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1 Chung Gia Hiền 11/12/1988 Tin học 105 x Lớp trưởng

2 Nguyễn Đức Thiện 21/3/1990 Tin học 105 x Lớp trưởng

3 Hoàng Minh Tuấn 09/7 /1992 Khoa học máy tính 105 x Điện thoại

4 Nguyễn Tuấn 10/10/1991 Khoa học máy tính 105 x Điện thoại KTV lắp ráp máy tính, TP HCM

5 Lê Mạnh Thường 01/6 /1991 Khoa học máy tính 105 x Điện thoại

6 Nguyễn Lê Vinh 05/9 /1992 Khoa học máy tính 105 x Điện thoại  Đi nghĩa vụ quân sự

7 Võ Văn Anh 05/4 /1992 Công nghệ thông tin 105 x Email Công ty Honda Travel

8 Lê Xuân Dũng 03/01/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại

9 Lê Đặng Thuỳ Dương 20/5 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Công ty TNHH Brumob 42/3 Ung Văn Khiêm P. 5, Q. Tân Bình,TP HCM

10 Hồ Ngọc Đệ 28/8 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Nhân viên điện máy công ty TNHH Việt Nhật, 335C Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn

11 Nguyễn Tiến Đức 25/02/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại

12 Đỗ Dương Nguyên Hạ 05/6 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Giáo viên Tin học, Trường THCS Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi

13 Võ Ngọc Hiếu 03/11/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại

14 Lê Thị Hiệu 17/7 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại

15 Nông Thị Thu Hường 24/3 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại GianTy, 35 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP Hồ Chí Minh

16 Đặng Thị Mỹ Lệ 02/11/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Công ty HytekNV, 05 Đống Đa, P.2, Q. Tân Bình, TP HCM

17 Phan Nhật Long 21/9 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Công ty In ấn Phú Ngọc Phát, Bình Dương

18 Đỗ Thị Kim Ngân 17/11/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại

19 Hồ Văn Nghĩa 20/10/1992 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại VTV Việt Nam, tầng 6, Etown, Q. Tân Bình, TP HCM

20 Nguyễn Thị Phương Ngọc 21/01/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại

21 Văn Thị Phấn 30/9 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại

22 Trần Minh Phú 26/10/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Decor kiêm điện toán IT Trung tâm TM, TP Kon Tum

23 Nguyễn Tùng Quân 22/02/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Seo tại Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định

24 Trần Hưng Quý 20/02/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại KTV CCI Việt Nam, KCN Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam

25 Trần Sinh Sang 07/10/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Làm You tube tại nhà
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26 Phạm Ngọc Tài 02/01/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật Viễn thông A, 374B Nguyễn Thái học, Quy Nhơn

27 Lê Thị Mai Tính 14/4 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Nhân viên VTM Việt Nam, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM

28 Nguyễn Anh Tú 05/6 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Giáo viên Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định

29 Ung Thanh Tú 13/8 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại VTV Việt Nam, tầng 6, Etown, Q. Tân Bình, TP HCM

30 Võ Thị Như Thẩm 08/9 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại KTV công ty VIM Việt Nam, Q. Tân Bình, TP HCM

31 Cao Thu Thuỳ 05/7 /1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Nhân viên văn phòng Mísu chitken 2/3A Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh

32 Đỗ Thị Thuỷ 25/02/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Nhân viên cửa hàng Thái Lan, hàn Quốc, 203 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn

33 Trương Minh Thương 25/10/1992 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Giáo viên Trường THPT Số 2, Phù Cát, Bình Định

34 Nguyễn Văn Trường 10/10/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại Nhân viên kỹ thuật Viễn thông A, 30 Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

35 Nguyễn Văn Vũ 19/02/1993 Công nghệ thông tin 105 x Điện thoại SEO tại nhà, hẻm 27 Đống Đa, Quy Nhơn

36 Đoàn Đại Danh 07/3 /1991 Vật lý 106 x Điện thoại

37 Lê Ngọc Gương 27/6 /1991 Vật lý 106 x Điện thoại

38 Võ Văn Hà 11/11/1991 Vật lý 106 x Điện thoại Giáo viên Trường THCS Cát tài, Phù Cát, Bình Định

39 Nguyễn Đức Hưng 01/10/1992 Vật lý 106 x Điện thoại Dạy hợp đồng Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định

40 Nguyễn Thị Thảo Lâm 03/3 /1992 Vật lý 106 x Điện thoại Giáo viên THPT Quảng Ngãi

41 Nguyễn Hữu Nam 02/11/1991 Vật lý 106 x Điện thoại Nhân viên cửa hàng Honda Trung Thạch, Krông Năng, Đăk Nông

42 Lưu Văn Tuân 30/7 /1992 Vật lý 106 x Điện thoại

43 Ung Thị Trinh 08/12/1991 Vật lý 106 x Điện thoại Làm gia sư, Quận Thủ Đức, TP HCM

44 Lê Văn Đạt 21/6 /1993 Vật lý học 106 x Điện thoại Cty CP Tập đoàn FLC,FLC Quy Nhơn,Quy Nhơn,Bình Định

45 Nguyễn Thị Thu Hà 01/01/1992 Vật lý học 106 x Điện thoại Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng,Thăng Bình,Quảng Nam

46 Trần Thị Hồng Hà 31/01/1993 Vật lý học 106 x Điện thoại Nhân viên bán xăng Cty TNHH MTV TM Ngọc Tuyết,Thuận An,Đăk Mil,Đăk Nông

47 Lý Thị Thu Hiền 06/9 /1993 Vật lý học 106 x Điện thoại Gia sư tại Bình Nghi,Tây Sơn,Bình Định

48 Nguyễn Thị Thanh Kiều 22/02/1993 Vật lý học 106 x Điện thoại

49 Đặng Hoàng Lâm 29/4 /1993 Vật lý học 106 x x Điện thoại Học cao học ngành Vật lý địa cầu, Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

50 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/4 /1993 Vật lý học 106 x Điện thoại Tư vấn bán hàng, Cty CP DVTMTH Vincommerce TP.Hồ Chí Minh

51 Nguyễn Duy Luân 30/6 /1993 Vật lý học 106 x Điện thoại Lái xe dịch vụ tư nhân, Nha Trang,Khánh Hòa

52 Nguyễn Thị Thuỳ Miên 16/3 /1993 Vật lý học 106 x Điện thoại

53 Phan Tường Nhân 08/6 /1993 Vật lý học 106 x Điện thoại Giáo viên Trường THCS Mỹ Hiệp,Mỹ Hiệp,Phù Mỹ,Bình Định
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54 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 05/4 /1993 Vật lý học 106 x Điện thoại

55 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 24/5 /1993 Vật lý học 106 x Điện thoại Kinh doanh Online Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh

56 Trần Thị Hồng Phước 09/7 /1993 Vật lý học 106 x Điện thoại Gia sư tại P. Trần Quang Diệu,TP. Quy Nhơn,Bình Định

57 Nguyễn Thị Thắm 24/3 /1993 Vật lý học 106 x Điện thoại Giáo viên Trường.Trường THCS Nguyễn Khuyến,Kongchro,Gia Lai

58 Vũ Thị Mỹ An 18/01/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Công nhân Công ty May, Quảng Nam

59 Võ Ca 30/3 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại

60 Nguyễn Văn Chánh 20/8 /1992 Hóa học 202 x x Điện thoại Học cao học,Đại học Quy Nhơn

61 Đỗ Khắc Bảo Châu 12/02/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Nhân viên Vinpearl land , Nha Trang, Khánh Hòa

62 Đỗ Thị Thanh Diễm 11/4 /1993 Hóa học 202 x x Điện thoại Học cao học,Đại học Quy Nhơn

63 Lê Thị Xuân Diệu 20/8 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại Đi tu, Lâm Đồng

64 Nguyễn Thuỳ Dung 16/4 /1993 Hóa học 202 x x Điện thoại Học cao học,Đại học Quy Nhơn

65 Bùi Thị Thu Hà 24/12/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Giám đốc công ty mỹ phẩm Mộc Hà, TP HCM

66 Huỳnh Ngọc Thu Hà 09/3 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại Phòng thí nghiệm công ty FUNDO VINA, hàn Quốc tại Đồng Nai

67 Phạm Hồng Hạnh 11/11/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Giáo viên THPT Trường Chinh, Gia Lai

68 Lê Thị Diệu Hào 17/02/1992 Hóa học 202 x Điện thoại

69 Nguyễn Thị Phượng Hằng 09/10/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Kinh doanh mỹ phẩm, TP HCM

70 Phạm Thị Hậu 14/10/1992 Hóa học 202 x Điện thoại KTV Phòng quang phổ UV-VIS kiểm soát nước bằng máy, Đà Nẵng

71 Nguyễn Thị Hiền 10/01/1993 Hóa học 202 x Điện thoại

72 Lê Thị Ngọc Hoa 10/12/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Nhân viên công ty Hồng Sen Thái, Long An

73 Trần Thị Hoá 12/4 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại Kế toán công ty đá, Quy Nhơn

74 Phạm Thị Kiều Kha 23/3 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại Phòng Lap, công tyTNHH YUJINVN, Hàn Quốc, Q. Thủ Đức, TP HCM

75 Lê Thị Thanh Lịch 09/3 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại Đại lý mỹ phẩm AmWay TP Quy Nhơn, Bình Định

76 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 15/12/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Giáo viên trường THPT Nông Sơn, Quảng Nam

77 Lê Thị Thuý Loan 02/02/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Thủ kho, Công ty Giày dép, TP HCM

78 Nguyễn Thị Hồng Minh 10/01/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Giáo viên, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi

79 Nguyễn Thị Mình 05/8 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại Kỹ thuật viên công ty DKSH Bình Dương

80 Bùi Thị Ái Mỹ 10/6 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại Dạy hợp đồng THPT Trường Chinh, Gia Lai

81 Trần Thu Nga 02/12/1993 Hóa học 202 x Điện thoại KTV Viện KHKT nông nhiệp duyên hải Nam Trung bộ

82 Nguyễn Thị Ngọc 18/3 /1992 Hóa học 202 x Điện thoại
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83 Phùng Thị Hồng Nhung 26/6 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại

84 Nguyễn Thị Tùng Oanh 24/9 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại

85 Trần Ngọc Sơn 05/10/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Giáo viên THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định

86 Nguyễn Thị Thắm 21/6 /1993 Hóa học 202 x x Điện thoại Học cao học, Đại học Quy Nhơn

87 Đặng Thị Phúc Thẩm 05/10/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Kinh doanh Online tại nhà

88 Trần Thị Kim Thoa 12/12/1993 Hóa học 202 x Điện thoại Kinh doanh mỹ phẩm tại Quy Nhơn, Bình Định

89 Cao Thị Thu 20/8 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại Công ty Dệt nhuộm Sun rise, Đồng Nai

90 Nguyễn Kiều Thu 08/6 /1992 Hóa học 202 x x Điện thoại Học cao học tại Đại học Quy Nhơn

91 Trần Thị Thuỷ 19/4 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại Công ty giày Dona Standard, Đồng Nai

92 Nguyễn Thị Ái Trâm 04/7 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại Công ty may mặc Hồng Sen Thái VINA, Long An

93 Nguyễn Thị Hạnh Uyên 18/7 /1993 Hóa học 202 x Điện thoại KTV công ty Uninever sản xuất SP gia dụng Hà Lan, Bình Dương

94 Nguyễn Thành Hưng 06/4 /1992 Địa chính 203 x Điện thoại

95 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11/9 /1992 Địa chính 203 x Điện thoại

96 Nguyễn Lê Cẩm Nguyên 29/7 /1992 Địa chính 203 x Điện thoại

97 Nguyễn Hữu Phúc 15/8 /1992 Địa chính 203 x Điện thoại

98 Huỳnh Ngọc Thảo 20/8 /1992 Địa chính 203 x Điện thoại

99 Lê Tấn Thương 10/6 /1992 Địa chính 203 x Điện thoại

100 Đinh Thị Tâm Anh 13/5 /1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

101 Nguyễn Thị Bích Anh 08/5 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Nhân viên phòng TNMT thị xã A Junpa, Gia Lai

102 Tô Văn Cam 12/10/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

103 Tạ Chí Công 27/8 /1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại VP kinh doanh bất động sản, Q.7, TP HCM

104 Hứa Thị Cúc 29/12/1991 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

105 Vi Văn Dũng 16/3 /1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

106 Trần Viết Đang 02/9 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

107 Trần Thị Hằng 27/9 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

108 Nguyễn Như Hân 04/12/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Chuyên viên Sở tài nguyên môi trường, tỉnh Phú Yên

109 Lê Thị Hiền 12/8 /1991 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

110 Mạc Quang Huân 30/6 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên tư vấn kiến trúc, TP Hạ Long, Quảng Ninh

111 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/6 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại
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112 Lê Bá Huỳnh 01/7 /1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty TNHH quản lý tòa nhà Vietbuilding, Hà Nội

113 Nguyễn Thị Diệu Kiều 17/6 /1993 Quản lý đất đai 203 x x Điện thoại Học VB.2 kế toán, TP HCM

114 Phạm Thuý Kiều 10/02/1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Chuyên viên UBND xã Yama, huyện kongchro, Gia Lai

115 Đoàn Ánh Liễu 01/10/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

116 Đỗ Thị Linh 06/6 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Kinh doanh mỹ phẩm Mocha, Thanh Hóa

117 Nguyễn Thị Khánh Linh 09/11/1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Kinh doanh ăn uống tại 111 Chương Dương, P. Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn

118 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 13/3 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

119 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 30/10/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

120 Nguyễn Văn Linh 04/9 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty TNHH SLC, 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa

121 Phạm Thị Hoàng Lợi 15/7 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Chuyên viên Phòng Quy hoạch, Sở tài nguyên môi trường, Gia Lai

122 Nguyễn Hữu Lượm 16/7 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

123 Huỳnh Thị Lựu 06/4 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

124 Nguyễn Văn Mạnh 30/5 /1993 Quản lý đất đai 203 x x Điện thoại Học cao học tại Đại học Nông lâm, TP Hồ Chí Minh

125 Nguyễn Bá Minh 22/6 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

126 Nguyễn Thị Minh 16/9 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

127 Nguyễn Thị Thủy Ngân 24/3 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại  phòng địa chính xã ChoBnăng, Phú Thiện, Gia Lai

128 Vũ Thị Ngọc 14/3 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty cổ phần phát triển thương mại Nam Phát, P.1, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

129 Đỗ Lê Như Nguyên 09/12/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Phòng Tài nguyên môi trường, tỉnh Quảng Nam

130 Lê Công Nguyên 24/3 /1993 Quản lý đất đai 203 x x Điện thoại Học văn bằng 2 Luật, Đại học Huế

131 Tạ Duy Nguyên 10/4 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Chuyên viên UBND xã Đăkley, Mangzang, Gia Lai

132 Lê Thị Nguyệt 01/12/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

133 Nguyễn Thanh Nhất 21/3 /1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Phòng Địa chính, UBND xã Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định

134 Đoàn Thị Nhớ 22/01/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại UBND xã Hòa Thịnh, Huyện Tây Hòa, Phú Yên

135 Bùi Thị Huỳnh Như 23/02/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

136 Cao Nguyễn Thái Phong 13/5 /1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

137 Cam Thị Phòng 18/4 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty tư nhân kê khai CGCN tại Gia Lai

138 Nguyễn Đình Phước 20/9 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Nhân viên Nhà sách siêu thị Gia Lai

139 Ngô Thanh Phương 04/01/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

140 Trần Thị Bích Phương 01/01/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại
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141 Lê Thị Ánh Phượng 12/4 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Phòng bồi thường giải tỏa mặt bằng, Sở TNMT Gia Lai

142 Nguyễn Thị Hồng Phượng 22/5 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty may tín chấp VP Bank, Kon Tum

143 La Huy Quang 08/7 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Kinh doanh tự do tại Quy Nhơn

144 Trình Uy Quyền 26/8 /1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

145 Lê Thị Mỹ Sang 10/6 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

146 Trần Thị Mỹ Tài 01/01/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

147 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/7 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

148 Bùi Thị Cẩm Tú 20/10/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền SDĐ, huyện Phù Mỹ, Bình Định

149 Trần Anh Tuấn 20/10/1993 Quản lý đất đai 203 x x Điện thoại Học VB2 kế toán, TP Hồ Chí Minh

150 Lê Tấn Tùng 05/02/1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Văn phòng đăng ký đất đai, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Quảng Quãi

151 Phạm Văn Tứ 09/01/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty tư nhân kê khai cấp giấy chứng nhận , TP Ban Mê thuột, Đăk lăk

152 Trần Thị Thanh Thanh 09/4 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

153 Võ Nữ Chí Thanh 24/11/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Kinh doanh bất động sản tai Đà Nẵng

154 Tô Thị Phương Thảo 05/10/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Nhân viên cửa hàng Thế giới di động, Trường Chinh, TP Pleyku, Gia Lai

155 Tô Thị Thu Thảo 01/11/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty cổ phần tư vấn Đạt Phương. 199 Huỳnh Thúc Kháng, Quy Nhơn, Bình Định

156 Trần Văn Thắng 23/8 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty sản xuất bản đồ thuộc Sở TNMT, TP Hồ Chí Minh

157 Nguyễn Thị Thu 13/5 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty MTV bất động sản An Phú, TP Ban Mê Thuột

158 Nguyễn Thị Thu 27/02/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Kinh doanh online Mocha tại nhà

159 Nguyễn Thị Thuỳ 21/7 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

160 Trịnh Thị Thuý 21/02/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Kế toán bán hàng DVTH, TP Hồ Chí Minh

161 Cao Thị Mỹ Thương 01/01/1993 Quản lý đất đai 203 x x Điện thoại Học cao học tại ĐH Nông lâm, TP HCM

162 Nguyễn Thị Thiên Trang 28/01/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

163 Lê Thị Huyền Trâm 20/8 /1991 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

164 Nguyễn Thị Thanh Trâm 04/7 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Kinh doanh Shop quần áo, Hàng Da, Hà Nội

165 Hoàng Thị Mộng Trinh 16/9 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại UBND xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai

166 Lê Việt Trinh 30/01/1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Kinh doanh Spa tại Kon Tum

167 Nguyễn Thị Trinh 04/3 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Quản lý quản Bar,Nhật Bản tại Hà Nội

168 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 20/8 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại

169 Nguyễn Văn Tròn 27/5 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại
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170 Trình Công Trường 06/4 /1992 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi

171 Nguyễn Văn Vụ 19/5 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Công ty cổ phần SXTM XNK Viễn thông A, 37 B Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn

172 Nguyễn Thị Hải Yến 02/8 /1993 Quản lý đất đai 203 x Điện thoại Phòng Địa chính, Sở Tài nguyên môi trường, Gia Lai

173 Nguyễn Đức Bình 05/8 /1992 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Lái xe, Huyện Iagrai, Gia Lai

174 Trần Thị Mỹ Duyên 13/9 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại

175 Lê Huy Điệp 21/11/1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Sửa chữa điện tử tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

176 Phạm Thị Kim Hồng 02/6 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại

177 Võ Thị Hồng Loan 10/02/1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại

178 Võ Thị Ngọc Loan 06/9 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Tập đoàn FLC tại Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định

179 Hồ Thị Ngọc Mạnh 25/12/1992 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Nhân viên tín dụng ngân hàng Phương Đông, tại Quy Nhơn Bình Định

180 Trần Thị Lệ Ngân 25/5 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Trung tâm CNUD Bình Dương

181 Ngô Thị Hồng Nhung 06/6 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Công ty du lịch công viên đất nung Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam

182 Huỳnh Xuân Tân 10/02/1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Công ty môi trường đô thị Quy Nhơn, Bình Định

183 Võ Thị Tiến 06/8 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Nhân viên bảo hiểm Prudential, chi nhánh phù Cát, bình Định

184 Võ Thị Tình 02/9 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Bán hàng điện máy, TP Đà Nẵng

185 Nguyễn Thanh Tuấn 20/02/1989 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại

186 Phạm Thị Thanh 05/7 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Trung tâm môi trường và DVTH Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

187 Huỳnh Thị Lệ Thuý 21/4 /1992 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại

188 Đặng Thị Trà 25/10/1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại

189 Đào Huyền Trang 14/02/1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung,Lâm Đồng

190 Lý Mạnh Trí 09/3 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại

191 Nguyễn Thị Thanh Truyền 10/11/1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Thu ngân nhà hàng quận 7, TP HCM

192 Nguyễn Thành Văn 18/6 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại  Cán bộ kiểm lâm xã Sơn Hòa, Xuân Hòa, Phú Yên

193 Đổ Thị Xinh 26/3 /1993 Địa lý tự nhiên 204 x Điện thoại Nhân viên công ty điện tử CCI Núi Thành, Quảng Nam

194 Nguyễn Phương Duy 05/9 /1991 Sinh học 302 x Lớp trưởng

195 Nguyễn Hùng Cường 01/01/1992 Sinh học 302 x Điện thoại

196 Lê Văn Linh 08/3 /1992 Sinh học 302 x Điện thoại

197 Võ Thị Ánh Thư 29/01/1992 Sinh học 302 x Điện thoại Quản lý trình dược công ty Merap, Q.10, TP HCM

198 Phạm Vĩ Anh 20/9 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên bán thời gian (parttime) tại TP HCM
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199 Rmah Bình 12/4 /1992 Sinh học 302 x Điện thoại

200 Trần Thị Kim Chi 20/3 /1993 Sinh học 302 x x Điện thoại Du học sinh, Nhật Bản

201 Lê Thị Kim Chung 07/02/1993 Sinh học 302 x x Điện thoại Học VB2 tiếng Anh, Quảng Ngãi

202 Bạch Thị Thuý Diễm 24/5 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Giáo viên cấp2, 3 Trường Chu Văn An, Q.11, TP HCM

203 Bùi Thị Phương Đài 21/4 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Giáo viên THCS Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định

204 Nguyễn Duy Hào 04/7 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Kỹ thuật viên, cửa hàng điện thoại Quy Nhơn, Bình Định

205 Nguyễn Thị Hảo 02/10/1993 Sinh học 302 x Điện thoại

206 Nguyễn Thanh Hằng 22/4 /1993 Sinh học 302 x x Điện thoại Học cao học tại Trường Đại học Quy Nhơn

207 Nguyễn Thị Bé Hân 03/8 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên văn phòng, Bình Định

208 Bùi Thị Thu Hiền 18/12/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Trung tâm ứng dụng KH&CN Sở KH&CN Khánh Hòa

209 Nguyễn Thị Hồng Hoa 20/6 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên văn phòng Happy Power, Bình Định

210 Phạm Thị Hoa 10/7 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên kinh doanh sản phẩm trẻ em tại TP HCM

211 Đào Thị Bảo Hoàng 15/01/1992 Sinh học 302 x x Điện thoại Học Trung cấp dược, Tuy Hòa, Phú Yên

212 Nguyễn Thị Hồng 20/02/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên Siêu thị Coopmark, Quy Nhơn

213 Nông Thị Huệ 05/12/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên kinh doanh tại TP HCM

214 Ngô Đình Hưng 19/12/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà, Bình Định

215 Bùi Thị Giáng Hương 10/02/1992 Sinh học 302 x Điện thoại Trung tâm gia sư, Plâyku, Gia Lai

216 Lữ Đình Kim 03/5 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên điện máy Quốc Khánh, Lê Hồng Phong, Quy Nhơn

217 Nguyễn Như Khoa 18/6 /1992 Sinh học 302 x Điện thoại Giáo viên Trường High school Quy Nhơn

218 Phan Thị Liên 22/8 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại

219 Nguyễn Thị Tuyết Mai 28/3 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại

220 Đào Thị Nga 10/7 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại KT viên nuôi cấy mô, Đà Lạt

221 Phan Thị Ngân 15/8 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Cty TNHH Sindadong texlist VN tại Bình Định

222 Trần Hoàng Khánh Ngân 12/10/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Xã đoàn UBND xã Eakar, huyện Eakar, Đăk Lăk

223 Kiều Thị Thanh Nhàn 20/8 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Giáo viên mầm non, Quy Nhơn

224 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/8 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Kinh doanh cà phê, Bình Định

225 Phạm Thị Huỳnh Như 26/7 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Giáo viên, Bình Định

226 Trần Thị Ngọc Phú 10/12/1992 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên nuôi cấy mô, Đà Lạt

227 Hồ Thị Linh Phụng 29/12/1993 Sinh học 302 x Điện thoại
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228 Đinh Thị Bích Phượng 26/02/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên nghiên cứu thực phẩm Tribeco Bình Dương, chi nhánh Bình Định

229 Nguyễn Thị Thu Phượng 18/10/1993 Sinh học 302 x Điện thoại

230 Ngô Thị Tâm 15/4 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Trung tâm gia sư, Đà Nẵng

231 Đặng Thị Ánh Tú 16/4 /1991 Sinh học 302 x x Điện thoại Học VB.2 Luật, Đại học Huế

232 Bùi Thị Hương Tùng 26/3 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại

233 Nguyễn Thị Thảo 02/01/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Giáo viên THCS Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định

234 Nguyễn Thị Thanh Thảo 30/12/1992 Sinh học 302 x Điện thoại Thu ngân Karaoke 64 Lê Duẩn, Quy Nhơn

235 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/8 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại

236 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/02/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Giáo viên tiểu học Quảng Nam

237 Lê Phước Thiện 22/6 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nghiên cứu viên Viện sốt rét ký sinh trùng, côn trùng, Quy Nhơn, Bình Định

238 Nguyễn Thị Hồng Thiệp 28/8 /1991 Sinh học 302 x Điện thoại

239 Dương Thị Hồng Thoa 04/8 /1992 Sinh học 302 x x Điện thoại Học cao học tại Đại học Quy nhơn

240 Nguyễn Thị Thu 05/3 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại

241 Nguyễn Thị Thuận 12/6 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại

242 Huỳnh Thị Xuân Thuỳ 02/10/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên công ty TNHH Sun Garden VN tại Bình Dương

243 Phạm Thị Thanh Thuý 21/7 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại

244 Phan Thị Anh Thức 10/3 /1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên công ty CP Dược trang thiết bị Y tế, Bình Định

245 Ngô Thị Thường 11/01/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên công ty sản xuất cửa kéo tại Quy Nhơn, Bình Định

246 Châu Thị Mỹ Trinh 14/02/1992 Sinh học 302 x Điện thoại

247 Hà Ngọc Trung 25/9 /1992 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên điện máy Quốc Khánh, Lê Hồng Phong, Quy Nhơn

248 Trần Thị Tố Vi 23/3 /1992 Sinh học 302 x Điện thoại

249 Phan Tuấn Vinh 04/10/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Nhân viên nhà máy Bia, Nghệ An

250 Nguyễn Đoàn Hoàng Vũ 13/4 /1993 Sinh học 302 x x Điện thoại Học cao học tại Đại học Quy Nhơn

251 Võ Thị Hải Yến 10/11/1993 Sinh học 302 x Điện thoại Giáo viên THCS Chu Văn An, Quảng Nam

252 Nguyễn Đức Thông 13/10/1991 Sinh học 303 x Điện thoại

253 Trần Thị Thanh An 01/12/1993 Nông học 303 x Điện thoại Trung tâm khuyến nông Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

254 Nguyễn Thị Cẩm Giang 05/5 /1992 Nông học 303 x Điện thoại

255 Nguyễn Ngọc Huân 15/12/1993 Nông học 303 x Điện thoại Trung tâp kinh doanh thuốc thú y YSP, Phú Yên

256 Nguyễn Thị Lập 28/9 /1993 Nông học 303 x Điện thoại Chăm sóc cá, Vinpearland Nha Trang, Khánh Hòa
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257 Nguyễn Đức Mai 25/01/1992 Nông học 303 x Điện thoại Nhân viên KT nông nghiệp tại Lào

258 Nguyễn Thị Na 23/9 /1993 Nông học 303 x Điện thoại Thư ký kỹ thuật trại gà JaPha, Xuân Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai

259 Lê Thị Nghĩa 01/6 /1993 Nông học 303 x Điện thoại Công ty phân bón Gia Lai

260 Hồ Thị Ngọc 25/9 /1993 Nông học 303 x Điện thoại Công ty TNHH Tino, Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM

261 Hồ Thị Ánh Nguyệt 20/7 /1993 Nông học 303 x Điện thoại

262 Huỳnh Mỹ Nhàng 20/4 /1993 Nông học 303 x Điện thoại Khuyến nông UBND xã Canh Hiển,Vân Canh, BìnhĐịnh

263 Nguyễn Thị Ái Nhi 10/9 /1992 Nông học 303 x Điện thoại Nhân viên công ty phân bón lá, Q. Bình Thạnh, TP HCM

264 Nguyễn Thị Oanh 01/5 /1993 Nông học 303 x Điện thoại

265 Nguyễn Thanh Phong 19/01/1993 Nông học 303 x Điện thoại Nông trại gà Phù Mỹ, Bình Định

266 Phạm Thị Phương 28/01/1993 Nông học 303 x Điện thoại

267 Đặng Thị Tiến 29/01/1993 Nông học 303 x Điện thoại Quản lý SX công ty Chentai, Bình Dương

268 Trần Văn Thanh 10/10/1993 Nông học 303 x Điện thoại Công ty TNHH YSP VN tại Đồng Nai

269 Nguyễn Thị Ngọc Thọ 12/9 /1992 Nông học 303 x Điện thoại Nhân viên kinh doanh TNHH Tino, Gia Kim, Thống Nhất, Đồng Nai

270 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 15/6 /1993 Nông học 303 x Điện thoại Quản lý SX công ty Chentai, Bình Dương

271 Đoàn Văn Vui 26/4 /1993 Nông học 303 x Điện thoại Nhân viên HTX nông nghiệp Đồng Hành, xã Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam

272 Hồ Thị Yến 20/6 /1993 Nông học 303 x Điện thoại Trung tâm ngoại ngữ Dương Minh, Q. Bình Tân, TP HCM

273 Huỳnh Thị Linh 10/01/1990 Ngữ văn 606 x Lớp trưởng

274 Bùi Văn Quang 13/8/1990 Ngữ văn 606 x Lớp trưởng Giáo viên THPT Bình Thuận

275 Mã Thị Hồng Diệu 12/6 /1991 Ngữ văn 606 x Điện thoại

276 Huỳnh Ngọc Duy 31/12/1992 Ngữ văn 606 x Điện thoại

277 Đinh Thị Trúc Giao 15/11/1992 Ngữ văn 606 x Điện thoại Giáo viên THCS Phù Cát, Bình Định

278 Phan Văn Hải 20/8 /1992 Ngữ văn 606 x Điện thoại

279 Nguyễn Thị Hiền 27/8 /1992 Ngữ văn 606 x Điện thoại

280 Vũ Thị Thúy Kiều 06/12/1990 Ngữ văn 606 x Lớp trưởng

281 Trần Thị Bích Loan 04/02/1992 Ngữ văn 606 x Điện thoại

282 Nguyễn Thị Lượng 20/02/1991 Ngữ văn 606 x Điện thoại Hộ lý bệnh viện 331, Biển Hồ, Gia Lai

283 Phan Thị Hồng Oanh 22/6 /1992 Ngữ văn 606 x Điện thoại

284 Lê Thị Kim Sơn 07/10/1992 Ngữ văn 606 x Điện thoại

285 Nguyễn Hoành Cẩm Tú 11/01/1991 Ngữ văn 606 x Điện thoại

286 Phan Thị Thanh Thư 15/02/1991 Ngữ văn 606 x Điện thoại

287 Nguyễn Hồng Ái 18/6 /1992 Văn học 606 x Điện thoại

288 Lê Tuấn Anh 09/10/1993 Văn học 606 x Điện thoại

289 Trần Thị Bích Cẩm 27/02/1992 Văn học 606 x Điện thoại
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290 Phạm Quyên Chi 14/12/1993 Văn học 606 x x Điện thoại Học cao học tại ĐH Quy Nhơn

291 Trần Thị Kim Chi 15/10/1993 Văn học 606 x Điện thoại Giáo viên Trường PTDT Bán trú Trần Quang Diệu, Kongchro, Gia Lai

292 Đồng Thị Huyền Diệu 25/01/1993 Văn học 606 x Điện thoại

293 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 19/8 /1992 Văn học 606 x Điện thoại Bán hàng Online, Huyện Chư Sê, Gia Lai

294 Lê Nguyễn Kỳ Duyên 22/8 /1993 Văn học 606 x Điện thoại Giáo viên Trường THCS-THPT Lê Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận

295 Lê Thị Bích Duyên 12/8 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

296 Trần Thị Nữ Duyên 06/02/1993 Văn học 606 x Điện thoại

297 Nguyễn Thị Trang Đài 07/3 /1993 Văn học 606 x Điện thoại Bán hàng Online, TP Quảng Ngãi

298 Phạm Thị Điệp 01/5 /1992 Văn học 606 x Điện thoại Giáo viên THPT số 2, Phù Cát, Bình Định

299 Phạm Lê Thị Hương Giang 16/5 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

300 Mai Thị Hà 02/6 /1993 Văn học 606 x Điện thoại Bán hàng Online tại Quy Nhơn, Bình Định

301 Nguyễn Thị Hà 28/8 /1993 Văn học 606 x Điện thoại Giáo viên THCS Kapa Kơ Lơng, Huyện Chư Sê, Gia Lai

302 Nguyễn Thị Thu Hà 05/7 /1992 Văn học 606 x Điện thoại

303 Trần Thị Thu Hiền 20/3 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

304 Đặng Thị Như Hiếu 20/10/1991 Văn học 606 x Điện thoại

305 Lê Thị Hoàng 19/3 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

306 Nguyễn Thị Kim Huệ 10/11/1991 Văn học 606 x Điện thoại

307 Lê Thị Huyền 23/11/1993 Văn học 606 x Điện thoại

308 Nguyễn Thị Diễm Hương 06/11/1993 Văn học 606 x Điện thoại

309 Nguyễn Thị Diễm Hương 22/10/1993 Văn học 606 x Điện thoại

310 Phan Thị Bích Lài 08/6 /1993 Văn học 606 x Điện thoại Nhân viên bán hàng công ty điện tử Q.9,TP HCM

311 Võ Thị Lài 20/11/1993 Văn học 606 x Điện thoại

312 Đỗ Thị Lan 12/3 /1993 Văn học 606 x Điện thoại Nhân viên bán hàng, TP Quảng Ngãi

313 Lê Thị Lành 07/7 /1993 Văn học 606 x x Điện thoại Học cao học tại Đại học Quy Nhơn

314 Nguyễn Thị Hồng Liên 10/6 /1992 Văn học 606 x Điện thoại Cán bộ hành chính UBND xã Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

315 Nguyễn Thị Lụa 07/02/1992 Văn học 606 x Điện thoại

316 Nguyễn Thị Thanh Luận 15/8 /1992 Văn học 606 x Điện thoại

317 Dương Thị Phương Lưu 10/10/1993 Văn học 606 x Điện thoại Giáo viên THPT Trần Văn Ơn, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

318 Phạm Thị Tiểu My 19/02/1993 Văn học 606 x x Điện thoại Học cao học tại Đại học Quy Nhơn

319 Nguyễn Thị Hồng Nương 02/4 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

320 Lê Thị Thanh Nga 11/10/1992 Văn học 606 x Điện thoại

321 Mai Thị Việt Nga 01/01/1992 Văn học 606 x Điện thoại

322 Phan Thị Hồng Ngọc 07/9 /1992 Văn học 606 x Điện thoại Công nhân, Bình Dương

323 Đào Thị Nguyệt 12/11/1991 Văn học 606 x Điện thoại

324 Võ Thị Ánh Nguyệt 15/5 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

325 Nguyễn Thị Kiều Oanh 18/11/1993 Văn học 606 x Điện thoại Giáo viên PTDT bán trú Đinh Ruối, An Lão, Bình Định

326 Võ Thị Phụng 15/6 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

327 Hồ Thị Thu Phương 12/8 /1993 Văn học 606 x Điện thoại Bán hàng Oline tại TP Kon tum
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328 Võ Tấn Quyên 14/12/1993 Văn học 606 x Điện thoại Công ty CP GDĐT và phát triển nguồn nhân lực, Quy Nhơn, Bình Định

329 Lê Trọng Quỳnh 06/01/1992 Văn học 606 x Điện thoại

330 Đặng Thị Sáng 12/9 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

331 Nguyễn Thị Tâm 25/01/1993 Văn học 606 x Điện thoại Giáo viên THCS Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

332 Bùi Thị Thanh Tuyền 10/3 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

333 Đinh Thị Tuyết 11/4 /1993 Văn học 606 x x Điện thoại Học cao học tại Đại học Quy Nhơn

334 Lý Thị Thanh Thao 01/5 /1992 Văn học 606 x x Điện thoại Học cao học tại Đại học Quy Nhơn

335 Huỳnh Thị Phương Thảo 11/4 /1993 Văn học 606 x x Điện thoại Học cao học tại Đại học Quy Nhơn

336 Trần Lê Phương Thảo 16/8 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

337 Lê Thị Thắm 30/9 /1992 Văn học 606 x Điện thoại

338 Nguyễn Thị Thân 30/4 /1992 Văn học 606 x Điện thoại Giáo viên THCS Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định

339 Võ Thị Kiều Thi 15/5 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

340 Nguyễn Thị Thiện 16/7 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

341 Nguyễn Thị Thanh Thoại 20/10/1993 Văn học 606 x Điện thoại Nhân viên kinh doanh công ty TNHH Nam Phương, KCN Tân Phú,Củ Chi

342 Đặng Thị Thu Thuỷ 08/8 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

343 Lê Thị Thu Thuỷ 23/8 /1992 Văn học 606 x Điện thoại Công ty Mobiphone, GiaLai

344 Trương Thị Thu Thuỷ 27/6 /1993 Văn học 606 x Điện thoại Giáo viên THPT Phạm Kiệt, Quảng Ngãi

345 Trần Thị Hương Trà 04/10/1992 Văn học 606 x Điện thoại

346 Nguyễn Văn Trọng 10/5 /1993 Văn học 606 x Điện thoại SX kinh doanh hộ gia đình, Cầu Đôi, Krongpa, Gia Lai

347 Lê Thị Thanh Truy 06/02/1993 Văn học 606 x Điện thoại

348 Dương Hữu Trường 05/5 /1993 Văn học 606 x Điện thoại Nhân viên tập đoàn xây dựng Coteccons  VN, TP HCM

349 Trần Thị Như Úy 20/11/1993 Văn học 606 x Điện thoại

350 Bùi Thị Kiều Việt 13/12/1993 Văn học 606 x x Điện thoại Học Cao học tại Đại học Quy Nhơn

351 Lê Thị Yến 06/3 /1993 Văn học 606 x Điện thoại

352 Võ Thị Nguyễn Bích Ngọc 20/10/1989 Lịch sử 607 x Lớp trưởng

353 Đồng Văn Linh 21/3 /1991 Lịch sử 607 x Điện thoại Dạy hợp đồng THPT Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn

354 Nguyễn Thị Cẩm Thương 10/01/1992 Lịch sử 607 x Điện thoại Văn phòng thống kê xã Chư pah, Gia Lai

355 Dùng Thị Banh 25/5 /1991 Lịch sử 607 x Điện thoại

356 Võ Thị Thu Bông 15/12/1993 Lịch sử 607 x Điện thoại

357 Nguyễn Thị Thu Chiến 20/8 /1993 Lịch sử 607 x Điện thoại Nhân viên cửa hàng bán quần áo Trần Phú, Quy Nhơn

358 Nguyễn Tấn Diệu 25/12/1993 Lịch sử 607 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

359 Lương Văn Hà 16/3 /1993 Lịch sử 607 x Điện thoại Nhân viên công ty TNHH S-Connect VN, Băc Ninh

360 Võ Thị Huệ 20/8 /1993 Lịch sử 607 x x Điện thoại Học cao học Lịch sử VN K.18, Đại học Quy Nhơn

361 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/4 /1993 Lịch sử 607 x Điện thoại Giáo viên THPT, Ban Mê Thuột, Đăklăk

362 Phan Minh Lanh 28/5 /1992 Lịch sử 607 x Điện thoại Cán bộ UBND xã Nhơn Châu, Cù Lao Xanh, Quy Nhơn

363 Ksor H' Mưa 31/5 /1993 Lịch sử 607 x Điện thoại

364 Hoàng Hà Nam 13/11/1992 Lịch sử 607 x Điện thoại  

365 Nguyễn Thành Nhơn 08/8 /1993 Lịch sử 607 x Điện thoại Trưởng chi nhánh công ty TNHH điện gia dụng An Phú, An Nhơn, Bình Định
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366 Lê Thị Hồng Nhung 13/3 /1992 Lịch sử 607 x Điện thoại Công nhân công ty May 10, Quảng Bình

367 Nguyễn Thị Kiều Oanh 20/10/1993 Lịch sử 607 x Điện thoại Giáo viên THCS Anh hùng Wừu, Đăkđoa, Gia Lai

368 Trần Văn Sang 04/02/1993 Lịch sử 607 x Điện thoại

369 Đoàn Văn Tạo 14/11/1993 Lịch sử 607 x Điện thoại

370 Nguyễn Minh Tình 03/10/1991 Lịch sử 607 x Điện thoại Chuyên viên BTC Đảng ủy khối doanh nghiệp Bình Định, cao học LSVN K.18 ĐH Quy Nhơn

371 Ngô Thị Thanh 13/7 /1992 Lịch sử 607 x Điện thoại Giáo viên THCS DTNT Kon Tum

372 Phạm Thị Thanh Thuý 04/01/1993 Lịch sử 607 x Điện thoại Công nhân điện tử, TP HCM

373 Đỗ Thị Tuyết Trinh 21/5 /1993 Lịch sử 607 x Điện thoại

374 Võ Thị Thuỳ Trinh 29/3 /1984 Lịch sử 607 x Điện thoại

375 Cao Văn Vinh 20/12/1993 Lịch sử 607 x Điện thoại Văn phòng dịch thuật gia phả tư nhân, Quế Sơn, Quảng Nam

376 Nguyễn Thị Việt An 29/6 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại UBND Sơn Giang, Sông Hinh, phú Yên

377 Trần Như Anh 04/01/1992 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Kinh doanh mua bán điện thoại, Quy Nhơn, Bình Định

378 Nông Thị Chung 22/10/1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại CTV công tác xã hội xã Ealy,Sông Hinh,Phú Yên

379 Nguyễn Thị Hồng Danh 25/12/1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ, TP Quy Nhơn

380 Ksor H' Drin 09/02/1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

381 Phan Văn Thành Đạt 20/6 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Huyện đoàn Sơn Hòa, Phú Yên

382 Trần Thị Đông 12/8 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại UBND xã Konthup, Mang Yang,Gia Lai

383 Phạm Bích Giang 10/11/1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Bảo hiểm xã hội, Bình Định

384 Vương Văn Hải 20/02/1992 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Công trình xây dựng Hà Tĩnh

385 Đinh Quang Hảo 18/3 /1991 Công tác xã hội 608 x Điện thoại UBND xã Ia Rsươm, Krongpa,Gia Lai

386 Nguyễn Thị Hảo 16/02/1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp, Gia Lai

387 Lê Thị Hân 02/4 /1992 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

388 Đinh Thị Hlam 09/6 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

389 Trương Thị Bích Hoa 13/4 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

390 Võ Thị Cẩm Huyền 08/9 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại UBND xã Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi

391 Nguyễn Hữu Hướng 22/7 /1992 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Nhân viên King Club, Quảng Trị

392 Nguyễn Thị Lắm 05/02/1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Xã Đoàn Ia Mơn, Iapa, Gia Lai

393 Lương Thị Mỹ Lệ 04/02/1992 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

394 Nguyễn Thị Liên 04/4 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Công nhân. Bình Dương

395 Huỳnh Văn Long 01/9 /1991 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Công ty Cây xanh chiếu sáng đô thị TP Quảng Ngãi

396 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 08/3 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

397 Nguyễn Thị Nghiệp 09/5 /1992 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Đầu bếp, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TP Quy Nhơn

398 Phạm Nhật 26/3 /1991 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

399 Nguyễn Thị Là Phượng 20/6 /1992 Công tác xã hội 608 x Điện thoại UBND xã Pơlang, Mang Yang, Gia Lai

400 Nguyễn Chí Thanh 27/5 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Phòng tổ chức hành chính công ty Mobiphne TP HCM

401 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/01/1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại UBND xã Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định

402 Phan Phương Thảo 01/5 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Trung tâm hỗ trợ phát triển GD hòa nhập kẻ tự kỷ Hoàng Đức, Đồng Nai

403 Lê Thị Minh Thi 19/12/1991 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
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404 Đinh Thị Thu 19/3 /1991 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

405 Lê Nhật Thu 12/10/1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Công ty CP tư vấn thiết kế xây lắp 3, Sông Công, Thái Nguyên

406 Nguyễn Thị Thu 28/8 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Tư vấn Cty XK lao động Pleiku, Gia Lai

407 Nguyễn Thị Thuý 20/4 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Công ty CP đầu tư thương mại ANV, Cầu Giấy, Hà Nội

408 Trần Thị Thương 01/5 /1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

409 Trần Minh Trung 13/9 /1992 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

410 Nguyễn Thị Vân 27/01/1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định

411 Võ Thị Như Ý 30/01/1993 Công tác xã hội 608 x Điện thoại

412 Trần Thị Mỹ Tuyết 24/3 /1992 Việt Nam học 609 x Điện thoại

413 Bùi Thanh An 22/9 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Nhân viên hiệu ăn7 Quán, Trần Phú, Quy Nhơn

414 Nguyễn Thị Ba 12/02/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại

415 Nguyễn Hữu Bỉnh 18/9 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Nhân viên cuqr hàng ăn 7 Quán, Trần Phú, Quy Nhơn

416 Huỳnh Hữu Cầu 11/9 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Công ty TNHH DVDL truyền thông Quy Nhơn

417 Trần Thị Mỹ Chi 03/4 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại FLC Cát Tiến, Nhơn Lý, Quy Nhơn

418 Đặng Thị Dung 19/10/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Nhân viên Casino, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

419 Trương Thị Đào 08/01/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Thu ngân, khách sạn TP Ban Mê Thuột, Đăk Lăk

420 Nguyễn Thị Hà 26/11/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Lễ tân, khách sạn, Hội An, Quảng Nam

421 Đinh Phong Hạnh 09/7 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại FLC Cát Tiến, Nhơn Lý, Quy Nhơn

422 Biện Thị Hồng Hậu 27/8 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Nhân viên Viettel Bình Định

423 Đào Cẩm Hậu 11/8 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại

424 Nguyễn Thị Hoài 20/12/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại FLC Cát Tiến, Nhơn Lý, Quy Nhơn

425 Nguyễn Thị Kim Khương 05/6 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Viperal land Nha Trang, Khánh Hòa

426 Huỳnh Thị Lắm 30/7 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Khách sạn Hải Âu, Quy Nhơn

427 Đặng Thị Lý 19/6 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Tour Anh Nguyên,Nha Trang, Khánh Hòa

428 Ngô Thị Minh Nguyệt 10/3 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Thế giới di động Quy Nhơn

429 Tô Trọng Nhân 09/10/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Nhà hàng Phương Linh, Bác Hà Thanh, Đống Đa, Quy Nhơn

430 Hồ Thị Cẩm Nhung 13/10/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Trung tâm quảng cáo, Quy Nhơn, Bình Định

431 Phan Thành Phát 13/01/1992 Việt Nam học 609 x Điện thoại đầu bếp, nhà hàng TP HCM

432 Nguyễn Hoàn Phúc 01/02/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Của hàng Lotteria, TP HCM

433 Nguyễn Thị Quý 16/02/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Khách sạn  Đà Nẵng

434 Nguyễn Sử Tài 07/12/1993 Việt Nam học 609 x x Điện thoại Học cao học tại Hà Nội

435 Nguyễn Tấn Tài 27/3 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Khách sạn Mường Thanh, Quy Nhơn

436 Trần Thị Dạ Thảo 20/6 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Khách sạn phường Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn

437 Trương Thị Dạ Thảo 10/10/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Khách sạn Chương Dương, Quy Nhơn

438 Nguyễn Trung Thiện 07/6 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Khách sạn Hải Âu, Quy Nhơn

439 Vũ Thị Thu 25/5 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Khách sạn Pleiku, Gia Lai

440 Tô Thị Thuận 23/4 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Khách sạn Đà Nãng

441 Nguyễn Thị Thuý 25/4 /1993 Việt Nam học 609 x Lớp trưởng Phòng Văn hóa huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Trang 14



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

442 Võ Thị Thanh Thương 18/7 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Khách sạn Kon Tum

443 Trần Thị Thuỳ Trang 02/01/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Khách sạn Đà Nẵng

444 Vũ Việt Trinh 11/10/1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Thế giới di động Phú Yên

445 Phan Thị Xuân 30/6 /1993 Việt Nam học 609 x Điện thoại Nhân viên nhà hàng, Tam Kỳ, Quảng Nam

446 Lý Văn Yên 11/6 /1991 Việt Nam học 609 x Điện thoại HDV du lịch Vietravel Bình Định

447 Đổ Lê Kiều Trinh 23/5 /1991 Hành chính học 610 x Lớp trưởng

448 Vũ Năng Nam 14/7 /1992 Hành chính học 610 x Điện thoại

449 Hồ Thị Thơm 20/11/1988 Hành chính học 610 x Lớp trưởng

450 Trương Thị Thu An 25/9 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Nhân viên Viettel Pleiku Gia Lai

451 Lục Quỳnh Anh 29/7 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND TT. Pleikần, Ngọc Hồi, Kon Tum

452 Lê Văn Ba 22/9 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND xã Đắk Song, Kông Chro, Gia Lai

453 Zơ Đêl Bách 16/9 /1990 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Văn phòng huyện ủy Đông Giang, Quảng Nam

454 Trịnh Thị Bình 20/8 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Kinh doanh tại TP. Quy Nhơn

455 Võ Hồng Bính 20/10/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

456 Nguyễn Thị Phương Cầm 03/8 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

457 Nguyễn Đình Cường 20/11/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Công chức tư pháp UBND xã Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

458 Huỳnh Thị Mỹ Châu 22/10/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Nhân viên cửa hàng TGDĐ TP Quảng Ngãi

459 Y Chi 07/7 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

460 Đinh Thị Diễm 14/6 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND xã Canh Thuận, Vân Canh, Bình Định

461 Nguyễn Thị Phương Duyên 24/8 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND xã Hòa Xuân Nam, Đông Hà, Phú Yên

462 Đinh Văn Đàn 02/7 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND huyện Kbang, Gia Lai

463 Đinh Văn Đạt 19/9 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

464 Phan Tấn Đạt 25/10/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

465 Nguyễn Minh Độ 25/01/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Công chức văn phòng Huyện ủy Tuy Phước, Bình Định

466 Nguyễn Thị Hoài Đông 08/9 /1991 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Giang, Quảng Nam

467 Nguyễn Thế Đức 13/5 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

468 Lê Thị Thu Hằng 14/9 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Lễ tân Khách Sạn Hưng Thịnh, Quy Nhơn

469 Lê Thị Hiền 23/4 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

470 Nguyễn Ngọc Hiếu 06/6 /1986 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Làm việc tại Lào

471 Vương Thị Thuý Hoa 10/11/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Nhân viên cửa hàng Viettel Kon Tum

472 Vũ Thị Hoàn 22/5 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Kinh doanh shop quần áo Chế Lan Viên, Quy Nhơn

473 Phan Thị Hợp 02/4 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế, Quảng Ngãi

474 Tăng Thị Huệ 25/3 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

475 Diệp Văn Huy 01/4 /1991 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Công chức văn phòng Huyện ủy An Lão, Bình Định

476 Nguyễn Văn Hưng 12/12/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND huyện Sơn Hòa, Phú Yên

477 Võ Hoài Hưng 21/4 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Phòng Tín dụng ngân hàng VP Bank Quảng Ngãi

478 Lê Thị Hường 02/8 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

479 Nguyễn Văn Hữu 04/4 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Xã đoàn Trà Nú, huyện Băc Trà My,Quảng Nam
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480 Phạm Văn Kria 10/11/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Xã đoàn Ba, huyện Đông Giang,Quảng Nam

481 Nguyễn Thị Yên Khánh 20/12/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Phòng nhân sự Khánh Hòa

482 Bùi Ngọc Lan 18/5 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

483 Dương Nguyễn Thị Thanh Lan 28/02/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

484 Phan Thị Lan 26/02/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

485 Hồ Sỹ Linh 02/8 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND xã Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh

486 Đinh Thị Lụa 13/4 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Kinh doanh Online, Ngọc Hồi, Kon Tum

487 Pơ Loong Thị Lươm 21/6 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Phòng Nội vụ huyện Tây Giang, Quảng Nam

488 Lãnh Văn Mạnh 27/12/1990 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Công ty tư nhân TP. HCM

489 Nguyễn Thị Tiểu Mi 22/4 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND xã Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

490 H Hiêng Mlô 18/12/1991 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Cán bộ tuyên giáo xã Cư Pơng, Krông Buk, Đăk lăk

491 Hoàng Hữu Nam 01/3 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

492 Phạm Văn Nắp 16/8 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND xã Trà Dơn, Nam Trà My, Quảng Nam

493 Alăng Thị Nem 29/3 /1991 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Phòng Giáo dục huyện Đông Giang, Quảng Nam

494 Trần Thị Nga 16/01/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND xã Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi

495 Chu Thị Bích Nghi 03/11/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

496 Mai Duy Nghĩa 24/02/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

497 Cơ Lâu Thái Ngọc 07/10/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

498 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 01/11/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Kinh doanh TT. Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

499 Lê Thị Nguyệt 24/12/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

500 Lương Thị Hoàn Nhâm 26/11/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

501 Đinh Văn Nhiệt 30/3 /1991 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Phòng Lao động TBXH huyện Tây Giang, Quảng Nam

502 Nguyễn Thị Nhung 19/7 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Công ty tư nhân Hưng Yên

503 Đỗ Thị Thanh Phú 15/02/1991 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

504 Đinh Thị Bích Phượng 14/10/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

505 Chu Văn Quốc 28/8 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

506 Võ Lê Trường Quốc 20/10/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Nhân viên công ty Hon Da Việt Nam, chi nhánh Bình Định

507 Lê Thị Thuỳ Quyên 19/12/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Lễ tân khách sạn Anh Phương, Nguyễn văn cừ, Quy Nhơn

508 Tào Văn Quyết 14/02/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

509 Bùi Anh Sang 19/4 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

510 Phạm Thị Ngọc Sang 01/10/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

511 Nguyễn Tư Sao 16/3 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

512 Đinh Thế Song 21/11/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Văn phòng thống kê UBND Thị trấn Kongchro, Gia Lai

513 Phạm Đình Sửa 20/01/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Phòng Nội vụ thị xã An Nhơn, huyện An Nhơn, Bình Định

514 Vương Anh Tuấn 20/10/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

515 Lê Quang Tùng 28/6 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Văn phòng Ban giải tỏa và giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định

516 Trần Thị Thanh Tuyền 10/9 /1991 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Bộ phận 1 cửa xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
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517 Trần Thị Như Tựa 24/3 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

518 Phan Văn Ty 06/4 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

519 Nông Văn Thâm 21/8 /1986 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

520 Nguyễn Thị Bích Thi 04/6 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Công ty thủy sản Khánh Hòa

521 La Lan Thông 01/6 /1990 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

522 Nguyễn Ngọc Thông 03/02/1991 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

523 Nguyễn Thị Thu 12/8 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

524 Trần Văn Thuận 01/8 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Sản xuất bún tươi huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

525 Trần Huy Thục 20/10/1989 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại UBND xã Trà Dơn, Nam Trà My, Quảng Nam

526 Lê Thị Thu Thuỷ 02/11/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

527 Cao Thị Thừa 01/01/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Nhân viên phòng bán vé bến xe khách Quy Nhơn

528 Nguyễn Minh Trang 23/9 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Lớp trưởng

529 Nguyễn Thị Trang 03/10/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

530 Huỳnh Minh Trí 07/3 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

531 Nguyễn Thị Vang 22/12/1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

532 Mai Thị Hồng Vân 25/6 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

533 Phan Thị Tường Vi 10/6 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Viên chức, Hội doanh nghiệp trẻ Bình Định

534 Đồng Thị Tường Viên 11/8 /1992 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại

535 Bùi Văn Vũ 10/6 /1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Nhân viên bảo hiểm, TP HCM

536 Nguyễn Văn Xuân 08/10/1993 Quản lý nhà nước 610 x Điện thoại Văn phòng thống kê UBND xã Ia Đal, Kon Tum

537 Lê Đức Duy 10/8 /1992 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x Điện thoại Thủ kho, Ngân hàng ACB Bình Dương

538 Đào Minh Hiếu 12/9 /1992 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x Điện thoại Dạy, Gia Lai

539 Lê Hoài Nam 16/3 /1992 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x Điện thoại Dạy hợp đồng Trường Tiểu học số 1, Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định

540 Trần Nguyễn Tuấn Pháp 14/10/1988 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x Điện thoại Trồng xoài, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Hòa

541 Đinh Văn Quanh 02/9 /1992 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x Điện thoại

542 Cao Văn Sa 01/02/1992 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x Điện thoại Giáo viên THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM

543 Đinh Văn Sinh 11/5 /1990 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

544 Nguyễn Đức Tài 20/01/1989 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x x Điện thoại

545 Võ Thành Thống 28/6 /1992 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x Điện thoại Dạy hợp đồng trường THCS Nguyễn Trãi, Chư Pưh, GiaLai

546 Phạm Anh Thư 02/9 /1991 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x Điện thoại

547 Đặng Tuấn Vĩnh 07/11/1990 Sư phạm Thể dục thể thao 902 x Điện thoại Xã đoàn, huyện Kon Rẫy, Kon Tum

548 Y A 24/4 /1989 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

549 Võ Gia Bảo 24/12/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên THPT Hùng Vương, Quy Nhơn, Bình Định

550 Nguyễn Văn Công 21/01/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi

551 Đỗ Ngọc Duy 01/02/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên THPT Trưng Vương, Quy Nhơn, Bình Định

552 Dương Tấn Đạt 02/5 /1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

553 Nguyễn Thanh Đạt 02/02/1990 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Nhân viên công ty gỗ Viễn Thông, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định

554 Nguyễn Văn Đẩu 25/12/1991 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Nhân viên công ty điện hoại Samsung Q. Thủ Đức, TP HCM

Trang 17



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

555 Đinh Trọng Hải 06/12/1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Nhà Văn hóa thiếu nhi Tam Kỳ, Quảng Nam

556 Từ Thị Bé Hiền 08/8 /1989 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

557 Thẩm Văn Hiếu 27/01/1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

558 Nguyễn Thị Kim Hoàng 12/3 /1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên THCS Nguyễn Du, Kon Tum

559 Huỳnh Thị Thuý Hồng 29/4 /1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

560 Lê Đức Huy 01/4 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên THPT Tư thục Hồng Đức, Q.9, TP HCM

561 Giáp Hồng Hưng 15/4 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Dạy Erobic TP Buôn ma Thuột, Đăk Lăk

562 Phạm Tuấn Hưng 06/10/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Hội, Quy Nhơn, Bình Định

563 Phan Đình Hướng 02/10/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

564 Nguyễn Văn Kế 27/12/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Nhân viên công ty cổ phần lắp máy VINAMA 691, Nha Trang, Khánh Hòa

565 A Kiên 06/10/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên trường tiểu học  xã Đăkrơng, Tumrong, Kon Tum

566 Trần Văn Liến 12/11/1991 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

567 Mai Mốt 10/3 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại KTV hãng xe YAMAHA doang nghiệp Nhơn, P. Đống Đa. Quy Nhơn

568 Phạm Hoài Nam 25/3 /1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

569 Phạm Thành Nam 09/8 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

570 Phan Thị Nở 12/11/1991 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

571 Nguyễn Công Nghĩa 07/9 /1991 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

572 Nguyễn Hữu Nghiệp 21/12/1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên THPT Nguyễn Thái Học, Chưpah, Gia Lai

573 Y Ngóc 08/10/1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

574 Đỗ Thị Thế Nguyên 05/4 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

575 Lê Công Nguyên 20/10/1990 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Nhân viên nhà máy mì Thịnh Phát, Kon Tum

576 Đỗ Văn Pha 09/10/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Lớp trưởng Đi nghĩa vụ quân sự

577 Nguyễn Văn Phong 10/02/1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Nhân viên Công ty Samsung TPHCM

578 Cao Thanh Quốc 20/3 /1990 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Nhân viên công ty Kỹ thuật số, Pleiku, Gia Lai

579 Võ Tấn Quý 03/3 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

580 Bùi Văn Quyết 16/10/1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

581 Ngô Thị Ra 29/3 /1991 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Dạy Erobic các trường Mầm non tại Quy Nhơn

582 Nguyễn Văn Sơn 30/8 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

583 Trần Đình Sơn 16/8 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên trường THPT Phù Cát, Bình Định 

584 Trần Xuân Sơn 10/5 /1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên trường tiểu học Việt Anh, Thủ Dầu Một, Bình Dương

585 Kiều Công Sự 26/4 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

586 Nguyễn Văn Sự 05/11/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Huấn luyện Võ thuật, TT huấn luyện và thi đấu thể thao quy Nhơn, Bình Định

587 Huỳnh Thanh Tân 10/6 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Công ty sãn xuất võng, Q. Tân Bình, TP HCM

588 Hà Quốc Toàn 16/01/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Công ty TNHH nghệ thuật Nam An,02 Bùi Hữu Nghĩa,Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

589 Trương Minh Toàn 05/4 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Huấn luyện Erobic TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

590 Nguyễn Tấn Tuân 15/3 /1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

591 Đàng Năng Tuyên 01/8 /1990 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

592 Lê Thị Tuyến 11/11/1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Kinh doanh tại Tuy Phước, Bình Định
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593 Trần Phan Hàn Thái 01/10/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

594 Hồ Ngọc Thanh 22/4 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

595 Trần Lâm Thanh 20/02/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên, Trường THCS huyện Sa Thầy, Kon Tum

596 Nguyễn Long Thành 02/10/1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo vên THPT Trần Cao Vân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

597 Phạm Ngọc Thi 10/6 /1990 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Trung tâm kinh doanh VNPT tại Phú Yên

598 Huỳnh Minh Thiện 10/12/1990 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên trường THCS Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định

599 Trần Tiến Thịnh 19/3 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên trường Quốc tế, TP HCM

600 Nguyễn Thị Diệp Thuý 10/8 /1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

601 Nguyễn Tấn Thư 10/6 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

602 Nguyễn Anh Thương 08/4 /1991 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Chưpong, Gia Lai

603 Phùng Thị Thuỳ Trang 13/01/1991 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên Trường Tiểu họcNguyễn Thị Nhỏ, Q.11, TP HCM

604 Nguyễn Đình Trúc 20/11/1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

605 R'ô - Trung 10/8 /1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Chưpah, GiaLai

606 Thân Trọng Trực 10/9 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

607 Alăng Ứi 16/7 /1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

608 Rơ Châm Ươnh 15/7 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên trường THCS Chưpah, Gia Lai

609 Châu Nữ Hoài Vân 12/10/1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Công ty điện máy, Quận Thủ Đức, TP HCM

610 Nguyễn Hồng Vân 25/4 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên THPT Phạm Kiệt, Ba Vì, Ba Tơ, Quảng Ngãi

611 Siu Viên 21/01/1991 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

612 Đỗ Quốc Việt 24/9 /1992 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

613 Hồ Vĩnh 25/5 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Giáo viên THPT Bình Sơn, Quảng Ngãi

614 Đoàn Lý Nguyên Vũ 02/8 /1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

615 Phạm Nhật Vy 07/11/1991 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại CTV đội bóng Ném, Trung tâm TDTT Bình Định

616 Ksor Yăo 01/9 /1991 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

617 Nay Yí 08/02/1993 Giáo dục Thể chất 902 x Điện thoại

618 Lê Thị Hồng Giang 05/11/1989 Kế toán L51 x Điện thoại Kế toán cây xăng, Phú Tài, Bình Định

619 Võ Thị Bích Hạnh 02/4 /1990 Kế toán L51 x Điện thoại

620 Võ Văn Hảo 01/01/1990 Kế toán L51 x Điện thoại

621 Phan Thị Thanh Hằng 22/01/1989 Kế toán L51 x Lớp trưởng Phòng dịch vụ khách hàng FPT, 94 Phạm Hùng, Quy Nhơn

622 Hồ Ngọc Hồng 10/01/1988 Kế toán L51 x Lớp trưởng

623 Trần Thị Huy Huệ 04/12/1988 Kế toán L51 x Lớp trưởng

624 Nguyễn Thị Hồng Mơ 23/3 /1988 Kế toán L51 x Lớp trưởng Phòng nhân sự, khu CN giấy Phú Tài, Quy Nhơn

625 Nguyễn Bảo Diệu My 01/01/1991 Kế toán L51 x Lớp trưởng Kế toán thuế dịch vụ, Quy Nhơn, Bình Định

626 Phạm Thị Thanh Ngân 25/3 /1990 Kế toán L51 x Lớp trưởng Bán hàng An Phú Thịnh, Quy Nhơn

627 Hà Tú Nhi 30/01/1987 Kế toán L51 x Điện thoại Công ty cổ phần xây dựng Nam Dân, P.15, Q. Tân Bình, TP HCM

628 Võ Thị Quy 27/6 /1989 Kế toán L51 x Lớp trưởng Kế toán công ty Hon da, An Nhơn, Bình Định

629 Trần Thọ Tấn 03/10/1988 Kế toán L51 x Điện thoại Nhân viên Siêu thị Metro Quy Nhơn, Bình Định

630 Đỗ Thị Mai Vân 06/11/1986 Kế toán L51 x Điện thoại
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631 Bùi Thị Vi 25/6 /1991 Kế toán L51 x Điện thoại

632 Nguyễn Thị Phương Vi 20/6 /1990 Kế toán L51 x Điện thoại

633 Huỳnh Ngọc Kiều Dung 08/08/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại

634 Phan Trung Hiếu 20/10/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại

635 Nguyễn Thị Bích Nga 13/06/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Flc Quy nhơn, Quy nhơn

636 Trần Xuân Trường 16/08/1991 Kinh tế 403 x Điện thoại

637 Phạm Lê Phú An 20/06/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 83 Mai Xuân Thưởng

638 Đỗ Tuấn Anh 26/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Kỹ nghệ Eco -KCN Phước An, Tuy Phước, Bình Định

639 Hoàng Thị Vân Anh 25/06/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Hoàng Tuấn, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

640 Lê Thị Hoài Bích 03/4 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH DVTM Toàn Thắng, Tp Pleiku, Gia Lai

641 Đỗ Tiến Biên 12/05/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH New Toyo Việt Nam, Tp. HCM

642 Phan Thị Bích Cẩm 12/01/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Phát Triển Tỉnh Gia Lai, Gia Lai

643 Huỳnh Thị Cẩm Chi 24/05/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại THPT Phù cát 1, Phù cát, Bình Định

644 Nguyễn Nhật Hoàng Chi 28/09/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Kế Toán Tại Travel, Quy nhơn

645 Trần Thị Minh Chi 27/06/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại HTX Vận Tải TMDL Tuấn Hưng, Quận 6, Tp. HCM

646 Phạm Văn Chinh 31/5 /1991 Kinh tế 403 x Điện thoại Ngân Hàng SacoMBank PGD TT. chư Sê, Gia Lai

647 Lê Văn Chính 02/04/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Quan Hệ Khách Hàng Tại nh Saconbank, Gia Lai

648 Phạm Nguyễn Minh Chung 17/06/1993 Kinh tế 403 x Email

649 Trịnh Nữ Lang Đài 10/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Cơ sở cà Phê Tiến Hưng, 605 nguyễn Thái Học, Quy nhơn

650 Hoàng Xuân Dàng 26/10/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty HD Sai Son, chi nhánh Hoài nhơn

651 Võ Công Danh 12/06/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH TC MTV Prudential Việt Nam, Quy nhơn

652 Nguyễn Tấn Đạt 30/9 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại FPT Telecom,chi nhánh Đà Nẵng, 361 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

653 Thái Thị Thu Diễm 03/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Hoóa Dược Vận Hành, Tp.HCM

654 Tôn Thất Đồng 15/9 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Thảo nguyên Xanh, Gia Lai

655 Bùi Thị Phương Dung 20/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Lilama 18, Tp. HCM

656 Đặng Phương Dung 10/06/1993 Kinh tế 403 x Email

657 Lê Thụy Hoàng Dung 06/03/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Xe Khách Trường Thịnh, Quy nhơn

658 Ngô Thị Mỹ Duyên 13/7 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Bất Động Sản Phạm Gia Land, Quaận 3, Tp.HCM

659 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/11/1993 Kinh tế 403 x Email
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660 Nguyễn Thị Yến Duyên 01/12/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Phát Kim Quốc, Q. Tân Bình, Tp. HCM

661 Trần Thị Tố Duyên 27/01/1993 Kinh tế 403 x Email

662 Võ Thị Đông Hạ 03/3 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Dn Vận Tải Ô Tô, Quảng ngãi

663 Nguyễn Thị Thanh Hải 01/9 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Oppo, Quy nhơn

664 Huỳnh Xuân Thúy Hằng 12/09/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Phòng Tài chính Kế Hoạch , Tp. Quảng ngãi

665 Lâm Thúy Hằng 25/11/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Kế Toán Hoàng Anh Gia Lai, Gia Lai

666 Lê Thị Thuý Hằng 20/7/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Daluen, Đồng Nai

667 Lưu Thị Hằng 12/11/1993 Kinh tế 403 x Email

668 Nguyễn Thị Thanh Hằng 26/8/1993 Kinh tế 403 x Email

669 Nguyễn Thị Thúy Hằng 05/3 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Bảo Hiểm, Bình Định

670 Nguyễn Thị Thúy Hằng 23/9/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Trước: Làm Công Ty Hoàng Vinh; Nay nghỉ Ở nhà Dạy Tiếng Anh, Quy nhơn

671 Phan Thị Thu Hằng 14/11/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Mobifone Bình Định, 190 Tăng Bạt Hổ,Quy nhơn

672 Trần Thị Diệu Hằng 20/6/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty May Quảng Nam, Núi Thành, Quảng Nam

673 Nguyễn Thị Bích Hạnh 19/2/1993 Kinh tế 403 x Email

674 Nguyễn Thị Hữu Hạnh 01/3 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại UBND Xã Trà Vinh, Trà Bồng, Quảng ngãi

675 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 23/3/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Ban Dân Tộc Tỉnh Quảng ngãi, Quảng ngãi

676 Phạm Thị Hạnh 02/03/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Kế Toán,nhà Phân Phối Unilever, Buôn Ma Thuột

677 Trần Mỹ Hạnh 13/6/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Đang Học Thạc Sĩ, Hà Nội

678 Võ Thanh Hảo 01/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại chủ Quán cfê Uni, Quy nhơn

679 Mạc Thị Hậu 21/4/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại UBND Xã Tân Lập, Bình Dương

680 Nguyễn Thị Hiến 12/01/1993 Kinh tế 403 x Email

681 Ngô Thị Thảo Hiền 20/12/1993 Kinh tế 403 x Email

682 Phạm Văn Hiển 25/3/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty cổ Phần Licogi Quảng ngãi, 

683 Lê Thị Hiếu 10/09/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Yaly, Đà Nẵng

684 Dương Thị Tố Hoa 05/06/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH MTV Tổng Hợp Tân Việt Phong, Quy nhơn

685 Nguyễn Minh Hoàng 04/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Phòng VHTT UBND P. Lý Thường Kiệt, Tp Quy nhơn

686 Phạm Thị Kim Hoàng 05/3 /1993 Kinh tế 403 x Email

687 Huỳnh Thị Hồng 20/6/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Thế Giới Di Động Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

688 Lê Ngô Xuân Hồng 01/3 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty HD Saison, Quảng ngãi
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689 Phan Thị Hồng 29/11/1993 Kinh tế 403 x Email

690 Ngô Thị Hợp 22/8/1993 Kinh tế 403 x Email

691 Bùi Tấn Huân 26/6/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Xuất Khẩu Lao Động, nhật Bản

692 Nguyễn Thị Linh Huệ 28/7/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH MTV Việt Nam Thịnh Vượng, Sài Gòn

693 Nguyễn Tấn Hưng 05/4 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Tỉnh Đoàn Bình Định, Bình Định

694 Phan Thị Minh Hương 26/3/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại FPT Shop, Quảng ngãi

695 Đinh Quang Huy 11/3 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Thị Đoàn An Khê, Gia Lai

696 Nguyễn Khoa Huy 16/9/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Tư nhân, Sài Gòn

697 Nguyễn Quốc Huy 24/10/1993 Kinh tế 403 x Email

698 Trần Kim Huyền 28/4/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Đắk Nông, Đường 23/3. Tx Gia nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

699 Lê Thị Thu Huỳnh 09/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại cherry Shop, Sài Gòn

700 Huỳnh Ngọc Kha 17/6/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại FPT Telecom,chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam

701 Võ Lê Khang 05/5 /1993 Kinh tế 403 x x Điện thoại Học Thạc Sĩ, 

702 Bùi Lê Khanh 24/3/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Flc Quy nhơn, nhơn Lý

703 Nguyễn Ngọc Khương 25/4/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Thiết Bị Điện Việt nhật,Đã nghỉ Việc, Gia Lai

704 Tạ Thị Kim Khuyên 25/01/1993 Kinh tế 403 x Email

705 Nguyễn Thị Bích Kiều 15/5 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty May Vinatex, Bình Định

706 Phan Thị Thu Kiều 07/06/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH MTV Phong Việt, cẩm Lệ, Đà Nẵng 

707 Lê Thanh Lam 16/10/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty cổ PhầN Dịch Vụ Hàng Hải DầU Khí HiệP Anh, 59c TiềN cảng, P. Thắng nhấT, Tp. Vũng TàU

708 Trần Văn Lâm 25/01/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Yamaha Quy nhơn, Quy nhơn

709 Vũ Thị Hương Lan 26/06/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại

710 Ca Lê Mỹ Lệ 28/9/1992 Kinh tế 403 x Email

711 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 25/3/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Bảo Hiểm Phi nhân Thọ Hàng Không Tây nguyên, chi nhánh An Khê

712 Nguyễn Thị Thu Lệ 29/3/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty HD Saison, Quảng ngãi

713 Phạm Thị Phương Liên 02/03/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Sở Tài nguyên & Môi Trường Đăk Nông, Đường 23/3, Phường nghĩa Đức, Thị Xã Gia nghĩa, Tỉnh Đăk Nông

714 Lê Thị Thúy Liễu 30/7 /1993 Kinh tế 403 x Email

715 Đinh Thị Mỹ Linh 28/2/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại

716 Hồ Lê Gia Linh 07/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Flc, nhơn Hội

717 Võ Đặng Thùy Linh 11/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Kinh Doanh Online, Gia Lai
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718 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 16/12/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Kế Toán Công Ty TNHH Minh Tuấn, Quảng Bình

719 Nguyễn Thị Lợi 16/6/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Biscom Bình Định, nhơn Lý

720 Nguyễn Tấn Vũ Lực 27/4/1992 Kinh tế 403 x Email

721 Đặng Thị My Ly 01/01/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty CP Tự Động Logic Việt Nam,Đã nghỉ, 

722 Nguyễn Thị Thảo Ly 02/01/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại nhân Viên Văn Phòng Trường Mầm Non Tân Bình, Gia Lai

723 Hồ Thị Ngọc Lý 30/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Phòng Kiểm Định chấT Lượng, Công Ty CPCP Phú Tài

724 Nguyễn Thị Bình Minh 23/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Một THành Viên ACC, nha Trang

725 Nguyễn Văn Minh 01/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Bảo hiểm Daichi, Quy nhơn

726 Trần Vũ Tiểu My 18/7 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Quản Lý Khách Sạn, Bình Phước, Bình Định

727 Trần Thị Linh Na 29/12/1993 Kinh tế 403 x Email

728 Nguyễn Thị Thúy Nga 10/5 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại nhà Máy chế Biến Gỗ Và Lâm Sản DHT canh Vinh, Bình Định

729 Nguyễn Thị Yến Nga 06/06/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Khu nghỉ Dưỡng Le Belhamy Reort &Spa, Quảng Nam

730 Hoàng Thị Ngân 11/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại

731 Trần Lộc Nghị 08/8 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Bảo hiểm Bảo Việt, Quy nhơn

732 Nguyễn Thị Ngọc 18/01/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty cổ Phần Bưu chính Hoàn cầu HTC, 

733 Nguyễn Thị Bích Ngọc 14/01/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Tự Doanh Quán cà Phê, Ga Bồng Sơn

734 Triệu Thị Bích Ngọc 08/8 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Điện Máy Xanh, Tuy Hòa

735 Phạm Ngọc Thảo Nguyên 04/06/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH DV,QC,TTNT Ánh Dương, Hồ chí Minh

736 Ngô Thị Minh Nguyệt 08/12/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Xăng Dầu Nam Việt, Sài Gòn

737 Nguyễn Thị Ngọc Nguyệt 02/02/1993 Kinh tế 403 x Email

738 Lê Thị Anh Nhạc 08/5 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Ứng Dụng Và Triển Khai Phần Mềm Ha Li Net, 

739 Trịnh Thanh Nhàn 22/7/1993 Kinh tế 403 x Email

740 Hồ Quí Hoàng Nhân 31/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Trung Tâm GDTX Quảng Nam, Quảng Nam

741 Phan Lê Nhân 06/12/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Bưu ĐiệN, An nhơn

742 Võ Lê Nhân 06/09/1991 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty CP Bán Lẻ Kts FPT, Gia Lai

743 Nguyễn Thị Ái Nhi 23/12/1993 Kinh tế 403 x Email

744 Nguyễn Thị Yến Nhi 14/3 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Tài chính Fe credit, Quy nhơn

745 Phạm Ý Nhi 20/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Điện Máy Xanh Gia Lai, Gia Lai

746 Bùi Thị Mỹ Nhung 02/04/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Dntn Trọng Thủy, canh Hiển, Vân canh, Bình Định
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747 Nguyễn Trần Hồng Nhung 12/08/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH MTV, Bình Định

748 Trần Thị Tuyết Nhung 18/11/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại

749 Lê Hàng Ni 15/10/1993 Kinh tế 403 x Email

750 Trần Ngọc Quỳnh Ni 28/08/1993 Kinh tế 403 x Email

751 Nguyễn Thị Ái Phi 15/5 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Tân Sáng, Tp. Đà Lạt

752 Đặng Hồng Phúc 20/07/1991 Kinh tế 403 x Điện thoại nghĩa Vụ Công An Phòng cảnh Sát Phòng cháy chữa cháy Huyện Tây Sơn, Bình Định

753 Nguyễn Thị Thanh Phúc 02/04/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại SàN Giao Dịch BĐS, Đà Nẵng

754 Trần Minh Phước 16/8/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại TruyềN Hình FPT, Đà Nẵng

755 Lê Thị Phương 27/11/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Phòng Tài chính Kế Hoạch,UBND Huyện Phú Thiện, Gia Lai

756 Ngô Mỹ Lệ Phương 20/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Đang học Tiếng Anh, Đà Nẵng

757 Nguyễn Thị Ánh Phương 26/04/1993 Kinh tế 403 x Email

758 Phạm Thị Ngọc Phương 28/04/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Quảng cáo ngoài Trời Asia, 

759 Lê Thị Kim Phượng 21/04/1993 Kinh tế 403 x Email

760 Nguyễn Ngọc Hồng Phượng 26/09/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Sở Kế Hoạch Đầu Tư, Quảng ngãi

761 Nguyễn Thị Quí 06/02/1993 Kinh tế 403 x Email

762 Lê Thị Hương Quỳnh 15/02/1993 Kinh tế 403 x Email

763 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 01/11/1993 Kinh tế 403 x Email

764 Nguyễn Thị Nguyên Sa 02/01/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Dntn nhựa Đồng Tâm, 28 Lương Văn can, P15, Q8, Tp HCM

765 Trần Thị Linh Sa 26/01/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Đang Học Thạc Sĩ, Đà Nẵng

766 Huỳnh Minh Sang 10/12/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Công An PCCC, Quy nhơn

767 Phạm Thị Thanh Sang 14/12/1992 Kinh tế 403 x Email

768 Mai Thị Lệ Siềng 06/03/1993 Kinh tế 403 x Email

769 Lê Bá Sơn 02/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Quan châu, KCN Bắc chu Lai- Núi THành,Quảng Nam

770 Nguyễn Thị Diễm Sương 29/12/1993 Kinh tế 403 x Email

771 Trương Thị Ngọc Sương 22/02/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại

772 Nguyễn Đức Tài 28/12/1993 Kinh tế 403 x Email

773 Nguyễn Thị Tài 16/10/1993 Kinh tế 403 x Email

774 Nguyễn Thị Thanh Tâm 30/01/1993 Kinh tế 403 x Email

775 Phạm Hoàng Thanh 19/7 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Báo Kon Tum, Kon Tum
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776 Phan Thị Thiên Thanh 15/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Promax, Đồng Nai

777 Đinh Thị Thảo 08/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Mở Quán café Daisy coffee, 

778 Nguyễn Thị Anh Thơ 23/11/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Kiểm Định An Toàn Việt Nam, Hà Nội

779 Lê Nguyên Quỳnh Thư 18/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Trung Tâm Hướng nghiệp, Tam Kỳ

780 Nguyễn Thị Kiều Thư 25/01/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty CP Đèo cả, Quận Tân Bình, Tp. HCM

781 Trần Thị Yến Thư 22/02/1993 Kinh tế 403 x Email

782 Lê Thị Thuỷ 10/02/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty CP chế Biến Gỗ Trường Thành, Đắk Lắk

783 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 21/03/1993 Kinh tế 403 x Email

784 Đặng Ngọc Tín 01/4 /1993 Kinh tế 403 x Email

785 Nguyễn THành Tín 16/06/1993 Kinh tế 403 x Email

786 Võ Văn Toàn 08/10/1992 Kinh tế 403 x Email

787 Lâm Thị Diễm Trâm 25/01/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Tấn Phát Window, Quy nhơn

788 Lê Thị Lệ Trâm 20/12/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Sở Kế Hoạch Đầu Tư, Kon Tum

789 Huỳnh Thị Thùy Trang 22/12/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Thế Giới Di Động, Đắk Lắk

790 Lê Minh Trang 13/5 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Biscom Bình Định, nhơn Lý

791 Lê Nguyên Thuyên Trang 26/05/1993 Kinh tế 403 x Email

792 Phạm Thị Ngọc Trang 21/05/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Hạt Kiểm Lâm Ninh Hòa, 09 Lê Lai, Phường Ninh Hiệp, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

793 Phan Thị Như Trang 30/5 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại cn Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

794 Đỗ Xuân Triết 04/9 /1993 Kinh tế 403 x Email

795 Nguyễn Thị Tố Trinh 02/02/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Shang Hung cheng Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

796 Trần Thị Trinh 05/7 /1991 Kinh tế 403 x Điện thoại Flc nhơn Lý, Quy nhơn

797 Trần Thị Mỹ Trinh 22/10/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Bưu Điện Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

798 Trần Thị Tuyết Trinh 25/12/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại VieTTel, Bình Phước

799 Lê Trung 06/09/1993 Kinh tế 403 x Email

800 Trần Văn Trung 27/11/1993 Kinh tế 403 x Email

801 Trần Văn Trung 28/06/1986 Kinh tế 403 x Điện thoại

802 Nguyễn Thị Thanh Truyền 04/06/1993 Kinh tế 403 x Email

803 Nguyễn Thị Mỹ Truyện 15/8 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Tài chính Fe credit, Tam Kỳ

804 Văn Lệ Tú 02/01/1992 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng cương, 76 Đinh Bộ Lĩnh, P 26, Q Bình Thạnh
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805 Võ Thị Cẩm Tú 13/9 /1993 Kinh tế 403 x Email

806 Huỳnh Thị Tư 19/11/1993 Kinh tế 403 x Email

807 Hoàng Minh Tuấn 09/7 /1993 Kinh tế 403 x Email

808 Phạm Minh Tuấn 01/06/1991 Kinh tế 403 x Điện thoại

809 Tạ Thanh Tuấn 20/06/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công An Tỉnh Bình Định, Bình Định

810 Trần Thị Minh Tuyên 28/04/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại UBND, Đông Hà Quảng Trị

811 Lữ Thị Tuyền 27/04/1993 Kinh tế 403 x Email

812 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 18/12/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Giao Dịc Viên Bưu Điện Hoài Ân, Bình Định

813 Nguyễn Thị Xuân Tuyền 08/01/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Ks Sài Gòn Quy nhơn, Quy nhơn

814 Nguyễn Thị Đỗ Uyên 02/04/1992 Kinh tế 403 x Email

815 Lê Thị Hồng Vân 20/10/1993 Kinh tế 403 x Email

816 Dương Tường Vi 20/12/1992 Kinh tế 403 x Email

817 Lương Long Vũ 08/5 /1993 Kinh tế 403 x Email

818 Lê Thị Tường Vy 13/4 /1993 Kinh tế 403 x Điện thoại

819 Nguyễn Thị Tường Vy 21/09/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Kom Tum, Kon Tum

820 Bùi Thị Xi 20/11/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty TNHH Xindadong Textiles, KCN Vship- Qngai 

821 Nguyễn Thị Kiều Yến 06/05/1993 Kinh tế 403 x Điện thoại Công Ty Vincom, Sài Gòn

822 Nguyễn Thị Phương Anh 24/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

823 Phoutsavanh Chanthavong 10/9 /1990 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng

824 Lê Hữu Chính 16/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

825 Hà Như Hải 06/06/1990 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

826 Phan Huỳnh Phương Hằng 02/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

827 Nguyễn Tường Hiếu 01/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

828 Võ Hồng Hiếu 12/02/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

829 Nguyễn Văn Phú Hòa 02/01/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Thaco Trường Hải, Quảng Nam

830 Nguyễn Hoàng 20/11/1987 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Tài chính, Sài Gòn

831 Phan Thị Hợp 09/08/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

832 Võ Văn Hợp 09/09/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín, Sài Gòn

833 Nguyễn Thị Thanh Hương 15/01/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng

Trang 26



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

834 Phạm Hùng Kiệt 19/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Dược Phẩm Khánh Hòa cn Vũng Tàu, Vũng Tàu

835 Y Dinh Knul 09/8 /1991 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

836 Phan Phi Lập 15/01/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

837 Nguyễn Đình Lịch 27/05/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng

838 Trịnh Đức Linh 20/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Quản Lý Quán Karaoke, Gia Lai

839 Trần Mạnh Linh 30/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng Đông Á, Gia Lai

840 Đặng Thị Mai Ly 11/03/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại VieTTel, Đà Nẵng

841 Đậu Thị Trúc Ly 29/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Vivo Tây nguyên, Đắk Lắk

842 Hà Đặng Kiều My 10/06/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

843 Nguyễn Thy Ngân 18/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

844 Nguyễn Đình Phương 07/12/1991 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng Agribank, Gia Lai

845 Nguyễn Thị Ngọc Phương 29/02/1990 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng

846 Lê Yến Phượng 07/01/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân hàng chính sách xã hội cam Ranh, Khánh Hòa

847 Nguyễn Nhật Quang 12/06/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công An  Tỉnh, Bình Định

848 Phạm Thị Như Quỳnh 24/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

849 Nguyễn Hoàng Thân 06/02/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x x Điện thoại Đã Làm Agribank Quảng Bình,Đã Mất Tháng 01/2016, 

850 Trương Vũ Ngân Thanh 26/11/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

851 Hà Thị Thảo 16/08/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

852 Lê Phan Bão Thiên 03/11/1990 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng

853 Đào Hữu Thiện 08/11/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

854 Nguyễn Thị Thanh Thúy 07/11/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Phòng Vé Trường Thịnh, Quy nhơn

855 Phạm Quỳnh Trang 28/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

856 Lê Thành Việt 03/08/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng

857 Trần Nguyễn Xuân Yên 18/02/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty nhân Sự Đệ nhất Liên Bang, Sài Gòn

858 Sithilath Koupaseuth 02/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Lào, 

859 Davone Sokhamhaksa 11/4 /1991 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Lào, 

860 Phathana Sihavong 19/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Lào, 

861 Souvanny Keopasaly 19/8 /1991 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Lào, 

862 Soudthiphong Raxavong 30/8 /1990 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Lào, 
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863 Nguyễn Thị Mỹ Ái 12/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Làm Thời Vụ Tại Metro Quy nhơn, Bình Định

864 Lê Anh 01/07/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Chuyên Viên Dự Án, Sở KH&ĐT Bình Định, 35 Lê Lợi, Quy nhơn, Bình Định

865 Nguyễn Thị Phương Anh 09/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng TMCP Kiên Long, 98 Phạm Hùng- Quy nhơn- Bình Định

866 Nguyễn Lê Ngọc Anh 16/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Trung Tâm Y Tế Huyện Vân canh, Bình Định

867 Nguyễn Thị Vân Anh 16/05/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH URC Việt Nam, Quy nhơn

868 Hồ Hoàng Anh 24/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Agribank An Khê, Gia Lai

869 Đặng Sơn Bá 03/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Giải Phóng Mặt Bằng Tp. Quy nhơn, Bình Định

870 Lê Đình Bảo 21/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Thaco Trường Hải, Quy nhơn

871 Ksơr Hờ Bên 14/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Siêu Thị Điện Máy Chí Tâm,Tư Vấn Oppo, Xuân Hinh, Phú Yên

872 Phạm Y Bình 21/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại BiDV Phú Tài, Phú Tài

873 Nguyễn Thị Bình 26/11/1994 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Anh chương, Gia Lai

874 Nguyễn Thị Cẩm 19/09/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

875 Phan Quang Chánh 30/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Gỗ Đại THành, Bình Định

876 Nguyễn Thị Kim Chi 05/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng Á châu, Sài Gòn

877 Nguyễn Thị Chi 17/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công nhân Công Ty Phila, Đồng Nai

878 Thái Thị Kim Chi 29/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Xe Máy Yamaha, Phù Mỹ

879 Nguyễn Tài Chiến 17/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Gem Center, Quy Nhơn

880 Nguyễn Hùng Cường 07/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại VieTTel, Gia Lai

881 Đặng Văn Cường 16/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

882 Nguyễn Thị Anh Đài 29/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Đồng hồ Hải Triều, TP. HCM

883 Trần Thị Dân 08/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Thắng Lợi, Quy nhơn

884 Lê Thái Danh 24/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty HP, Quy nhơn

885 Đặng Hồng Đào 08/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

886 Nguyễn Thị Mận Đào 20/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công tyýP Dược,TTB y tế Bình Định

887 Võ Hữu Đạt 04/01/1988 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

888 Phạm Thị Kiều Diễm 01/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Viễn Thông A, Tuy Phước, Bình Định

889 Võ Thị Thu Diễm 01/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

890 Hồ Thị Mỹ Diễm 10/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kinh Doanh Mỹ Phẩm Tại nhà, Gia Lai

891 Trương Thị Diễm 24/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email
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892 Lê Thị Diện 23/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Sữa của nhật, Quy nhơn

893 Huỳnh Thị Điệp 02/09/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Hanwalife, Quy nhơn

894 Nguyễn Thị Xuân Diệu 12/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty cổ Phần Vật Phẩm Quảng cáo Luckyart, Quận 12, Tp.HCM

895 Tô Thị Kim Diệu 24/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

896 Phan Công Định 12/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Nhân Viên nhà MáY Tôn Hoa Sen, nhơn Hội, nhơn Hội, Quy nhơn

897 Lê Đình Đông 15/08/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

898 Nguyễn Thị Đức 02/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Luyện cán Thép Miền Trung, Bình Định

899 Dương Thị Mỹ Dung 16/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Delta Miền Trung , Quận 7, Tp HCM

900 Huỳnh Thị Mỹ Dung 24/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Làm Công Ty Linh Kiện Điện Tử,Đã nghỉ Việc, 

901 Hoàng Ngọc Phương Dung 24/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

902 Châu Thị Thanh Duyên 01/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

903 Phạm Thị Mỹ Duyên 03/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

904 Đặng Ngọc Mỹ Duyên 11/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH TM DV Ánh Sáng Việt, Bình Dương

905 Lê Thị Mỹ Duyên 12/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Công Ty Tân Á Đại Thành, Đắk Lắk

906 Mai Thị Ái Duyên 20/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Dạy Tiếng Anh,Trunhg Tâm ngoại ngữ Planet, Quảng ngãi

907 Đặng Thị Thùy Duyên 21/06/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Đt Và PT Silver Shores, Đà Nẵng

908 Đỗ Hữu Hoàng Gia 18/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Cv QHKH cá nhân, BIDV Tây Sơn, Quy nhơn, Bình Định

909 Hoàng Hương Giang 04/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

910 Bùi Trường Giang 16/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Phòng Tài chính Kế Toán, Đắk Lắk

911 Nguyễn Thị Thu Hà 02/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kê Toán Công Ty Bánh Kẹo Ngọc Nga, Quy nhơn, Quy nhơn

912 Lê Thị Thu Hà 17/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

913 Nguyễn Thị Thu Hà 30/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Làm chụp Hình Tại nhà, Nha Trang

914 Đặng Thị Hải 05/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng TechcoMBank, Hà Nội

915 Vũ Thị Hải 28/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Phát Lộc Phát, Hà Nội

916 Nguyễn Ngọc Hân 01/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

917 Trần Thị Thu Hằng 03/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Phòng Tài chính Kế Hoạch Huyện Phù Mỹ, Bình Định

918 Nguyễn Thị Kim Hằng 08/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

919 Nguyễn Thị Kim Hằng 09/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng MB , Quảng ngãi

920 Phan Thị Thu Hằng 16/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email
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921 Nguyễn Thị Thúy Hằng 17/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

922 Tăng Thị Kim Hằng 19/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại UBND Xã ngọc Tụ, Thôn Đăk Nu,Xã ngọc Tụ,Huyện Đăk Tô,Tỉnh Kon Tum

923 Nguyễn Thị Thu Hằng 23/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

924 Mai Thị Thúy Hằng 27/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại VP Công chứng nguyễn Văn Việt, Diêu Trì, Bình Định

925 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 11/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại BiDV, 103 nguyễn Văn nghi, Q Gò Vấp, HCM

926 Lâm Văn Hạnh 12/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty cổ Phần Truyền Hình cáp, Quy nhơn

927 Nguyễn Thị Hòa Hậu 01/9 /1991 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kinh Doanh Mỹ Phẩm Tại nhà, Đắk Lắk

928 Lê Nguyễn Thanh Hậu 19/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

929 Đặng Thị Hậu 21/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Siêu Thị VTNN ngọc Đức, Đắk Nông

930 Trần Thị Ngọc Hiền 18/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại BIDV Phú Tài, Bình Định

931 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán cửa Hàng Điện Thoại Thanh Trực , Quy nhơn

932 Huỳnh Thị Thu Hiền 20/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng Sài Gòn Công Thương, Đà Nẵng

933 Trần Thị Thu Hiền 26/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Một THành Viên Phú Minh, Tp. HCM

934 Phạm Thị Mỹ Hiệp 18/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Tại Ban công ty Trường Hải, Quy nhơn

935 Huỳnh Thị Hiệp 19/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

936 Đỗ Thị Thanh Hiệp 20/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Thu Ngân Điện Máy Xanh, Quy nhơn

937 Nguyễn Thị Hiếu 10/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại DNTN Quảng cáo Hoàng Vũ, Tp. Tam Kỳ

938 Trần Trọng Hiếu 18/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

939 Lê Thị Thanh Hoa 01/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Chuyên Viên Tư VấN Tài chính Thế Giới Di Động, Diêu Trì, Bình Định

940 Nguyễn Thị Như Hoa 02/01/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH TMSX Thiên Ân Dược, Tp. HCM

941 Nguyễn Thị Hoa 20/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

942 Phạm Thị Thu Hoài 18/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại DNTN Hiệp Thu, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

943 Võ Lê Thu Hoài 27/05/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

944 Đoàn Thị Kim Hoàng 20/01/1994 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

945 Nguyễn Thị Kiều Hoanh 23/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

946 Nguyễn Thị Học 12/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán cửa Hàng Công Ty CP Bibo Mart, Tp. HCM

947 Lê Thị Hồng 06/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

948 Đinh Thị Hồng 15/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

949 Huỳnh Thị Hồng 27/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại
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950 Nguyễn Thị Huệ 03/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty CP Đá Granit Phú Minh Trọng, Quy nhơn

951 Lê Văn Hùng 06/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt, Bình Phước

952 Phan Quang Hùng 11/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email Thaco Trường Hải, Quy nhơn

953 Đỗ Thị Xuân Hương 02/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Unilevers careers Việt Nam, Tp. HCM

954 Đỗ Thị Hương 04/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại HDbank, Mai Xuân Thưởng, Quy nhơn

955 Đặng Thị Thu Hương 10/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Bưu Điện Tỉnh Quảng ngãi, 

956 Trần Thị Xuân Hương 10/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại VNP Group, HCM

957 Nguyễn Thị Cẩm Hương 12/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

958 Nguyễn Thị Ngọc Hường 05/7 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Nhân Viên Tín Dụng Ngân Hàng MB chi nhành Hải Phòng, 

959 Hồ Nhật Huy 14/06/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

960 Phan Nguyễn Nhật Huy 25/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng Á châu, Sài Gòn

961 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 23/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Quảng cáo Thiết Kế in Ấn Ade Gia Lai, 

962 Trần Thị Lê Kha 01/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Xuất Khẩu Lao Động, nhật Bản

963 Dương Thị Khoa 23/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Bảo Hiểm nhân Thọ Aia chi nhánh Gia Lai, 67 nguyễn Tất THành, Tp. Pleiku, Gia Lai

964 Lê Hùng Khuê 15/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

965 Nguyễn Thị Xuân Kiều 02/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty CP Viễn Thông Quân Đội VieTTel, Quy nhơn

966 Nguyễn Thị Oanh Kiều 20/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

967 Huỳnh Thị Kiều 29/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng, Thị Trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

968 Trương Thị Mộng Kiều 30/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

969 Nguyễn Thị Song Kim 29/05/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

970 Nguyễn Thị Mỹ Lài 07/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Điện máy xanh Vĩnh Điện, Quảng Nam

971 Nguyễn Thị Quỳnh Lam 09/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công ty Tài chính HD Saison, Quy nhơn

972 Vũ Tùng Lâm 09/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

973 Võ Thị Mai Lâm 24/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x x Điện thoại Đang chờ Thi Công chức, 

974 Trần Thị Như Lan 20/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Bưu Điện An Dương Vương, Quy nhơn

975 Văn Thị Lan 21/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công ty CP Thép ĐANA ÚC, Đà Nẵng

976 Hoàng Thị Mỹ Lành 29/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

977 Lê Thị Lệ 20/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Freeffend industial A, Tp. HCM

978 Nguyễn Thị Bích Lệ 28/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Agribank Điện Bàn, Quảng Nam
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979 Lương Thị Mỹ Liêm 12/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

980 Nguyễn Thị Linh 01/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công ty TNHH Xây Dựng Năng Lượng Hlv, 80 Đường Số 21, Kp3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Tp Hồ chí Minh

981 Nguyễn Thị Ngọc Linh 01/7 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại In Giang Long, Dak Lak

982 Nguyễn Thị Linh 02/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

983 Nguyễn Thùy Linh 02/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại chuyên Viên TíN Dụng Doanh nghiệP Ngân Hàng ViệT Á,cn Quy nhơn, Quy nhơn, Quy nhơn

984 Nguyễn Diệp Linh 03/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Tài chính, Tp. HCM

985 Trương Thị Mỹ Linh 06/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Agribank CN Bình Dương, Thủ Dầu Một, Bình Dương

986 Nguyễn Gia Linh 08/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Vincommerce, Vincom Mega Mall Thảo Điền

987 Nguyễn Trần Quý Linh 10/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

988 Nguyễn Thị Mỹ Linh 12/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Flc nhơn Lý, Quy nhơn

989 Tống Khánh Linh 13/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại SacoMBank, P. Xuan Phu, Tx Song cầu, Phú Yên

990 Ngô Lê Huyền Linh 15/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Buôn Bán Online, Gia Lai

991 Nguyễn Thị Khánh Linh 16/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Phòng Bán Hàng Đồng Xuân_Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt-Phú Yên, 72 Trần Phú-Thị Trấn La Hai-Đồng Xuân-Phú Yên

992 Phạm Thị Cẩm Linh 24/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Truường THPT Quang Trung An Khê, Gia Lai, 

993 Võ Thị Mỹ Linh 28/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại chủ Quán Game, Quy nhơn, 

994 Dương Thị Châu Loan 02/07/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

995 Trần Thị Kim Loan 05/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Tỏng Công Ty May Việt Tiến, Xí nghiệp Việt Long

996 Phan Thị Cẫm Loan 07/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina, Quận 12 Tp Hồ chí Minh

997 Nguyễn Thị Phương Loan 23/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

998 Lâm Thị Kim Loan 24/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân hàng Vietconbank Bình Định

999 Lê Thị Út Lộc 09/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1000 Tạ Quang Lộc 10/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty cố Phần Thế Giới Di Động, Tp Đông Hà, Quảng Trị

1001 Trần Thị Tuyết Lợi 16/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng Viettinbank, Quảng ngãi

1002 Lê Thị Lưu 24/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1003 Phạm Thị Bích Lựu 10/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại GDV Tại Ngân hàng VPbank

1004 Trần Thị Lựu 20/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân hàng VP Bank Quy nhơn, Bình Định

1005 Trương Thị Hoa Luyện 08/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1006 Trần Thị Trúc Ly 01/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Điện Tử Foster

1007 Nguyễn Thị Diệu Ly 18/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email
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1008 Nguyễn Nữ Cẩm Ly 25/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1009 Trương Công Lý 01/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Hương Giang, Quy nhơn

1010 Đặng Thị Minh Lý 05/03/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1011 Ngô Thị Lý 20/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1012 Võ Thị Mai 02/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1013 Ngô Thị Mai 14/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1014 Nguyễn Thị Thanh Mai 17/08/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Quản Lý Showroom,Công Ty CP Sofia Kon Tum, 

1015 Nguyễn Thị Ngọc Mai 20/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1016 Bùi Thị Ánh Minh 15/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1017 Huỳnh Xuân Hoàng My 24/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1018 Hồ Thoại Mỹ 06/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Trung Tâm Đào Tạo Sensecom Quy nhơn, 

1019 Trần Văn Nam 08/03/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty cao Su Mang Yang, Gia Lai

1020 Võ Nhật Nam 12/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Tại Công ty Gạch Không Nung Tp.HCM, Bình Dương

1021 Nguyễn Trọng Nam 26/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Công ty Gỗ, Gia Lai

1022 Đặng Thị Bích Nga 10/02/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Thu Ngân cửa Hàng Elis, Quy nhơn

1023 Lê Phương Tú Ngân 02/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Trung Tâm Dạy nghề,Gtvl Thanh Niên Bình Định, 44 Võ Thị Sáu, P. nhơn Bình, Quy nhơn

1024 Đỗ Thư Ngân 12/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Hoàn cầu nha Trang, Sông Lô, Phước Hạ, Phước Đồng, nha Trang

1025 Nguyễn Trần Kim Ngân 16/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Bán hàng Online

1026 Ngô Trần Thu Ngọc 02/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1027 Phan Thị Hồng Ngọc 15/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1028 Lê Thị Ngọc 19/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1029 Trần Thị Bích Ngọc 20/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Queenstand Nurse' Union

1030 Nguyễn Thị Ngọc 20/06/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1031 Trần Thị Bích Ngọc 23/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Nhân viên tư vấn bán hàng Siêu thị Coop Mart Quy Nhơn

1032 Cao Thị Hồng Ngọc 25/05/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1033 Phạm Hà Nguyên 09/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty cổ Phần Thiên Phúc, Lô 4 ccn Quang Trung, Tp. Quy nhơn, Tỉnh Bình Định

1034 Nguyễn Thị Thu Nguyên 20/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Viettinbank, Đắk Nông

1035 Lê Trọng Nguyễn 28/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Flc nhơn Lý, Quy nhơn

1036 Hồ Thị Kim Nguyệt 24/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email
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1037 Đoàn Châu Thanh Nhã 20/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kho bạc nhà nước Bình Định

1038 Phan Trương Đức Nhã 27/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1039 Lê Thị Hồng Nhạn 30/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1040 Trần Lệ Nhật 19/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1041 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 01/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Bán hàng Online

1042 Lê Trần Yến Nhi 01/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1043 Tô Thị Quí Nhi 15/7 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x x Điện thoại Học kế toán

1044 Đặng Lê Hoài Nhi 18/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Bán hàng Online

1045 Nguyễn Thị Lan Nhi 29/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công ty Quảng cáo Outdoor & Media, Bình Định

1046 Trần Thị Thanh Nhị 12/08/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1047 Ngô Thị Thiên Nhiên 01/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1048 Nguyễn Thị Xuân Nho 26/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1049 Phùng Thị Thương Nhớ 10/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1050 Trần Thị Hồng Nhớ 17/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1051 Đinh Cát Nhung 04/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Nhân viên Lễ Tân, Khách sạn Mường Thanh, Quy Nhơn

1052 Nguyễn Thị Nhung 10/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1053 Phan Thị Thanh Nhung 21/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1054 Phan Thị Hồng Nhung 30/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1055 Nguyễn Định Nhựt 06/06/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại chuyên Viên TíN Dụng Doanh nghiệP Ngân Hàng ViệT Á,cn Quy nhơn, Quy nhơn, Quy nhơn

1056 Phan Đinh Vi Nhựt 16/05/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Chuyên Viên Tín Dụng Doanh nghiệp, Quy nhơn

1057 Thân Thị Mỹ Nương 04/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1058 Lê Thị Oanh 05/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kiểm ngân Liên Việt Post Bank

1059 Lê Thị Kiều Oanh 10/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1060 Lê Thị Mộng Oanh 15/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Flc Quy nhơn, Quy nhơn

1061 Mai Ngọc Phú 10/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Bán hàng Online

1062 Lương Vũ Ngọc Phú 23/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Chi cục Thuế , Quy nhơn

1063 Nguyễn Hoàng Phúc 05/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng Agribank, Hoài nhơn

1064 Phạm Nguyễn Toàn Phúc 25/05/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Khách Sạn Hoàng Long, Gia Lai

1065 Nguyễn Thị Ngọc Phụng 25/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kê Toán Kho Hàng DNTN Minh Bảo, Quy nhơn, Quy nhơn
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1066 Lê Hữu Phước 18/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1067 Nguyễn Thị Thanh Phước 20/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1068 Võ Huỳnh Ngọc Phước 30/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Tại Công ty Bảo Hiểm AAA

1069 Nguyễn Thị Thanh Phương 01/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Phòng Tài chính Kế Hoạch Huyện Tuy Đức, UBND Huyện Tuy Đức- Tỉnh Đăk Nông

1070 Trương Thị Bích Phương 01/06/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công ty Sài Gòn Taxi, Quy Nhơn

1071 Nguyễn Thu Phương 04/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công ty TNHH SXTM Quang Thông, Phú Yên

1072 Đinh Như Phương 04/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Agribank Gia Lai, 

1073 Lê Huỳnh Ngọc Phương 06/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Tại cảng Công ty Vân Tải Đà Nẵng

1074 Vũ Thị Phương 06/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1075 Lê Thị Viên Phương 07/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại SacoMBank Quang Trị, Đông Hà, Quảng Trị

1076 Trần Việt Phương 08/7 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1077 Nông Thị Phương 10/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1078 Lê Thị Thu Phương 10/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1079 Nguyễn Thị Thanh Phương 16/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1080 Trương Thị Phương 17/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Quản Lý cước Tại FPT Hồ chí Minh, Ngân Hàng Đông Á, Đà Nẵng

1081 Lê Thị Bích Phương 26/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Nhân Viên Tư Vấn FPT An nhơn, An nhơn, Bình Định

1082 Bùi Thị Bích Phương 28/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1083 Châu Thị Lan Phương 30/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1084 Trương Thị Minh Phượng 02/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế toán Cảng Quy Nhơn, Bình Định

1085 Trương Thị Kim Phượng 05/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Chuyên Viên Kinh Doanh Công ty nhựa Đường Minh Đạt, Quy nhơn, Quy nhơn

1086 Nguyễn Thị Hồng Phượng 06/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1087 Nguyễn Thị Hồng Phượng 10/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1088 Võ Thị Phượng 20/07/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1089 Trần Thị Mai Phượng 26/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân hàng Viettinbank Kon Tum

1090 Nguyễn Thị Hồng Phượng 30/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1091 Phạm Thị Lệ Quân 01/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1092 Nguyễn Thị Quân 06/01/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1093 Phạm Thị Hoàng Quân 20/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng chính Sách Xã Hội Quảng ngãi, Quảng ngãi

1094 Phạm Tấn Quang 21/03/1990 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH TM&DV Tứ Năng, Kv9, P. Trần Quang Diệu, Tp. Quy nhơn
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1095 Nguyễn Thị Quí 02/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Lazada Online, TP.HCM

1096 Võ Thị Phú Quý 22/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1097 Nguyễn Thị Tiểu Quyên 01/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1098 Dương Ngọc Quyên 10/11/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1099 Ma Hạnh Quyến 08/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1100 Huỳnh Thị Phương Quỳnh 01/06/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Hội An Riverside, Đà Nẵng

1101 Đoàn Lê Phương Quỳnh 18/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1102 Trần Thị Sâm 10/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1103 Nguyễn Thanh Sang 02/02/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại QuảN Lý Công Ty TNHH MTV Thép,Trường Sa,CN Bình nguyên, Đà Lạt, Đà Lạt

1104 Phạm Thị Hồng Sang 25/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1105 Huỳnh Thị Hồng Son 23/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1106 Lê Hồng Sơn 21/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công ty chứng Khoán, TpHCM

1107 Trần Quang Súng 20/11/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1108 Đinh Hàng Sương 01/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1109 Trương Thị Sương Sương 02/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1110 Hoàng Thị Thanh Tâm 30/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1111 Phạm Thị Thu Tân 28/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Tại Công ty Sài Gòn, 

1112 Nguyễn Thị Mỹ Tha 02/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1113 Nguyễn Đình Thái 09/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại SacoMBank,PGD Tam Quan, 288 Ql 1A, Thị Trấn Tam Quan, Hoài nhơn, Bình Định

1114 Nguyễn Thị Thanh Thắm 24/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Buôn Bán Tư nhân, Phù Mỹ, Bình Định

1115 Trương Công Thắng 02/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công ty Xuất nhập Khẩu, Quy nhơn

1116 Đặng Quốc Thắng 26/05/1990 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng Đại chúng, Quy nhơn

1117 Huỳnh Thị Thanh 01/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1118 Phạm Thị Kim Thanh 18/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1119 Nguyễn Thị Kim THành 06/08/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ban QuảN Lý Di Tích Và Du Lịch Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, HuyệN Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

1120 Huỳnh Đông THành 15/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1121 Võ Thị Thu Thảo 02/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng TMCP Á châu,ACB, 218 Bạch Đằng, Quận Hải châu, Tp. Đà Nẵng

1122 Trần Thị Bích Thảo 06/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1123 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công ty DADASA, Đà Nẵng
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1124 Võ Lê Hoàng Thảo 07/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1125 Điền Hiền Thu Thảo 07/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 518 nguyễn Thị Minh Khai, P2, Q3

1126 Nguyễn Thị Thảo 11/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Nhân viên kiểm ngân, Tp. HCM

1127 Lê Thị Thanh Thảo 15/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1128 Hà Thu Thảo 16/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Kinh doanh tư nhân

1129 Nguyễn Trang Phương Thảo 19/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng
Cty TNHH KD VT Sơn Tùng, Quy Nhơn

1130 Trần Đức Thảo 20/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1131 Hồ Thu Thảo 23/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Ngân hàng VP Bank

1132 Trần Thanh Thảo 26/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1133 Đỗ Phong Vĩnh Thi 08/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1134 Nguyễn Đức Thi 17/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1135 Lê Minh Thiện 10/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1136 Nguyễn An Thọ 26/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Chuyên viên khách hàng cá nhân SCB, Quy nhơn, 38 Đường 31-3

1137 Phạm Thị Thoa 10/7 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH XDTM Duy Tân, 14 Lý Thường Kiệt, Tp.Quy nhơn

1138 Phạm Thị Thời 24/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1139 Trần Thị Minh Thu 01/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại CV chăm Sóc Khách Hàng Thế giới di động Gia Lai, Gia Lai

1140 Nguyễn Thị Hoài Thu 15/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1141 Phạm Thị Thu 22/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty cổ Phần Thê Giới Di Động chi nhánh Bình Định, 205 Quang Trung, Phù Mỹ, Bìn Định

1142 Đỗ Ngọc Thư 25/05/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Công ty dịch vụ vận tải chín nghĩa, TP.HCM

1143 Nguyễn Thị Anh Thư 26/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Bán hàng Online

1144 Võ Minh Thư 31/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Bán hàng Online

1145 Hoàng Văn Thụ 01/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Agribank K'Bang, K'Bang, Gia Lai

1146 Nguyễn Thị Thuận 14/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Thanh Tra Tỉnh, Quy nhơn

1147 Ngô Thị Thuận 24/01/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1148 Phan Thị Thuần Thục 18/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Bán hàng tư nhân (đồ gia đình)

1149 Phan Thị Lệ Thức 12/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Kế toán viên, Tp. Pleiku, Gia Lai

1150 Lê Thị Thuộc 02/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1151 Trần Thị Hoài Thương 26/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại cửa Hàng An Phước, Tp. Pleiku

1152 Nguyễn Thị Xuân Thuỳ 11/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Tại cảng Quy nhơn, 
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1153 Phạm Thị Thuỳ 27/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1154 Trần Thị Thanh Thuỷ 16/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Bán hàng handmade

1155 Đặng Thị Thu Thuỷ 17/07/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Gốm sứ cao cấp Minh Long, Bình Dương

1156 Lê Thị Thanh Thuỷ 20/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1157 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 20/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Bán hàng điện máy

1158 Đỗ Thị Bích Thuỷ 26/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1159 Lê Thị Phước Tiên 19/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1160 Hoàng Thủy Tiên 26/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1161 Phan Văn Tín 10/05/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1162 Nguyễn Thị Thu Tính 30/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1163 Ngô Hữu Tình 17/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1164 Trần Minh Toàn 24/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Tại cong Ty Vận Tải Quy nhơn, 

1165 Nguyễn Nữ Hương Trà 01/7 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân hàng SCB Quy nhơn

1166 Mai Huỳnh Như Trâm 05/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1167 Trần Thị Thúy Trâm 07/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Vietcombank Bình Định

1168 Phạm Bích Trâm 13/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Viettinbank Quảng Ngãi

1169 Nguyễn Mai Trâm 15/11/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng
Cty TNHH SX Thiết Bị Trao Đổi nhiệt Gia Thịnh

1170 Nguyễn Thị Bích Trâm 18/05/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Bán cây kiểng

1171 Nguyễn Thị Quy Trâm 20/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1172 Trần Ngọc Trân 07/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng
CGV Cinemas Việt Nam

1173 Ngô Thị Ra Trận 02/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1174 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 07/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Đức Long Group, Pleiku- Gia Lai

1175 Phạm Thị Trang 08/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1176 Huỳnh Thị Thùy Trang 10/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng VP Bank Bình Định

1177 Nguyễn Thùy Trang 18/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH chào, 90 Đinh Tiên Hoàng, Q1

1178 Lê Thị Thanh Trang 20/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1179 Trần Thu Nha Trang 21/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ban Giải Phóng Mặt Bằng Tỉnh, Quy nhơn

1180 Bùi Thị Trang 24/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Du Lich Hoa Sen chi nhánh Tại Đức cơ, Thôn ia Lâm, Xã iakrel, Huyện chư Sê, Tỉnh Gia Lai

1181 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/08/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email
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1182 Ngô Thị Thùy Trang 25/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1183 Nguyễn Thị Như Trang 25/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Cty Bảo Hiểm Lao Động Gia Sơn

1184 Võ Thị Thu Trang 27/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1185 Đỗ Thị Trang 29/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1186 Hồ Ái Trang 29/05/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Hanwha Life An nhơn, An nhơn

1187 Trương Thị Thùy Trang 29/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1188 Nguyễn Quốc Trạng 16/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1189 Nguyễn Kiều Trinh 01/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng FLC Nhơn Lý

1190 Nguyễn Nữ Đoan Trinh 02/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Buôn bán tư nhân + Nội trợ

1191 Vũ Thị Trinh 07/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1192 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 16/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng
Điện Máy Xanh(NV tư vấn mua hàng online )

1193 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 18/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH ngọc Thy, 270 Phan Đình Phùng,Tp Kontum

1194 Đặng Thị Ngọc Trinh 22/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng
Buôn bán đồ handmade

1195 Nguyễn Thị Phương Trinh 25/08/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Bán hàng online

1196 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng
Kinh doanh tư nhân

1197 Hoàng Thị Cẩm Tú 10/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Lớp trưởng Bán Mỹ Phẩm

1198 Lưu Ngọc Tú 29/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Minh chau Garment, Tp. Hồ chí Minh

1199 Cao Minh Tuấn 05/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1200 Trần Quốc Tuấn 17/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1201 Trần Quang Tuấn 18/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân hàng Việt Combank Quy nhơn, 

1202 Hứa Hữu Tùng 02/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân hàng SCB Tây Sơn, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

1203 Phạm Thanh Tùng 14/06/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1204 Đoàn Thị Tưởng 12/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1205 Trần Thị Ánh Tuyết 22/06/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Tại Phòng Công chứng Phường Đống Đa Quy nhơn, 

1206 Lê Thị Đài Uy 01/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại

1207 Cao Nguyễn Quỳnh Uyên 12/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1208 Nguyễn Thị Tú Uyên 20/02/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1209 Trần Thị Quyên Uyên 31/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1210 Nguyễn Thị Vân 11/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email
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1211 Nguyễn Thị Thu Vân 12/11/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1212 Cao Thị Thanh Vân 23/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Sữa, Quy nhơn

1213 Nguyễn Thị Kiều Vi 02/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1214 Đỗ Hoàng Vi 27/10/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1215 Nguyễn Thị Tường Vi 30/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1216 Nguyễn Hoàng Vĩ 17/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1217 Bạch Thị Thùy Viên 22/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1218 Trần Thị Trúc Viên 25/01/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Properwell Việt Nam, Quảng ngãi, 

1219 Nguyễn Công Vinh 16/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Bình Tân, Tp. HCM, 

1220 Nguyễn Anh Vũ 20/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x x Điện thoại Học Văn Bằng 2 Pháo Phòng Không,Hv Phòng Không Không Quân, Hà Nội

1221 Bùi Anh Vũ 20/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Ngân hàng SCB, Tỉnh Gia Lai

1222 Trần Đình Vũ 29/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Phòng cảnh Sát Kinh Tế, 41 Hai Bà Trưng, Tp Quy nhơn, Bình Định

1223 Nguyễn Vương 01/11/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1224 Nguyễn Tường Vy 27/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty Bia Quy nhơn, 

1225 Nguyễn Thị Thúy Vy 29/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Kế Toán Trường Học Bình Minh, Gia Lai, Gia Lai

1226 Đoàn Thị Xuân 24/07/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Công Ty TNHH Hoàng Hưng, 

1227 Võ Thị Yên 04/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1228 Vương Thị Yên 15/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Phòng Bán Vé Máy Bay Tp. Đà Nẵng, 

1229 Nguyễn Thị Như Yến 01/04/1992 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1230 Nguyễn Thị Ngọc Yến 12/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Điện thoại Bưu Điện Tây Sơn, Tây Sơn, Bình Định, 

1231 Trương Thị Hải Yến 25/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng 405 x Email

1232 Nguyễn Bảo Chiêu 10/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Làm Xưởng Mặt Hàng Ghế Mây cho Gia Đình, Quy nhơn

1233 Phan Hồ Kim Cương 04/11/1992 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Bigc, Quy nhơn

1234 Trần Thị Mỹ Dung 10/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1235 Nguyễn Bạch Phúc Duy 17/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Đi nghĩa Vụ Quân Sự, Đà Nẵng

1236 Võ Văn Duy 27/10/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Công Ty Bất Động Sản Link House, Sài Gòn

1237 Lê Nguyên Thảo Hạnh 08/9 /1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1238 Trần Thị Thu Hiền 10/08/1992 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1239 Nguyễn Trà Hiếu 22/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Kinh Doanh Tư nhân cho Hãng Hàng Không, Quy nhơn
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1240 Lê Thị Thúy Kiều 28/03/1992 Tài Chính - Ngân hàng C06 x x Điện thoại Học Liên Thông, Sài Gòn

1241 Phạm Thùy Linh 22/03/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Bán Vé Máy Bay, Gia Lai

1242 Bùi Lê Lộc 03/7 /1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Ngân hàng Vp Bank Quy nhơn, Quy nhơn

1243 Nguyễn Hoài Nam 21/11/1991 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Công Tác Viên Vinagame cho Công Ty Bia Heneiken, Quy nhơn

1244 Nguyễn Thanh Nga 03/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Thế Giới Di Động, Phù cát, Bình Định

1245 Phạm Thị Tuyết Nga 10/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Kế Toán cử Hàng Bán Rượu, Quy nhơn

1246 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 15/5 /1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Ngân Hàng BiDV, Bình Định

1247 Đỗ Thị Hồng Nhung 12/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng Thu Ngân Bigc, Quy nhơn

1248 Nguyễn Đình Phú 12/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Quản Lý Quán Karaoke, Quy nhơn

1249 Trần Mỹ Quyên 13/8 /1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1250 Phan Thị Thu Sen 15/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Thế Giới Di Động, Phù cát, Bình Định

1251 Nguyễn Huỳnh Thái 21/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1252 Lê Tôn Thắng 17/4 /1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Bán Hàng cửa Hàng Tiện Lợi, Sài Gòn

1253 Võ Ngọc Thiện 12/12/1992 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Thế Giới Di Động, Quy nhơn

1254 Lê Thị Mỹ Tho 10/11/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1255 Đoàn Thị Kim Thoa 31/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Tư Vấn Viên Bán Máy Massage Bigc, Quy nhơn

1256 Đặng Thị Thu Thuỷ 10/3 /1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1257 Trịnh Thị Hồng Thuỷ 09/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1258 Đỗ Thị Quí Trâm 16/05/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Phụ Giúp Gia Đình, Tây Sơn, Bình Định

1259 Nguyễn Bảo Trân 27/09/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Thế Giới Di Động, Quy nhơn

1260 Nguyễn Thị Phương Trang 12/01/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1261 Nguyễn Đức Trọng 27/12/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1262 Nguyễn Lê Anh Trúc 26/04/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1263 Hồ Bảo Trung 14/02/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Ngân hàng BIDV, Gia Lai

1264 Văn Thị Hoàng Anh 02/02/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1265 Nguyễn Thị Lệ Dân 15/01/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1266 Lý Ngọc Giàu 20/01/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Thế Giới Di Động, Phú Tài, Quy nhơn

1267 Văn Thị Thu Hồng 30/9 /1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Viễn Thông A, An nhơn

1268 Nguyễn Đức Huy 28/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email
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1269 Tô Văn Khuê 13/01/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1270 Trần Hồng Kiệt 18/4 /1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1271 Đặng Thị Lễ 11/11/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1272 Đặng Thị Kim Lịch 25/04/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Công Ty TNHH nguyên Gia Phát, Quy nhơn

1273 Đinh Thị Kim Liến 02/11/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại THPT Số 2 Phù cát, Bình Định

1274 Phan Thị Lưu 28/04/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Phụ Giúp Gia Đình, Kom Tum

1275 Hà Thị Ly 29/10/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1276 Nguyễn Thị Thanh Mai 10/11/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1277 Trần Thị Hồng Nga 12/06/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Bigc, Quy nhơn

1278 Nguyễn Thị Nhàn 20/02/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Lễ Tân nhà Hàng, Quy nhơn

1279 Võ Thị Mỹ Nương 01/8 /1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1280 Phạm Lâm Phụng 29/04/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Công Ty May Thanh Hiệp, Bình Định

1281 Phan Tấn Quân 10/01/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1282 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/10/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1283 Hà Thị Thêm 18/02/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1284 Trần Công Thịnh 06/01/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1285 Trần Thanh Thoa 26/09/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x x Điện thoại Học Liên Thông Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng

1286 Diệp Thy Thy 07/4 /1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Pj cho Công Ty Toshiba, Quy nhơn

1287 Huỳnh Đức Tiến 19/9 /1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x x Điện thoại Học Liên Thông Trường Đh Ngân Hàng, Phú Yên

1288 Huỳnh Thương Tín 17/10/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x x Điện thoại Học Liên Thông, Phú Yên

1289 Trương Thị Bích Trâm 27/09/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1290 Văn Thị Mai Trâm 09/4 /1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Lớp trưởng

1291 Nguyễn Thị Bích Tuyền 30/5 /1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Pj cho Đt Samsung, Quy nhơn

1292 Huỳnh Thị Mỹ Uyên 18/06/1993 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1293 Trần Cao Vân 21/11/1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Email

1294 Phan Lệ Vy 10/3 /1994 Tài Chính - Ngân hàng C06 x Điện thoại Kế Toán Tại nhà, Quy nhơn

1295 Phương An 10/11/1991 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1296 Alăng Thị Crít 04/8 /1988 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Gia Hung,H. Đông Giang, Quảng Nam

1297 Zơ Râm Thị Dết 05/01/1990 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Trường TH & THCS Tạ Từ,H. Đông Giang, Quảng Nam
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1298 Nguyễn Văn Dũng 10/9 /1991 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Trường PT DTNT huyện Đăk Glây, Kon Tum

1299 Nguyễn Thành Đạt 26/10/1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THPT Ngô Lê Tân,H. Phù Cát, Bình Định

1300 Alăng Thị Kót 08/02/1989 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Bán trú Lê Văn Tám,H. Đông Giang, Quảng Nam

1301 Lê Hoàng Đa Nhi 24/6 /1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1302 Lê Minh Tôn 14/4 /1991 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1303 Siu Thái 10/11/1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1304 Alăng Thị Vân 05/02/1990 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1305 Nguyễn Đình An 10/6 /1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THPT Tam Quan,H. Hoài Nhơn, Bình Định

1306 Phạm Kỳ Anh 16/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1307 Hồ Công Bảo 10/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THPT Vân Canh,H. Vân Canh, Bình Định

1308 Võ Bình 30/7 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại PT DTNT huyện Vân Canh, Bình Định

1309 Nguyễn Hồng Công 11/8 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1310 Phạm Thanh Công 24/02/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Trương Định, H. Ninh Phước, Ninh Thuận

1311 Phạm Phi Cường 28/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x Phiếu Online Gia sư,Tp. Quảng Ngãi

1312 Ngô Hữu Chính 14/9 /1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS thị trấn Tuy Phước,H. Tuy Phước, Bình Định

1313 Nguyễn Tấn Chung 25/8 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Quảng Ngãi

1314 Sô Hờ Chút 06/01/1989 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1315 Huỳnh Thị Diễm 16/8 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Phổ Thạnh,Đức Phổ, Quảng Ngãi

1316 Trần Thị Thu Diễm 15/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1317 Ksor - Din 18/5 /1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1318 Nguyễn Hữu Duy 02/01/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1319 Nguyễn Ngọc Duy 13/02/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1320 Đinh Thị Duyên 18/02/1992 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1321 Lưu Thị Duyên 22/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1322 Nguyễn Thị Duyên 30/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1323 Trần Dương Nữ Thuỳ Dương 20/7 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1324 Đặng Thị Đào 23/10/1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1325 Nguyễn Nguyễn Trúc Đào 11/11/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Học ở Mỹ

1326 Trần Thị Đào 24/11/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư
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1327 Lương Thị Hồng Đẹp 01/8 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Quảng Ngãi

1328 Hồ Thị Mai Đính 21/9 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1329 Nguyễn Kim Đông 10/4 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THPT số 3 Tuy Phước,H. Tuy Phước, Bình Định

1330 Ksor - H' Đơ 17/5 /1991 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1331 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 23/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THPT số 2 Tuy Phước,H. Tuy Phước, Bình Định + Đang học Thạc sĩ

1332 Phan Thị Giàu 27/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x Phiếu Online THCS Cát Hưng,H. Phù Cát, Bình Định

1333 Lê Thu Hảo 25/11/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1334 Ngô Thị Ngọc Hảo 11/8 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1335 Nguyễn Thị Hằng 22/01/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1336 Trần Thị Thuý Hằng 05/5 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1337 Nguyễn Thị Lệ Hiền 12/02/1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1338 Nguyễn Xuân Hiền 20/11/1987 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1339 Phùng Thị Hiền 08/6 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1340 Trần Thị Thu Hiền 01/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1341 Nguyễn Thị Bích Hồng 14/8 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1342 Nguyễn Thị Phương Thanh Hồng 27/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1343 Đàm Văn Hùng 25/02/1993 Sư phạm Toán học 101 x Phiếu Online THPT Nguyễn Trãi,Tx. Ninh Hoà, Khánh Hoà

1344 Võ Đức Huy 06/6 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Công nhân Công ty Wanek Tp. Bình Dương

1345 Bùi Thị Minh Kiều 27/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Nguyễn Nghiêm,H. Đức Phổ, Quảng Ngãi

1346 Nguyễn Thị Thuý Kiều 07/6 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1347 Y Thiết Ktla 12/10/1990 Sư phạm Toán học 101 x Email

1348 Huỳnh Khanh 02/12/1992 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Học ở Pháp

1349 Nguyễn Hoàng Cẩm Linh 14/9 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1350 Nguyễn Thị Trúc Linh 27/6 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1351 Lê Văn Lý 08/4 /1992 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1352 Nguyễn Thị Hải Lý 20/9 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1353 Lương Thị Mãnh 10/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Trung tâm Toán Ucmas Tp. Hồ Chí Minh

1354 Ngô Thị Trà My 19/7 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tx. Ninh Hoà, Khánh Hoà

1355 Trương Thị Trà My 26/8 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Tuy Hoà, Phú Yên
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1356 Nguyễn Thị Mỹ 20/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1357 Cao Tuấn Nghĩa 13/6 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1358 Nguyễn Thị Như Ngọc 27/12/1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1359 Võ Thị Ý Ngọc 18/12/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THPT Sơn Hà,H. Sơn Hà, Quảng Ngãi

1360 Bùi Như Nguyệt 30/4 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Thị trấn Tuy Phước,H. Tuy Phước, Bình Định + Đang học Thạc sĩ

1361 Hoàng Thị Nguyệt 10/7 /1992 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1362 Phạm Thị Thanh Nhàn 21/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Trường TH, THCS & THPT Vạn Hạnh,Q. 10, TP Hồ Chí Minh

1363 Nguyễn Thị Lan Nhi 20/11/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1364 Phạm Trương Nhi 15/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1365 Phạm Thị Nhiên 10/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1366 Phùng Thị Trang Nhung 09/4 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1367 Nguyễn Thị Chúc Như 22/4 /1992 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1368 Nguyễn Thị Kim Oanh 07/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư,TP Hồ Chí Minh

1369 Bùi Duy Phú 01/02/1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Nguyễn Văn Linh,H. Phước Tiến, Ninh Thuận

1370 Tạ Kim Phú 08/6 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Trí Tuệ Việt, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

1371 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 15/9 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Nhơn Thọ, Tx. An Nhơn, Bình Định

1372 Quang Thị Kim Phụng 12/10/1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Trường TH, THCS & THPT Hoàng Việt, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1373 Đặng Thanh Quang 30/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Cát Khánh,H. Phù Cát, Bình Định

1374 Lê Minh Quàng 05/8 /1987 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1375 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên 03/9 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS & THPT Võ Nguyên Giáp, Tx. Sông Cầu, Phú Yên

1376 Nguyễn Thị Thanh Sang 02/5 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THCS Hoàng Hoa Thám, H. Chư Sê, Gia Lai

1377 Nguyễn Việt Sang 11/12/1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1378 Phạm Thị Ngọc Sáng 19/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1379 Phạm Hồng Sơn 05/5 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1380 Nguyễn Thị Tấm 15/3 /1994 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư Tp. Pleiku, Gia Lai

1381 Đặng Văn Toàn 20/10/1984 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1382 Nguyễn Xuân Toán 05/12/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1383 Đường Vĩ Tuấn 01/4 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Học ở Pháp

1384 Lê Thị Phương Thanh 24/11/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định
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1385 Nguyễn Đức Thanh 24/12/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Học ở Pháp

1386 Hồ Thu Thảo 02/9 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1387 Nguyễn Thị Như Thảo 28/9 /1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Học ở Pháp

1388 Phạm Vũ Thạch Thảo 21/12/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1389 Lê Hoàng Thi 18/11/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1390 Phạm Nhật Thiện 09/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Học ở Pháp

1391 Đỗ Ngọc Thường 01/6 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1392 Nguyễn Thị Trang 02/6 /1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Trung tâm Hoàng Nguyên, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa,Vũng Tàu

1393 Hồ Ngọc Trâm 16/01/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THPT Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định + Học Thạc sĩ

1394 Cao Huyền Trân 04/11/1993 Sư phạm Toán học 101 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1395 Nguyễn Cửu Nhật Trinh 11/11/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư huyện M'Đrăk, Đăk Lăk

1396 Nguyễn Đình Trọng 25/3 /1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại THPT số 1 Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định

1397 Dương Thị Tuyết Vân 27/11/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1398 A Vũ 03/4 /1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại

1399 Mạnh Quang Vũ 05/10/1993 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Trường CĐ Y tế Phú Yên

1400 Nguyễn Thị Ngọc Yến 18/8 /1992 Sư phạm Toán học 101 x Điện thoại Trường TH, THCS & THPT Kim Đồng, Đăk Pơ, Gia Lai

1401 Ksơr Duy Thương 08/3 /1990 Sư phạm Vật Lý 102 x Lớp trưởng

1402 Đồng Văn Tổng 20/11/1991 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại

1403 Nguyễn Trường Hòa 17/4 /1992 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Công ty Ca Cao Krông Ana Đăk Lăk

1404 Vũ Thành Luân 20/7 /1992 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1405 Nguyễn Thị Bích Quyên 28/11/1992 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại

1406 Phạm Xuân Ái 17/9 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1407 Lê Thị Tú Anh 11/3 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Công ty Nidece Poal, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

1408 Văn Ngọc Thuý Anh 17/3 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1409 Võ Thị Ngọc Bích 11/11/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại

1410 Nguyễn Hồng Chiến 11/8 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Trung tâm gia sư huyện Đăk Đoa, Gia Lai

1411 Trần Thị Kiều Diễm 27/02/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1412 Đỗ Thị Thu Diệu 10/3 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1413 Lê Thị Mỹ Duyên 09/3 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THCS Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định
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1414 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 19/11/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1415 Võ Đinh Đông 05/7 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Xí nghiệp khai thác đá 380, TP Hồ Chí Minh

1416 Nguyễn Thị Kim Giao 26/11/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1417 Đỗ Thị Minh Hà 28/6 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi

1418 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12/5 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi

1419 Lưu Thị Hằng 28/01/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1420 Nguyễn Thị Hằng 22/10/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Kinh doanh mỹ phẩm tại nhà

1421 Lê Thị Hồng Hiếu 03/01/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1422 Phan Thị Hoa 10/4 /1992 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1423 Nguyễn Thị Thu Hoà 08/11/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi

1424 Trương Huy Hoàng 10/10/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THCS Hoàng Văn Thụ, Krông Păk, Đăk Lăk

1425 Nguyễn Hoài Huệ 28/8 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1426 Nguyễn Phi Hùng 18/02/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Phiếu Online Trường Liên kết hội nhập Quôc tế Ischool, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1427 Trần Mạnh Hùng 02/5 /1992 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1428 Nguyễn Sĩ Huy 11/5 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Phục vụ Quán ăn Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1429 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 27/7 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1430 Nguyễn Thu Hương 20/11/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Trường Mầm non Nhất Lan, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

1431 Phạm Thị Minh Hương 02/7 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THPT Vân Canh,H. Vân Canh, Bình Định

1432 Trần Thị Hường 10/5 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THCS Krông Păk, Đăk Lăk

1433 Nguyễn Mộng Kiều 10/5 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư huyện Phù Mỹ, Bình Định

1434 Nguyễn Thị Kim Liễu 05/4 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Công ty sữa Anline huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

1435 Ngô Thị Hồng Linh 15/01/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THPT Phan Chu Trinh, Tx. Sông Cầu, Phú Yên

1436 Nguyễn Thị Vi Linh 21/8 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Pleiku, Gia Lai

1437 Nguyễn Đức Lộc 18/9 /1990 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Quản lý Nhà hàng Ngẫu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1438 Đặng Ngọc Luân 15/9 /1987 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Trung tâm Gia sư Tp. Tuy Hoà, Phú Yên

1439 Lê Thành Luân 01/11/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Pleiku, Gia Lai

1440 Nguyễn Thành Luân 13/9 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Phục vụ Khách sạn Hoàng Yến, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1441 Lê Thị Diễm My 04/4 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1442 Trần Thị Kim Ngọc 24/12/1992 Sư phạm Vật Lý 102 x Email
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1443 Nguyễn Thị Kim Nhân 13/3 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Siêu thị Coop Mart Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1444 Đặng Văn Nhất 21/9 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà

1445 Nguyễn Thị Nhi 16/6 /1992 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Trường Mầm non Đất Việt, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

1446 Trương Thị Thuỳ Nhi 09/5 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1447 Nguyễn Văn Phong 10/3 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Kon Tum

1448 Nguyễn Văn Phong 10/6 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Pleiku, Gia Lai

1449 Hà Thị Kim Phương 22/8 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Trung tâm Hoàng Nguyên, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa,Vũng Tàu

1450 Huỳnh Thị Thanh Phương 15/6 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1451 Nguyễn Thanh Phương 24/7 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi

1452 Nguyễn Thị Như Phương 15/12/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi

1453 Đặng Minh Sơn 04/6 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1454 Nguyễn Thị Bích Sơn 10/3 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Trung tâm Tiếng Anh Tp. Biên Hoà, Đồng Nai

1455 Tạ Ngọc Sơn 10/4 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THCS Đào Duy Từ, H. Hoài Nhơn, Bình Định

1456 Lê Ngọc Tuyết Sương 09/8 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THPT Chu Văn An, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

1457 Lê Thị Minh Tâm 01/01/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1458 Trần Nguyễn Tố Tâm 10/12/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại TT GDTX huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

1459 Nguyễn Thanh Tuyền 02/11/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THCS Tân Thành, H. Krông Nô, Đăk Nông

1460 Lê Đinh Thanh Tuyến 28/3 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1461 Huỳnh Thị Tuyết 02/6 /1992 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Pleiku, Gia Lai

1462 Phạm Thị Tuyết 11/11/1992 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi

1463 Vi Văn Từ 17/9 /1991 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Công ty Dglass Bắc Ninh

1464 Ngô Thị Hồng Thắm 04/5 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THCS Nguyễn Phan Vinh, Tx. Ninh Hoà, Khánh Hoà

1465 Phạm Thị Thắm 10/3 /1992 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư huyện Phù Cát, Bình Định

1466 Lê Hồng Thân 10/02/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1467 Nguyễn Thị Thi 16/10/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Email

1468 Trịnh Ngọc Anh Thi 18/7 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1469 Đặng Thị Thịnh 18/02/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Trung tâm Hoàng Nguyên, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa,Vũng Tàu

1470 Nguyễn Hữu Thịnh 02/01/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THCS Nhơn Thành, Tx. An Nhơn, Bình Định

1471 Trần Phong Thu 25/02/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ
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1472 Lê Thị Thuỷ 07/7 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Pleiku, Gia Lai

1473 Kiều Thị Thương 15/9 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1474 Đào Thị Như Thường 10/12/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1475 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 25/8 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư + thi Công chức H. K'Bang, Gia Lai

1476 Trần Thị Tú Trinh 15/9 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Nhân viên tư vấn bán hàng Công ty LG Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1477 Lê Quang Trường 20/02/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Phiếu Online Trường Quốc tế Á Châu, Q. 10, TP Hồ Chí Minh

1478 Phạm Trần Út 25/12/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại

1479 Lâm Từ Nhã Uyên 29/11/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Trung tâm Tiếng Anh Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1480 Nguyễn Thị Anh Vân 20/8 /1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại THCS Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1481 Nguyễn Thị Bích Vân 10/02/1993 Sư phạm Vật Lý 102 x Điện thoại Gia sư Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1482 Quách Thị Anh Thư 22/08/1991 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại

1483 Đặng Thị Bảo 12/09/1992 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại Công ty Cafê Trung Nguyên, Bình Dương

1484 Đinh Thị Bình 30/6 /1993 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại Trường TH Phước Mỹ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1485 Kpá Hờ Chiếc 02/01/1990 Sư phạm Tin học 113 x Email

1486 Nguyễn Thị Khoán 20/10/1993 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại THPT Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ, Bình Định

1487 Huỳnh Ngọc Linh 16/12/1993 Sư phạm Tin học 113 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1488 Nguyễn Thị Hiền Ly 12/01/1993 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại THPT Nguyễn Tất Thành, H. M'Đrăk, Đăk Lăk

1489 Nguyễn Thị Mai 26/11/1992 Sư phạm Tin học 113 x Phiếu Online THCS Ia Phía, H. Chư Păh, Gia Lai

1490 So Minh Nam 05/7 /1991 Sư phạm Tin học 113 x x Điện thoại Học nghĩa vụ ngành Công an

1491 Nguyễn Trương Pháp 02/02/1993 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại Bộ đội Tp. Cam Ranh, Khánh Hoà

1492 Trương Tấn Phát 22/10/1993 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại Kế Toán Trường Mẫu giáo An Quang, H. An Lão, Bình Định

1493 Huỳnh Thị Sen 10/04/1992 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại THCS Tam Quan, H. Hoài Nhơn, Bình Định

1494 Tạ Thị Thuỷ Thanh 02/02/1992 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại Công ty đồ gỗ Lập Đạt, Bình Dương

1495 Đỗ Thị Thắm 20/02/1993 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại Công ty TNHH Minh Phúc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

1496 Nguyễn Ngọc Yến Thi 07/12/1993 Sư phạm Tin học 113 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1497 Phạm Thị Lệ Thi 06/01/1993 Sư phạm Tin học 113 x Phiếu Online Công ty TNHH Kỹ thuật NK Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

1498 Lê Thị Thu Thuỷ 02/07/1993 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại Trường Tiểu học ở Quảng Ngãi

1499 Nay Thưn 02/02/1992 Sư phạm Tin học 113 x Email

1500 Trương Thị Bích Trinh 10/3 /1993 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại Gia sư huyện Hoài Nhơn, Bình Định
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1501 Trần Quốc Vũ 06/12/1993 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại Bộ đội ở Gia Lai

1502 Lê Thị Xinh 16/4 /1993 Sư phạm Tin học 113 x Điện thoại THPT Phan Bội Châu Tp. Buôn Ma Thuột + Học thạc sĩ

1503 Trương Tấn Tài 25/12/1991 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại

1504 Lý Chiêu Sa 16/02/1992 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại

1505 Trần Thị Ngân Thoa 10/11/1992 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1506 Nguyễn Thái Anh 24/03/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà

1507 Bùi Thị Kim Bình 11/9 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Trường học trực tuyến Sài Gòn, Q. 3, TP Hồ Chí Minh

1508 Lê Mạnh Của 20/04/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Nguyễn Hồng Đạo, H. Phù Cát, Bình Định

1509 Trần Nguyễn Hoa Cúc 24/07/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THCS Võ Văn Tuý, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1510 Nguyễn Quốc Cường 02/01/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Trần Cao Vân, Tx. Ninh Hoà, Khánh Hoà

1511 Nguyễn Thanh Cường 13/4 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Trần Cao Vân, Tx. Ninh Hoà, Khánh Hoà

1512 Đỗ Thị Mỹ Châu 29/09/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại PT Tiểu học & Trung học Nguyễn Văn Trỗi, H. Bảo Lâm, Lâm Đồng

1513 Trần Thị Mỹ Châu 29/09/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THCS Ngô Mây, Tx. Buôn Hồ, Đăk Lăk

1514 Nguyễn Thị Kim Chung 19/8 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Trường Liên kết hội nhập Quôc tế Ischool, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1515 Nguyễn Thị Dân 18/06/1992 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1516 Lê Thị Hoàn Diệp 03/4 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tx. Ninh Hoà, Khánh Hoà

1517 Đinh Thị Mỹ Diệu 10/10/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Lộc Thái, Bình Phước

1518 Trương Mỹ Diệu 16/02/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Hoà Bình, Tx. An Nhơn, Bình Định

1519 Nguyễn Thị Ngọc Dịu 20/08/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Kinh doanh TP Hồ Chí Minh

1520 Huỳnh Thị Dung 10/02/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Sở GD&ĐT THPT Nguyễn Thái Bình, H. Đồng Xuân, Phú Yên

1521 Nguyễn Quốc Dũng 22/10/1991 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1522 Nguyễn Tường Duy 20/07/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Công ty Dược phẩm Bình Dương

1523 Nguyễn Thị Hồ Duyên 01/6 /1987 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Trà Bồng, Quảng Ngãi

1524 Võ Thị Mỹ Duyên 14/6 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1525 Nguyễn Thị Hoài Điệp 25/12/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Trường Nội trú IVS TP Hồ Chí Minh

1526 Lê Nữ Quỳnh Giao 19/5 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT số 1 An Nhơn, Bình Định + Học thạc sĩ

1527 Đoàn Thị Hà 02/03/1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1528 Nguyễn Thị Hà 18/6 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Trần Phú, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1529 Phan Thị Lệ Hằng 10/5 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ
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1530 Võ Thị Gia Hân 18/8 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi

1531 Phạm Thị Kim Hận 14/07/1992 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Võ Nguyễn Giáp, Tx. Sông Cầu, Phú Yên

1532 Đào Thị Hoa Hiền 09/9 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Bùi Thị Xuân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai

1533 Lê Hồng Hiền 26/09/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THCS Nguyễn Bá Loan, H. Mộ Đức, Quảng Ngãi

1534 Phạm Thị Lệ Hiền 20/03/1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1535 Đào Thị Hoa 10/5 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Công ty Nissey, Q. 7, TP Hồ Chí Minh

1536 Nguyễn Văn Học 02/04/1991 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại

1537 Võ Thị Hồng Huệ 21/02/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Công ty Ever Tech Plastic Bình Dương

1538 Nguyễn Thị Thanh Huy 02/01/1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1539 Nguyễn Thị Hương 14/11/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi

1540 Phạm Hữu Khánh 31/3 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Trung tâm Kumon TP Hồ Chí Minh

1541 Nguyễn Công Khiêm 20/09/1994 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Công ty Găng Việt, Bình Dương

1542 Lê Thị Mỹ Lan 10/9 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THCS Phổ Thạnh, H. Đức Phổ, Quảng Ngãi

1543 Nguyễn Thị Lê 20/07/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Bắc Trà My, H. Bắc Trà My, Quảng Nam

1544 Nguyễn Thị Lợi 18/01/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại

1545 Văn Hiền Lương 19/3 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Kinh doanh tự do Tp. Quy Nhơn

1546 Trần Thị Khánh Ly 01/5 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Nhà hàng Singapoor TP Hồ Chí Minh

1547 Mai Mai 20/02/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Phiếu Online Công ty TNHH Thuần Việt, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

1548 Nguyễn Thị Xuân Mơ 15/12/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Phiếu Online Công ty TNHH MTV Liêm Lan, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1549 Lê Phạm Huyền My 16/12/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Tuy Hoà, Phú Yên

1550 Trần Thị Mỹ Ngọc 08/02/1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1551 Phùng Thị Yến Nhi 27/02/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1552 Nguyễn Thị Kiều Mộng Nhung 09/3 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Cam Ranh, Khánh Hoà

1553 Nguyễn Thị Kiều Như 01/9 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1554 Trần Thị Quỳnh Như 15/04/1992 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Quốc Học, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1555 Trần Thị Nhứt 05/01/1991 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THCS & THPT Bắc Sơn, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

1556 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/4 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1557 Nguyễn Thị Phương 11/4 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1558 Thẩm Lương Phương 07/4 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Kon Tum
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1559 Đoàn Thanh Sang 06/9 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THCS & THPT Lý Thái Tổ, TP. Hồ Chí Minh

1560 Trần Văn Sáu 20/04/1985 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Công ty Giày da Dona Scanda Đồng Nai

1561 Nguyễn Thị Tiếng 12/02/1992 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại TT GDTX huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

1562 Nguyễn Thanh Tịnh 06/7 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Kon Tum

1563 Nguyễn Thanh Tịnh 21/05/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Sở GD&ĐT THPT Nguyễn Văn Linh, H. Đông Hoà, Phú Yên

1564 Võ Lê Thanh Tịnh 08/02/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn, Bình Định

1565 Nguyễn Thị Tùng 16/6 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1566 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 02/05/1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1567 Lê Duy Thanh 24/05/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1568 Hồ Thị Thu Thảo 02/07/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1569 Nguyễn Thị Đông Thảo 06/01/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THCS Bình Thành, H. Tây Sơn, Bình Định

1570 Trương Thị Thu Thảo 20/11/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Phiếu Online THPT Tam Quan,H. Hoài Nhơn, Bình Định

1571 Hồ Thị Xuân Thắm 10/02/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư TP Hồ Chí Minh

1572 Trịnh Thị Oanh Thi 20/04/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Phiếu Online THCS Nghĩa Hoà, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

1573 Nguyễn Thị Kim Thoa 20/09/1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1574 Nguyễn Mai Xuân Thông 24/12/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1575 Nguyễn Thị Thuý 13/6 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Bảo hiểm Prudential Quảng Nam

1576 Nguyễn Hồng Thự 06/11/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THCS Cát Tiến, H. Phù Cát, Bình Định

1577 Hứa Văn Thương 08/8 /1991 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Công ty TNHH Li Hua, H. Tân Uyên, Bình Dương

1578 Nguyễn Đinh Ngọc Trâm 13/9 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1579 Cao Việt Trinh 05/3 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư huyện Ea Kar, Đăk Lăk

1580 Nguyễn Thị Mai Trinh 20/07/1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1581 Trương Thị Diệu Trinh 07/10/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại THPT Trần Quốc Tuấn, H. Phú Hoà, Phú Yên

1582 Lê Quốc Phượng Vĩ 22/06/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1583 Lê Thị Uyên Vy 17/12/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1584 Nguyễn Thị Tường Vy 21/10/1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1585 Trương Nữ Tường Vy 03/12/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Phiếu Online THCS & THPT Đông Du, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1586 Hồ Thị Xuân 06/11/1993 Sư phạm Hóa học 201 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1587 Mai Thị Yên 05/7 /1993 Sư phạm Hóa học 201 x Email
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1588 Bùi Thị Hải Yến 12/12/1993 Sư phạm Hóa học 201 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi

1589 Lê Văn Hiễn 20/01/1992 Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp 301 x Điện thoại

1590 Đặng Thị Tình 30/03/1992 Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp 301 x Điện thoại THPT số 2 An Nhơn, Tx. An Nhơn, Bình Định

1591 Chế Đình Thân 22/03/1992 Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp 301 x Điện thoại

1592 Nguyễn Thanh Vũ 30/01/1992 Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp 301 x Lớp trưởng

1593 Đậu Thị Vân Anh 20/07/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Cửa hàng Điện máy Quốc Khánh, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1594 Đặng Thị Bông 01/01/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Trường Mẫu giáo Hoài Tân, H. Hoài Nhơn, Bình Định

1595 Nguyễn Ngọc Cảnh 10/4 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Lê Quý Đôn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1596 Nguyễn Thị Mỹ Công 10/10/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1597 Đặng Tiểu Chi 21/03/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Phòng Đào tạo Trường ĐH FPT TP Hồ Chí Minh

1598 Phạm Thị Diễm 17/9 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1599 Đinh Thị Mỹ Diệu 02/12/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Gia sư Tp. Bình Dương

1600 Đỗ Thị Diệu 06/7 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Cửa hàng Ô tô Ngọc Vũ, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1601 Lê Thị Huỳnh Duyên 28/10/1992 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ Thực vật Quy Nhơn, Bình Định

1602 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 30/5 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Xuất khẩu Lao động Nhật Bản

1603 Lê Thị Hồng Điệp 06/01/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Công ty Điện tử Sumida, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

1604 Bùi Thanh Hà 24/01/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1605 Bùi Thị Lệ Hà 17/4 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi

1606 Nông Thị Hằng 23/09/1991 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Tôn Đức Thắng, H. Krông Năng, Đăk Lăk

1607 Lê Thanh Hậu 28/08/1993 Sư phạm Sinh học 301 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1608 Hồ Thái Ái Hiền 16/3 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Cửa hàng Thế giới Di động, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

1609 Lê Thị Cẩm Hiển 24/12/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Võ Văn Kiệt, H. Phú Thiện, Gia Lai

1610 Nguyễn Thị Hiếu 05/02/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1611 Huỳnh Thị Cẩm Hoa 29/05/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại PT DT Bán trú Trung Hưng, H. An Lão, Bình Định

1612 Trần Thị Ánh Hồng 06/02/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THCS Nhơn Thành, Tx. An Nhơn, Bình Định

1613 Bùi Thị Tâm Huyền 20/12/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Công ty may Phú Hoà, Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

1614 Lê Thị Kim Huyền 10/11/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THCS Lê Khiết, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

1615 Nguyễn Thị Xuân Hương 18/8 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Công ty CP Đầu tư An Phát, H. Hoài Nhơn, Bình Định

1616 Nguyễn Thị Hường 04/10/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

Trang 53



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

1617 Nguyễn Thị Ngọc Ký 12/08/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1618 Phạm Thị Khánh 12/08/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Lộc Thái, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

1619 Đỗ Thị Lách 28/01/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ, Bình Định

1620 Phan Thị Thuý Lài 10/02/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THCS Cát Tân, H. Phù Cát, Bình Định

1621 Nguyễn Thị Lê 26/05/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Trường Mầm non Cầu Vồng, Phú Tài, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1622 Nguyễn Thị Hải Lên 05/02/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1623 Nguyễn Văn Lên 18/12/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại PT Nội trú huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

1624 Lương Thị Liên 20/06/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT số 3 An Nhơn, Tx. An Nhơn, Bình Định

1625 Đinh Văn Lĩnh 20/02/1991 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1626 Phạm Thị Loan 10/11/1992 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Siêu thị Coop Mart Tp. Pleiku, Gia Lai

1627 Nguyễn Hữu Lộc 12/12/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Trường ĐH Dự bị Nha Trang, Khánh Hoà

1628 Đặng Thị Mai 24/02/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1629 Lê Thị Thoại Mỹ 16/01/1993 Sư phạm Sinh học 301 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1630 Bùi Quang Nam 16/12/1993 Sư phạm Sinh học 301 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1631 Tăng Thị Mỹ Ninh 10/10/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Công ty sữa Similăc Tp. Biên Hoà, Đồng Nai

1632 Lê Thị Ngân 30/3 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1633 Nguyễn Thị Hồng Ngân 27/09/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THCS huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

1634 Nguyễn Thị Huỳnh Ngân 20/10/1992 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Khách sạn Hoàng Gia, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1635 Đoàn Đức Nghĩa 03/02/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà

1636 Trần Thị Ngọc 08/10/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1637 Vương Thị Ngọc 12/07/1992 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1638 Đinh Thị Minh Nguyệt 14/10/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Lý Tự Trọng, H. Hoài Nhơn, Bình Định

1639 Đặng Thị Kim Oanh 12/06/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Công ty TNHH Tín Sinh Phát, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai

1640 Hoàng Thị Kim Oanh 21/11/1992 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Công ty thời trang Uodsa, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

1641 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 06/5 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1642 Bùi Trọng Phụng 06/3 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Bách Việt, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

1643 Lý Thị Phương 10/10/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Trường Mầm non Bảo Yến, Phước Thành, H. Tuy Phước, Bình Định

1644 Nguyễn Thị Mỹ Phương 02/03/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Công ty TNHH Phức Hoa, Q. 10, TP Hồ Chí Minh

1645 Đặng Thị Kim Phượng 28/09/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Công ty sữa AbboTT-Hoa Kỳ, H. Cam Lâm, Khánh Hoà
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1646 Lê Thị Linh San 23/10/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại TT Dạy nghề Bình Sơn, Quảng Ngãi

1647 Nguyễn Văn Tâm 02/10/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THCS Cát Thành, H. Phù Cát, Bình Định

1648 Đặng Văn Tẫn 30/3 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Lê Quý Đôn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1649 Đào Ngọc Tú 09/02/1991 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Ngô Thời Nhiệm, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

1650 Nguyễn Thị Kim Tuyến 04/4 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1651 Bùi Trung Thảo 25/09/1993 Sư phạm Sinh học 301 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1652 Võ Cẩm Thi 09/4 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Nhà hàng Astop Tx. Sông Cầu, Phú Yên

1653 Nguyễn Thị Kim Thoa 21/02/1992 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1654 Đặng Thị Thu 13/01/1993 Sư phạm Sinh học 301 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1655 Nguyễn Thị Hồng Thương 28/08/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1656 Nguyễn Thị Thường 10/02/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại Gia sư Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1657 Nguyễn Quang Trưởng 25/08/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THPT Quy Nhơn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1658 Nguyễn Thị Hồng Vân 19/9 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1659 Trương Thị Mỹ Vân 24/03/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THCS Phan Bội Châu, Tx. Gia Nghĩa, Đăk Nông

1660 Dương Thị Vi 29/01/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại THCS Trần Quý Cáp, H. Núi Thành, Quảng Nam

1661 Lê Anh Việt 20/03/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1662 Mai Tường Vy 08/6 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1663 Đặng Thị Cẩm Yến 12/06/1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1664 Nguyễn Thị Kim Yến 14/8 /1993 Sư phạm Sinh học 301 x Điện thoại

1665 Đàm Thị Loan 24/11/1990 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại

1666 Hồ Thị Thuý An 15/7 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Trung tâm Ucmas Tp. Huế

1667 Nguyễn Thị An 28/12/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Email

1668 Lê Triệu Anh 20/05/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Khu CN Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

1669 Nguyễn Thị Thu Bích 06/04/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Nghĩa Phương, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

1670 Nguyễn Thị Kim Cúc 03/02/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Lễ tân khách sạn Gia Vũ 1, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

1671 Nguyễn Thị Diễm 30/10/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên

1672 Võ Công Diện 06/12/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Phiếu Online THPT Quy Nhơn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1673 Nguyễn Thị Thanh Diệu 20/11/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT số 3 Tuy Phước,H. Tuy Phước, Bình Định

1674 Nguyễn Thị Thuỳ Diệu 16/5 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Cửa hàng Điện thoại Oppo Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
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1675 Nguyễn Thị Duyên 29/12/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Trường Mầm non Mỹ Nhi, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

1676 Nguyễn Thị Mai Duyên 17/02/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Nhơn Lộc, Tx. An Nhơn, Bình Định

1677 Lê Văn Đồng 26/04/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại

1678 Đặng Thị Cẩm Giang 22/09/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Phiếu Online THCS Ninh Gia, H. Đức Trọng, Lâm Đồng

1679 Đinh Thị Thanh Giang 20/07/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Lý Thường Kiệt, H. Sơn Hà, Quảng Ngãi

1680 Phạm Thị Mỹ Giang 28/07/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại

1681 Nguyễn Thị Bích Hà 20/07/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại

1682 Văn Thị Hà 10/12/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại

1683 Dương Thị Quốc Hạnh 19/4 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Diên Khánh, H. Diên Khánh, Khánh Hoà

1684 Đặng Thị Hạnh 16/6 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Email

1685 Phan Thị Hạnh 13/12/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại UBND xã Mỹ Đức, H. Phù Mỹ, Bình Định

1686 Lê Thị Thanh Hằng 12/03/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty TNHH Dream Vina Bình Dương

1687 Nguyễn Thị Hằng 11/11/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Xí nghiệp may Nguồn Lực, H. Điện Bàn, Quảng Nam

1688 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/12/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Siêu thị Bic C, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1689 Lê Thị Hiền 24/11/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty CP Dịch vụ & Địa Ốc Sông Bé

1690 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền 30/9 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1691 Nguyễn Thị Hiền 20/10/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty Bảo hiểm Hanwhalise Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1692 Phan Thị Thu Hiền 10/10/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Hoa Lư, H. Vạn Ninh, Khánh Hoà

1693 Phan Thị Hiếu 20/12/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS & THPT Nguyễn Trãi, H. Sa Thầy, Kon Tum

1694 Nguyễn Thị Hoà 07/9 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại PT cấp 1+2 Vạn Thạnh, H. Vạn Ninh, Khánh Hoà

1695 Phan Thị Khánh Hoà 19/01/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Trường Mầm non Mỹ Nhi, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

1696 Thẩm Thị Hồi 01/6 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Email

1697 Nguyễn Thị Thu Hương 07/6 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại UBND xã Sơn Thành Tây, H. Tây Hoà, Phú Yên

1698 Trần Thị Diễm Hương 19/3 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty CP Sáng Tạo, H. Bầu Bàng, Bình Dương

1699 Võ Văn Kiệt 20/04/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Email

1700 Đặng Thị Mỹ Kim 12/10/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Trường Mầm non Đảo Châu Bấu, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

1701 Trần Thị Khai 07/06/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Việt-Âu, Q. 12, TP Hồ Chí Minh

1702 Bùi Thị Diễm Khanh 09/01/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Email

1703 Ngô Thị Lài 12/09/1991 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT A Khanh, H. Ia Grai, Gia Lai
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1704 Y Lan 28/10/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại PT DT Bán trú THCS Măng Ri, H. Tu Mơ Rông, Kon Tum

1705 Phạm Thị Lâm 20/08/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà

1706 Lê Thị Lệ 10/12/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty TNHH Hoa Sao, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

1707 Trần Thị Lệ 22/04/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Bình Dương, H. Phù Mỹ, Bình Định

1708 Đặng Thị Liên 24/05/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty Bất động sản Phúc Thiên, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

1709 Lại Mỹ Linh 29/08/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại

1710 Nguyễn Thị Linh 18/02/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Trần Cao Vân, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

1711 Nguyễn Ngọc Lý 10/6 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1712 Nguyễn Thị Kim Lý 20/05/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1713 Nguyễn Thị Thiên Lý 03/02/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại

1714 Lê Vũ Huyền My 06/6 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Phiếu Online THPT Trần Bình Trọng, H. Cam Lâm, Khánh Hoà

1715 H' Gueh Niê 15/03/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại

1716 Nguyễn Thị Nương 15/9 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Nhà hàng Tân Châu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

1717 Ngô Thị Thảo Ngân 02/04/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Tuy Phước, H. Tuy Phước, Bình Định

1718 Nguyễn Thị Minh Ngọc 12/08/1991 Sư phạm Ngữ văn 601 x Email

1719 Nguyễn Cao Nguyên 19/9 /1991 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Tập đoàn FLC Quy Nhơn, Bình Định

1720 Trần Thị Nha 28/12/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT số 3 Tuy Phước,H. Tuy Phước, Bình Định

1721 Nguyễn Thị Thanh Nhi 18/3 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Siêu thị Bic C, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1722 Bùi Thị Nhung 13/8 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty Điện tử Wonderful Bình Dương

1723 Đặng Thị Cẩm Nhung 02/04/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Vĩnh Quang, H. Vĩnh Thạnh, Bình Định + Học thạc sĩ

1724 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 07/01/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Siêu thị Vinomax Inx Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1725 Trần Thị Thuỳ Nhung 25/10/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

1726 Bùi Thanh Phát 07/10/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Siêu thị Coop Mart Tx. Gia Nghĩa, Đăk Nông

1727 Ngô Thị Kim Phượng 11/10/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Mỹ Chánh, H. Phù Mỹ, Bình Định

1728 Nguyễn Thị Uyên Phượng 16/01/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Bách Việt, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

1729 Võ Thị Phượng 10/11/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty sữa Dinh dưỡng 3A Vinamil Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1730 Đặng Thị Kim Quý 05/7 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Trường Mầm non Tuổi Thơ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1731 Lê Thị My Sa 02/12/1991 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Trường Mầm non Bé Thơ, H. Sơn Hoà, Phú Yên

1732 Nguyễn Thị Ánh Sen 09/5 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi
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1733 Nguyễn Ngọc Sự 12/12/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ, Bình Định

1734 Võ Thị Sương 12/06/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Trường Mầm non Hoa Mai, H. Hoài Nhơn, Bình Định

1735 Nguyễn Thị Thanh Tâm 06/9 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Trần Cao Vân, Tx. Ninh Hoà, Khánh Hoà

1736 Bùi Văn Tây 26/08/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Tập đoàn FLC Quy Nhơn, Bình Định

1737 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 26/08/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Hoàng Hoa Thám, H. Diên Khánh, Khánh Hoà

1738 Trần Thị Cẩm Tiên 17/02/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Mỹ Thắng, H. Phù Mỹ, Bình Định

1739 Nguyễn Thị Tỉnh 31/3 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại

1740 Nguyễn Đường Tú 21/03/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty Điện tử Nidec Quận 9, TP Hồ Chí Minh

1741 Lê Thị Tứ 12/02/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại

1742 Lương Thị Phương Thảo 28/04/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Siêu thị Bic C, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1743 Phan Thị Thu Thảo 15/11/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Email

1744 Trương Thị Thi 10/12/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Giáo viên Mầm non TP Hồ Chí Minh

1745 Danh Thị Thịnh 20/07/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty Sungshin A, H. Bến Cát, Bình Dương

1746 Hoàng Thị Thoa 25/08/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà

1747 Đoàn Duy Thoại 01/4 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty Du lịch Công đoàn Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1748 Nguyễn Thị Thu 15/09/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Hoà Bình, Tx. An Nhơn, Bình Định

1749 Trịnh Thị Thuận 09/03/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty Du lịch Hoàng Ngọc Việt Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1750 Nguyễn Thị Thuỳ 18/02/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Email

1751 Dương Thị Thu Thuỷ 14/11/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Âu Cơ, H. Đông Giang, Quảng Nam

1752 Nguyễn Thị Thuỷ 24/02/1992 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Công ty Bảo hiểm Tập đoàn Hoa Sao TP Hồ Chí Minh

1753 Châu Thị Diễm Thuý 12/08/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1754 Huỳnh Thuý Thuý 30/11/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Phiếu Online THCS Tây Thuận, H. Tây Sơn, Bình Định

1755 Huỳnh Phan Anh Thư 24/07/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, H. Hoài Ân, Bình Định

1756 Nguyễn Hải Lan Thương 02/09/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Phiếu Online THCS Bình Nghi, H. Tây Sơn, Bình Định

1757 Bùi Hương Trà 19/7 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Hoa Lư, H. Vạn Ninh, Khánh Hoà

1758 Nguyễn Đặng Thuỳ Trang 24/05/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1759 Trần Thị Thu Trang 13/3 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THPT Nguyễn Thái Bình, H. Đồng Xuân, Phú Yên

1760 Trần Thị Thuỳ Trinh 22/04/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Gia sư Tp. Quảng Ngãi

1761 Lê Thị Kim Trúc 09/3 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà
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1762 Ma Thị Uyên 18/8 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Phiếu Online Báo Pháp luật Việt Nam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1763 Mai Thị Vân 08/3 /1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Duy Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình

1764 Phạm Thị Kim Viên 12/10/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Nhà hàng Tre xanh Tp Nha Trang, Khánh Hoà

1765 Lê Trần Thuý Vy 24/09/1993 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại THCS Nghĩa Mỹ, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

1766 Nguyễn Thị Thuận Yến 22/03/1991 Sư phạm Ngữ văn 601 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà

1767 Đoàn Thị Thu Minh 06/06/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Bán hàng Online tại nhà

1768 H' Beo Adrơng 22/09/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1769 Nguyễn Thành An 04/3 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Phục vụ Karaoke Star Tp. Tuy Hoà, Phú Yên

1770 Cao Việt Kiều Anh 14/01/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại TT GDTX huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

1771 Bùi Thị Mỹ Châu 01/01/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Sở GD&ĐT THPT Đinh Tiên Hoàng, Quảng Ngãi

1772 Trần Thị Châu 30/09/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Trường TH số 1 Mỹ Thắng, H. Phù Mỹ, Bình Định

1773 Huỳnh Thị Ngọc Chung 28/02/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty TNHH Đầu tư may mặc thương mại Khánh Toàn, H. Hoài Nhơn, Bình Định

1774 Trần Thị Danh 29/08/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1775 Bùi Thị Mỹ Dung 10/02/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại UBND xã Mỹ Lợi, H. Phù Mỹ, Bình Định

1776 Huỳnh Trọng Đại 26/06/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THCS Măng Buk 2, H. Kon Plông, Kon Tum

1777 H Lom Êban 06/01/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1778 Vũ Thị Trà Giang 10/09/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Kế Toán Công ty TNHH Đại Phong Thuỷ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

1779 Nguyễn Thị Hải 16/8 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1780 Nguyễn Thị Hạnh 19/9 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THPT Tây Trà, H. Tây Trà, Quảng Ngãi

1781 Phan Thị Hạnh 29/06/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1782 Nguyễn Thị Thu Hằng 12/11/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Ngân hàng VieTCombank Tp. Tuy Hoà, Phú Yên

1783 Lê Thị Thu Hiền 10/11/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1784 Nguyễn Trung Hiếu 01/05/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1785 Lê Thị Thanh Hoà 29/01/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty Vận tải Sài Gòn Taxi Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1786 Nguyễn Thị Nguyệt Hoà 03/12/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1787 Nguyễn Thị Lệ Huyền 28/08/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1788 Lành Thị Hường 16/12/1991 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1789 H Čhoeh Kbuôr 13/3 /1991 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1790 H Niang Mlô Kbuôr 30/11/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại
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1791 Trần Văn Kim 13/11/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1792 KLong K'Phước 25/11/1991 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THCS Nguyễn Du, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

1793 Nguyễn Trần Ngọc Khuê 07/4 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Phiếu Online Công ty TNHH Icool Việt Nam, Q. 7, TP Hồ Chí Minh

1794 Nguyễn Thị Lài 10/9 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1795 Nguyễn Hương Lan 24/06/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1796 Trần Thị Lành 16/4 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty Tài chính TP Hồ Chí Minh

1797 Nguyễn Thái Liêm 20/03/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà

1798 Nguyễn Thị Trúc Loan 02/06/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Ban Quản lý khu dự trữ Sinh quyển Thế giới Lăngbian, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

1799 Đào Thị Lượng 20/04/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1800 Võ Thị Thảo Ly 20/10/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THPT Hoàng Hoa Thám, H. Diên Khánh, Khánh Hoà

1801 Nông Thị Mai 20/02/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1802 Ksor H' Minh 26/10/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1803 H Hậu Mlô 22/12/1991 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1804 Đặng Thị Mỹ 20/04/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Kế Toán Công ty Du lịch Việt Nam Adventure, Q. 1, TP Hồ Chí Minh

1805 Phạm Thị Mỹ 20/03/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà

1806 Chu Thị Xuân Na 08/9 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x x Điện thoại Đang học Thạc sĩ

1807 H' Li Da Niê 18/05/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty Pako Vina Bình Dương

1808 Trần Thị Tố Nga 20/12/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1809 Phạm Thế Nghị 01/5 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Trường TH Lý Tự Trọng, TP Hồ Chí Minh

1810 Cao Như Ngọc 20/06/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1811 Chu Văn Ngọc 01/9 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1812 Đặng Thị Ngọc 13/9 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1813 Văn Minh Nhật 20/02/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty Vina Showa Bình Dương

1814 Trương Thị Nhung 20/07/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x x Điện thoại Học thêm ĐH Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1815 Trần Thị Như 08/04/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Nhân viên Công ty Hwasung Vina Đồng Nai

1816 Nguyễn Thị Kim Phụng 06/10/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Bí thư Chi đoàn thôn Phú Lạc, H. Tây Sơn, Bình Định

1817 Nguyễn Thị Hồng Phượng 21/04/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THCS Xuân Thuỷ, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

1818 Hứa Văn Quỳnh 23/06/1991 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1819 Đinh Thị Sen 06/08/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại
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1820 Nguyễn Minh Sự 10/5 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Nhân viên cửa hàng Điện thoại Oppo Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1821 Nguyễn Bá Tài 20/10/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1822 Nguyễn Hoàng Tùng 20/05/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THPT Trần Quý Cáp, Tp. Hội An, Quảng Nam

1823 Đỗ Thị Kim Tuyền 02/08/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1824 Trần Thị Ngọc Tuyền 28/05/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định

1825 Phan Thị Thanh 10/9 /1991 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Nhân viên Công ty Hwasung Vina Đồng Nai

1826 Phan Văn Thành 18/10/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Trường Ngoại khoá Tomato Quận 7, TP Hồ Chí Minh

1827 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/08/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty may TP Đà Nẵng

1828 Nguyễn Thị Thắm 20/06/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1829 Hoàng Tấn Thiên 10/01/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THCS & THPT Bến Quan, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị

1830 Nguyễn Thị Thơ 02/02/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty Dệt may Thái Dương, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

1831 Đặng Thị Hoài Thu 09/7 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THCS Hoài Hải, H. Hoài Nhơn, Bình Định

1832 Nguyễn Thị Thu 01/06/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty Dệt may Thái Dương, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

1833 Nguyễn Thị Hoa Thu 26/07/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1834 Trần Thị Thu 06/10/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty Dệt may Thái Dương, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

1835 Phạm Thị Xuân Thuỳ 20/08/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty Honda Đại Tiến Tp. Kon Tum, Kon Tum

1836 Chu Thị Thương 26/07/1991 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1837 La Thị Thu Trang 06/04/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Cán bộ xã Quảng Khê, Đăk Glong, Đăk Nông

1838 Nguyễn Thị Đoan Trang 25/07/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THCS Nhơn An, Tx. An Nhơn, Bình Định

1839 Trần Thị Út 05/6 /1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty Du lịch Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

1840 La Lan Thị Ưới 25/09/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại

1841 Huỳnh Thị Vi 20/11/1993 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại THCS Thái Phiên, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

1842 Lê Văn Vinh 15/04/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Biên tập viên Đài Truyền hình Gia Lai

1843 Nguyễn Thành Vinh 10/12/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Email

1844 Lê Thị Vui 30/12/1992 Sư phạm Lịch sử 602 x Điện thoại Công ty Huê Phong Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

1845 Nguyễn Thị Như Ái 27/10/1993 Giáo dục chính trị 604 x Email

1846 Hoàng Hữu Chí 04/4 /1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại UBND phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1847 Đỗ Thị Tuyết Diệu 20/04/1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại

1848 Đinh Văn Đan 10/10/1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại PT DTNT Đông Gia Lai, Tx. An Khê, Gia Lai
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1849 Trương Thị Đức 02/11/1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại TT Bồi dưỡng Chính trị huyện K'Bang, Gia Lai

1850 Bá Thị Âu Huệ 16/08/1992 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại

1851 Chơ Lan Thị Huệ 24/05/1992 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại Công ty Giày da Thái Bình Groop Bình Dương

1852 Phạm Thị Hương 10/02/1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại Công ty TNHH Vũ Hà, H. Tuy Phước, Bình Định

1853 Rơ Châm Lel 25/10/1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà

1854 Chư Rưm Liêng 01/05/1992 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà

1855 Nguyễn Thuỳ Linh 20/04/1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại Công ty Café 15, Quân khu 5, Đăk Lăk

1856 Nguyễn Huỳnh Khánh Ly 09/6 /1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại

1857 Nguyễn Thị Trúc Ly 16/9 /1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại PT DTNT cấp 2, 3 Vân Canh, Bình Định

1858 Lý Thị Niên 01/10/1991 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà

1859 Nguyễn Thị Ngọc 10/10/1992 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại Công ty in Bình Thuận

1860 Đặng Thị Kim Phượng 16/8 /1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại Phòng khám Nha khoa Quốc tế Á Châu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1861 Siu Sáu 20/01/1992 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại Mất (bị bệnh)

1862 Hứa Thị Tuyến 10/5 /1991 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại

1863 Lê Thị Tuyết 10/01/1990 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại

1864 Đàng Thị Giang Thanh 18/3 /1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại THCS Lê Quý Đôn, H. Ninh Phước, Ninh Thuận

1865 Nguyễn Thị Thanh Thiên 01/7 /1993 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định

1866 Đàm Thị Thơm 16/05/1992 Giáo dục chính trị 604 x Điện thoại

1867 Nguyễn Văn Dũng 28/06/1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Công ty may Hưng Phát Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1868 Võ Định 13/5 /1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Công ty FPT Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

1869 Trần Văn Đoan 25/11/1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Xuất khẩu Lao động Hàn Quốc

1870 Trần Anh Qúi 19/12/1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Điện máy Xanh Phú Tài, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1871 Nguyễn Quốc Quốc 09/04/1992 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại

1872 Nguyễn Đức Trọng 24/10/1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Bán hàng Online tại nhà

1873 Trần Minh Vương 26/11/1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Tập đoàn FLC Quy Nhơn, Bình Định

1874 Nguyễn Thị Ánh 20/11/1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Bảo hiểm PSH, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1875 Nguyễn Hữu Bảo 11/10/1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Kỹ thuật sửa chữa máy tính tại Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1876 Dương Thị Bích 02/02/1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Tư vấn khách hàng Taxi Mai Linh, H. Phú Quốc, Kiên Giang

1877 Trần Thị Hồng Đào 10/9 /1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Trường TH Lê Quý Đôn, Tp. Pleiku, Gia Lai
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1878 Trần Hoàng Hảo 07/5 /1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Bộ đội

1879 Võ Văn Hiền 09/3 /1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Nhân viên Kỹ thuật Thế giới Di động Bình Dương

1880 Phạm Thị Thuý Hoa 21/09/1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Công ty TNHH Võ Hoàng Gia TP Hồ Chí Minh

1881 Phan Minh Khải 08/11/1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại

1882 Nguyễn Thị Cẩm Linh 12/08/1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định

1883 Trần Văn Lĩnh 13/3 /1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại

1884 Nguyễn Thị Loan 02/03/1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Trường TH Bùi Dự, Tp. Pleiku, Gia Lai

1885 Bùi Thị Ái Nhi 12/02/1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại

1886 Trần Thị Ngọc Nhu 12/09/1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại

1887 Nguyễn Hữu Phú 02/02/1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Công ty Giày da Huê Phong, TP Hồ Chí Minh

1888 Ngô Văn Tàu 18/02/1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Lao động tự do Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1889 Phạm Ngọc Tiến 17/4 /1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Tiếp thị bán hàng Omo Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1890 Ngô Đức Tuấn 16/6 /1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Công ty Liên doanh Siscem Exe TP Hồ Chí Minh

1891 Trần Văn Thảo 01/12/1994 Công nghệ thông tin C03 x x Điện thoại Đi tu nhà thờ Lớn Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1892 Võ Văn Thêm 18/01/1994 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Photocoppy Gia Hân Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1893 Đoàn Triệu Vĩ 25/11/1993 Công nghệ thông tin C03 x Điện thoại Lao động tự do Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1894 Văn Thị Lệ Duyên 26/07/1992 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty sợi Thế Kỷ khu CN Trảng Bàng, Tây Ninh

1895 Phạm Ngọc Giàu 20/01/1993 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại

1896 Trần Thị Trúc Ly 05/5 /1993 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Bán hàng Online tại nhà

1897 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 24/08/1992 CNKT Hoá học C07 x Lớp trưởng

1898 Trần Văn Thịnh 26/02/1993 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại

1899 Phạm Thoại 06/6 /1993 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại

1900 Nguyễn Văn Cường 16/9 /1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty Điện tử Sony TP Hà Nội

1901 Đặng Thanh Diệu 10/12/1993 CNKT Hoá học C07 x Email

1902 Thái Văn Dũng 30/6 /1993 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty TNHH nước lọc Life TP Hồ Chí Minh

1903 Võ Thị Đầy 23/11/1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Siêu thị Coop Mart Tp Quy Nhơn, Bình Định

1904 Nguyễn Thị Thuỳ Hoa 20/04/1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty Thuỷ sản cảng Quy Nhơn, Bình Định

1905 Đoàn Thị Huệ 15/11/1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty may Deaseung Bình Dương

1906 Nguyễn Thị Tú Huệ 12/01/1993 CNKT Hoá học C07 x x Điện thoại Học Liên thông ĐH Công nghệ Đồng Nai
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1907 Lê Thị Mỹ Huyền 01/7 /1994 CNKT Hoá học C07 x Phiếu Online Công ty Fonterra Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

1908 Thái Thị Thu Hường 09/9 /1993 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Bán hàng Online tại TP Hồ Chí Minh

1909 Nguyễn Thị Tuyết Lành 20/09/1993 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty sữa Nutifood Tp. Pleiku, Gia Lai

1910 Nguyễn Minh Linh 13/6 /1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Bộ đội

1911 Nguyễn Thị Diệu Linh 02/02/1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Kinh doanh hộ cá thể tại nhà

1912 Phan Thị Diễm Linh 12/01/1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty sản xuất mĩ phẩm Biore TP Hồ Chí Minh

1913 Võ Thị Lợi 30/01/1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Nhà hàng 07 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1914 Nguyễn Đức Lục 01/6 /1993 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Cửa hàng Thế giới di động, H. Hoài Nhơn, Bình Định

1915 Nguyễn Thị Mai 21/06/1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty CP Thiên Phúc, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1916 Võ Hồng Phú 20/01/1992 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công nhân nhà máy lọc dầu Dung Quất

1917 Nguyễn Thị Ngọc Phúc 16/3 /1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty rượu Bầu đá Nhơn Lộc, Tx, An Nhơn, Bình Định

1918 Phạm Hữu Phúc 10/5 /1993 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty Polime Đồng Nai

1919 Hồ Viết Phụng 30/3 /1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty Điện máy Xanh Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1920 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/7 /1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn, Bình Định

1921 Lê Văn Trường 27/10/1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Cửa hàng Điện thoại Thế giới di Động Phú Tài, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

1922 Đặng Trúc Vi 26/12/1994 CNKT Hoá học C07 x x Điện thoại Học Liên thông ĐH Công nghệ Đồng Nai

1923 Nguyễn Thị Bích Vỹ 20/08/1994 CNKT Hoá học C07 x Điện thoại Công ty Tài chính Home Credit Việt Nam, TP Hồ Chí Minh

1924 Phan Thị Mỹ Chung 01/01/1991 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Cửa hàng tạp hoá liễu,21 Lê Quý Đôn,Buôn Ma Thuột,Đăk Lăk

1925 Lê Thị Mai Phương 20/02/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Công ty may Tam Quan,TT. Tam Quan,Hoài Nhơn,Bình Định

1926 Võ Thị Quyên 16/01/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại TT GDTX HN Hoà vang,Đà Nẵng

1927 H Rinh 15/7 /1988 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1928 Phan Trần Thị Bảo Trân 21/09/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Nhà hàng Cơm Niêu Hội An,Quy Nhơn,Bình Định 

1929 Lê Thị Thuý Ái 20/09/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Nguyễn Trường Tộ,An Nhơn,Bình Định

1930 Nguyễn Ngọc Anh 04/11/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1931 Trần Thị Vân Anh 24/10/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1932 Nguyễn Thị Ánh 12/12/1991 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1933 H'Thuy Ayun 30/3 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1934 Hoàng Văn Cương 30/11/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1935 Hồ Thị Mỹ Chi 08/7 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Bình Dương,Phù Mỹ,Bình Định
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1936 Nguyễn Xuân Chính 26/07/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Hùng Vương,Quy Nhơn,Bình Định

1937 Nguyễn Thị Chuyên 18/09/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1938 Ksor Diệu 24/12/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Phiếu Online

1939 Nguyễn Thế Duy 06/09/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Công ty Samsung,Quân 9,TP. Hồ Chí Minh

1940 Phạm Thị Thu Điền 19/8 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1941 Đậu Xuân Đông 20/07/1991 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1942 La Thị Giang 29/02/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1943 Nguyễn Đặng Quỳnh Giang 20/08/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Nhơn Hải,Quy Nhơn,Bình Định

1944 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 24/12/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1945 Đặng Thị Ngọc Hạp 22/12/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1946 Trần Thị Hậu 20/06/1991 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1947 Trần Thị Thanh Hiền 10/9 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Cửa hàng Max linh kiện,Quy Nhơn,Bình Định

1948 Ngô Thị Mai Hồng 22/08/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Phiếu Online THCS Hoài Thanh Tây,Hoài Nhơn,Bình Định

1949 Nguyễn Thị Hồng 01/04/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Ngô Quyền,EaHleo,Đăk Lăk

1950 ALê Thị Huề 11/02/1990 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1951 Nguyễn Thị Bích Huệ 18/05/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại TT GDTX hướng nghiệp IaBar,Gia Lai

1952 Nguyễn Quang Huy 15/08/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT DTNT Vân Canh,Vân Canh,Bình Định

1953 Nguyễn Thị Lệ Huyền 10/06/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Hùng Vương,Sa Thầy,Kon Tum

1954 Phạm Thị Hương 20/10/1991 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Lăk,Lăk,Đăk Lăk

1955 A Klanh 11/04/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1956 H Thuỷ Kmăn 25/07/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Phiếu Online

1957 Trần Đình Khẩn 20/10/1991 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Công ty ConiccTC,Q. Bình Thạnh,Tp. Hồ Chí Minh

1958 Hà Văn Khuôn 05/01/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1959 Mang Lan 22/10/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1960 Đinh Thị Lành 27/03/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1961 Lương Thị Lê 01/04/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Tô Hiệu,EaHleo,Đăk Lăk

1962 Lê Thị Mỹ Lệ 20/08/1993 Sư phạm Địa lý 603 x x Điện thoại Du học ở Nhật

1963 Mai Thị Lụa 29/03/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Phiếu Online THPT Phạm Kiệt,Quảng Ngãi

1964 Kpă H' Lưng 05/06/1991 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại
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1965 Lê Thị Lương 23/01/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Công ty cà phê An Thái,Tp. Buôn Ma Thuột,Đăk Lăk

1966 Nguyễn Thị Lý 02/12/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Bồng Sơn,Hoài Nhơn,Bình Định

1967 Nguyễn Thị Ngọc Mai 09/3 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Nguyễn Nghiêm,Đức Phổ,Quảng Ngãi

1968 Hường Văn Minh 20/08/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS số 1 Phước Sơn,Tuy Phước,Bình Định

1969 Y Yan Mlô 19/10/1990 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1970 Trần Thị Mỹ Ninh 25/02/1991 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1971 Hoàng Văn Nội 20/01/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1972 Vũ Duy Nghĩa 21/01/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại TT gia sư Thành Trí,Quận 12,Tp. Hồ Chí Minh

1973 Thằng Thị Ngọc 04/02/1990 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

1974 Mai Thị Nguyên 20/09/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Số 2 Mộ Đức,Quảng Ngãi

1975 Nguyễn Cao Nguyên 05/7 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại UBND xã Hoà Tân Đông,Đông Hoà,Phú Yên

1976 Trần Thị Thái Nguyên 30/7 /1990 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Nguyễn Diêu,Tuy Phước,Bình Định

1977 Đào Thị Bé Nhi 11/8 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Phước Hiệp,Tuy Phước,Bình Định

1978 Đặng Thị Nhi 09/4 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Big C Quy Nhơn,Bình Định 

1979 Hồ Thị Bích Nhiên 27/01/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Huỳnh Thúc Kháng,Vạn Ninh,Khánh Hoà

1980 Nông Thị Ngọc Như 27/07/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Tô Hiệu,EaHleo,Đăk Lăk

1981 La Chí Phụng 22/03/1990 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại UBND xã Phước Tân,Sơn Hoà,Phú Yên

1982 Hồ Thị Minh Quy 20/10/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Công ty TNHH Foofan,Q. Tân Bình,Tp. Hồ Chí Minh

1983 Siu Sát 10/11/1990 Sư phạm Địa lý 603 x Phiếu Online

1984 Lâm Tiên Sinh 19/05/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Phiếu Online

1985 Phạm Thị Sư Sư 18/9 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Nghĩa Lâm,Tư Nghĩa,Quảng Ngãi

1986 Trần Thị Bích Sương 06/09/1991 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Mầm non Phương Hồng,Q. Bình Tân,Tp. HCM

1987 Phạm Thị Tiệm 12/10/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1988 Sô Y Tiễn 10/03/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Phiếu Online

1989 Dương Trọng Toàn 25/08/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1990 Nguyễn Thị Tuyết 15/5 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1991 Hứa Văn Thanh 02/06/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Trường Quốc tế Việt Anh 2,TT. Dĩ An,Bình Dương

1992 Trần Duy Thành 16/03/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Nguyễn Thái Học,Quy Nhơn,Bình Định

1993 Trần Thị Thắm 08/02/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Email
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1994 Lương Thị Mai Thi 15/04/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Trần Quang Khải- CưMgar,Đăk Lăk

1995 Nguyễn Quốc Thiên 28/01/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Công ty TNHH DV Nina,Quận 12,Tp. Hồ Chí Minh

1996 Nguyễn Thị Kim Thoa 25/10/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại TT GDTX Sơn Tịnh,Tp Quảng Ngãi

1997 Nguyễn Thông 25/07/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Email

1998 Phạm Thị Thơ 07/04/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Công ty Sumiden, KCN Amatar,Biên Hoà,Đồng Nai

1999 Nguyễn Thị Linh Thuận 09/5 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Thế giới di động,Chí Thạnh,Phú Yên

2000 Lê Thị Thanh Thuỳ 01/11/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Tiểu học Lương Thế Vinh,Ea Tân,Kroong Năng,Đăk Lăk

2001 Bàn Thị Thuỷ 20/12/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

2002 Bùi Thị Thuỷ 10/07/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Tôn Đức Thắng,Krông Năng,Đăk Lăk

2003 Võ Thị Thuỷ 20/07/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Công ty Sumiden, KCN Amatar,Biên Hoà,Đồng Nai

2004 Nguyễn Thị Thuý 06/05/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Email

2005 Nguyễn Thị Thanh Thuý 10/11/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS&THPT Võ Nguyên Giáp,Tx. Sông Cầu,Phú Yên

2006 Lê Thị Minh Thư 20/02/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Nhơn Hạnh,An Nhơn,Bình Định

2007 Mang Thức 10/12/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

2008 Vũ Thị Huyền Trang 07/7 /1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Công ty viên thông QĐ VieTTel,Mang Yang,Gia Lai

2009 Nguyễn Thị Trạng 08/8 /1990 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Công nhân tạo Tp Hồ Chí Minh

2010 Trần H'Nhã Trâm 06/05/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Làm nông tại nhà

2011 Võ Bích Trâm 20/04/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Email

2012 Nguyễn Công Triều 20/02/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Nguyễn Thái Học,Quy Nhơn,Bình Định

2013 Trần Thị Thuỷ Trinh 26/10/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Hoà Bình,An Nhơn,Bình Định

2014 Phạm Thị Kim Trúc 24/08/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại Mầm non Cam Thịnh Đông,Tp. Cam Ranh,Khánh Hoà

2015 Phan Thị Cẩm Vân 25/12/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THCS Nguyễn Duy Hiệu,Hội An,Quảng Nam

2016 Nguyễn Thị Xanh 20/06/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Email

2017 Đinh Thị Yên 27/01/1993 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại

2018 Trịnh Thị Phi Yến 05/06/1992 Sư phạm Địa lý 603 x Điện thoại THPT Nguyễn Diêu,Tuy Phước,Bình Định

2019 Trần Thị Bộ 16/06/1992 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại

2020 Trần Nhân Trung Nghĩa 13/11/1991 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại

2021 Đỗ Thị Ngọc Thạch 03/02/1992 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại

2022 Phan Thị Hiền Anh 07/10/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Nguyễn Huệ,Cam Lâm,Khánh Hoà
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2023 Phạm Vân Cầm 05/4 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online Vinpearl Nha Trang

2024 Đặng Thị Diệu Chi 05/8 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Cát Thành,Phù Cát,Bình Định

2025 Nguyễn Thị Hồng Diễm 26/09/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Mỹ Trinh,Phù Mỹ,Bình Định

2026 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 20/12/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Vân Canh,TT. Vân Canh,Bình Định

2027 Võ Thị Diệu 20/04/1992 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Gia sư tại nhà

2028 Nguyễn Thị Duyên 03/3 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Nguyễn Tất Thành,Đăk Song,Đăk Nông

2029 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Hoà Bình,An Nhơn,Bình Định

2030 Trần Nguyễn Mỹ Duyên 16/04/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Email

2031 Phạm Thị Đẩu 29/04/1992 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Anh ngữ Sắc Màu,Q. Tân Phú,Tp. Hồ Chí Minh

2032 Phạm Nữ Thục Đoan 20/08/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Lương Thế Vinh,Vĩnh Thạnh,Tp. Nha Trang

2033 Lê Thị Đoán 20/05/1991 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Ngoại ngữ Việt Mỹ,TT. Chư Ty- Đức Cơ,Gia Lai

2034 Hoàng Thị Diễm Hằng 06/10/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Tây Sơn,Tây Bình,Tây Sơn,Bình Định

2035 Lê Thị Diễm Hằng 26/06/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Hoài Hải,Hoài Nhơn,Bình Định

2036 Rmah Hân 16/12/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Email

2037 Phạm Thị Mỹ Hoa 12/06/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Cao đẳng nghề Lilama 2,Đồng Nai

2038 Trương Thị Lệ Hoa 10/4 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Censol,Quy Nhơn,Bình Định

2039 Ngô Lê Nhật Hoàng 03/7 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online TT Anh ngữ Quốc tế Cam Ranh,Khánh Hoà

2040 Nguyễn Hữu Hoàng 02/08/1992 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Trần Cao Vân,Tx. Ninh Hoà,Khánh Hoà

2041 Lê Kim Hùng 16/11/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Cảng Quy Nhơn,Bình Định

2042 Đinh Thị Ngọc Huyền 02/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Email

2043 Hồ Lâm Xuân Hương 25/10/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Phước Thành,Tuy Phước,Bình Định

2044 Nguyễn Thị Hương 30/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Công ty Hantex Vina,Bến Cát,Bình Dương

2045 Thân Thị Hồng Kiều 26/02/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Tiểu học Ngô Mây,Phù Cát,Bình Định

2046 Nguyễn Thị Thiên Kim 01/02/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Ngoại ngữ Liên Âu Mỹ,Tân Uyên,Bình Dương

2047 Lê Thị Thuý Lan 01/12/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại DNTN sơn Prorex,Tp. Thủ Dầu 1,Bình Dương

2048 Đặng Nhật Linh 25/10/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Minh Long,Minh Long,Quảng Ngãi

2049 Đinh Thị Mỹ Linh 19/10/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Tiểu học số 1 Hoài Hương 3,Hoài Nhơn,Bình Định

2050 Trần Thị Mỹ Linh 15/5 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại

2051 Nguyễn Thị Diễm Ly 10/8 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TH, THCS&THPT Ischool Quy Nhơn,Bình Định
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2052 Nguyễn Thị Ly Ly 07/10/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Tiểu học Mỹ Đức,Phù Mỹ,Bình Định

2053 Nguyễn Thị Phương Mai 21/03/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Tiểu học số 2 Mỹ Chánh,TT. Vân Canh,Bình Định

2054 Rơ Trần Mơ 04/3 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online THCS Nguyễn Du,IaGrai,Gia Lai

2055 Lê Bảo Hà My 26/08/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Trần Cao Vân,Tx. Ninh Hoà,Khánh Hoà

2056 Nguyễn Thị Huê Mỹ 08/10/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại

2057 Võ Thị Thu Ngân 03/3 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Email

2058 Hồ Đại Nghĩa 04/7 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Chuyên viên đào tạo tại Vinpearl Nha Trang

2059 Nguyễn Thị Thanh Nhật 16/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online Siêu thi điện thoại Anh Chương,Mang Yang,Gia Lai

2060 Giả Ngọc Yến Nhi 24/08/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Nhơn Mỹ,An Nhơn,Bình Định

2061 Võ Thị Ý Nhi 07/9 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Quốc tế Song ngữ Wellspring Sài Gòn,Q. Bình Thạnh,Tp. HCM

2062 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 12/09/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Trần Nhân Tông,Diên Khánh,Khánh Hoà

2063 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/06/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Email

2064 Trần Thị Tuyết Nhung 08/4 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Nguyễn Du,Hoài Nhơn,Bình Định

2065 Hồ Thị Minh Như 10/8 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Gia sư tại nhà,Tây Sơn,Bình Định

2066 Ngô Ái Quỳnh Như 02/09/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Email

2067 Nguyễn Thị Thanh Như 27/09/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Gia sư Trực Tâm,Quy Nhơn,Bình Định

2068 Trương Thị Kiều Oanh 19/3 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Tiểu học số 1 Thành Đức,Nghĩa Hành,Quảng Ngãi

2069 Nguyễn Nữ Liên Phượng 25/09/1991 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Email

2070 Hồ Ánh Sao 11/7 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online TH&THCS Ba Cụm Nam,Khánh Sơn,Khánh Hoà

2071 Trình Tấn Sơn 27/08/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online TT Anh ngữ Thần đồng Superkids,Tp. Tuy Hoà,Phú Yên

2072 Nguyễn Thị Thu Sương 06/12/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online THCS Cát Trinh,Phù Cát,Bình Định

2073 Trần Thị Tuyết Sương 17/7 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Tiểu học Hoài Hảo 1,Hoài Nhơn,Bình Định

2074 Trịnh Mai Sương 19/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Lê Quý Đôn,Quy Nhơn,Bình Định

2075 Trần Mỹ Tiến Tâm 01/07/1992 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online THPT Lạc Long Quân,Khánh Vĩnh,Khánh Hoà

2076 Nguyễn Thị Bích Tiên 01/3 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Ngoại ngữ AMA,Tp. Quảng Ngãi

2077 Phan Thị Thuỷ Tiên 08/12/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Email

2078 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10/5 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online TT Anh ngữ Starkids,Tp. Thủ Dầu 1,Bình Dương

2079 Phan Thị Cẩm Tú 20/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT số 2 Phù Cát,Phù Cát,Bình Định

2080 Đặng Thị Kim Túc 22/04/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Tiểu học Sơn Hội,Sơn Hoà,Phú Yên
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2081 Đặng Thị Xuân Tuyền 12/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Ngoại ngữ Asoka,Hoài Hương,Hoài Nhơn _Bình Định

2082 Hồ Thị Thanh Tuyền 06/09/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Ngoại ngữ quốc tế Hacic,Quy Nhơn,Bình Định

2083 Nguyễn Thị Hồng Thảo 15/03/1992 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online THPT số 2 Cát Hanh,Phù Cát,Bình Định

2084 Trương Nhật Phương Thảo 11/8 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Email

2085 Huỳnh Thị Thắm 10/10/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Gia sư Lê Hoàn,Q. Tân Bình,Tp. Hồ Chí Minh

2086 Trần Thị Xuân Thắm 02/11/1992 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Ngoại ngữ Việt Mỹ ACPI,Q. Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh

2087 Trần Thị Việt Thêm 20/11/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Mỹ Thắng,Phù Mỹ,Bình Định

2088 Phạm Thị Thịnh 10/10/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Công ty Hansae,Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh

2089 Nguyễn Thị Thuỷ 01/5 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Ngoại ngữ Quốc tế Mỹ Việt,Quận 12,TPp. HCM

2090 Nguyễn Thị Thanh Thuý 01/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Gia sư tại nhà

2091 Nguyễn Thị Thanh Thuý 12/06/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Gia sư tại nhà

2092 Phạm Thị Thu Thuý 03/11/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online TT Ngoại ngữ Galaxy,Tp. Kon Tum,Kon Tum

2093 Nguyễn Thị Anh Thư 29/07/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Bình Tân,Tây Sơn,Bình Định

2094 Nguyễn Vi Thư 10/9 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây,Hoài Nhơn,Bình Định

2095 Lê Uyên Thy 21/08/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Gia sư tại nhà

2096 Nguyễn Thị Thanh Trà 15/02/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Ngoại ngữ Vietyouth,Q. Thủ Đức,Tp. HCM

2097 Bùi Thị Hữu Trang 07/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online TT Anh ngữ Fansipan,Tp. Vũng Tàu

2098 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/8 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại PTDT bán trú THCS Lý Tự Trọng,Kông Chro,Gia Lai

2099 Nguyễn Thị Thu Trang 06/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS&THPT Quang Trung Nguyễn Huệ,Q. Phú Nhuận,Tp.HCM

2100 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 04/9 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online PT DTBT tiểu học Măng Ri,Tu Mơ Rông,Kon Tum

2101 Dương Thị Trâm 05/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Tiểu học số 1 Tam Quan,Hoài Nhơn,Bình Định

2102 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 07/3 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Ngô Gia Tự,Cam Ranh,Khánh Hoà

2103 Phan Thị Bảo Trân 21/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Anh ngữ Lạc Việt,Diên Khánh,Khánh Hoà

2104 Võ Thuý Triều 02/02/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại

2105 Bùi Thị Trinh 20/03/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Tiểu học số 2 Xuân Hải,Sông Cầu,Phú Yên

2106 Trần Thị Quý Trinh 20/04/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THPT Trần Cao Vân,Tx. Ninh Hoà,Khánh Hoà

2107 Sử Hồ Bảo Trực 19/7 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Công ty cổ phần ô tô Châu Âu,Quận 7,Tp. HCM

2108 Võ Thị Ngọc Vân 12/01/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Email

2109 Võ Thị Thuý Vân 20/02/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Bình Minh,Bình Sơn,Quảng Ngãi
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2110 Nguyễn Thị Tường Vi 01/5 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại TT Ngoại ngữ ES,Quy Nhơn,Bình Định

2111 Trần Thị Tường Vi 16/02/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online Tiểu học Phan Đình Giót,Đăk Rlấp,Đăk Nông

2112 Nguyễn Thị Trúc Viên 27/06/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Mạc Đĩnh Chi,Diên Khánh,Khánh Hoà

2113 Hà Thị Thu Vy 20/04/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại Công ty Maxim VietNam,Thuận An,Bình dương

2114 Tô Trường Khánh Vy 21/06/1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Phiếu Online THPT Lê Duẩn,Ninh Thuận

2115 Nguyễn Thị Kim Xuyến 07/7 /1993 Sư phạm Tiếng Anh 701 x Điện thoại THCS Sơn Thuỷ,Sơn Hà,Quảng Ngãi

2116 Lương Thị Bạch 12/04/1988 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2117 Trần Thị Bích Hồng 28/10/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2118 Võ Thị Thanh Hồng 19/08/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2119 Lê Thị Kế 25/02/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2120 Trần Thị Minh An 01/7 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nghĩa Bình,Tân Kỳ,Nghệ An

2121 Cao Thị Ngọc Anh 01/9 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Mầm non Khai Trí,Q. Thanh Khê,Tp. Đà Nẵng

2122 Hà Kiều Anh 28/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2123 Lê Văn Tuấn Anh 19/01/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lê Lai,Q. Hải Châu,Tp. Đà Nẵng

2124 Nguyễn Thị Lan Anh 12/05/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Trung Hải,Gio Linh,Quảng Trị

2125 Đoàn Thị Ngọc Ánh 08/3 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hải Giang,Đăk Đoa,Gia Lai

2126 La Xuân Bê 17/9 /1987 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Phước Tân,Sơn Hoà,Phú Yên

2127 H' El Byă 21/12/1990 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2128 H' Nari Byă 08/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2129 Lê Thị Cần 14/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học La Văn Cầu,Tuy Đức,Đăk Nông

2130 Đinh Thị Kim Chi 10/01/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Giồng Ông Tố,Quận 2,Tp. Hồ Chí Minh

2131 Trần Thị Mỹ Dân 26/08/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Phù Đổng,Tuy Hoà,Phú Yên

2132 Nguyễn Thị Bích Diễm 08/3 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại GV cấp tiểu học, Trường PT Duy Tân,Tuy Hoà,Phú Yên

2133 Lê Thị Diệu 29/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Đoàn Thị Điểm,Chư Prông,Gia Lai

2134 Trần Thị Diễm Diệu 23/11/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Công ty Prudential,Quận 8,Tp. Hồ Chí Minh

2135 Lê Thị Dinh 23/03/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Bùi Thị Xuân,IaGrai,Gia Lai

2136 Bùi Thị Đàm Dung 26/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Vĩnh Tân,Vĩnh Cửu,Đồng Nai

2137 Trần Thị Mỹ Duyên 28/11/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Chí Linh,Tp. Vũng Tàu

2138 Thái Thị Dương 10/07/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 1 Phú An,Tuy Phước,Bình Định

Trang 71



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

2139 Phạm Thị Trang Đài 04/9 /1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 2 Phước Sơn,Tuy Phước,Bình Định

2140 Hờ Đào 09/3 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại UBND xã Hoà Hội,Phú Hoà,Phú Yên

2141 Lê Thị Đào 16/03/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học An Trung,An Lão,Bình Định

2142 Trần Thị Điệp 15/7 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 2 Mỹ Thành,Phù Mỹ,Bình Định

2143 Dương Ngọc Đoan 03/12/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Kim Đồng,Quy Nhơn,Bình Định

2144 Ma Văn Đức 19/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Khuyến,Krông Năng,Đăk lăk

2145 H'Nhăm Êňuôl 03/9 /1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lý Tự Trọng,Q. Hải Châu,Tp. Đà Nẵng

2146 Nguyễn Thị Giang 07/10/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Tân Thành,Long Thành,Đồng Nai

2147 Nguyễn Thị Giang 10/09/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Email

2148 Nguyễn Thị Giang 20/07/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lê Lợi,IaKrai,IaGrai,Gia Lai

2149 Phạm Thị Giang 22/05/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Tạ Uyên,Nhà Bè,Tp. Hồ Chí Minh

2150 Đỗ Thị Thu Hà 04/9 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Tân Thành,Hướng Hoá,Quảng Trị

2151 Lê Thị Giang Hà 09/10/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Vĩnh Thành,Vĩnh Linh,Quảng Trị 

2152 Nguyễn Thị Hà 12/12/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2153 Nguyễn Thị Thu Hà 19/01/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hùng Vương,TT.Sa Thầy,Kon Tum

2154 Nguyễn Thị Thu Hà 26/04/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hùng Vương,TT.Sa Thầy,Kon Tum

2155 Trần Thu Hà 13/04/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2156 Vũ Thị Thu Hà 29/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại PTDTBTTH Sơn Lang,Kbang,Gia Lai

2157 Rah Lan Hanh 22/12/1990 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Iarsai,Krông Pa,Gia Lai

2158 Đỗ Thị Hạnh 10/10/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2159 Phạm Thị Hạnh 25/08/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Quảng Tùng,Quảng Trạch,Quảng Bình

2160 Trần Thị Hồng Hạnh 01/8 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Mầm non tư thục Hoa Sen,Dĩ An,Bình Dương

2161 Đào Thị Cẩm Hảo 27/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Canh Liên,Vân Canh,Bình Định

2162 Hồ Thị Thanh Hảo 14/12/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hải Cảng,Quy Nhơn,Bình Định

2163 Doãn Thị Phương Hằng 01/5 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Trần Quang Khải,Đăk Pơ,Gia Lai

2164 Hồ Thị Hằng 03/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Chí Linh,Tp. Vũng Tàu

2165 Lê Thị Bích Hằng 07/9 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 2 Hoài Tân,Hoài Nhơn,Bình Định

2166 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/10/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc,Hoài Nhơn,Bình Định

2167 Trần Thị Thanh Hằng 03/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

Trang 72



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

2168 Trịnh Thị Thanh Hằng 08/12/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2169 Võ Thị Thanh Hằng 15/8 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học IaMlah,Krông Pa,Gia Lai

2170 Nguyễn Thị Kim Hân 14/01/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lê Bá Trinh,Q. Ngũ Hành Sơn,Tp. Đà Nẵng

2171 Nguyễn Thị Hậu 12/07/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 2 P.Đập Đá,An Nhơn,Bình Định

2172 Hoàng Thị Hiền 20/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Trần Văn Dư,Q. Cẩm Lệ,Tp. Đà Nẵng

2173 Lê Thị Hiền 14/8 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Đinh Núp,Đức Cơ,Gia Lai

2174 Nguyễn Thị Hiền 28/12/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Đồng Lộc,Can Lộc,Hà Tĩnh

2175 Võ Thị Thu Hiền 28/12/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hoà Liên,Hoà Vang,Đà Nẵng

2176 Hồ Thị Hiếu 02/02/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 1 Tuy Phước,TT. Tuy Phước,Bình Định

2177 Rmah H'nơn 23/04/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại TH&THCS Cao Bá Quát,Kông Chro,Gia Lai

2178 Doãn Thị Hoa 01/7 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Kim Đồng,TT. Ia Kha,Ia Grai,Gia Lai

2179 Nguyễn Thị Hoa 06/03/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Trần Phú,Đức Cơ,Gia Lai

2180 Trần Thị Trúc Hoa 06/01/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Trường Quốc tế Á Châu,Q. Bình Thạnh,Tp.HCM

2181 Trần Thị Hoà 04/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai,Krông Buk,Đăk Lăk

2182 Châu Thị Hồng 16/10/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2183 Hồ Thị Bích Hồng 16/09/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lê Hồng Phong,Quy Nhơn,Bình Định

2184 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 13/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hà Da,Mang Yang,Gia Lai

2185 Phan Thị Xuân Hồng 03/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Tân Mỹ,Tp. Quảng Ngãi

2186 Hồ Thị Huệ 20/08/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Email

2187 Đỗ Thị Thu Huyền 01/06/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Trường Song Ngữ Lạc Hồng,Biên Hoà,Đồng Nai

2188 Phạm Thị Thanh Huyền 20/02/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Bùi thị Xuân,EaHleo,Đăk Lăk

2189 Trần Thị Thu Huyền 10/3 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nhơn Hội,Quy Nhơn,Bình Định

2190 Lê Thị Huỳnh 11/3 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 1 Tam Quan Nam,Hoài Nhơn,Bình Định

2191 Hoàng Thị Hương 21/06/1990 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2192 Hoàng Thị Lan Hương 02/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Ea khăl,EaHleo,Đăk Lăk

2193 Lê Thị Hương 15/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lương Thế Vinh,Ia Grai,Gia Lai

2194 Trịnh Thị Hương 27/08/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Giồng Ông Tố,Quận 2,Tp. Hồ Chí Minh

2195 Dương Thị Hường 05/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Email

2196 Đinh Thị Hường 19/12/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Email
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2197 Ksor H' Juân 21/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Krông Năng,Krông Pa,Gia Lai

2198 Y Jữh Kđõh 15/8 /1990 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2199 Nguyễn Như Kiều 12/04/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại TT Cơ sở GD Thần Đồng,Tp. Tuy Hoà,Phú Yên

2200 Đoàn Thị Khuê 04/9 /1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Email

2201 Nguyễn Thị Lài 26/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Trường Minh Anh,P. Quán Bàu,Tp. Vinh

2202 Lê Thị Mỹ Lan 22/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online TH, THCS&THPT Ischool Quy Nhơn,Bình Định

2203 Trần Thị Lan 20/07/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Trường Lê Văn Tám,Tx. Ayunpa,Gia Lai

2204 Vũ Thị Kim Lan 20/10/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Số 1 Nhơn Thọ,Tx. An Nhơn,Bình Định

2205 Diệp Thị Lành 13/4 /1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hoàng Hoa Thám,Chư Prông,Gia Lai

2206 Trần Thị Lê 21/01/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột,Đăk Lăk

2207 Ka Lia 25/10/1990 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2208 Đinh Thị Bích Liên 26/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Công ty TNHH MTV Hà Phát,Tp. Pleiku,Gia Lai

2209 Nguyễn Thị Trúc Liên 07/01/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online

2210 Phan Thị Liên 10/9 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online TH, THCS Tân Lâm 2,Di Linh,Lâm Đồng

2211 Trần Thị Liên 17/5 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lý Thường Kiệt,Điện Bàn,Quảng Nam

2212 Nguyễn Thị Mỹ Linh 29/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lý Thường Kiệt,Sa Thầy,Kon Tum

2213 Nguyễn Thị Trúc Linh 28/04/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Trường Quốc tế Việt Úc,Quận 10,Tp. HCM

2214 Phạm Thị Khánh Loan 12/08/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online Quốc tế Á Châu,Q. Tân Bình,Tp. Hồ Chí Minh

2215 Nguyễn Thị Lộc 23/06/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2216 Rmah H' Luir 19//1990 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2217 Đàm Thị Luyến 01/10/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Phan Chu Trinh,Krông Păk,Đăk Lăk

2218 Phạm Thị Luyến 13/5 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Mầm non Pathway,Quận 2,Tp. HCM

2219 Nguyễn Thị Lương 10/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Trãi,Ia Grai,Gia Lai

2220 Huỳnh Thị Ly 23/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online Tiểu học số 1 Tam Quan Nam,Hoài Nhơn,Bình Định

2221 Lê Thị Lý 23/09/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2222 Phan Thị Lý 13/05/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lê Hồng phong,Tx. Gia Nghĩa,Đăk Nông

2223 Bùi Thị Mai 10/10/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai,Krông Buk,Đăk Lăk

2224 Nông Thị Mai 25/06/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Định An,Đức Trọng,Lâm Đồng

2225 Nguyễn Thị Mai 01/5 /1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học An Bình A,Tx. Dĩ An,Bình Dương
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2226 Đinh Thị Mền 06/07/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Kon Pne,Kbang,Gia Lai

2227 Nguyễn Thị Mi Mi 20/04/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Thạch Trụ,Mộ Đức,Quảng Ngãi

2228 Nguyễn Thị Thanh My 14/12/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online TH Trưng Vương,Tuy Hoà,Phú Yên

2229 A Mó Na 12/02/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc,Tx. Gia Nghĩa,Đăk Nông

2230 Ngô Thị Ly Na 03/11/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lý Tự Trọng,Q. Hải Châu,Tp. Đà Nẵng

2231 H Kiêp Niê 01/02/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Email

2232 Nguyễn Thị Nở 30/12/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hà Đông,Đăk Đoa,Gia Lai

2233 Y Nữ 17/4 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2234 Đinh Thị Nga 03/11/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi,Tx. Buôn Hồ,Đăk Lăk

2235 Phan Thị Nga 07/07/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2236 Lê Thị Ngọc 29/04/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2237 Trần Thị Mộng Ngọc 05/12/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Võ Thị Sáu,TT.Chư Ty,Đức Cơ,Gia Lai

2238 Trịnh Thị Ngọc 18/01/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online THCS Sao Vieeth,Tp. Pleiku,Gia Lai

2239 Đào Thị Nguyệt 10/07/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Công Trứ,Chư Sê,Gia Lai

2240 Mai Thị Minh Nguyệt 12/09/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lê Lai,EaHleo,Đăk Lăk

2241 Nông Ánh Nguyệt 20/10/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2242 Phan Văn Nhâm 28/06/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Vĩnh Hải 2,Tp. Nha Trang

2243 Trần Thị Thanh Nhi 23/08/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online Tiểu học số 2 Mỹ Thành,Phù Mỹ,Bình Định

2244 Bùi Thị Hồng Nhung 15/01/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Ia Phí,Chư Pah,Gia Lai

2245 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 16/09/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại TH, THCS&THPT Lê Quý Đôn,Q. Tân Phú,Đồng Nai

2246 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 02/04/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại
Tiểu học Lê Văn Tám,Ma Đrăk,Đăk Lăk

2247 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Trần Quốc Toản,Quy Nhơn,Bình Định

2248 Nguyễn Thị Thùy Nhung 26/01/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 1 Nhơn Hưng,An Nhơn,Bình Định

2249 Phạm Thị Thùy Nhung 06/08/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2250 Lê Thị Huỳnh Như 28/03/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Đức Hiệp,Mộ Đức,Quảng Ngãi

2251 Đặng Thị Nhường 25/08/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Số 1 Nhơn Thành,An Nhơn,Bình Định

2252 Nguyễn Thị Ngọc Nhứt 20/08/1987 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Số 2 Nhơn Bình,Quy Nhơn,Bình Định

2253 Lương Thị Kim Oanh 25/05/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Đăk Kley,Mang Yang,Gia Lai

2254 Ksor H' Pân 02/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại
Tiểu học Bùi Thị Xuân,Ia Grai,Gia Lai
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2255 Đinh Thị Plenh 04/12/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2256 Mó Phiu 23/08/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Đăk Kley,Mang Yang,Gia Lai

2257 Lê Thị Kim Phụng 23/11/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Kon Chiêng,Mang Yang,Gia Lai

2258 Dương Thị Lan Phương 20/03/1990 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà,Eahleo,Đăk Lăk

2259 Phan Thị Phương 06/04/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Tân Thanh,Lâm Hà,Lâm Đồng

2260 Diệp Thị Phượng 04/09/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hoàng Hoa Thám,Chư Prông,Gia Lai

2261 Phan Thị Kim Phượng 26/09/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2262 Trần Mỹ Phượng 10/02/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Phước Mỹ,Quy Nhơn,Bình Định

2263 Hà Thị Kim Sang 26/05/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Mỹ An,Phù Mỹ,Bình Định

2264 Đinh Thị Kiều Say 03/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Đăk Rong,Kbang,Gia Lai

2265 Đinh Thị Sâm 15/06/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2266 Ngô Thị Sinh 23/04/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Số 2 Nhơn Bình,Quy Nhơn,Bình Định

2267 Nguyễn Thị Tâm 13/12/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi,Cư Mgar,Đăk Lăk

2268 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/08/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2269 Phạm Phùng Thị Tin 26/04/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Đại Lãnh 1,Vạn Giã,Nha Trang

2270 Phan Thị Thanh Tịnh 16/10/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Số 2 Mỹ Thắng,Phù Mỹ,Bình Định

2271 Hoàng Thị Toàn 01/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Lớp trưởng Tiểu học Anh hùng Núp,Chư Prông,Gia Lai

2272 Ưng Văn Tuấn 01/09/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Ba Cụm Bắc,Khánh Sơn,Khánh Hoà

2273 Trần Thị Ánh Tuyên 02/10/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2274 Nguyễn Thị Minh Tuyến 14/11/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Gia sư tại nhà,Diên Khánh,Khánh Hoà

2275 Trần Thị Ánh Tuyết 16/09/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2276 Triệu Thị Tươi 04/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Trường Ngoại khoá Tomato Children"home,Quận 7,Tp. HCM

2277 Nguyễn Thúc Thái 15/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Trung Sơn,Gio Linh,Quảng Trị

2278 Sầm Thị Huyền Thanh 17/05/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Trường PTDTNTBT tiểu học Đăk Nên,Kon Plong,Kon Tum

2279 Tồn Lưu Thành 15/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Huệ,EaHleo,Đăk Lăk

2280 Đinh Thị Thu Thảo 07/7 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Quang Trung,Bố Trạch,Quảng Bình

2281 Mai Thị Thảo 16/07/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại TH&THCS Bế Văn Đàn,Tx. Gia Nghĩa,Đăk Nông

2282 Ngô Thị Thanh Thảo 16/06/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2283 Phạm Thị Hồng Thảo 08/06/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Trần Quốc Toản,Chư Pưh,Gia Lai

Trang 76



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

2284 Trần Thị Thu Thảo 08/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lý Thường Kiệt,Trảng Bom,Đồng Nai

2285 Nguyễn Ngọc Như Thi 20/08/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2286 Rơ Mah Thị 14/5 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2287 Chu Thị Thiểm 22/10/1990 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2288 Phan Thị Thuỷ 10/3 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2289 Võ Thị Thu Thuỷ 22/12/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2290 Bế Thị Thuý 10/3 /1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Email

2291 Lý Thị Thuý 10/11/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Lương Thế Vinh,Krông Năng,Đăk Lăk

2292 Nguyễn Thị Thu Thuý 06/11/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2293 Trần Thị Mộng Thuý 12/09/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Lớp trưởng

2294 Nguyễn Thị Cẩm Thuyên 25/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online TH số 1 Phước Hiệp,Tuy Phước,Bình Định

2295 Nguyễn Thị Thanh Thư 04/10/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Công ty Freetrend,Q. Thủ Đức,Tp.HCM

2296 Đoàn Thị Thương 20/03/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Tri Phương,Phú Thiện,Gia Lai

2297 Phan Thị Thương 16/10/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online Tiểu học Định An,Đức Trọng,Lâm Đồng

2298 Võ Thị Xuân Thưởng 23/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hành Tín Tây,Nghĩa Hành,Quảng Ngãi

2299 Nguyễn Thị Thanh Trà 27/04/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2300 Đặng Thị Đoan Trang 08/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Số 2 Ân Tường Tây,Hoài Ân,Bình Định

2301 Đinh Thị Thùy Trang 05/9 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2302 Lê Kiều Hải Trang 27/11/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại TT giáo dục tiền tiểu học,Tp. Nha Trang

2303 Lê Thị Thùy Trang 06/03/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại PTDTBT Tiểu học Lê Văn Tám,Kbang,Gia Lai

2304 Lê Thị Thùy Trang 23/01/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Hướng Tân,Hướng Hoá,Quảng Trị

2305 Nguyễn Thị Trang 01/10/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Số 1 Phổ Thuận,Đức Phổ,Quảng Ngãi

2306 Võ Thị Thùy Trang 27/09/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2307 Tơ Thị Trọng 04/5 /1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Đăk Kley,Mang Yang,Gia Lai

2308 Dương Thị Mai Trúc 02/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Số 2 Ân Tường Tây,Hoài Ân,Bình Định

2309 Lê Thị Bích Uyên 11/11/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 2 H'Ra,Mang Yang,Gia Lai

2310 Bùi Thị Thúy Vân 05/11/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Mầm non Ngôi nhà hạnh phúc,Quận 12,Tp. HCM

2311 Lương Thị Thúy Vân 05/02/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Công ty may liên doanh Như Thành,Núi Thành,Quảng Nam

2312 Nguyễn Thị Vân 13/10/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại
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2313 Nguyễn Thị Bạch Vĩ 13/09/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online Tiểu học Nam Hà,Nghĩa Hà,Quảng Ngãi

2314 Nguyễn Thị Vinh 06/10/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 1 Nhơn Bình,Quy Nhơn,Bình Định

2315 Lê Nguyễn Ngọc Vy 10/8 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học số 1 Tam Quan Nam,Hoài Nhơn,Bình Định

2316 Phạm Thị Thu Vy 12/09/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Nguyễn Trường Tộ,Núi Thành,Quảng Nam

2317 Trương Thị Tuyết Vy 20/07/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại TT I learn,P.Hồng Bàng,Tp.Nha Trang

2318 Vương Đặng Vy 07/8 /1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Email

2319 Hoàng Thị Xuân 19/01/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Công ty TNHH TMSX An Phú,Quận 9,Tp. HCM

2320 Đặng Thị Kim Xuyến 22/03/1992 Giáo dục Tiểu học 901 x Phiếu Online TH&THCS Hùng Vương,Cư Mgar,Đăk Lăk

2321 Đỗ Thị Y 09/11/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại Tiểu học Âu Cơ,P. Trần Quang Diệu,Quy Nhơn,Bình Định 

2322 H My Ye 11/06/1991 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2323 Lê Thị Hải Yến 13/11/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2324 Nguyễn Thị Hải Yến 28/03/1993 Giáo dục Tiểu học 901 x Điện thoại

2325 Nguyễn Thị Hằng 21/05/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2326 Trần Thị Thu Hiền 10/02/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2327 Phạm Thị Mỹ Ái 10/09/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoạ Mi,Đăk Pơ,Gia Lai

2328 Trần Thị Kim Ái 26/08/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Đa Ninh,Q. Phú Nhuận,Tp. HCM

2329 Lê Thị Kim Anh 20/10/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Phiếu Online Mầm non Quốc tế Canada,Tp. Hồ Chí Minh

2330 Nguyễn Thị Loan Anh 06/10/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Bình Minh,Tx. An Khê,Gia Lai

2331 Trần Thị Kim Anh 02/04/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Email

2332 Trần Thái Bông 28/06/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Bình Tường,Tây Sơn,Bình Định

2333 Thái Thị Bơ 03/12/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Phượng,Quy Nhơn,Bình Định

2334 #VALUE! Byưp 06/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2335 Trần Thị Hồng Cẩm 05/12/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Phiếu Online Mầm non Ban Mai,Quy Nhơn,Bình Định

2336 Trần Thị Cúc 22/10/1991 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non SOS,Tp. Pleiku,Gia Lai

2337 Đỗ Thị Kim Chi 03/9 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Ban Mai,Quy Nhơn,Bình Định

2338 Trần Thị Chi 19/10/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2339 Nguyễn Thị Chung 05/5 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2340 Trần Thị Thúy Diễm 30/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Tây Giang,Tây Sơn,Bình Định

2341 Lê Thị Diệu 26/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoàng Mai,Q. Gò Vấp,Tp. HCM

Trang 78



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

2342 Lương Thị Dung 30/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Phiếu Online Mẫu giáo Nghĩa An,Kbang,Gia Lai

2343 Đinh Thị Cẩm Duyên 22/08/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Sữa,Quy Nhơn,Bình Định

2344 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 22/08/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Quy Nhơn,Bình Định

2345 Nguyễn Thị Thùy Dương 28/10/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2346 Tống Thị Bích Đào 21/03/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoàng Mai,Q. Gò Vấp,Tp. HCM

2347 Đặng Thị Đoàn 04/3 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Mai,Quy Nhơn,Bình Định

2348 Đặng Thị Thu Hà 08/10/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Sài Gòn Academy,Q. Tân bình,Tp. HCM

2349 Nguyễn Thị Thu Hà 01/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non tuư thục Thiên thần nhỏ,Phù Mỹ,Bình Định

2350 Trịnh Thị Thu Hà 10/4 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Bình Thạnh,Bình Sơn,Quảng Ngãi

2351 Vũ Thị Thúy Hà 27/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non 8/3,Quy Nhơn,Bình Định 

2352 Bùi Thị Thu Hành 03/5 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2353 Nguyễn Thị Bích Hạnh 15/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Trà My,Nhơn Bình,Quy Nhơn,Bình Định

2354 Nguyễn Thị Bích Hạnh 30/3 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Tịnh Phong,Sơn Tịnh,Quảng Ngãi

2355 Nguyễn Thị Nhứt Hạnh 09/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2356 Dương Thị Mỹ Hảo 06/03/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Nhà trẻ Mai Vàng,P.Trần Quang diệu,Quy Nhơn,Bình Định

2357 Đoàn Thị Thu Hằng 01/02/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Trăng Non,Tuy An,Phú Yên

2358 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 12/03/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Email

2359 Nguyễn Thị Hậu 11/9 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Sen Hồng 2,Quy Nhơn,Bình Định

2360 Trần Thị Thái Hiền 13/8 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2361 Nguyễn Thị Hiệp 11/4 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo EaNang,EaHleo,Đăk lăk

2362 Nguyễn Thị Kim Hiếu 28/08/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Song ngữ Quốc tế Tesla,Q. Tân Bình,Tp.HCM

2363 Y - Hnên 01/5 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Bình Minh,Kon Rẫy,Kon Tum

2364 Nguyễn Thị Lệ Hoa 16/10/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Ân Hữu,Hoài Ân,Bình Định

2365 Trần Thị Hoa 29/08/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Email

2366 Trịnh Thị Hoa 04/01/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Trà My,P.Nhơn Bình,Quy Nhơn,Bình Định

2367 Trương Thị Kim Hoa 25/07/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Ban Mai,Quy Nhơn,Bình Định

2368 Hồ Thị Hồng 20/07/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Hoa Mai,Chư Pưh,Gia Lai

2369 Huỳnh Thị Linh Hồng 01/02/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2370 Vũ Thị Hồng 19/05/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại
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2371 Lê Thị Huệ 20/05/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Phiếu Online Mầm non Hoa Mai,Ba Hòn,Kiên Giang

2372 Hà Thanh Huyền 10/10/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoạ Mi,TT.Chư Ty,Đức Cơ,Gia Lai

2373 Phạm Thị Huyền 20/03/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Trần Hưng Đạo,Quy Nhơn,Bình Định

2374 Hà Thị Hường 12/09/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Email

2375 Trần Thị Hường 18/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Pơ Lang,Đức Cơ,Gia Lai

2376 Phạm Thị Kiều 22/08/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Trà Lãnh,Tây Trà,Quảng Ngãi

2377 Tô Thị Kiều 02/08/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Phong Lan,Quy Nhơn,Bình Định

2378 Nguyễn Lệ Kim Khánh 02/01/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Hồng,Đăk Pơ,Gia Lai

2379 Hoàng Thị Lan 22/02/1990 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo tuổi thơ,Ia Pa,Gia Lai

2380 Nguyễn Thị Lan 20/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Email

2381 Nguyễn Thị Ngọc Lan 03/11/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Kinh doanh tại Kon Tum

2382 Bùi Thị Kim Lãnh 20/05/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non 2/9,Quy Nhơn,Bình Định

2383 Nguyễn Thị Lập 10/09/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Trà My,P.Nhơn Bình,Quy Nhơn,Bình Định

2384 Đinh Thị Bích Liên 17/4 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2385 Mai Thị Linh 20/06/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non 1/5,IaGrai,Gia Lai

2386 Nguyễn Hoàng Khánh Loan 02/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Phương Sơn,Tp. Nha Trang

2387 Nguyễn Thị Hồng Lụa 16/12/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Trường Sơn,Quảng Ninh,Quảng Bình

2388 Lãnh Thị Luân 03/01/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Bình Minh,Cư Né,Krông Buk,Đăk Lăk

2389 Nguyễn Thị Kiều Ly 20/01/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2390 Nguyễn Thị Xuân Ly 12/10/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Phiếu Online Mầm non Tư thục Hiếu Trung,Q. Thủ Đức,Tp.HCM

2391 Nguyễn Thị Kim Lý 06/09/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2392 Lê Thị Ngọc Mến 06/05/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Ban Mai,Tx. An Khê,Gia Lai

2393 Cao Thị Trà My 10/7 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Cúc,Đức Cơ,Gia Lai

2394 Lương Thị Hạ My 13/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2395 Niê Hờ Náp 10/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Ealy,Sông Hinh,Phú Yên

2396 Hồ Hồng Nữ 30/3 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2397 Nguyễn Thị Nữ 15/9 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2398 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 07/3 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2399 Lê Thị Tuyết Ngân 26/04/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Đức Hoà,Mộ Đức,Quảng Ngãi
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2400 Trương Thị Thu Ngân 06/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoàng Mai,Q. Gò Vấp,Tp. HCM

2401 Ksor H' Ngoan 14/01/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Hoạ Mi,Ea Bar,Gia Lai

2402 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11/3 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Thanh Bình,Biên Hoà,Đồng Nai

2403 Trần Thị Bích Ngọc 14/02/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2404 Văn Thị Ái Nhân 07/3 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Sao Mai,Thủ Dầu 1,Bình Dương

2405 Trang Thị Yến Nhi 20/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non 8/3,Quy Nhơn,Bình Định 

2406 Lê Thị Hồng Nhung 28/01/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Tuổi thơ,Đăk Pơ,Gia Lai

2407 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27/03/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2408 Đoàn Thị Kim Phi 20/04/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2409 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 16/04/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2410 Huỳnh Thị Mỹ Phương 12/03/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non tư thục Đô rê mi,Phước Sơn,Tuy Phước,Bình Định

2411 Lương Thị Hồng Phương 16/09/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoạ Mi,Phú Hoà,Phú Yên

2412 Nguyễn Thị Phương 08/02/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Tịnh Phong,Sơn Tịnh,Quảng Ngãi

2413 Lê Thị Quý 15/7 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2414 Nguyễn Thị Quý 20/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Phong Lan,Tp. Pleiku

2415 Trần Thị Rành 04/4 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Nhóm trẻ Mầm xanh,Quy Nhơn,Bình Định

2416 #VALUE! Rănh 15/04/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Đăk Sơmei,Đăk Đoa,Gia Lai

2417 Lê Thị Thúy Sang 30/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2418 Y Sáng 19/5 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2419 Võ Thị Như Son 22/11/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Phong Lan,Quy Nhơn,Bình Định

2420 Y Sữa 12/07/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2421 Lương Thị Tâm 01/07/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2422 Nguyễn Thị Kim Tây 14/01/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Sao Biển,Quy Nhơn,Bình Định

2423 Trương Thị Đại Tiền 12/10/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2424 Đàm Thị Tiếp 17/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Búp sen hồng,Quận 8,Tp. HCM

2425 Nguyễn Thị Tình 26/03/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2426 Trần Thị Trinh Tú 28/01/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2427 Bùi Thị Mỹ Tuyền 10/5 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2428 Nguyễn Thị Tuyền 20/03/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non tư thục Hoa Thiên Lý,Quy Nhơn,Bình Định
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2429 Phạm Thị Thu Tuyết 10/02/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Cúc,Quận 12,Tp. HCM

2430 Nguyễn Thị Ngọc Tửu 02/07/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Bình Minh,Tp. Pleiku,Gia Lai

2431 Bùi Thị Thu Thảo 19/08/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2432 Đinh Phương Thảo 04/9 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Thiên Ân Phúc 2,Q. Gò Vấp,Tp. HCM

2433 Võ Thị Ngọc Thảo 10/07/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Cúc,Đức Cơ,Gia Lai

2434 Nguyễn Thị Thẩm 10/04/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Thần đồng,Quy Nhơn,Bình Định

2435 Huỳnh Thị Thấm 26/04/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2436 Nguyễn Thị Thân 20/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo P.Nguyễn Văn Cừ,Quy Nhơn,Bình Định

2437 Võ Ngọc Minh Thi 10/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Mai,Quy Nhơn,Bình Định

2438 Mai Thị Thiên 26/09/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Quy Nhơn,Bình Định

2439 Nguyễn Thị Kim Thu 27/12/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2440 Nguyễn Thị Ngọc Thu 01/02/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2441 Nguyễn Thị Thuỳ 10/5 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2442 Phạm Thị Thuỳ 20/11/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Ánh mặt trời,Quận 12,Tp. HCM

2443 Võ Thị Thuỳ 10/01/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2444 Đỗ Thị Thu Thuỷ 05/7 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2445 Y - Thuỷ 20/08/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2446 Nguyễn Thị Thuý 04/06/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Krong,Kbang,Gia Lai

2447 Nguyễn Thị Thanh Thuý 16/07/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2448 Nguyễn Thị Anh Thư 13/08/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Phượng,Quy Nhơn,Bình Định

2449 Nguyễn Gia Trang 20/12/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Quy Nhơn,Bình Định

2450 Nguyễn Thị Anh Trang 10/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2451 Nguyễn Thị Thu Trang 25/03/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2452 Nguyễn Thị Thu Trang 26/03/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Babybee,Quận 7,Tp.HCM

2453 Phan Thị Trang 25/04/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2454 Trần Thị Thanh Trang 08/02/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Việt Mỹ,Q. Gò Vấp,Tp. HCM

2455 Trần Thị Thanh Trang 11/8 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2456 Hoàng Thị Thanh Trâm 09/01/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Tân Bình,Đăk Đoa,Gia Lai

2457 Hồ Thảo Trâm 26/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Song ngữ Quốc tế Tesla,Q. Tân Bình,Tp.HCM

Trang 82



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

2458 Phan Thị Huyền Trâm 18/8 /1991 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2459 Tôn Tằng Hoài Trâm 03/8 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2460 Nguyễn Vũ Cẩm Trí 01/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2461 Nguyễn Thị Hồng Trinh 16/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2462 Nguyễn Thị Trúc 11/3 /1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Sao Mai,An Khê,Gia Lai

2463 Phan Thanh Trúc 12/12/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Cao đẳng SP Gia Lai,Tp. Pleiku,Gia Lai

2464 Trần Thị Trúc 24/12/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2465 Phạm Thị Minh Truyền 26/05/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Ba Bích,Ba Tơ,Quảng Ngãi

2466 Phạm Thị Thu Vân 10/08/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non 1/5,Kbang,Gia Lai

2467 Trần Thị Bích Vân 25/02/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Thái Hoà,Tân Uyên,Bình Dương

2468 Trần Thị Thùy Vân 29/11/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Phổ Ninh,Đức Phổ,Quảng Ngãi

2469 Phùng Thị Vi 06/06/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2470 Y Vi 08/07/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2471 Lê Thị Vy 29/04/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Hoa Pơ Lang,Sơn Tịnh,Quảng Ngãi

2472 Nguyễn Thị Mộng Xuyên 25/09/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mầm non Tuổi thơ,Đăk Pơ,Gia Lai

2473 Phạm Thị Hữu Xuyên 01/01/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2474 Huỳnh Thị Kim Yến 25/08/1992 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại

2475 Nguyễn Thị Hải Yến 18/02/1993 Giáo dục Mầm non 903 x Điện thoại Mẫu giáo Đăk Rong,Kbang,Gia Lai

2476 Phan Phương Anh 22/12/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2477 Nguyễn Thị Kim Ánh 20/05/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2478 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 25/04/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2479 Nguyễn Công Bằng 20/09/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty điện tử Hùng,Q. Bình Tân,Tp. HCM

2480 Trần Quốc Chí 13/11/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Khách sạn Vanda,Q. Hải Châu,Đà Nẵng

2481 Phạm Thúy Dân 26/06/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2482 Lê Thị Mỹ Duyên 16/01/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Điện thoại Huawei,Quy Nhơn,Bình Định

2483 Lê Công Đạt 16/03/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2484 Huỳnh Nguyễn Xuân Hiền 17/9 /1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2485 Trương Thị Lệ Hoa 17/4 /1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty Nutifood,Quy Nhơn,Bình Định

2486 Dương Thị Kim Hoàng 06/04/1991 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty TNHH MTV Vinpearl Phú Quốc,Kiên Giang
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2487 Huỳnh Thị Thảo Huyền 20/06/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty Tôn Kỳ Hương,TT. Bồng Sơn,Bình Định

2488 Đặng Thanh Hưng 25/03/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2489 Lê Thị Hoài Kiều 09/01/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2490 Nguyễn Thị Kiều 01/08/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Siêu thị Coop mart Quy Nhơn,Bình Định

2491 Huỳnh Anh Khải 06/12/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2492 Trương Xuân Khánh 10/01/1988 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại LoTTe xylitol,Q. Hải Châu,Đà Nẵng

2493 Lê Ánh Khuê 29/08/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Kinh doanh quán ăn,Quy Nhơn,Bình Định

2494 Võ Ngọc Lam 19/11/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty bia SG,KCN Nhơn Bình,Quy Nhơn,Bình Định

2495 Châu Sơn Lập 01/01/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2496 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 25/06/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại TT DV ô tô Đạt Sương,Quy Nhơn,Bình Định

2497 Phạm Thị Thùy Linh 26/04/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty cổ phần may An Nhơn,Bình Định

2498 Nguyễn Thị Tuyết Mai 03/02/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2499 Bùi Thị Mây 22/07/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2500 Nguyễn Thị Kiều My 26/01/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2501 Phạm Thị Mỹ 24/08/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty may Romex,Q. Thủ Đức,Tp. HCM

2502 Ngô Thị Nương 19/10/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh,Cam Ranh,Khánh Hoà

2503 Lê Nguyễn Lan Ngọc 17/8 /1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2504 Trần Thanh Ngọc 04/01/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty xe Honda,Quy Nhơn,Bình Định

2505 Nguyễn Thị Thanh Nhạn 02/08/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty điện thoại Oppo,Gia Lai

2506 Phan Hữu Nhân 20/12/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Siêu thị Coop mart Quy Nhơn,Bình Định

2507 Nguyễn Tú Ý Nhi 20/11/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2508 Phạm Thị Yến Nhi 24/02/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà

2509 Phạm Quỳnh Như 06/07/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2510 Lê Thị Kim Oanh 10/08/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty Samsung,Quận 9,Tp. Hồ Chí Minh

2511 Vũ Thị Kim Phát 24/08/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty xây dựng TNHH Tân Phát,Quy Nhơn,Bình Định

2512 Dương Tố Phương 27/09/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Phòng cảnh sát giao thông đường thuỷ,Quy Nhơn,Bình Định

2513 Võ Thị Hải Phương 03/11/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2514 Hồ Anh Quang 16/03/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2515 Trịnh Tâm Quang 19/09/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại
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2516 Nguyễn Võ Thị Trúc Quỳnh 22/09/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Nhân viên Điện máy xanh,Quy Nhơn,Bình Định

2517 Trần Văn Tiến 24/11/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty Ant,KCN Nhơn Hoà,An Nhơn,Bình Định

2518 Nhữ Trọng Tín 09/7 /1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty bất động sản SG Luxury,Quy Nhơn,Bình Định

2519 Huỳnh Thị Kim Toán 10/01/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2520 Nguyễn Thành Tổng 15/01/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Bán hàng Online

2521 Lại Thị Phương Thanh 27/11/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty may Hưng Phát,Quy Nhơn,Bình Định

2522 Trần Ngọc Thiên 06/03/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty xây dựng Tiến Phi,Quận 6,Tp. Hồ Chí Minh

2523 Huỳnh Thị Kim Thoa 10/4 /1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2524 Võ Thị Ngọc Thu 20/12/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại FLC Nhơn Lý,Quy Nhơn,Bình Định

2525 Thái Thị Ngọc Thuỳ 28/12/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Kinh doanh quần áo,TTTM An Phú Thịnh,Quy Nhơn

2526 Phạm Thị Thanh Thuý 17/10/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty game Hoàng Huy,Quy Nhơn,Bình Định

2527 Nguyễn Thị Minh Thư 03/12/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại MC sự kiện,Quy Nhơn,Bình Định

2528 Trương Thị Huỳnh Thư 06/09/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2529 Đinh Thị Thương 26/01/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Sao Vàng,FLC Nhơn Lý,Quy Nhơn

2530 Đặng Bá Trình 26/12/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Kinh doanh đan mây tại nhà,Tuy Phước,Bình Định

2531 Nguyễn Ngọc Trọng 06/10/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Cửa hàng Điện máy Long Kha,Quy Nhơn,Bình Định

2532 Huỳnh Thị Thanh Vân 04/01/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty cổ phần may An Nhơn,Bình Định

2533 Nguyễn Thị Lâm Viên 30/8 /1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2534 #VALUE! Alesh 24/12/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Email

2535 Trần Thế Anh 01/06/1991 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty 732 , Binh đoàn 15,Ngọc Hồi,Kon Tum

2536 Lê Thị Bang Châu 24/02/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Email

2537 Nguyễn Thị Kim Duyên 20/10/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Bán hàng tại Quy Nhơn,Bình Định

2538 Bùi Thị Mỹ Hạnh 13/7 /1994 Quản trị kinh doanh C05 x Email

2539 Huỳnh Hữu Hậu 20/02/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty cổ phần may Phù Cát,Bình Định

2540 Chu Thái Hoàng 05/06/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Email

2541 Nguyễn Ngọc Ái Hương 28/10/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Nhà hàng nướng lẫu Ông Hùng,Quy Nhơn,Bình Định

2542 Nguyễn Thị Liếu 19/02/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Kinh doanh quần áo,Tp. Pleiku,Gia Lai

2543 Lê Thị Nga 05/01/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty TNHH Đại Hoà,Tp. Nha Trang

2544 Ngô Thị Ánh Nga 10/3 /1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Siêu thị Big C,Quy Nhơn,Bình Định
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2545 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12/10/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty Hùng Phát,Quy Nhơn,Bình Định

2546 Lê Thị Phượng 29/09/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Email

2547 Nguyễn Thị Kim Quanh 17/06/1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Nhà máy SX nước đá Quy Nhơn- Công ty TNHH Nhật Minh,Quy Nhơn,Bình Định

2548 Hoàng Thị Sáu 07/11/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Email

2549 Trần Văn Tâm 17/4 /1994 Quản trị kinh doanh C05 x Email

2550 Trịnh Thị Tân 19/8 /1994 Quản trị kinh doanh C05 x Email

2551 Nguyễn Huy Tuyển 20/12/1992 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty Samsung,Quận 9,Tp. Hồ Chí Minh

2552 Đỗ Thị Ánh Tuyết 24/12/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Email

2553 Nguyễn Thị Thạch Thảo 13/01/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Bánh mì Đất,Quy Nhơn,Bình Định

2554 Nguyễn Thị Thiện 08/3 /1993 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại

2555 Lê Thị Mỹ Trinh 19/02/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại FLC Nhơn Lý,Quy Nhơn,Bình Định

2556 Lý Thị Thảo Trinh 22/10/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Công ty cổ phần Bình Định Xanh,An Nhơn,Bình Định

2557 Nguyễn Thị Hải Vi 10/9 /1994 Quản trị kinh doanh C05 x Email

2558 Đoàn Thị Nhật Vy 12/02/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại DNTN Phậm Tường,Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh

2559 Lê Thị Tường Vy 06/06/1994 Quản trị kinh doanh C05 x Điện thoại Thế giới di động,Quy Nhơn,Bình Định

2560 Phạm Đình Lê Đại 08/09/1992 Toán học 104 x Điện thoại

2561 Trần Thị Mỹ Hạnh 08/7 /1990 Toán học 104 x Điện thoại

2562 Nguyễn Hoàng Hiệp 01/12/1991 Toán học 104 x Điện thoại

2563 Nguyễn Tân Mùi 20/08/1991 Toán học 104 x Điện thoại

2564 Nguyễn Lan Anh 09/10/1993 Toán học 104 x Điện thoại THPT_THCS Áchâu HCM

2565 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/01/1993 Toán học 104 x Điện thoại THPT Hồng Đức Buôn ma Thuột Đăk Lăk

2566 Phạm Đình Anh 01/01/1993 Toán học 104 x Điện thoại THPT Hai Ba Trưng Buôn Hồ Đăklăk

2567 Lê Đức Ân 10/11/1992 Toán học 104 x Điện thoại

2568 Nguyễn Cảnh Bá 15/03/1992 Toán học 104 x Email

2569 Võ Thị Thuý Diễm 25/10/1992 Toán học 104 x Email

2570 Nguyễn Thị Phương Dung 06/07/1993 Toán học 104 x Điện thoại

2571 Nguyễn Thị Kim Hà 28/11/1993 Toán học 104 x Điện thoại Gia sư

2572 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/05/1993 Toán học 104 x Email

2573 Huỳnh Thị Cẩm Hằng 02/02/1993 Toán học 104 x Điện thoại
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2574 Bùi Văn Phúc Hiển 17/01/1992 Toán học 104 x Email

2575 Vũ Thế Hoàng 24/06/1993 Toán học 104 x Điện thoại ĐH cảnh sát Q. Thủ Đức HCM

2576 Nguyễn Thị Thanh Lanh 11/9 /1993 Toán học 104 x Điện thoại

2577 Nguyễn Thị Thanh Lệ 23/03/1993 Toán học 104 x Điện thoại THCS Lý Thường Kiệt Khánh Hòa

2578 Phạm Thị Cẩm Linh 09/01/1993 Toán học 104 x Điện thoại THPT-THCS Nguyễn Viết Xuân Khánh Hòa

2579 Trần Thị Hồng Loan 30/01/1993 Toán học 104 x Email

2580 Đàng Hoàng Luôn 08/3 /1991 Toán học 104 x Điện thoại

2581 Nguyễn Thị Ly 26/12/1993 Toán học 104 x Điện thoại THPT Phạm Kiệt Quảng Ngãi

2582 Trần Văn Lý 28/06/1992 Toán học 104 x Email

2583 Hồ Thị Minh Nga 10/10/1993 Toán học 104 x Điện thoại THPT Bùi Thị Xuân Đồng Nai

2584 Trần Hữu Nghĩa 11/10/1993 Toán học 104 x Điện thoại Thề giới di động Quy Nhơn

2585 Lê Thị Linh Nhâm 24/03/1992 Toán học 104 x Điện thoại

2586 Nguyễn Hồng Nhân 23/01/1993 Toán học 104 x Điện thoại

2587 Nguyễn Hữu Nhân 24/11/1993 Toán học 104 x Điện thoại THPT Tây Giang Quảng Ngãi

2588 Huỳnh Thị Phương 06/12/1993 Toán học 104 x Điện thoại

2589 Nguyễn Thị Thu Siêm 20/12/1993 Toán học 104 x Điện thoại THPT Bùi Thị Xuân Đồng Nai

2590 Phan Duy Tân 07/06/1993 Toán học 104 x Email

2591 Phan Thị Mỹ Tuyết 14/01/1993 Toán học 104 x Email

2592 Võ Thị Tuyết 10/8 /1993 Toán học 104 x Điện thoại THPT Ba Tơ Quảng Ngãi

2593 Trần Minh Tường 10/01/1993 Toán học 104 x Điện thoại

2594 Huỳnh Đỗ Phương Thảo 17/3 /1993 Toán học 104 x Điện thoại PTDT bán trú Ba Sa Quảng Ngãi

2595 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/4 /1993 Toán học 104 x Điện thoại Gia sư

2596 Lê Thị Thuỷ 27/08/1993 Toán học 104 x Điện thoại

2597 Hứa Thị Thuý 15/10/1992 Toán học 104 x Điện thoại Gia sư

2598 Nguyễn Thị Thu Thương 22/10/1993 Toán học 104 x Điện thoại THCS dân tộc bán trú TuMơRông Kon Tum

2599 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 01/3 /1993 Toán học 104 x Điện thoại DTNT Vân Canh Bình Định

2600 Phạm Bùi Thuỳ Trang 29/03/1993 Toán học 104 x Điện thoại Gia sư

2601 Nguyễn Lê Thuỳ Trâm 08/02/1993 Toán học 104 x Điện thoại Gia sư

2602 Nguyễn Thanh Triều 20/10/1993 Toán học 104 x Điện thoại THPT Trần Hưng Đạo Gia Lai
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2603 Đỗ Thị Bích Trông 23/12/1993 Toán học 104 x Email

2604 Nguyễn Thị Hồng Vân 01/02/1993 Toán học 104 x Email

2605 Trần Lê Vương 10/3 /1993 Toán học 104 x Email

2606 Lê Thị Thu Yến 18/9 /1993 Toán học 104 x Điện thoại Gia sư

2607 Nguyễn Minh Huấn 26/09/1989 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2608 Trương Hồ Văn Công Tín 05/9/1989 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2609 Nguyễn Toàn Thành 07/10/1988 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2610 Đoàn Văn Duy 16/09/1990 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2611 Đào Thanh Hoàng 20/12/1989 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2612 Lê Mai Sơn 16/08/1990 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2613 Hà Trọng Sỹ 09/11/1990 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2614 Đoàn Gia Trung 02/09/1981 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2615 Hoàng Văn Vui 02/10/1989 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2616 Hoàng Trọng Bình 21/02/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2617 Nguyễn Thanh Bòng 20/08/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2618 Phan Nguyên Byn 15/01/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2619 Cao Xuân Cảnh 19/02/1990 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2620 Võ Ngọc Công 16/10/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2621 Lưu Bá Cường 05/10/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2622 Trần Minh Đạt 10/5/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2623 Nguyễn Hữu Hiệp 22/05/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2624 Trần Huỳnh Hoà 21/12/1990 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2625 Nguyễn văn Hoàng 02/02/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2626 Nguyễn Thái Hùng 25/07/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2627 Phạm Ngọc Huy 22/03/1990 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2628 Tạ Kim Long 10/10/1990 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2629 Nguyễn Võ Nam 01/12/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2630 Nguyễn Thanh Thế Năng 01/9/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2631 Phan Ngọc Pháp 11/10/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng
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2632 Lê Hữu Phúc 08/06/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2633 Phan Ngọc Quý 04/5/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2634 Nguyễn Văn Quyền 17/4/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2635 Nguyễn Xuân Quyết 12/01/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2636 Võ Ngọc Sáng 17/12/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2637 Huỳnh Duy Tân 20/02/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2638 Lê Đình Tân 10/02/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2639 Nguyễn Văn Tiến 25/01/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2640 Lê Viết Tin 20/05/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2641 Đặng Hữu Tình 10/10/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2642 Nguyễn Khắc Toàn 30/4/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2643 Lê Thanh Tú 29/06/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2644 Nguyễn Đỗ Thanh Tuấn 11/4/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2645 Nguyễn Ngọc Thảo 09/9/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2646 Bùi Khắc Thắng 27/10/1990 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2647 Lưu Quốc Thiệt 28/05/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2648 Cao Xuân Thuỷ 03/8/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2649 Phạm Hồng Thuyết 13/01/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2650 Võ Lý Trãi 01/9/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2651 Nguyễn Anh Trang 23/11/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2652 Lê Hùng Tráng 30/3/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2653 Trần Chí Trí 20/02/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2654 Võ Văn Trọng 21/06/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2655 Nguyễn Phi Trường 07/01/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2656 Nguyễn Văn Trường 30/4/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2657 Nguyễn Xuân Trường 28/07/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2658 Lê Văn Tuấn Anh 01/12/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Đông Hải Q.9 HCM

2659 Nguyễn Thanh Bình 29/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Kim Qui Q.7 HCM

2660 Trần Thanh Bình 14/04/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty AGC HCM
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2661 Nguyễn Ngọc Cảnh 16/02/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2662 Nguyễn Hữu Cương 22/05/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty COMA 9 Q.1 HCM

2663 Phạm Cường 06/07/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Nam Phong Q.7 HCM

2664 Tô Chí Cường 01/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2665 Lê Công Châu 13/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Nam Phong Q.7 HCM

2666 Cao Thanh Chung 20/11/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2667 Quách Thanh Danh 19/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2668 Trần Đoàn Dũ 15/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần tư vấn XD Quy nhơn Bình Định

2669 Hồ Xuân Dũng 13/11/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty ĐTXD Khiết Thạch Vũng Tàu

2670 Nguyễn Đại Dương 25/08/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XDDấu Ấn Việt Bình Phước

2671 Nguyễn Văn Điền 01/05/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2672 Lương Mạnh Đông 10/4 /1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại TT phát triển quỹ đất TP Nha Trang

2673 Võ Văn Được 20/01/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần ĐTXD và kinh doanh nhà Sài Gòn Q.1 HCM

2674 Đỗ Xuân Giang 24/11/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2675 Nguyễn Văn Hậu 20/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty XD 47 Quy nhơn Bình Định

2676 Phan Thanh Hiển 27/07/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2677 Huỳnh Ngọc Bảo Hoàng 28/08/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Đông Hải Q.9 HCM

2678 Bùi Ngọc Hùng 07/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty coổ phần tư vấn thiết kế XD Đại Bình An Quảng Nam

2679 Lê Nguyễn Quang Huy 12/01/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2680 Nguyễn Hoàng Huy 13/12/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2681 Nguyễn Quốc Huy 19/9 /1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần XD DENTA Hà Nội

2682 Nguyễn Văn Hưng 20/06/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Võ Đắc Bà Rịa Vũng Tàu

2683 Trần Văn Hưng 30/9 /1989 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Cồng ty cổ phần XD và Phát triểnBắc Nam Việt Hà Nội

2684 Nguyễn Quốc Hữu 10/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại làm XD tại nhà Vân Canh Bình Định

2685 Lê Xuân Kiệt 20/11/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Huy Tân Q11 HCM

2686 Phan Hồng Khả 22/07/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Tuấn Ngọc Lâm Đồng

2687 Võ Đình Khương 10/10/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại TT phát triển quỹ đất Sơn Tịnh Quảng Ngãi

2688 Lê Văn Lại 27/11/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Kim Qui Q.7 HCM

2689 Nguyễn Thành Luân 14/06/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Đông Hải Q.9 HCM
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2690 Nguyễn Thành Lưu 18/01/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2691 Lý Văn Minh 02/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2692 Hồ Thanh Nam 02/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2693 Lê Nguyễn Hoài Nam 29/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2694 Nguyễn Hoài Nam 07/07/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2695 Nguyễn Thành Nam 02/08/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Đại Thiên Lộc Bình Dương

2696 Nguyễn Hoài Nguyên 20/01/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Tân Việt Tín Q.12 HCM

2697 Huỳnh Ngọc Nhân 04/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Ngọc Nhân Q.1 HCM

2698 Nguyễn Thái Nhân 20/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Thành Châu Quy nhơn Bình Định

2699 Nguyễn Như Phi 25/05/1990 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2700 Lê Thiên Phong 09/06/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2701 Nguyễn Tấn Phong 16/02/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH An Gia Phát Q. Thủ Đức HCM

2702 Lê Quý Phú 23/02/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Phú Mỹ Quy Nhơn Bình Định

2703 Dương Công Phương 12/06/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Thành Lộc Quy nhơn Bình Định

2704 Ngô Ngọc Phương 14/02/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2705 Nguyễn Thanh Phương 17/04/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Coteccons Group HCM

2706 Trần Thanh Phương 16/05/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH An Trâm Q. Phú Nhuận HCM

2707 Đỗ Hồng Quân 11/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Bảo hiểm bưu điện Gia Lai

2708 Huỳnh Văn Quân 10/9 /1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2709 Đoàn Văn Sang 20/12/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2710 Nguyễn Văn Sang 26/03/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần Trí Tín Vĩnh Thạnh Bình Định

2711 Nguyễn Văn Sáu 16/12/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty AGC Q.2 HCM

2712 Nguyễn Duy Sơn 15/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Thịnh Phát Nha Trang

2713 Nguyễn Ngọc Tài 06/06/1988 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH K&K Q. Bình Thạnh HCM

2714 Nguyễn Văn Tài 01/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH HTC Quy Nhơn Bình Định

2715 Phạm Thanh Tài 07/12/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại làm XD tại nhà Vân Canh Bình Định

2716 Ma Văn Tân 04/06/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Win Group Hải Phòng

2717 Nguyễn Văn Tiền 28/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty XD Việt Q.1 HCM

2718 Nguyễn Ngọc Tiễn 03/04/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty BĐS Đát Sun Q. Bình Thạnh HCM
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2719 Huỳnh Minh Tiến 29/11/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Kim Qui Q.7 HCM

2720 Trần Nhật Tiến 12/08/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty XD Việt Q.1 HCM

2721 Phan Văn Tiệp 22/08/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Lâm Hùng Hưng Biên Hòa Đồng Nai

2722 Lương Công Tín 03/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty thiết kế Đường Nét Xanh Q. Bình Tân HCM

2723 Nguyễn Đức Toại 16/08/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty MP-PACK Đà Nẵng

2724 Nguyễn Văn Toàn 02/05/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần  XD và kinh doanh địa ốc Hòa Bình Q.3 HCM

2725 Trần Tôn 17/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Tập đoàn Phúc Lộc Quy Nhơn

2726 Đỗ Thanh Tuấn 10/08/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cơ khí Quang Trung Quy Nhơn Bình Định

2727 Huỳnh Duy Anh Tuấn 23/01/1991 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2728 Nguyễn Tuấn 16/12/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2729 Nguyễn Nhật Tuấn 20/11/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Kinh doanh tự do tại HCM

2730 Nguyễn Quốc Tuấn 10/3 /1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Đà Quảng Đà Nẵng

2731 Nguyễn Văn Tuấn 24/06/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH TM DV XNK Phạm Gia Phú Quốc

2732 Nguyễn Anh Tuyên 24/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2733 Nguyễn Thanh Thạch 20/12/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần XD và kinh doanh địa ốc Hòa Bình Q.3 HCM

2734 Võ Đăng Thành 10/10/1990 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2735 Trịnh Ngọc Thao 23/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2736 Trần Văn Thắng 10/08/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2737 Trần Nhâm Thân 18/08/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Long Việt Vân Canh Bình Định

2738 Đoàn Văn Thiện 04/01/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Kim Qui Q.7 HCM

2739 Bùi Minh Thông 12/02/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH thiết kế XD QH Việt Q.1 HCM

2740 Trần Lạc Thông 10/12/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty 405 HUD Quy nhơn Bình Định

2741 Hà Văn Thống 05/04/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2742 Nguyễn Tấn Thơ 19/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2743 Nguyễn Văn Trải 02/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2744 Trương Minh Trạng 06/10/1989 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2745 Lê Hữu Trí 16/04/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2746 Lê Hữu Trí 16/08/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Kim Qui Q.7 HCM

2747 Lê Minh Trí 26/02/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH DENTA HCM
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2748 Man Phú Trị 10/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2749 Lê Văn Trọng 26/02/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Tập đoàn MIK Group VN Q.1 HCM

2750 Nguyễn Minh Trường 06/03/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty XD thương mại Bước Tiến Quy nhơn Bình Định

2751 Nguyễn Hoàng Việt 09/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Đại Việt Binhf Dương

2752 Lê Văn Vinh 28/02/1989 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Ngôi Nhà Việt Gò Vấp HCM

2753 Phạm Văn Vinh 29/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2754 Lê Minh Vũ 10/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Nam Phong Q.7 HCM

2755 Ngô Ngọc Vũ 19/07/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2756 Nguyễn Quốc Vũ 14/4 /1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần tư vấn và XD hưng Phước Bình Dương

2757 Phan Thành Vũ 26/01/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2758 Nguyễn Văn Xịn 11/11/1991 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Thành An 96 Quy nhơn Bình Định

2759 Nguyễn Trí Ba 09/03/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Đại Vũ Đặng Q.12 HCM

2760 Bùi Thái Bảo 03/10/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2761 Bùi Văn Bình 01/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Nam Phong Q.7 HCM

2762 Trần Đức Cảm 28/10/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cơ khí XD 9 Nghĩa Đức Quảng Ngãi

2763 Huỳnh Châu 11/03/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Nam Phong Q.7 HCM

2764 Nguyễn Ngọc Chỉnh 20/01/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2765 Trần Thành Chung 02/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Nam Phong Q.7 HCM

2766 Trần Công Chức 26/07/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD An Thịnh Quy nhơn Bình Định

2767 Nguyễn Văn Chương 20/03/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Unicons Hà Nội

2768 Lê Ngọc Danh 10/01/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Coteccons Group HCM

2769 Nguyễn Ngọc Đại 03/04/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty American Door HCM

2770 Trần Tiến Đạt 01/02/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Xử lý đất nền yếu Bình Định

2771 Trần Thanh Hà 12/12/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần XD CN DESCON Q.2 HCM

2772 Huỳnh Hải 12/01/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2773 Lâm Công Hân 23/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần XD Hồng Trí Việt Đà Nẵng

2774 Đoàn Xuân Hậu 19/04/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2775 Nguyễn Văn Hậu 03/02/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH ĐTPT XD Lộc Phát HCM

2776 Trần Ngọc Hồng 02/03/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty XD Triều Tiến Đà Nẵng
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2777 Hứa Văn Hùng 25/09/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2778 Nguyễn Việt Hùng 10/02/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2779 Tô Huỳnh Hữu 24/02/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Trần Minh Khoa Phú Yên

2780 Nguyễn Đình Kỳ 26/11/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH đầu tư xây lắp An Thành HCM

2781 Huỳnh Văn Luận 10/10/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần XD và kinh doanh đại ốc Hòa Bình Q.3 HCM

2782 Trần Văn Lực 10/05/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2783 Huỳnh Ngọc Miên 20/11/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Đệ Vinh Quảng Ngãi

2784 Lê Nam Nam 05/10/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD SAC Quy nhơn Bình Định

2785 Văn Đặng Phú 10/01/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Hòa Bình Q. Bình Thạnh HCM

2786 Phạm Bá Phúc 21/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH xây lắp AT Quảng Ngãi

2787 Lê Văn Phước 10/03/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2788 Nguyễn Tùng Quan 12/02/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH tư vấn XD Thiên Phát An nhơn Bình Định

2789 Trần Nhật Quang 16/09/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Ban quản lí dự ánđầu tư và XD Hoài Nhơn Bình Định

2790 Trần Chí Quốc 21/06/1988 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Huy Khôi Quy Nhơn Bình Định

2791 Trần Đình Quốc 06/06/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần XD TCons Gò Vấp HCM

2792 Huỳnh Văn Sang 20/12/1992 CNKT Xây dựng 112 x Email

2793 Nguyễn Thanh Sang 21/11/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2794 Trương Văn Sang 30/01/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần xây lắp TP HCM

2795 Hồ Ngọc Sơn 10/04/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Nam Phong Q. Bình Thạnh HCM

2796 Nguyễn Ngọc Sơn 10/01/1993 CNKT Xây dựng 112 x Lớp trưởng

2797 Nguyễn Văn Tân 25/01/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2798 Lê Trung Tín 16/09/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty tư vấn thiết kế DHA Quy nhơn Bình Định

2799 Võ Văn Tuân 07/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cáp treo Bà Nà Hà Nội

2800 Tạ Văn Thái 12/05/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Tân Thịnh Phát Nha Trang

2801 Mai Hữu Thọ 15/03/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2802 Lê Thanh Thôi 20/03/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Ban quản lí dự án Đăk R'Lấp Đak Nông

2803 Nguyễn Phúc Thuần 14/03/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2804 Lê Thanh Thuận 22/12/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2805 Phan Thị Phương Thuỳ 19/03/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Đông Sáng Kon tum
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2806 Trần Thanh Thương 14/04/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại VT cons Quy Nhơn Bình Định

2807 Phạm Văn Trà 05/04/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần XD Bcons Q.2 HCM

2808 Nguyễn Việt Trung 02/09/1992 CNKT Xây dựng 112 x Email

2809 Nguyễn Việt Trung 21/09/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty tư vấn thiết kế DHA Quy nhơn Bình Định

2810 Võ Thành Trung 21/01/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cáp treo Bà Nà Đà Nẵng

2811 Nguyễn Công Trực 10/05/1993 CNKT Xây dựng 112 x Email

2812 Lê Hoài Văn 20/03/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty cổ phần XD Coteccons Q. Bình Thạnh HCM

2813 Phạm Anh Vi 12/07/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD DHA Quy nhơn Bình Định

2814 Đỗ Hoài Viện 20/02/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty Chấn Hưng Q.7 HCM

2815 Hà Anh Vũ 20/10/1992 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Làm XD tự do Đồng Nai

2816 Nguyễn Trọng Vũ 07/02/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Hương Giang Quy nhơn Bình Định

2817 Phạm Quang Vũ 17/11/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Xuân Phúc HCM

2818 Đoàn Thanh Vương 20/10/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH XD Trung Thành Thắng Q.7 HCM

2819 Lê Hùng Vương 31/12/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại

2820 Nguyễn Hữu Vương 22/01/1993 CNKT Xây dựng 112 x Điện thoại Công ty TNHH Vạn Phú HCM

2821 Tạ Thanh An 01/08/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2822 Trần Hồng Cam 01/11/1990 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH nhà máy Heniken VN Hoài Nhơn Bình Định

2823 Lê Thị Thúy Diễm 20/04/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty nước giải khát coca VN Q.6 HCM

2824 Hồ Văn Hội 12/09/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2825 Lê Quốc Hội 20/11/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2826 Bùi Việt Hùng 15/11/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2827 Hồ Sỹ Hùng 20/10/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2828 Trần Đăng Khoa 01/01/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH xăng dầu Bắc Tây Nguyên Gia Lai

2829 Nguyễn Đức Lâm 05/06/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2830 Ngô Thị Mỹ Loan 06/05/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty may ENEI Vina Bình Dương

2831 Nguyễn Đức Mạnh 13/3 /1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2832 Nguyễn Thị Diễm My 29/04/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2833 Phan Nguyễn Ti Na 24/02/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2834 Trần Thị Thu Ngà 01/12/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

Trang 95



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

2835 Bùi Lê Nguyên 16/01/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2836 Nguyễn Văn Phát 25/05/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Prudential Đà Nẵng

2837 Lê Thanh Quang 04/11/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Sân bay Chu Lai Quảng Nam

2838 Đặng Minh Sang 06/12/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2839 Văn Phú Sơn 28/02/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2840 Nguyễn An Tám 12/06/1990 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Gia Lai

2841 Phạm Duy Tân 19/10/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2842 Trảo Văn Tân 28/03/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Sài Gòn Center Q.1 HCM

2843 Lê Văn Tiến 20/06/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2844 Nguyễn Trọng Toàn 12/10/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2845 Phan Văn Toàn 02/11/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

2846 Thới Văn Thân 12/12/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2847 Vũ Hữu Thịnh 23/05/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2848 Đào Xuân Trường 26/01/1987 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2849 Phan Tuấn Vũ 20/11/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2850 Hồ Thị Diệu Ái 20/05/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Trung tâm thử nghiệm máy Maxa Quy nhơn Bình Định

2851 Đặng Duy Anh 04/01/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Khách sạn Hoàng Yến Quy nhơn Bình Định

2852 Hứa Ngọc Tú Anh 17/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Gia Lai

2853 Nguyễn Thị Bé 01/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2854 Trần Văn Bé 04/02/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Khách sạn Heaven Bãi xếp Quy nhơn Bình Định

2855 Lý Túy Biển 05/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Văn phòng công chứng Phi Thanh Quảng Ngãi

2856 Dương Văn Bộ 06/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH vận Tải Tâm Thịnh Phát Quy nhơn Bình Định

2857 Bùi Thị Sơn Ca 10/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH bánh Ngọc Nga Quy nhơn Bình Định

2858 Nguyễn Thị Cẩm 24/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2859 Nguyễn Văn Cẩm 21/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty BH nhân thọ Hanwha Life Quy nhơn Bình Định

2860 Nguyễn Thị Công 12/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Thế giới di động An Nhơn Bình Định

2861 Phan Nguyễn Băng Cơ 25/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại FLC Quy nhơn Bình Định

2862 Cao Thị Cúc 06/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính Home Credit Quy nhơn Bình Định

2863 Nguyễn Chí Cường 02/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email
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2864 Nguyễn Văn Cường 02/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tuấn Việt Huế

2865 Ngô Thị Kim Chi 10/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Vinh Tùng Quy nhơn Bình Định

2866 Nguyễn Thị Cẩm Chi 01/7 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2867 Nguyễn Hữu Chinh 01/01/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2868 Đinh Hữu Chính 06/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2869 Trần Thị Chính 16/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH giấy Kim Quang Hưng Q. Bình Tân HCM

2870 Huỳnh Thị Kim Chung 10/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2871 Nguyễn Thị Kim Chung 15/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2872 Lê Thị Diễm 19/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2873 Nguyễn Thị Hồng Diễm 14/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2874 Nguyễn Thị Kiều Diễm 10/7 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH phát triển Phương Minh Q.12 HCM

2875 Nguyễn Thị Thanh Diễm 18/7 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2876 Phan Thị Hoàng Diễm 02/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Ngân hàng Sea Bank Quy nhơn Bình Định

2877 Bùi Thị Thanh Diệu 05/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH nhựa Long Thành Q.6 HCM

2878 Nguyễn Thị Thúy Diệu 01/06/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2879 Phạm Duy Thuỳ Dung 24/07/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty vận tảiSơn Tùng Quy nhơn Bình Định

2880 Trần Thị Dung 30/09/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2881 Nguyễn Văn Dũng 06/08/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2882 Châu Nhật Duy 30/7 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen Mộ Đức Quảng Ngĩa

2883 Lê Nhật Duy 04/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Thế giới di động Quãng Ngãi

2884 Nguyễn Ngọc Duy 06/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Gia Lai

2885 Nguyễn Quốc Duy 01/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2886 Nguyễn Thị Duyên 12/07/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Thế giới di động Đức Cơ Gia Lai

2887 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2888 Trịnh Thị Mỹ Duyên 20/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2889 Trần Thị Thuỳ Dương 15/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2890 Võ Trùng Dương 01/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính JACCF Gia Lai

2891 Nguyễn Thị Đinh Đam 04/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2892 Kiều Thành Đạt 24/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Hoa Sen Group Hà Nội
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2893 Nguyễn Minh Đạt 10/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2894 Ngô Lê Quang Định 17/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Hướng dẫn viên Việt travel Q.3 HCM

2895 Trần Văn Đoan 09/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Tuy Phước Bình Định

2896 Trần Thị Đông 04/7 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty dịch vụ chuyển Fax Đại Nam Hội An

2897 Lê Thế Đức 29/05/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2898 Tô Anh Đức 22/08/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính Home Credit VN Q.7 HCM

2899 Phan Nguyễn Hải Đường 31/7 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2900 Đoàn Thị Kiều Giang 20/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2901 Nguyễn Thị Nam Giang 08/05/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2902 Trần Nguyễn Hà Giang 03/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2903 Nguyễn Thị Hà 24/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Trung tâm y tế Nam Trà My Quảng Nam

2904 Hồ Thị Mỹ Hạnh 10/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh MN Q. Bình Thạnh HCM

2905 Lê Thị Mỹ Hạnh 08/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Trung tâm thương mại Coopmart Quy nhơn Bình Định

2906 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 26/08/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty kỹ thuật nhiệt lạnh Miền Nam Q. Thủ Đức HCM

2907 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 02/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2908 Phạm Thị Hạnh 15/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Honda Sông Trà Quảng Ngãi

2909 Trần Thị Hạnh 04/10/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Quy nhơn Bình Định

2910 Nguyễn Tấn Hào 11/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính Homecredit Việt Nam Quy nhơn Bình Định

2911 Võ Thị Hảo 06/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Kết nối việt Quy nhơn Bình Định

2912 Đào Thị Hằng 28/12/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2913 Hồ Thị Hằng 20/12/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2914 Võ Thị Mỹ Hằng 09/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2915 Nguyễn Long Hân 02/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2916 Phạm Thị Thúy Hân 12/08/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2917 Nguyễn Thị Hậu 09/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Sinh Nam Metal VN Bình Dương

2918 Nguyễn Thị Hậu 26/08/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2919 Huỳnh Thị Như Hiền 26/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Thế giới di động Quy nhơn Bình Định

2920 Lê Thị Lệ Hiền 10/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2921 Lê Thị Thanh Hiền 20/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH và dịch vụ Mười Thảo Quy nhơn Bình Định
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2922 Nguyễn Thị Bích Hiền 02/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2923 Phùng Văn Hiển 05/09/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2924 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 15/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2925 Vy Nhật Hiếu 10/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2926 Nguyễn Thị Thanh Hoa 20/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty giải trí Startlight Quy nhơn Bình Định

2927 Trần Thị Hoà 06/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH quốc tế Ấn Việt Q.3 HCM

2928 Trần Thị Ngọc Hoà 17/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2929 Hoàng Thị Minh Hoài 05/12/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Khách sạn Sài Gòn Phú Yên

2930 Nguyễn Thị Thu Hoài 13/7 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty bảo hiểm MIX Quy nhơn Bình Định

2931 Phạm Thị Thanh Hoài 15/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH kim khí Thái Dương Q. Bình Tân HCM

2932 Đào Duy Hoàng 09/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2933 Đào Kim Hoàng 02/01/1989 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2934 Lê Anh Hoàng 20/02/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty du lịch Nhật Trường quy nhơn Bình Định

2935 Nguyễn Hữu Hoàng 26/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần MP-PATK Đà Nẵng

2936 Nguyễn Thị Mỹ Hoàng 28/02/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang

2937 Trần Thị Hoàng 28/05/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2938 Phạm Ngọc Hồ 06/01/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính Home credit Quy nhơn Bình Định

2939 Nguyễn Thị Hồng 06/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần Foodty Đà Nẵng

2940 Từ Thị Mai Hồng 05/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

2941 Đặng Thị Mỹ Hộp 04/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Big C Quy nhơn Bình Định

2942 Nguyễn Xuân Huân 12/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty phát triển nông lâm Hà Tĩnh

2943 Trần Thị Bích Huệ 26/05/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH TIMAR HCM

2944 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 21/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty thức ăn Hoa Giang Quảng Nam

2945 Nguyễn Thị Huyền 10/7 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2946 Nguyễn Thị Huyền 29/07/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH bao bì Vĩnh Khang Củ Chi HCM

2947 Nguyễn Thị Mỹ Hưng 16/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2948 Đào Thị Thu Hương 15/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại FPT Gia Lai

2949 Ngô Ngọc Hương 06/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2950 Nguyễn Thanh Hương 28/07/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Khang Thịnh Quy nhơn Bình Định
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2951 Nguyễn Thị Xuân Hương 04/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2952 Phạm Giáng Hương 20/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2953 Phan Thị Thanh Hương 01/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty may Phúc Vinh Q.12 HCM

2954 Võ Thị Mỹ Hướng 22/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2955 Ksor Hwư 10/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2956 Ngô Tuấn Kiệt 01/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Khách sạn Hoàng Yến Quy nhơn Bình Định

2957 Hà Thị Lệ Kiều 11/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Khách sạn Phương Đông Quy nhơn Bình Định

2958 Trần Thị Thuỷ Kiều 01/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2959 Lê Hoa Kỳ 03/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Khách sạn Hải Âu Quy Nhơn Bình Định

2960 Nguyễn Hoàng Khánh 04/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2961 Trần Thị Lài 30/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính Home credit VN Quy nhơn Bình Định

2962 Lê Thị Trúc Lam 16/08/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2963 Lê Thị Ngọc Lan 08/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Làm quảng cáo tại Quy nhơn Bình Định

2964 Đặng Thị Ái Lang 25/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x x Điện thoại Đang học thêm ngoại ngữ tại Nha Trang

2965 Đỗ Thị Phương Lanh 19/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Đi bán hàng tại Tuy Phước Bình Định

2966 Trần Anh Lân 01/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2967 Nguyễn Thị Lập 07/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty dịch vụ N&N Quy nhơn Bình Định

2968 Phạm Văn Lễ 02/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần chăn nuôi VN Quy nhơn Bình Định

2969 Đặng Thị Mỹ Lệ 07/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Nhân viên Spa Quy nhơn Bình Định

2970 Phan Thị Lệ 18/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2971 Trần Thị Mỹ Lệ 01/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2972 Nguyễn Thanh Liên 02/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2973 Nguyễn Thị Kim Liên 26/08/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty JAKIN Sài Gòn Bình Phước HCM

2974 Nguyễn Thị Tố Liên 20/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH nhựa Long Thành Q.6 HCM

2975 Trần Thị Thúy Liễu 19/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2976 Đặng Thị Linh 04/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2977 Đỗ Thị Thùy Linh 20/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Nhà hàng Tre Việt Đà Nẵng

2978 Hồ Thị Trúc Linh 03/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2979 Lê Thị Diệu Linh 18/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ Quảng Bình
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2980 Nguyễn Thị Kiều Linh 04/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty An Phát Tam Quan Bình Định

2981 Trương Thục Linh 04/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại BQL dự án công trình giao thông Gia Lai

2982 Vũ Thị Thùy Linh 04/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2983 Huỳnh Thị Loan 25/11/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần và truyền thông du lịch An Tín Quy nhơn Bình Định

2984 Phan Thị Phương Loan 16/08/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Khách sạn Hải Âu Quy Nhơn Bình Định

2985 Trần Thị Mỹ Loan 19/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2986 Nguyễn Thanh Long 31/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Hitex Apeal VN Quảng Nam

2987 Trần Thành Long 20/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chínhHD SaiXon Q. Bình Thạnh HCM

2988 Đồng Tấn Lộc 01/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Nhà khách ủy ban Quy nhơn Bình Định

2989 Nguyễn Minh Luân 25/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Poly poxy Coating VN Bình Dương

2990 Nguyễn Ngọc Lưu 12/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú Phú Yên

2991 Đặng Sao Ly 10/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty đầu tư phát triển cao su Hoàng Anh Campuchia

2992 Đinh Khánh Ly 08/02/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

2993 Nguyễn Thị Trúc Ly 05/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty gỗ Đại Thành Quy nhơn Bình Định

2994 Phạm Đức Thảo Ly 09/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Ngân hàng Maritime HCM

2995 Phạm Thị Sa Ly 30/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty điện tử SamSung Q.9 HCM

2996 Trần Thị Ly 20/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Café Đất Việt Quy nhơn Bình Định

2997 Trần Thị Thanh Ly 15/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

2998 Nguyễn Thị Mận 13/10/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kế Toán kem Ngọc Nga Bình Định

2999 Dương Thị Miên 21/10/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3000 Mai Thị Hà Miên 17/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH thương mại thực phẩm xanh Q.8 HCM

3001 Phan Tuấn Minh 15/04/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3002 Nguyễn Thị Trà My 29/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Nhâm Nguyễn Q.7 HCM

3003 Phạm Huỳnh My 16/05/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần quốc tế Rồng Phương Nam Đà Nẵng

3004 Vũ Thị Trà My 27/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Bia Sài Gòn Quy nhơn Bình Định

3005 Phạm Thị Mỵ 02/07/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TM dịch vụ Quế Anh Gò Vấp HCM

3006 Nguyễn Thị Na 22/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3007 Nay Sơ Nek 21/04/1992 Quản trị kinh doanh 401 x x Điện thoại Đang học tại trường Lục quân 2 Đồng Nai

3008 Mai Hoạ Ni 05/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần Sài Gòn HD Q. Bình Thạnh HCM
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3009 Võ Tấn Ninh 28/06/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3010 Phạm Thị Mỹ Nữ 13/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3011 Văn Thị Trinh Nữ 16/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3012 Nguyễn Thị Nương 20/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3013 Bùi Thị Nga 12/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3014 Nguyễn Thị Bích Nga 11/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3015 Phan Thị Thanh Nga 01/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính Home Credit Quãng Ngãi

3016 Tôn Nữ Thúy Nga 20/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3017 Trần Thị Thu Nga 24/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3018 Trương Thị Út Nga 25/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại FLC Quy nhơn Bình Định

3019 Phan Thanh Ngãi 03/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Ngân hàng Sacombank Bồng Sơn Bình Định

3020 Võ Thị Kim Ngân 20/02/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Adam Store Quy nhơn Bình Định

3021 Lê Nhân Nghĩa 12/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Hoa Sen Group Phù Cát Bình Định

3022 Mai Hữu Nghĩa 05/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3023 Hồ Anh Ngoan 15/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty dược phẩm Hoa Thiên Phú Q. Tân Phú HCM

3024 Nguyễn Thị Ngọc 19/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính Home Credit Q. Tân Bình HCM

3025 Nguyễn Thị Ngọc 25/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Đức Long Gia Lai

3026 Nguyễn Thị Ngọt 10/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại HTX dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ Quảng Ngãi

3027 Văn Phú Nguyên 19/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Win Group Đà Nẵng

3028 Nguyễn Thị Duy Nhất 15/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Tiệm bánh Thái Bình Quảng Nam

3029 Huỳnh Thị Thơ Nhật 24/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3030 Bạch Thị Hà Nhi 15/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH YUWA VN Bình Dương HCM

3031 Huỳnh Thị Yến Nhi 02/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH TM quốc tế Chiêu Nghi HCM

3032 Huỳnh Thị Yến Nhi 10/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại công ty TNHH Quốc Nghĩa Tam Kỳ Quảng Nam

3033 Nguyễn Thị Ý Nhi 13/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Coong ty TNHH Lihanet Quy Nhơn Bình Định

3034 Nguyễn Thị Ý Nhi 20/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Coông ty cổ phần bưu chính VieeTTel Quảng Ngãi

3035 Nguyễn Như Nhiên 13/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3036 Lê Thị Nhung 07/7 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3037 Nguyễn Thị Nhung 08/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại
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3038 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3039 Trịnh Thị Nhung 18/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty phần mềm IPOS Hà Nội

3040 Hoàng Thị Xuyến Như 29/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3041 Trịnh Thị Quỳnh Như 10/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Quỳnh Vũ Q. Tân Bình HCM

3042 Lê Thị Oanh 24/01/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3043 Phan Thị Phi 04/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3044 Đỗ Thị Phú 02/08/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty may Hưng Phát Quy nhơn

3045 Lê Đại Phúc 11/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Ngân hàng Á Châu Q. Bình Thạnh HCM

3046 Nguyễn Minh Phúc 07/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Đông Xuân Q.7 HCM

3047 Hoàng Triệu Phước 19/08/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Gia Lai

3048 Phạm Thị Phước 27/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Zamaha 3S Tuấn Kiệt Chư Sê Gia Lai

3049 Lê Thị Phương 02/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty điện LG VN Phú yên

3050 Nguyễn Huy Phương 20/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3051 Nguyễn Thanh Phương 01/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công Glopal ECO Energy Quảng Ngãi

3052 Nguyễn Thị Phương 14/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Big C Quy nhơn Bình Định

3053 Nguyễn Thị Kim Phương 10/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Mobiphon Hoài Nhơn Bình Định

3054 Nguyễn Thị Xuân Phương 17/7 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh MN Q. Bình Thạnh HCM

3055 Châu Thị Mỹ Phượng 07/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty dược phẩm Duy Tân Q. Phú Nhuận HCM

3056 Lê Thị Phượng 11/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Maxa Đà Nẵng

3057 Lê Thị Phượng 16/02/1991 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3058 Nguyễn Thị Kim Phượng 08/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3059 Phan Thị Phượng 14/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty điện tử SamSung Q.9 HCM

3060 Trần Thị Phượng 16/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty gỗ Quy Nhơn Bình Định

3061 Lê Doãn Quá 22/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Thiên Phú Quy Nhơn Bình Định

3062 Nguyễn Tuệ Quang 20/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Lớp trưởng Hoa Sen Group Quy nhơn Bình Định

3063 Hồ Thị Thúy Quanh 02/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3064 Nguyễn Thị Bích Quí 25/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Fujikuo Đà Nẵng

3065 Nguyễn Thị Hoàng Quí 20/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại FLC Quy Nhơn Bình Định

3066 Võ Hữu Quốc 20/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty BH BIDV Sài Gòn
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3067 Từ Đức Quy 06/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Hoa Sen Group Quảng Ngãi

3068 Nguyễn Thanh Quý 17/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3069 Nguyễn Thị Quý 24/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3070 Huỳnh Thục Quyên 26/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Hoa Sen Group HCM

3071 Trương Thị Kim Quỳnh 10/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3072 Phạm Thị Sang 29/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3073 Trần Thị Thu Sang 29/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Trung Hiếu Phù Cát Bình Định

3074 Văn Thị Sâm 18/06/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại VP môi giới nhà đất Q. Tân Bình HCM

3075 Lê Thị Sen 10/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Tỵ An Nhơn Bình Định

3076 Ban Vĩnh Sơn 09/11/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Cơ sở Bảo Châu Quy nhơn Bình Định

3077 Nguyễn Thị Thu Sương 20/05/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Hoàng Hưng Phú Tài Bình Định

3078 Phạm Thị Mỹ Sương 01/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3079 Bùi Thị Minh Tâm 03/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3080 Nguyễn Thị Tâm 19/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại FPT Quy nhơn Bình Định

3081 Nguyễn Thị Xuân Tâm 15/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3082 Phạm Thị Thu Tâm 14/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Enter Vn Q.12 HCM

3083 Phan Thị Thu Tâm 04/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty QLPM kế Toán Đà Nẵng

3084 Nguyễn Trung Tấn 25/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Hội An Epress Hội An

3085 Phan Sĩ Tây 22/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty MIX Jhonson Quy Nhơn Bình Định

3086 Nguyễn Thị Thanh Tiên 25/05/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3087 Phạm Thủy Tiên 05/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3088 Mai Thị Cẩm Tiến 20/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần thủy sản Việt Úc HCM

3089 Phạm Minh Tiến 03/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3090 Trần Quang Tiến 02/05/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3091 Huỳnh Thanh Tin 12/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3092 Bùi Trung Tín 16/09/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Hoa Sen Group Bình Định

3093 Nguyễn Đức Tính 19/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Thế giới di động Quy nhơn Bình Định

3094 Hà Thanh Tú 14/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Tuy phước Bình Định

3095 Nguyễn Hữu Tùng 22/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Tâm café Gia Lai
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3096 Phan Thị Như Tuyên 19/10/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Prudential Đà Nẵng

3097 Hà Thị Thanh Tuyền 01/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty chuyển FAX nhanh quốc tế toàn cầu Q. Tân Bình HCM

3098 Trần Thị Ngọc Tuyền 23/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty mì Uniben Quy nhơn Bình Định

3099 Nguyễn Hữu Tường 29/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3100 Bùi Thị Thanh 24/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Trans cosmoss VN Q. Tân Bình HCM

3101 Nguyễn Thị Thanh 11/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3102 Nguyễn Thị Kim Thanh 18/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3103 Nguyễn Thái Thành 04/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Lớp trưởng

3104 Vi Đức Thành 23/08/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Hoa Sen Group Đăklăk

3105 Võ Chí Thạnh 02/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty nhựa Taijaan Bình Dương HCM

3106 Bùi Văn Thảo 06/05/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty BITXELZ Đà Nẵng

3107 Nguyễn Thạch Thảo 11/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3108 Nguyễn Thị Phương Thảo 31/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Thế giới di động Đà Nẵng

3109 Phan Thị Thu Thảo 26/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH DANKO Tam Thăng Quảng Nam

3110 Trần Thị Dạ Thảo 01/03/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3111 Trần Thị Thanh Thảo 28/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3112 Trương Thị Thanh Thảo 10/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Ngân hàng Á Châu Gia Lai

3113 Đặng Thị Thắm 20/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3114 Nguyễn Cao Thắm 08/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3115 Nguyễn Thị Hồng Thắm 02/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Điện máy xanh Gia Lai

3116 Lê Văn Thắng 11/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Tuấn Việt Đà Nẵng

3117 Phạm Việt Thắng 10/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3118 Nguyễn Thị Mai Thi 09/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Q. Tân Bình HCM

3119 Phạm Nguyễn Thi 09/03/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3120 Lâm Thái Thịnh 12/07/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty truyền thông KKC Q. Bình Thạnh HCM

3121 Đặng Thị Thoa 10/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3122 Lê Thị Bích Thoa 02/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Việt Thái Quân Bình Dương HCM

3123 Nguyễn Thị Thoan 10/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai Tuy hòa Phú Yên

3124 Phạm Thị Hạnh Thơ 01/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính Home credit VN Q.12 HCM
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3125 Đặng Thị Thu 10/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3126 Lương Thị Thu 14/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty may Ba Sao Đà Nẵng

3127 Nguyễn Thị Thu 13/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3128 Nguyễn Thị Hoài Thu 11/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH công nghệ tin học Phi Long Đà Nẵng

3129 Nguyễn Thị Kiều Thu 14/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần Dược Quảng Nam

3130 Tiêu Viết Thu 15/02/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần ô tô Trường Hải Q. Thủ Đức HCM

3131 Nguyễn Thị Minh Thuần 06/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3132 Đỗ Thị Thuận 03/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Tam Quan Bình Định

3133 Lê Thị Mỹ Thuật 04/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty tài chính Home credit HCM

3134 Đặng Thị Kim Thuỳ 06/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại FM Style Đà Nẵng

3135 Đoàn Thị Thuỷ 26/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Trans cosmoss VN Q. Tân Bình HCM

3136 Hồ Thị Thuỷ 27/09/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Trans cosmoss VN Q. Tân Bình HCM

3137 Mang Thị Thu Thuỷ 06/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần tin học và điện tử Đà Nẵng

3138 Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 16/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3139 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 05/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3140 Trần Thị Thuỷ 09/10/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Gia Lai

3141 Đặng Thị Thanh Thuý 20/03/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH công nghiệp Phúc Cần Bình Dương 

3142 Nguyễn Thị Thanh Thuý 27/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Ngân hàng HD SaiSon Phù Mỹ Bình Định

3143 Trần Thị Diễm Thuý 16/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty may Eclat Đồng Nai

3144 Võ Thị Thuyền 26/03/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quảng Ngãi

3145 Dương Thị Thư 02/07/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3146 Lê Thị Thanh Thư 03/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Nhân viên Starlight Quy nhơn Bình Định

3147 Nguyễn Thị Anh Thư 05/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty truyền thông Cao Bảo Quy nhơn Bình Định

3148 Nguyễn Thị Thức 19/01/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty may VAXY Thủ Đức HCM

3149 Đào Công Thương 24/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3150 Lê Thị Thanh Thương 06/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty sữa AbboTT Quy nhơn Bình Định

3151 Nguyễn Thị Hoài Thương 20/03/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3152 Trần Thị Thương 25/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Café Sơn Tùng Q.8 HCM

3153 Huỳnh Thị Thường 18/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Buôn bán tại nhà Hoài nhơn Bình Định
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3154 Đinh Thị Bích Trà 04/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3155 Đỗ Thị Ngọc Trà 08/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3156 Cù Thị Thùy Trang 26/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty thép không gỉ Nam Việt Q. Thủ Đức HCM

3157 Đinh Nguyễn Thùy Trang 28/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Prudential Phù Cát Bình Định

3158 Huỳnh Thị Trang 06/01/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Tâm Café Gia lai

3159 Huỳnh Thị Mỹ Trang 10/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kế Toán quán Gia đình số 1 Phú Yên

3160 Lê Thị Mỹ Hoàng Trang 12/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3161 Ngô Thị Trang 04/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Ngân hàng bưu điện Liên Việt Quảng Nam

3162 Nguyễn Thị Mỹ Trang 21/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3163 Nguyễn Thị Thảo Trang 15/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Doanh nghiệp tư nhân Hoài Thu Quy nhơn Bình Định

3164 Nguyễn Thị Thùy Trang 18/08/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty One Corp Q.10 HCM

3165 Phạm Thị Mỹ Trang 20/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Siêu thị Coopmart Tam Kỳ Quảng Nam

3166 Phạm Thị Thùy Trang 02/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3167 Trần Ái Nữ Trang 01/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty bảo hiểm nhân thọ Quy nhơn Bình Định

3168 Trần Thị Đoan Trang 22/08/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3169 Trần Thị Thảo Trang 13/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Quy nhơn Bình Định

3170 Trương Thị Trang 01/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Xí nghiệp thương mại Sông Trà Quảng Ngãi

3171 Huỳnh Thị Bích Trâm 01/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Khách sạn Melia Đà Nẵng

3172 Ngô Thị Ngọc Trâm 04/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH AVSS Quy nhơn Bình Định

3173 Trần Thị Mỹ Trâm 21/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Joton Q. Phú nhuận HCM

3174 Nguyễn Hoàng Thiên Trí 15/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH HD Saixon Điện Bàn Quảng Nam

3175 Trương Thị Triên 28/11/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Bán hàng shop Dũng Thủy Quy nhơn Bình Định

3176 Đặng Hoàng Triều 07/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3177 Hoàng Việt Trinh 06/07/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Thu ngân café Mộc Quy nhơn Bình Định

3178 Hồ Kiều Trinh 17/8 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Bưu điện tỉnh Quảng Trị

3179 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 20/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty Sàn Diễn Q.1 HCM

3180 Tô Thị Diễm Trinh 22/10/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3181 Vũ Ngọc Trìu 25/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty nhạc cụ Q.3 HCM

3182 Đoàn Thanh Trúc 12/11/1988 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH xăng dầu Bắc Tây Nguyên Gia Lai
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3183 Nguyễn Lê Thủy Trúc 11/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Tiếp vận vô cực Q.2 HCM

3184 Nguyễn Thành Trung 01/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần Công Quyên Moto Bình Dương 

3185 Nguyễn Thành Trung 31/08/1992 Quản trị kinh doanh 401 x x Điện thoại Đang học thêm tại Huế

3186 Hồ Lâm Phương Uyên 17/11/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Quảng Ngãi

3187 Trần Thị Thu Uyên 07/3 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3188 Nguyễn Thị Vạn 10/4 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3189 Phạm Chí Văn 24/04/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại

3190 Phan Anh Văn 22/09/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Đăk lăk

3191 Hoàng Thị Vân 18/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3192 Phan Thị Bích Vân 12/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại \Bưu điện Hoài Ân Bình Định

3193 Trương Thị Bích Vân 02/11/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3194 Huỳnh Thị Tường Vi 27/08/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH thiết bị sản xuất kem Đại Việt Á Q. Bình Tân HCM

3195 Lê Thị Tường Vi 20/07/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3196 Lê Kỳ Vỉ 20/07/1992 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH LoTTe VN An Nhơn Bình Định

3197 Trần Văn Vinh 19/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Khách sạn Mường Thanh Quy nhơn Bình Định

3198 Bùi Thanh Vũ 02/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3199 Đoàn Ngọc Vũ 28/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3200 Phạm Trần Hoàng Vũ 15/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3201 Nguyễn Thị Vui 08/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH XD Nghĩa Thành Quảng Nam

3202 Nguyễn Thị Vương 10/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3203 Phạm Hoàng Vương 03/9 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Avani Quy nhơn Bình Định

3204 Trần Hữu Lê Vương 20/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Bảo hiểm nhân thọ AIA Quảng Nam

3205 Lê Thị Ái Vy 12/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Quy nhơn Bình Định

3206 Ngô Hải Vy 18/11/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Coopmart Quy nhơn Bình Định

3207 Trương Thị Hoàng Vy 10/06/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Coông ty TNHH Hồng Sơn Quảng Ngãi

3208 Nguyễn Thị Thi Vỹ 05/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Việt Power Đồng Nai

3209 Dương Thị Xuân 27/09/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Email

3210 Trần Thị Xuân 21/01/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Kinh doanh tại nhà Quảng Ngãi

3211 Lê Hà Bảo Xuyên 15/5 /1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty cổ phần Tấn Minh Quảng Nam
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3212 Huỳnh Phan Như Ý 01/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty phần Mềm AIK Đà Nẵng

3213 Nguyễn Thị Như Ý 12/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân Đà Nẵng

3214 Hồ Thị Hoàng Yến 01/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH Tiến Thắng Hào Vang Đà Nẵng

3215 Huỳnh Thị Phi Yến 17/02/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty gỗ Quy nhơn Bình Định

3216 Trần Kim Yến 20/12/1993 Quản trị kinh doanh 401 x Điện thoại Công ty TNHH thiết bị nâng trần gai Q.12 HCM

3217 Trần Huy Giàu 17/03/1992 Kế toán 404 x

3218 Lê Thị Thu Hội 11/08/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3219 Lê Thị Cẩm Hường 17/10/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Doanh nghiệp tư nhân VT & TM Thái Dương, An Nhơn, Bình Định

3220 Trần Thị Ngọc Lài 08/05/1992 Kế toán 404 x

3221 Phạm Sỹ Lâm 26/08/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Xí nghiệp chế biến gỗ Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định

3222 Thái Thị Hồng Loan 18/11/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3223 Nguyễn Thị Hồng Nhạn 30/06/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH XDTM Hoàng Tâm, Diệp Minh Châu, HCM

3224 Lê Quỳnh Như 17/06/1992 Kế toán 404 x

3225 Đinh Hồng Phát 01/04/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CPVT Tin Học Việt Nam CT-IN, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

3226 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 20/10/1991 Kế toán 404 x

3227 Đỗ Thị Phương 17/12/1992 Kế toán 404 x

3228 Trần Thị Thúy Phương 12/09/1992 Kế toán 404 x

3229 Nguyễn Thị Bích Phượng 20/09/1991 Kế toán 404 x

3230 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 02/12/1992 Kế toán 404 x

3231 Hoàng Thanh Sang 01/01/1992 Kế toán 404 x

3232 Đoàn Ngọc Sáng 03/06/1992 Kế toán 404 x

3233 Hồ Đình Sơn 07/7 /1991 Kế toán 404 x

3234 Lê Ngô Như Thoa 15/02/1992 Kế toán 404 x

3235 Trần Bảo Trân 29/06/1992 Kế toán 404 x

3236 Huỳnh Bá Minh Trí 01/04/1992 Kế toán 404 x

3237 Nguyễn Thị Na Di A 20/04/1993 Kế toán 404 x

3238 Trần Thị Kim Ái 18/02/1993 Kế toán 404 x

3239 Phạm Thị Thúy An 10/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH liên vận quốc tế, Bình Thạnh, HCM

3240 Bùi Thị Kim Anh 04/4 /1993 Kế toán 404 x
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3241 Võ Thị Ngọc Anh 13/7 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Tiệm bánh Tinh Hoa, Quy Nhơn, Bình Định

3242 Nguyễn Thị Ánh 24/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Ngân hàng Á Châu, Quy Nhơn, Bình Định

3243 Nguyễn Thị Hồng Ánh 27/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP Nhà Mơ, Gò Vấp, HCM

3244 Trương Thị Hồng Ánh 09/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty du lịch Travel, Pleiku, Gia Lai

3245 Đoàn Thị Hải Bình 01/01/1993 Kế toán 404 x

3246 Trương Thị Bình 06/05/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3247 Trương Thị Lục Cẩm 20/10/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3248 Đỗ Thanh Cẩn 19/4 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3249 Lê Thị Minh Cúc 25/03/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên Nguyên Nhật, TT. KongChro, Gia Lai

3250 Trần Thị Châu 25/12/1993 Kế toán 404 x

3251 Lê Thị Việt Chi 08/7 /1993 Kế toán 404 x

3252 Nguyễn Thị Hồng Chi 01/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3253 Phạm Thị Chiên 14/7 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH Tinh Bột Sắn Nhiệt Đồng Tâm Vĩnh Thạnh, Bình Định

3254 Võ Thị Bích Dân 22/07/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH TM & DVSX Tín Thành, Quy Nhơn, Bình Định

3255 Hà Thị Ngọc Diễm 20/03/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Thịnh Hưng, Quy Nhơn, Bình Định

3256 Hồ Thị Thúy Diễm 30/04/1992 Kế toán 404 x

3257 Nguyễn Thị Kiều Diễm 24/09/1993 Kế toán 404 x

3258 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 11/8 /1993 Kế toán 404 x

3259 Võ Thị Hồng Diễm 25/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Buôn bán tại nhà, Quy Nhơn, Bình Định

3260 Phạm Thị Diệp 02/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Sông Côn, Phú Tài, Bình Định

3261 Phạm Thị Ngọc Diệp 01/06/1993 Kế toán 404 x

3262 Lê Thị Diệu 15/8 /1993 Kế toán 404 x

3263 Nguyễn Thanh Diệu 13/7 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP May Bình Định, Mai Hắc Đế, Quy Nhơn

3264 Nguyễn Thị Thanh Diệu 12/09/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP TMDVXD Tân Nam Việt, Gò Vấp, HCM

3265 Lê Thị Hồng Dung 26/08/1993 Kế toán 404 x

3266 Nguyễn Lê Dung 04/11/1993 Kế toán 404 x

3267 Nguyễn Thị Dung 05/3 /1993 Kế toán 404 x

3268 Nguyễn Thị Mỹ Dung 15/06/1993 Kế toán 404 x

3269 Nguyễn Thị Phương Dung 01/11/1993 Kế toán 404 x
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3270 Nguyễn Thị Thùy Dung 14/3 /1993 Kế toán 404 x

3271 Nguyễn Vũ My Dung 23/04/1993 Kế toán 404 x

3272 Trần Thị Thùy Dung 01/9 /1993 Kế toán 404 x

3273 Trương Thị Thùy Dung 04/9 /1993 Kế toán 404 x

3274 Huỳnh Văn Dũng 12/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Liwayway Sài Gòn, P. Thị Nại, Quy Nhơn, Bình Định

3275 Lê Hữu Dũng 20/03/1993 Kế toán 404 x

3276 Nguyễn Văn Dũng 09/11/1993 Kế toán 404 x

3277 Trần Văn Duy 10/9 /1993 Kế toán 404 x

3278 Lê Thị Mỹ Duyên 16/01/1993 Kế toán 404 x

3279 Lý Thị Duyên 29/11/1993 Kế toán 404 x

3280 Trần Thị Mai Duyên 02/09/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP 1-5, Lê Quang Đạo, Huế

3281 Nguyễn Văn Dương 15/9 /1993 Kế toán 404 x

3282 Lê Thị Anh Đài 20/12/1993 Kế toán 404 x

3283 Nguyễn Thị Trang Đài 24/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP Thiên Ân IT, Quy Nhơn, Bình Định

3284 Nguyễn Thị Kim Đang 08/3 /1993 Kế toán 404 x

3285 Nguyễn Thị Xuân Đến 10/06/1993 Kế toán 404 x

3286 Lê Thị Điềm 03/02/1993 Kế toán 404 x

3287 Nguyễn Thị Điều 02/06/1993 Kế toán 404 x

3288 Nguyễn Anh Đức 29/08/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Ngân hàng Agribank, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

3289 Tô Thị Hồng Đức 26/04/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty điện thoại BlackBerry, Đà Nẵng

3290 Trần Văn Gái 13/02/1993 Kế toán 404 x

3291 Lê Thị Cẩm Giang 18/7 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Danh Tấn Phát, Bình Dương

3292 Nguyễn Thị Cẩm Giang 13/8 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Ngân hàng VietinBank, Đăk Lăk

3293 Nguyễn Thị Cẩm Giang 28/08/1993 Kế toán 404 x

3294 Nguyễn Thị Hương Giang 25/11/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen, P. 10, Phú Nhuận, HCM

3295 Nguyễn Thị Trà Giang 15/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Hoàng Hưng, KCN Phú Tài, Bình Định

3296 Trương Thị Minh Giang 29/11/1993 Kế toán 404 x

3297 Trương Thị Thùy Giang 10/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH BHNT Dai-ichi Life, Hướng Hoá, Quảng Trị

3298 Võ Xuân Giàu 24/07/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH DV kế Toán và tư vấn thuế A&M, P. 6, Gò Vấp, HCM

Trang 111



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

3299 Bùi Thị Thúy Hà 10/9 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH xây dựng Gia Yên, An Khê, Gia Lai

3300 Huỳnh Thị Thu Hà 20/02/1993 Kế toán 404 x

3301 Nguyễn Thị Ngọc Hà 02/11/1992 Kế toán 404 x

3302 Nguyễn Thị Thu Hà 27/08/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH Ngọc Nga, Lê Hồng Phong, Đà Nẵng

3303 Nguyễn Trần Thái Hà 14/02/1993 Kế toán 404 x

3304 Nguyễn Trọng Hà 09/06/1993 Kế toán 404 x

3305 Võ Thị Thu Hà 01/11/1992 Kế toán 404 x

3306 Võ Thị Việt Hà 22/12/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP đầu tư,xây dựng Vạn Gia Long, Bình Chánh, HCM

3307 Vũ Thị Thu Hà 20/03/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP thế giới di động, Q. 9, HCM

3308 Nguyễn Thị Hải 16/11/1993 Kế toán 404 x

3309 Huỳnh Thị Hãi 09/11/1993 Kế toán 404 x

3310 Huỳnh Kiều Hạnh 01/7 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP tư vấn xây dựng IN.CI.VI, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

3311 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 24/11/1993 Kế toán 404 x

3312 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 30/4 /1993 Kế toán 404 x

3313 Lê Thị Hằng 30/8 /1993 Kế toán 404 x

3314 Lê Thị Ánh Hằng 09/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH DVSXTM Việt Vương, Diên Hồng, Quy Nhơn, Bình Định

3315 Lê Thị Minh Hằng 09/01/1993 Kế toán 404 x

3316 Nguyễn Thị Thu Hằng 20/05/1993 Kế toán 404 x

3317 Nguyễn Thị Thúy Hằng 27/09/1993 Kế toán 404 x

3318 Phan Thị Kim Hằng 07/06/1991 Kế toán 404 x

3319 Nguyễn Thị Thanh Hân 24/08/1993 Kế toán 404 x

3320 Trần Mỹ Hân 16/12/1993 Kế toán 404 x

3321 Tô Thị Quí Hậu 10/12/1993 Kế toán 404 x Lớp trưởng Công ty TNHH giấy Yuen Foong Yu (VN), Bình Dương

3322 Thân Linh Hậu 11/8 /1993 Kế toán 404 x

3323 Trần Thị Hậu 08/10/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP Việt Úc, Mỹ An, Phù Mỹ, Bình Định

3324 Nguyễn Thị Hiên 31/7 /1993 Kế toán 404 x

3325 Bùi Thị Thúy Hiền 10/9 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH Duy Tuấn Phát, An Khê, Gia Lai

3326 Đặng Thị Diệu Hiền 30/4 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Giấy Thành Đạt, Quy Nhơn, Bình Định

3327 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 20/07/1993 Kế toán 404 x
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3328 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3329 Trần Thị Thu Hiền 02/04/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty Kính XD Lâm Thiên Ân, Pleiku, Gia Lai

3330 Trần Thị Út Hiền 02/09/1991 Kế toán 404 x Điện thoại

3331 Văn Thị Hiền 20/09/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Cửa hàng Đại Lợi, Quy Nhơn, Bình Định

3332 Dương Đức Hiệp 27/03/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH MTV Thành Thành Công, Ayunpa, Gia Lai

3333 Ngô Thị Hiệp 10/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH TN Tiến Thắng, Hoà Vang, Đà Nẵng

3334 Lê Thị Hiếu 09/02/1993 Kế toán 404 x

3335 Nguyễn Thị Hiếu 11/4 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3336 Nguyễn Thị Hoa 15/4 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3337 Nguyễn Thị Kim Hoa 16/11/1993 Kế toán 404 x

3338 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 15/12/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty tài chính Vạn An Phát, Q. 1, HCM

3339 Nguyễn Thị Hoà 30/8 /1993 Kế toán 404 x Email

3340 Nguyễn Quang Hoá 13/9 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3341 Trương Thị Ngọc Hoá 17/7 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH TM & DV XD Hoàng Kim Phát, Tam Kỳ, Quảng Nam

3342 Dương Thị Thu Hoài 16/09/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online

3343 Bùi Thị Hoàn 16/06/1993 Kế toán 404 x

3344 Lê Thị Thu Hồng 20/03/1993 Kế toán 404 x

3345 Lưu Thị Hồng 20/05/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty Giấy Sài Gòn miền Trung, Điện Bàn, Quảng Nam

3346 Nguyễn Ái Hồng 28/08/1993 Kế toán 404 x

3347 Võ Thị Bích Hồng 28/02/1991 Kế toán 404 x Điện thoại

3348 Võ Thị Huệ 05/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3349 Đặng Văn Hùng 18/4 /1993 Kế toán 404 x

3350 Võ Minh Hùng 05/02/1993 Kế toán 404 x

3351 Đỗ Trương Nhật Huyền 02/09/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Siêu thị Coopmart An Nhơn, Bình Định

3352 Lê Thị Huyền 17/3 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH TM & DV Toàn Ký, Tân Bình, HCM

3353 Nguyễn Thị Huyền 16/06/1993 Kế toán 404 x

3354 Phan Huỳnh Thương Huyền 03/06/1993 Kế toán 404 x

3355 Trần Thị Thu Huyền 10/02/1993 Kế toán 404 x

3356 Nguyễn Thị Mỹ Hưng 06/06/1992 Kế toán 404 x
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3357 Đỗ Thị Thanh Hương 12/11/1993 Kế toán 404 x

3358 Hồ Thị Ngọc Hương 21/03/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH MTV TM & DV Huy Cảnh, Hải Châu, Đà Nẵng

3359 Hồ Thụy Quý Hương 07/02/1993 Kế toán 404 x

3360 Lê Thị Thanh Hương 01/9 /1993 Kế toán 404 x

3361 Ngô Thị Hương 21/09/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3362 Nguyễn Thị Diễm Hương 06/12/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty tài chính HD SAISON, Quy Nhơn, Bình Định

3363 Nguyễn Thị Kim Hương 03/06/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3364 Phạm Thị Thu Hương 20/04/1993 Kế toán 404 x

3365 Trần Thị Mỹ Hương 28/11/1992 Kế toán 404 x

3366 Trần Thị Quỳnh Hương 02/03/1993 Kế toán 404 x

3367 Hồ Trung Kiên 27/11/1993 Kế toán 404 x

3368 Đỗ Thị Linh Kiều 08/4 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH giấy vệ sinh BANCO, Quảng Nam

3369 Lê Mộng Kiều 22/08/1993 Kế toán 404 x Điện thoại ĐH Quy Nhơn, Bình Định

3370 Nguyễn Thị Bích Kiều 24/03/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3371 Nguyễn Thị Thanh Kiều 23/03/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Sở văn hoá thông tin du lịch, Hội An, Quảng Nam

3372 Nguyễn Thị Thu Kiều 20/02/1993 Kế toán 404 x

3373 Tạ Thị Kiều 13/01/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH SX TM Hoàng Nhật Minh, Tân Uyên, Bình Dương

3374 Nguyễn Thị Kính 17/06/1993 Kế toán 404 x

3375 Bùi Thị Hồng Kông 07/7 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3376 Trần Nguyên Kha 12/07/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3377 Nguyễn Thị Kim Khánh 23/12/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3378 Nguyễn Thị Thanh Khoảng 25/03/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP VBPO, Đà Nẵng

3379 Nguyễn Trần Lệ Khuyên 15/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP DVCN Hàng Hải, Quy Nhơn, Bình Định

3380 Mai Thị Lai 26/02/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Đắc Thành Tâm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

3381 Huỳnh Thị Cẩm Lài 29/05/1993 Kế toán 404 x

3382 Đoàn Thị Bích Lan 16/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3383 Thái Thị Lan 28/12/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3384 Võ Thị Hoàng Lan 08/02/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3385 Nguyễn Thị Mỹ Lanh 16/10/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH TMVT DL & DV Ngọc Lanh 1 thành viên, Bình Chánh, HCM
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3386 Bạch Thị Lâm 03/9 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH SXTM Vĩnh Khang, Quy Nhơn, Bình Định

3387 Huỳnh Thị Tuyết Lê 15/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3388 Nguyễn Thị Mai Lê 22/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Bưu điện tỉnh Bình Định, Quy Nhơn, Bình Định

3389 Lê Thị Mỹ Lệ 10/7 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Ngọc Tín, KrongPak, Đăk Lăk

3390 Nguyễn Thị Lệ 01/4 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH MTV Nidec Seimitsu, Q. 9, HCM

3391 Nguyễn Thị Nhật Lệ 03/10/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Trung tâm Anh ngữ PinGo, Đà Nẵng

3392 Lê Thị Kim Liên 10/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH tài chính HD Sài Gòn, Vũng Tàu

3393 Nguyễn Thị Thùy Liên 31/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3394 Trương Thị Liểu 08/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3395 Đỗ Thị Bích Liễu 16/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CPTĐ Hoa Sen, Hương Khê, Hà Tĩnh

3396 Huỳnh Thị Thúy Liễu 02/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3397 Đoàn Thị Liệu 02/04/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty Năng lượng sinh học Phú Tài, Quy Nhơn, Bình Định

3398 Bùi Thị Thuý Linh 05/10/1993 Kế toán 404 x

3399 Đặng Thị Hoàng Linh 11/02/1992 Kế toán 404 x

3400 Lê Khánh Linh 25/10/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online

3401 Lê Thị Linh 29/05/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH Đông Vĩnh Thịnh, Thanh Khê, Đà Nẵng

3402 Nguyễn Thị Khánh Linh 11/8 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH MTV BaKa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

3403 Nguyễn Thị Trúc Linh 02/01/1993 Kế toán 404 x

3404 Phạm Thị Thùy Linh 30/4 /1993 Kế toán 404 x

3405 Phan Thị Mai Linh 01/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3406 Trần Mân Linh 02/02/1993 Kế toán 404 x

3407 Trần Thị Ngọc Linh 10/10/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH SX TM & DV Vũ Hoàng Minh, Q. Bình Tân, HCM

3408 Trần Thị Thu Linh 20/12/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP KTXD Đại Tường, Quy Nhơn, Bình Định

3409 Võ Thị Hoài Linh 06/02/1993 Kế toán 404 x

3410 Vũ Phương Linh 24/07/1993 Kế toán 404 x

3411 Nguyễn Thị Loan 05/01/1993 Kế toán 404 x

3412 Trần Thị Loan 29/06/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Siêu thị Coopmart Đông Hà, Trần Hưng Đạo, Quảng Trị

3413 Huỳnh Thị Hồng Lộc 15/7 /1993 Kế toán 404 x

3414 Trần Kim Lụa 12/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Kế Toán tại nhà
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3415 Nguyễn Thị Lưu 10/01/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP TM & DV Golden Gate, Q. 9, HCM

3416 Hoàng Thị Thảo Ly 18/8 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Ngân hàng TMCP VPBank, Đồng Hới, Quảng Bình

3417 Lê Thị Ly 05/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH SXTMDV Hoàng Phát 1 thành viên, Q.9, HCM

3418 Lê Thị Trúc Ly 03/4 /1993 Kế toán 404 x

3419 Nguyễn Thị Ly 11/12/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3420 Nguyễn Thị Trúc Ly 14/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Trung tâm VNPT Phú Yên

3421 Trần Thị Ly 03/3 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP giải pháp tự động hoá Lê Trần, Bình Chánh, HCM

3422 Đinh Thị Thanh Lý 10/12/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty sản xuất thuốc thú y TW NAVESCO, Q.9, HCM

3423 Nguyễn Thị Lý 04/4 /1993 Kế toán 404 x

3424 Đỗ Thanh Mai 28/08/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3425 Huỳnh Thị Ngọc Mai 03/02/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online DNTN SXTM Trường Hải, Hoài Nhơn, Bình Định

3426 Huỳnh Thị Tuyết Mai 11/12/1993 Kế toán 404 x

3427 Lê Thị Hoàng Mai 12/09/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Dịch vụ kế Toán, Q. Tân Bình, HCM

3428 Nguyễn Hữu Quỳnh Mai 14/3 /1993 Kế toán 404 x

3429 Trương Thị Mẹo 02/01/1993 Kế toán 404 x

3430 Nguyễn Thị Diễm Mi 02/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Đức Toàn, Quy Nhơn, Bình Định

3431 Nguyễn Thị Trà Mi 25/07/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH thiết bị và mấy công nghiệp Khai Sơn, Thanh Khê, Đà Nẵng

3432 Phạm Thị Diễm Mi 08/7 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TC TNHH MTV ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Đà Nẵng

3433 Nguyễn Thị Minh 16/06/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Trần Hoàng, Nha Trang, Khánh Hoà

3434 Lương Thị Vân My 10/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Thành Ngọ, Núi Thành, Quảng Nam

3435 Nguyễn Kiều My 16/06/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Ngân hàng thương mại CP Quân Đội, Pleiku, Gia Lai

3436 Nguyễn Thị My 13/5 /1993 Kế toán 404 x

3437 Ung Thị My 28/06/1993 Kế toán 404 x

3438 Phan Thị Vũ Mỵ 14/4 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH Lê Minh Trần, Hải Châu, Đà Nẵng

3439 Nguyễn Thanh Nam 11/12/1993 Kế toán 404 x Email

3440 Nguyễn Thị Năm 20/06/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3441 Nguyễn Thị Lê Thái Ni 15/3 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Thép Phương Thanh Tâm, Thuận An, Bình Dương

3442 Phạm Thị Thanh Nữ 02/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Xí nghiệp chế biến lâm sản Bông Hồng, Quy Nhơn, Bình Định

3443 Nguyễn Thị Thúy Nga 20/08/1993 Kế toán 404 x
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3444 Phạm Thị Nga 02/09/1993 Kế toán 404 x

3445 Trần Thị Thanh Nga 24/09/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH SX TM & DV Cơ Nhiệt Toàn Cầu, Q. Tân Phú, HCM

3446 Võ Thị Hồng Nga 06/06/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH TMKT Hoàng Thành Long, Q. Thủ Đức, HCM

3447 Võ Thị Kiều Nga 02/07/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Kim Xương, Tân Uyên, Bình Dương

3448 Hà Thùy Ngân 02/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Trường ĐH Đông Á, Hoà Cường Nam, Đà Nẵng

3449 Hồ Thị Ngân 24/04/1993 Kế toán 404 x

3450 Nguyễn Ngọc Ngân 30/3 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3451 Nguyễn Thuý Ngân 14/7 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3452 Nguyễn Văn Nghị 20/07/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty kế Toán Minh Hà, Vũng Tàu

3453 Hồ Nguyễn Nghĩa 29/04/1993 Kế toán 404 x

3454 Hồ Văn Nghĩa 01/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty Netlink, Q.9, HCM

3455 Phạm Thị Nghĩa 01/3 /1993 Kế toán 404 x

3456 Trần Ánh Ngọc 05/12/1993 Kế toán 404 x

3457 Trần Thị Quí Ngọc 18/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP XD & DV Long Thạch, Hải Châu, Đà Nẵng

3458 Xa Thị Bích Ngọc 03/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP Vùng Đất Sáng, Hải Châu, Đà Nẵng

3459 Huỳnh Anh Nguyên 11/7 /1993 Kế toán 404 x

3460 Huỳnh Thị Thu Nguyệt 30/11/1993 Kế toán 404 x

3461 Phan Thị Ánh Nguyệt 10/12/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty tài chính JACCS Việt Nam, Q.1, HCM

3462 Ngô Thị Nha 02/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3463 Lương Thị Nhàn 25/11/1993 Kế toán 404 x

3464 Lê Ngô Mỹ Nhân 10/01/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, An Nhơn, Bình Định

3465 Lê Thị Phương Nhân 15/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH SXTM Hoàng Gia, Phù Cát, Bình Định

3466 Võ Thị Thi Nhân 22/12/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH tư vấn Kim Kim Long, Q. Tân Bình, HCM

3467 Trần Thị Nhất 18/4 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên 

3468 Trần Sinh Nhật 23/03/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP Xuân Mai, Hoà Vang, Đà Nẵng

3469 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 04/8 /1993 Kế toán 404 x

3470 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 18/5 /1993 Kế toán 404 x

3471 Nguyễn Thị Yến Nhi 05/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Khách sạn Mường Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam

3472 Trần Thị Yến Nhi 19/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại
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3473 Trần Yến Nhi 25/06/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3474 Trần Thị Thanh Nhị 30/3 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Trạm thu phí Bình Định,QL 19

3475 Nguyễn Tấn Nhơn 10/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH ĐT TM & DV Thái Tuấn, Quy Nhơn, Bình Định

3476 Lâm Hồng Nhung 26/05/1993 Kế toán 404 x

3477 Lê Thị Tuyết Nhung 14/06/1993 Kế toán 404 x

3478 Lê Y Nhung 14/06/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP Hoàng Gia, P.2, Đà Lạt

3479 Phạm Thị Phương Nhung 07/02/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online

3480 Phan Thị Nhung 06/11/1993 Kế toán 404 x

3481 Quảng Thị Tuyết Nhung 08/12/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP Nhựa Bình Định

3482 Bùi Thị Quỳnh Như 21/05/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố, Tuy Hoà, Phú Yên

3483 Hồ Thị Quỳnh Như 01/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3484 Huỳnh Hà Như 24/03/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH CJ Korea Express Freight Việt Nam, Q. Tân Bình, HCM

3485 Mang Thị Quỳnh Như 07/01/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Sơn Hoà, Phú Yên

3486 Nguyễn Thị Kiều Oanh 17/3 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3487 Phạm Thị Thuỳ Oanh 25/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty Lâm nghiệp IA H'Drai, Gia Lai

3488 Phan Thị Kim Oanh 24/06/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3489 Nguyễn Huỳnh Phải 09/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3490 Trần Thị Phi 01/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3491 Lê Thị Phiến 03/12/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH TM & DV Trung Tín, Hội An, Quảng Nam

3492 Lê Thị Phúc 19/08/1992 Kế toán 404 x

3493 Nguyễn Thị Diễm Phúc 23/05/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Trường THCS Suối Trai, Sơn Hoà, Phú Yên

3494 Trần Thị Lệ Phúc 20/06/1993 Kế toán 404 x

3495 Trần Thị Mỹ Phúc 22/02/1993 Kế toán 404 x

3496 Trần Thị Phụng 20/09/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty tài chính TNHH HD SAISON, Q. Bình Thạnh, HCM

3497 Đào Thị Mai Phương 04/10/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CPTM Thanh Niên, Q. Tân Phú, HCM

3498 Đoàn Thị Mỹ Phương 27/07/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP chăn nuôi CP VN, Biên Hoà, Đồng Nai

3499 Huỳnh Thị Thanh Phương 17/12/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH K.T.L, Quy Nhơn, Bình Định

3500 Nguyễn Thị Phương 16/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Quỹ tín dụng Tân Lâm, Quảng Trị

3501 Nguyễn Thị Thu Phương 19/8 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH kỹ thuật đầu tư địa ốc Sài Gòn, Q.1, HCM
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3502 Phan Thị Việt Phương 20/02/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online

3503 Thái Thị Lan Phương 26/11/1993 Kế toán 404 x

3504 Trương Hà Diễm Phương 20/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3505 Nguyễn Thị Phượng 18/7 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Nam Giang, Quảng Nam

3506 Trương Thị Hồng Phượng 02/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Buôn bán tại nhà

3507 Đặng Thị Quân 15/12/1993 Kế toán 404 x

3508 Võ Khắc Quân 10/02/1992 Kế toán 404 x Phiếu Online Xưởng gỗ Bình Định

3509 Nguyễn Tố Quyên 12/08/1992 Kế toán 404 x

3510 Nguyễn Thị Quyên 27/09/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Hệ thống siêu thị Viễn thông A, Pleiku, Gia Lai

3511 Phạm Thị Quyên 20/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty quảng cáo Lâm Nhật Quang, Tam Kỳ, Quảng Nam

3512 Đinh Thị Như Quỳnh 15/06/1993 Kế toán 404 x

3513 Lê Thị Xuân Ra 08/10/1992 Kế toán 404 x

3514 Trần Thị Mỹ Sen 18/08/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3515 Phan Văn Sơn 02/04/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH MTV Hoa Sen, Nhơn Hội, Quy Nhơn

3516 Võ Trường Sơn 12/12/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty chuyển phát nhanh nội bài, Đông Hà, Quảng Trị

3517 Lê Thị Sương 03/10/1993 Kế toán 404 x

3518 Hà Thị Tài 20/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3519 Phạm Tuấn Tài 06/09/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3520 Nguyễn Thị Tám 30/12/1993 Kế toán 404 x

3521 Bùi Thị Tâm 02/07/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3522 Hồ Thị Tâm 19/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3523 Lê Thị Thanh Tâm 29/02/1992 Kế toán 404 x

3524 Lương Thị Linh Tâm 06/10/1993 Kế toán 404 x

3525 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH BIOPHAP, Kon Tum

3526 Nguyễn Ngọc Tân 15/11/1993 Kế toán 404 x

3527 Võ Duy Tấn 02/03/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online DNTN Phúc Đạt, Lê Hồng Phong, Quãng Ngãi

3528 Cao Thủy Tiên 14/02/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3529 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 27/09/1993 Kế toán 404 x

3530 Nguyễn Minh Tiên 16/10/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Trạm khuyến nông & DV NLN, QL 24, Kon Tum
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3531 Nguyễn Thị Thủy Tiên 06/08/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP thuỷ điện Đức Nhân,Đăk Psi, Tu Mơ Rông, Kon Tum

3532 Phạm Thị Tiên 15/10/1993 Kế toán 404 x

3533 Trần Thị Tiên 25/08/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH liên hợp vận tải và du lịch VITRACO, Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

3534 Trần Thị Hà Tiên 25/07/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Phòng nội vụ H. Ninh Sơn, Ninh Thuận

3535 Nguyễn Văn Tiến 29/04/1993 Kế toán 404 x

3536 Phạm Chánh Tín 21/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3537 Võ Phạm Ánh Tỉnh 10/10/1993 Kế toán 404 x

3538 Phạm Thị Toan 22/01/1993 Kế toán 404 x

3539 Huỳnh Ngọc Tú 06/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên Vina Sky, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định

3540 Nguyễn Thị Huỳnh Tú 12/06/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Buôn bán tại nhà, Quy Nhơn, Bình Định

3541 Nguyễn Đăng Nhật Tuấn 10/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3542 Hồ Tấn Tuy 05/02/1993 Kế toán 404 x

3543 Sử Đỗ Bảo Tuyến 22/09/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3544 Trần Trình Xuân Tuyến 30/4 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3545 Cao Thị Tuyết 14/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH khoa học và kỹ thuật OPPO, Quang Trung, Nghệ An

3546 Hồ Thị Tuyết 16/09/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH Mai Linh, Phạm Văn Đồng, Gia Lai

3547 Nguyễn Thị Tuyết 01/10/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3548 Nguyễn Thị Tuyết 07/10/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH MTV Thịnh Trường Vĩ, Chư Sê, Gia Lai

3549 Nguyễn Thị Tuyết 23/06/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3550 Nguyễn Thị Ái Tuyết 17/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP XD & DTM Ngân Sinh, Quy Nhơn, Bình Định

3551 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10/04/1992 Kế toán 404 x

3552 Lê Thị Hồng Tứ 10/9 /1993 Kế toán 404 x

3553 Đặng Thị Tươi 01/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Tín, Q.3, HCM

3554 Hoàng Đại Thạch 08/02/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty du lịch Travel, Quy Nhơn, Bình Định

3555 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 12/08/1993 Kế toán 404 x Điện thoại UBMTTQVN, Duy Xuyên, Quảng Nam

3556 Đặng Chí Thanh 14/10/1992 Kế toán 404 x

3557 Đồng Thanh 17/8 /1993 Kế toán 404 x

3558 Nguyễn Thị Hồng Thanh 13/8 /1993 Kế toán 404 x

3559 Trần Thị Minh Thanh 21/12/1993 Kế toán 404 x
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3560 Nguyễn Thị Thạnh 13/9 /1993 Kế toán 404 x

3561 Võ Thị Thao 07/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Honda Quốc Tiến, Núi Thành, Quảng Nam

3562 Đinh Thị Như Thảo 16/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty thẩm định giá Kon Tum

3563 Đinh Thị Thu Thảo 09/4 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

3564 Đỗ Thị Thu Thảo 28/12/1993 Kế toán 404 x

3565 Hồ Thị Phương Thảo 01/02/1992 Kế toán 404 x

3566 Huỳnh Thị Thanh Thảo 30/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH mỹ thuật quảng cáo Vân Công, Quy Nhơn, Bình Định

3567 Lê Thị Phương Thảo 04/3 /1993 Kế toán 404 x

3568 Lê Thị Thanh Thảo 17/01/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH Khang Thịnh, Đà Nẵng

3569 Lê Thị Thu Thảo 09/10/1993 Kế toán 404 x

3570 Lê Thị Thu Thảo 17/06/1992 Kế toán 404 x

3571 Lê Thu Thảo 12/03/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Nha khoa Sài Gòn, Quảng Bình

3572 Ngô Thị Thu Thảo 16/04/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3573 Nguyễn Nhật Lệ Thảo 24/10/1993 Kế toán 404 x

3574 Nguyễn Phương Thảo 22/10/1993 Kế toán 404 x

3575 Nguyễn Thanh Thảo 13/8 /1993 Kế toán 404 x

3576 Nguyễn Thị Huỳnh Thảo 26/03/1993 Kế toán 404 x

3577 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/07/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Siêu thị Big C, Quy Nhơn, Bình Định

3578 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/06/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3579 Phạm Thị Thu Thảo 10/4 /1993 Kế toán 404 x

3580 Phan Thị Thảo 16/08/1993 Kế toán 404 x

3581 Phan Thị Thu Thảo 01/3 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP Hồng Hà Bình Định

3582 Thái Thị Thu Thảo 10/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3583 Trần Đoàn Vi Thảo 29/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3584 Trần Vũ Phương Thảo 04/05/1992 Kế toán 404 x

3585 Võ Thị Phương Thảo 10/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP Thiên Kim, Đà Nẵng

3586 Huỳnh Thị Kim Thắm 05/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH THTM Gia Huy, Quy Nhơn, Bình Định

3587 Lê Văn Thắng 19/7 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi, KrongPak, Đăk Lăk

3588 Hà Võ Thu Thi 20/08/1993 Kế toán 404 x
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3589 Nguyễn Thị Bích Thi 06/10/1993 Kế toán 404 x

3590 Nguyễn Thị Bích Thi 11/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3591 Nguyễn Thị Bích Thi 20/10/1993 Kế toán 404 x

3592 Nguyễn Văn Thi 21/09/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP Phú Tài

3593 Đặng Ngọc Thiện 17/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Việt Sam, Q.9, HCM

3594 Nguyễn Thiện Thiện 15/3 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3595 Trần Thị Hồng Thịnh 16/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Bình Định

3596 Võ Công Thịnh 02/11/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Sân bay Pleiku, Gia Lai

3597 Đặng Phương Thoa 22/05/1993 Kế toán 404 x

3598 Đặng Thị Thoa 10/9 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH TM Sim Ba

3599 Lê Thị Thu 19/09/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3600 Lê Thị Lệ Thu 03/01/1993 Kế toán 404 x

3601 Lê Thị Thanh Thu 16/03/1993 Kế toán 404 x

3602 Nguyễn Thị Diễm Thu 17/02/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CPTMCN Đại Á, Q.8, HCM

3603 Bùi Thị Kim Thuận 09/8 /1993 Kế toán 404 x

3604 Đồng Thị Thuận 08/8 /1993 Kế toán 404 x

3605 Nguyễn Thị Thuận 25/07/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3606 Nguyễn Thị Minh Thuỳ 15/9 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH Le MiTChell, Bố Trạch, Quảng Bình

3607 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 24/08/1993 Kế toán 404 x

3608 Đặng Thị Bích Thuỷ 01/01/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định

3609 Đỗ Thị Thuỷ 30/12/1993 Kế toán 404 x Công ty CP tập đoàn Hoa Sen, Bình Long, Bình Phước

3610 Nguyễn Thị Thuỷ 25/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3611 Nguyễn Thị Kim Thuỷ 28/05/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP TPDD NUTIFOOD, Mang Yang, Gia Lai

3612 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 20/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH MTV Vũ Minh Phát, An Khê, Gia Lai

3613 Phạm Thị Hồng Thuỷ 23/07/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3614 Trần Thị Như Thuỷ 20/07/1993 Kế toán 404 x

3615 Trần Thị Thu Thuỷ 24/01/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH My Ngọc, Hội An

3616 Võ Thị Út Thuỷ 29/03/1993 Kế toán 404 x Điện thoại HĐND & UBND Hoài Nhơn, Bình Định

3617 Đặng Thị Xuân Thuý 20/08/1993 Kế toán 404 x Điện thoại
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3618 Đỗ Thị Thanh Thuý 11/11/1992 Kế toán 404 x

3619 Huỳnh Thị Thuý 25/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3620 Lê Thị Thanh Thuý 23/08/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH American & Efird Việt Nam, Q.1, HCM

3621 Nguyễn Thị Thuý 02/02/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CPĐT Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt, Đà Nẵng

3622 Võ Thị Diệu Thuý 21/03/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty DNTN Vinh Đăng, Vĩnh Linh, Quảng Trị

3623 Bùi Thị Như Thuyền 08/02/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP XDTM & thiết kế Phương An, Q.9, HCM

3624 Đỗ Thị Minh Thư 17/8 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3625 Lê Thị Minh Thư 18/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3626 Lê Thị Vũ Thư 26/12/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Việt An, Q. Tân Bình, HCM

3627 Nguyễn Thị Anh Thư 09/7 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Khu liên hiệp thể thao Quang Nguyễn, Đà Nẵng

3628 Nguyễn Thị Việt Thư 20/04/1993 Kế toán 404 x

3629 Bùi Thị Thương Thương 18/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên Kiến Phát, Tịnh Ấn Tây, Quảng Ngãi

3630 Mai Thị Thương 29/04/1993 Kế toán 404 x

3631 Ngô Thị Hoài Thương 20/03/1992 Kế toán 404 x Phiếu Online HTX Vận tải & dịch vụ Pleiku, Gia Lai

3632 Nguyễn Thị Lệ Thương 25/03/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty Tài chính TNHH MTV HomeCredit Việt Nam, Q.2, HCM

3633 Trần Thị Thương 10/11/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3634 Đào Thị Thùy Trang 22/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3635 Hoàng Thị Huyền Trang 12/05/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH ATVN, Đông Hà, Quảng Trị

3636 Hồ Thị Trang 12/03/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH giao nhận vận tải thế giới mới, Hà Nội

3637 Lê Thị Hoài Trang 20/03/1992 Kế toán 404 x

3638 Lê Thị Thu Trang 04/3 /1993 Kế toán 404 x

3639 Nguyễn Thị Trang 30/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Bệnh viện phong,da liễu TW Quy Hoà, Quy Nhơn, Bình Định

3640 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/4 /1993 Kế toán 404 x

3641 Nguyễn Thị Thanh Trang 02/04/1993 Kế toán 404 x

3642 Nguyễn Thùy Trang 25/09/1993 Kế toán 404 x

3643 Phạm Bảo Trang 21/07/1993 Kế toán 404 x

3644 Phạm Thị Quỳnh Trang 25/12/1993 Kế toán 404 x

3645 Võ Thị Huyền Trang 16/04/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP lao động Hội An, Quảng Nam

3646 Nguyễn Thị Bích Trâm 21/09/1993 Kế toán 404 x
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3647 Nguyễn Thị Thanh Trâm 07/9 /1993 Kế toán 404 x

3648 Nguyễn Vũ Anh Trâm 03/8 /1993 Kế toán 404 x

3649 Trần Ngọc Trâm 13/3 /1993 Kế toán 404 x

3650 Nguyễn Thị Thanh Trầm 15/4 /1993 Kế toán 404 x

3651 Trần Duy Trí 18/5 /1991 Kế toán 404 x

3652 Bùi Trinh Trinh 24/09/1993 Kế toán 404 x

3653 Hứa Thị Xuân Trinh 15/5 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Trường PTDTNT Nước Oa, Bắc Trà My, Quảng Nam

3654 Ngô Thị Thùy Trinh 26/09/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH XNK thực phẩm Bình Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

3655 Nguyễn Thị Cao Trinh 28/01/1993 Kế toán 404 x

3656 Nguyễn Thị Diễm Trinh 14/11/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Nha khoa Thẩm mỹ quốc tế, Hải Châu, Đà Nẵng

3657 Nguyễn Thị Mai Trinh 28/09/1993 Kế toán 404 x

3658 Nguyễn Thị Tú Trinh 16/07/1993 Kế toán 404 x

3659 Lê Thụy Kim Trọng 17/02/1993 Kế toán 404 x

3660 Nguyễn Thị Kim Trúc 10/5 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH tài chính HD Sài Gòn, Gia Lai

3661 Nguyễn Thị Minh Trúc 12/07/1993 Kế toán 404 x

3662 Nguyễn Thị Xuân Trúc 16/01/1993 Kế toán 404 x

3663 Phạm Thị Trúc 01/01/1993 Kế toán 404 x

3664 Nguyễn Xuân Trường 16/02/1993 Kế toán 404 x

3665 Lê Thị Thanh Uyên 10/4 /1993 Kế toán 404 x

3666 Nguyễn My Thục Uyên 11/06/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH tài chính HD Sài Gòn, Gia Lai

3667 Nguyễn Thị Hồng Vân 19/8 /1993 Kế toán 404 x

3668 Nguyễn Thị Tường Vân 27/03/1993 Kế toán 404 x

3669 Phạm Thị Thúy Vân 15/01/1993 Kế toán 404 x

3670 Trần Thị Ngọc Vân 19/12/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP sữa Vinamilk Việt Nam, Q.7, HCM

3671 Võ Thị Vân 20/06/1993 Kế toán 404 x

3672 Huỳnh Thị Tường Vi 09/3 /1993 Kế toán 404 x

3673 Lê Thị Vi 20/11/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CPSX Sô Đa Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam

3674 Nguyễn Lưu Thảo Vi 02/12/1993 Kế toán 404 x

3675 Nguyễn Thị Vi 02/01/1993 Kế toán 404 x
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3676 Phan Thị Vi 23/02/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Ngân hàng thương mại CP Quốc tế Việt Nam, Quy Nhơn, Bình Định

3677 Lê Thị Thúy Viên 02/11/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Trung tâm rạp Starlight, Quy Nhơn, Bình Định

3678 Thái Thị Hoàng Viên 02/04/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3679 Huỳnh Quốc Vương 28/08/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3680 Nguyễn Thị Vy 10/06/1992 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH TMDVSX Alpha, Tân Phú, HCM

3681 Nguyễn Thị Ánh Vy 12/01/1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty CP VLXD & Khoáng sản Đất Phan, Ninh Thuận

3682 Trần Thị Ái Vy 10/4 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại Căng tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

3683 Võ Tường Vy 10/9 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3684 Đặng Thị Quốc Vỹ 14/10/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty CP Proship, Bình Thạnh, HCM

3685 Nguyễn Thị Xinh 18/5 /1993 Kế toán 404 x

3686 Trương Thị Xô 10/02/1993 Kế toán 404 x

3687 Trần Thị Thanh Xuân 02/08/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty TNHH Tân Thái Bình, An Nhơn, Bình Định

3688 Phạm Thị Như Ý 09/01/1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3689 Phạm Thị Như Ý 15/4 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3690 Phạm Thị Như Ý 26/09/1993 Kế toán 404 x Điện thoại Công ty May Xuân Hiếu, Thuận An, Bình Dương

3691 Đặng Thị Mỹ Yên 12/04/1993 Kế toán 404 x

3692 Bùi Thị Kim Yến 15/02/1993 Kế toán 404 x

3693 Đoàn Thị Yến 08/3 /1993 Kế toán 404 x Điện thoại

3694 Nguyễn Thị Hoàng Yến 05/10/1992 Kế toán 404 x Điện thoại

3695 Phạm Thị Kim Yến 10/4 /1993 Kế toán 404 x

3696 Trần Thị Bão Yến 10/7 /1993 Kế toán 404 x Phiếu Online Công ty TNHH Năng Lượng Châu Âu, Q. Bình Tân, HCM

3697 Đặng Thuý An 07/05/1992 Tiếng Anh 751 x

3698 Nguyễn Thị Ngọc Lan Anh 05/03/1992 Tiếng Anh 751 x

3699 Nguyễn Thị Mỹ Châu 06/11/1992 Tiếng Anh 751 x

3700 Trần Thị Lan Đài 20/06/1992 Tiếng Anh 751 x

3701 Nguyễn Thị Hồng Điệp 29/09/1992 Tiếng Anh 751 x

3702 Võ Thị Ngọc Hà 18/06/1992 Tiếng Anh 751 x

3703 Bùi Văn Hải 03/06/1992 Tiếng Anh 751 x

3704 Võ Thị Mỹ Hiệp 10/02/1992 Tiếng Anh 751 x
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3705 Nguyễn Thị Phương Hồng 07/08/1992 Tiếng Anh 751 x

3706 Lê Thị Mỹ 01/3 /1991 Tiếng Anh 751 x

3707 Huỳnh Thị A Ni 08/5 /1991 Tiếng Anh 751 x

3708 Lê Đặng Nguyên 27/09/1992 Tiếng Anh 751 x

3709 Lê Thị Thảo Như 22/05/1992 Tiếng Anh 751 x

3710 Phạm Trúc Phương 28/04/1992 Tiếng Anh 751 x

3711 Lê Anh Tuấn 22/03/1991 Tiếng Anh 751 x

3712 Phạm Thị Ánh Tuyết 29/09/1992 Tiếng Anh 751 x

3713 Trần Ngọc Thiệu 15/10/1992 Tiếng Anh 751 x

3714 Phùng Thị Thu Thủy 20/08/1992 Tiếng Anh 751 x

3715 Phạm Thị Thanh Thương 26/11/1992 Tiếng Anh 751 x

3716 Nguyễn Thị Thảo Vi 22/04/1992 Tiếng Anh 751 x

3717 Trần Thị Thu Yến 17/09/1992 Tiếng Anh 751 x

3718 Trần Thị Ngọc Ánh 07/7 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên Anh ngữ EDEN, Chánh Lô, Quảng Ngãi

3719 Nguyễn Phúc Cường 15/10/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Quynhonkids English Club, Quy Nhơn, Bình Định

3720 Bùi Thị Kim Chi 12/04/1991 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư Quy Nhơn, Bình Định

3721 Hồ Thuý Dung 22/09/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Phiếu Online Chen Sea Resort and Spa, Phú Quốc, Kiên Giang

3722 Lê Thị Thùy Dung 04/5 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3723 Nguyễn Thị Phương Dung 28/10/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3724 Nguyễn Thị Thùy Dung 26/07/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3725 Bùi Thị Xuân Duyên 19/3 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư Quy Nhơn, Bình Định

3726 Đỗ Thị Mỹ Duyên 01/5 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3727 Nguyễn Mộng Kỳ Duyên 09/11/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường TH số 2 Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định

3728 Phạm Cao Kỳ Duyên 17/3 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Phiếu Online Công ty CP ô tô Trường Hải, Quy Nhơn, Bình Định

3729 Tạ Thị Hải Đăng 16/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3730 Trần Thị Điệp 02/07/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty XNK Kim Sơn, Q. Phú Nhuận, HCM

3731 Trần Như Định 28/09/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư Quy Nhơn, P. Ngô Mây, Bình Định

3732 Nguyễn Thị Trường Giang 10/10/1992 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Trung tâm Ngoại ngữ Âu Mỹ, Bình Dương

3733 Phạm Ngô Thanh Hà 19/01/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại
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3734 Nguyễn Ngọc Hạ 23/08/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty DL Bãi Dài AVANI, Quy Nhơn, Bình Định

3735 Nguyễn Thị Hồng Hải 26/10/1992 Ngôn ngữ Anh 751 x x Điện thoại Học cao học ĐH Quy Nhơn, Bình Định

3736 Trần Thị Thu Hằng 30/4 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định

3737 Trần Thị Hiền 02/03/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường TH Sơn Lang, Kbang, Gia Lai

3738 Trần Thị Mỹ Hiệp 03/8 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Trung tâm ngoại ngữ Gia Lai

3739 Võ Thị Hiệp 16/03/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3740 Võ Thị Hồng Hiệp 25/01/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Phiếu Online Melia DaNang Resort, Đà Nẵng

3741 Hà Thị Hiếu 02/11/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3742 Phan Thị Bích Hoa 18/3 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x x Điện thoại Học tại trung tâm Nhât ngữ Đông Nhu, Phú Nhuận, HCM

3743 Nguyễn Bá Hoàng 23/09/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Phiếu Online Trường THCS Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh, Bình Định

3744 La O Du M Hoành 02/08/1992 Ngôn ngữ Anh 751 x Phiếu Online Trường TH & THCS Sơn Định, Phú Yên

3745 Nguyễn Thị Hồng 05/7 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường cấp 3 Hoài Ân, Bình Định

3746 Võ Đặng Hoa Hồng 02/10/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy học THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định

3747 Nguyễn Thị Hưng 20/12/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty CP DILIGO, Quy Nhơn, Bình Định

3748 Hà Thị Thu Hương 01/3 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường THCS Kon Chiêng, Mang Yang, Gia Lai

3749 Võ Thị Lan 16/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3750 Nguyễn Thị Phương Loan 22/05/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Trung tâm anh ngữ Wall Street, Quy Nhơn, Bình Định

3751 Phan Thị Tuyết Mai 03/10/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Ngân hàng ACB, Quy Nhơn, Bình Định

3752 Nguyễn Thị Phương Nga 02/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty May Tây Sơn, Bình Định

3753 Nguyễn Thị Khái Ngân 25/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư Quy Nhơn, Bình Định

3754 Võ Thị Kim Nguyên 24/01/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty ô tô Trường Hải, Quy Nhơn, Bình Định

3755 Nguyễn Thị Thanh Nhã 20/02/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư Tuy Phước, Bình Định

3756 Nguyễn Võ Ý Nhi 24/07/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư Quy Nhơn, Bình Định

3757 Đoàn Lê Ý Như 15/02/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Phiếu Online Sea & Air Freight Inernational, Quy Nhơn, Bình Định

3758 Nguyễn Thị Oanh 06/04/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trung tâm Anh Mỹ, Quảng Ngãi

3759 Phan Thị Hoàng Oanh 09/02/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư Quy Nhơn, Bình Định

3760 Nguyễn Thị Hồng Phú 24/02/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Lễ tân khách sạn Ngọc Linh, Quy Nhơn, Bình Định

3761 Thái Thị Phúc 03/10/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trung tâm Anh ngữ Đại Dương Xanh, Nha Trang

3762 Võ Kế Phương 10/9 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Khách sạn Hải Âu, Quy Nhơn, Bình Định
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3763 Phạm Hoàng Quyên 20/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3764 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 29/07/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty DL Bãi Dài AVANI, Quy Nhơn, Bình Định

3765 Trần Võ Thục Quỳnh 17/12/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty du lịch Travel, Quy Nhơn, Bình Định

3766 Nguyễn Thị Sao 27/09/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Trung tâm tiếng anh POPODU, Gò Vấp, HCM

3767 Nguyễn Thị Sen 30/10/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty May OAFIS, Củ Chi, HCM

3768 Phan Thị Hồng Sương 20/12/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường TH Cát Tân, Phù Cát, Bình Định

3769 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 05/12/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường TH Xuân Tâm 2, Đồng Nai

3770 Võ Lê Thủy Tiên 13/8 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3771 Đặng Thị Thanh Tiền 08/02/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư Tuy Phước, Bình Định

3772 Trần Thị Nguyên Tố 20/05/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Trung tâm ngoại ngữ Tương Lai Sáng, Cam Lâm, Khánh Hoà

3773 Phan Thanh Tùng 18/7 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư Quy Nhơn, Bình Định

3774 Võ Thị Thái 23/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3775 Nguyễn Tôn Nữ Thanh Thanh 02/11/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Giám sát rạp CGV, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk

3776 Phạm Nguyên Phương Thảo 18/01/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường cấp 3 Phú Yên

3777 Phạm Thị Hồng Thắm 25/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư tại nhà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

3778 Thái Thị Thi 16/08/1992 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường TH TT. Phú Hoà, Gia Lai

3779 Nguyễn Thị Thiện 22/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3780 Nguyễn Thị Thọ 28/05/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3781 Võ Thị Hoài Thoa 27/09/1992 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại FLC Quy Nhơn Resort, Bình Định

3782 Đỗ Hoài Thu 17/9 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty TNHH Hoàng Phát, Phú Tài, Bình Định

3783 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 16/07/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3784 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 02/02/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Biệt thự Full House, Hoài An, Quảng Nam

3785 Trần Thị Ngọc Thuý 10/7 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Khách sạn Năm Long, Đồng Hới, Quảng Bình

3786 Lê Thị Thừa 20/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Quản lý giáo dục Sài Gòn, HCM

3787 Huỳnh Thị Minh Thy 15/11/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Trung tâm ngoại ngữ HQEC, Quy Nhơn, Bình Định

3788 Nguyễn Huyền Trâm 08/01/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu, Quy Nhơn, Bình Định

3789 Nguyễn Thành Trí 02/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x x Điện thoại Học cao học ĐH Quy Nhơn, Bình Định

3790 Nguyễn Bùi Tú Trinh 08/9 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại

3791 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 02/11/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại
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3792 Hoàng Thị Trà Vi 16/06/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường TH Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định

3793 Lê Thị Tường Vi 17/3 /1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Gia sư tại nhà, Mộ Đức, Quảng Ngãi

3794 Nguyễn Thị Hà Vi 08/10/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Dạy trường TH Nguyễn Văn Nở, Thủ Đức, HCM

3795 Đặng Thị Việt 20/02/1993 Ngôn ngữ Anh 751 x Điện thoại Công ty TNHH GD năng khiếu nghệ thuật Top Talent, Q. 12, HCM

3796 Nguyễn Anh Đức 04/8 /1993 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại

3797 Đặng Thị Yến Nhi 21/03/1993 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Lớp trưởng Công ty BHNT Hanwha Life, Quy Nhơn, Bình Định

3798 Nguyễn Tấn Phước 28/04/1993 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại

3799 Nguyễn Văn Tân 02/03/1993 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Lớp trưởng

3800 Nguyễn Tiến Thắng 02/10/1993 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại

3801 Đặng Mậu Thân 25/04/1993 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại Công ty TNHH XD & LĐ Phương Nam, HCM

3802 Lê Văn Chí 10/02/1994 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại

3803 Võ Thái Dân 15/4 /1994 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại Tập đoàn FPT, Quy Nhơn, Bình Định

3804 Võ Chí Dũng 01/5 /1994 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại Tập đoàn FPT, Quy Nhơn, Bình Định

3805 Nguyễn Thị Thanh Hậu 29/07/1994 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại

3806 Phan Văn Kiều 20/08/1993 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại

3807 Phan Trường Lâm 18/02/1994 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại Tập đoàn FPT, Quy Nhơn, Bình Định

3808 Phan Ngọc Lượng 20/10/1994 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại Bưu chính viễn thông Quy Nhơn, Bình Định

3809 Nguyễn Văn Sáng 26/07/1994 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Lớp trưởng

3810 Trần Quốc Tài 18/4 /1993 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại

3811 Trần Văn Thiên 19/02/1994 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại Quang Vũ Computer

3812 Đặng Văn Trạng 07/8 /1993 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại

3813 Võ Văn Vin 14/3 /1994 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại

3814 Châu Văn Xuân 28/01/1994 CNKT Điện tử truyền thông C02 x Điện thoại

3815 Nguyễn Xuân Bách 28/08/1993 Quản lý đất đai C08 x Lớp trưởng Tập đoàn FPT, Quy Nhơn, Bình Định

3816 Trần Tiến Chương 28/06/1991 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Nhân viên quán bar Liberty, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk

3817 Vương Tứ Đãm 15/3 /1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3818 Nguyễn Thành Đạt 15/5 /1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3819 Trần Quang Đông 30/01/1990 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên QT Quảng Thành, Đông Hà, Quảng Trị

3820 Nguyễn Thị Thu Hà 17/11/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại UBND X. Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định
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3821 Hồ Ngọc Hiếu 18/9 /1993 Quản lý đất đai C08 x Lớp trưởng

3822 Nguyễn Vương Trọng Nghĩa 21/06/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3823 Đỗ Thanh Quang 20/02/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Đi NVQS tại Công an T. Bình Định

3824 Nguyễn Thị Ngọc Tú 19/7 /1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Shop siêu thị mini Bơ Sữa, Quy Nhơn, Bình Định

3825 Nguyễn Đức Thiện 12/11/1991 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3826 Nguyễn Đình Thọ 30/10/1990 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Công ty TNHH Nông Trại Xanh, Phú Tài, Bình Định

3827 Hà Thị Thôi 06/04/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3828 Đàm Thị Đài Trang 03/3 /1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3829 Nguyễn Anh Việt 14/08/1992 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3830 Trần Ngọc Vương 15/9 /1991 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3831 Lý Nữ Quỳnh Anh 31/3 /1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3832 Nguyễn Hải Anh 12/10/1993 Quản lý đất đai C08 x x Điện thoại Học liên thông ĐH Nông lâm Tp. HCM

3833 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/5 /1994 Quản lý đất đai C08 x x Điện thoại Học liên thông ĐH Nông lâm Tp. HCM

3834 Trần Hữu Chí 25/06/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3835 Bùi Thị Duyên 05/01/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3836 Nguyễn Thị Kim Mỹ Duyên 26/04/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3837 Ksor Dưm 27/12/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Bảo vệ Bệnh viện đa khoa Gia Lai

3838 Nguyễn Minh Dưỡng 08/06/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Công ty TNHH địa chính 7, Diên Khánh, Khánh Hoà

3839 Đinh Đệ 17/7 /1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3840 Nguyễn Thanh Định 10/4 /1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3841 Đặng Duy Hậu 21/03/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Tu ở nhà thờ Chính Toàn, Quy Nhơn, Bình Định

3842 Thái Văn Hiển 08/09/1992 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3843 Trần Thị Ánh Hồng 07/01/1994 Quản lý đất đai C08 x x Điện thoại Học liên thông ĐH Nông lâm Tp. HCM

3844 Đặng Văn Hộp 11/11/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3845 Trần Quang Hùng 01/11/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên Thái Bình An, Gia Lai

3846 Lê Ngọc Hữu 10/12/1994 Quản lý đất đai C08 x x Điện thoại Học liên thông ĐH Nông lâm Tp. HCM

3847 Nguyễn Thị Kim Lài 03/4 /1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3848 Nguyễn Văn Lâm 15/8 /1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3849 Tạ Phi Lý 20/10/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại
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3850 Y Lô Niê 22/03/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3851 Cao Nữ My Ny 19/7 /1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3852 Hồ Nguyễn Như Ngọc 07/9 /1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3853 Phan Thị Hoàng Ngọc 06/11/1992 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3854 Nguyễn Thị Nhi 09/3 /1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3855 Trần Văn Nhơn 26/08/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3856 Phạm Đồng Chí Phong 20/03/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3857 Nguyễn Phú Quý 01/02/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3858 Đoàn Thế Sơn 27/08/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3859 Lê Thị Hồng Sương 07/4 /1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Buôn bán tại Tp. Nha Trang

3860 Nguyễn Nhật Tân 25/07/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Công ty TNHH địa chính 7, Diên Khánh, Khánh Hoà

3861 Châu Thị Thanh Thảo 19/12/1994 Quản lý đất đai C08 x x Điện thoại Học liên thông ĐH Nông lâm Tp. HCM

3862 Ngô Thị Bích Thảo 02/01/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3863 Trịnh Thị Thuỳ 25/08/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3864 Nguyễn Thị Thuỷ 09/3 /1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3865 Phạm Nguyên Huyền Trang 06/06/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3866 Hà Minh Trí 02/11/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3867 Lương Thành Trung 16/02/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3868 Trần Đức Việt 08/10/1993 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại Đi NVQS tại Bộ chỉ huy quân sự Bình Định

3869 Lương Văn Vũ 20/12/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3870 Huỳnh Trương Như Ý 14/01/1994 Quản lý đất đai C08 x Điện thoại

3871 Đinh Việt Nghiệp 13/12/1990 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng

3872 Nguyễn Chí Cường 05/01/1991 Kỹ thuật điện 107 x Lớp trưởng

3873 Nguyễn Đặng Chỉnh 10/8/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng C ty TNHH điện tử Thuận Nhật, Bình Dương

3874 Nguyễn Nhị Đệ 03/10/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng

3875 Nguyễn Hiệp 29/05/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng

3876 Lê Thanh Hùng 29/09/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng C ty TNHH điện tử Thuận Nhật, Bình Dương

3877 Hồ Đăng Hưng 13/5/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng Công ty CP Thủy điện Trường Phú, Tp. Huế

3878 Nguyễn Tấn Kỳ 17/7/1990 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng Công ty TNHH Gia Long, HCM
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3879 Phạm Thành Linh 25/12/1990 Kỹ thuật điện 107 x Lớp trưởng

3880 Trương Quốc Vũ Linh 09/5/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng

3881 Nguyễn Tấn Phát 28/5/1989 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng

3882 Phạm Thành Quí 28/7/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng

3883 Lê Quốc Tịch 25/2/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng

3884 Nguyễn Danh Tùng 24/4/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng

3885 Lê Đức Thuận 10/4/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng

3886 Nguyễn Hồng Truyền 02/12/1991 Kỹ thuật Điện 107 x Lớp trưởng

3887 Trần Tuấn Anh 21/8/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty năng lượng sáng tạo Á Châu, Quảng Ngãi

3888 Trương Vũ Tuấn Anh 18/9/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Đi nghĩa vụ quân sự

3889 Thái Xuân Ánh (LT) 10/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại  Công ty Ô tô Trường Hải, Quảng Nam

3890 Trần Công Ân 06/05/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3891 Phạm Gia Bảo 07/5 /1991 Kỹ thuật điện 107 x Email

3892 Đàm Văn Bình 19/12/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP luyện cán thép gia sàng, Thái Nguyên

3893 Lê Minh Bình 29/05/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty PCCC Hồng Kiến Nam, Tp. HCM

3894 Thái Tấn Bình 06/02/1990 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3895 Võ Chí Bình 24/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Sài Gòn STEC, Bình Dương

3896 Bùi Văn Bính 19/3 /1991 Kỹ thuật điện 107 x Email

3897 Võ Ngọc Ca 07/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3898 Lê Cận 01/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Cơ điện EMC, Q. Thủ Đức, HCM

3899 Nguyễn Bá Cầu 04/9 /1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Xây dựng TM Trần Vũ AEC, HCM

3900 Nguyễn Quốc Cường 18/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3901 Nguyễn Thanh Châu 12/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3902 Nguyễn Thành Chung 26/10/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Thuận Hải, Q7. HCM

3903 Trịnh Công Danh 01/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3904 Hoàng Ngọc Dũng 06/08/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại chi nhánh Bitis Đà Nẵng

3905 Nguyễn Ngọc Dũng 30/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3906 Lê Nguyễn Viết Dương 15/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Kinh doanh sản xuất báo bì tại nhà CưM'gar, Đăk Lăk

3907 Nguyễn Cao Dương 01/02/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Công nghiệp KCP, Phú Yên
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3908 Trần Văn Đại 26/11/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3909 Võ Hồng Đàn 05/12/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Môi trường sống sạch, Q. BT, HCM

3910 Đào Minh Đạt 28/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Cổ phần MC, Bình Phước

3911 Nguyễn Phan Duy Đăng 04/03/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Giám sát Công ty Xây dựng Lê Hữu, Đà Nẵng

3912 Trần Xuân Đông 30/12/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3913 Lê Sĩ Đức 10/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Thủy điện 47, Kon Tum

3914 Lưu Văn Đức 20/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Truyền tải điện tại Kon Tum

3915 Ngô Xuân Đức 04/03/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại NV Giám sát công trình Tân Cảng, HCM

3916 Nguyễn Đăng Tây Đức 20/06/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP đầu tư Toàn Phát, Đại Lộc, Quảng Nam

3917 Nguyễn Minh Đức 01/06/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3918 Nguyễn Văn Đức 10/01/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Cơ điện lạnh P&M, Q. Tân Bình, HCM

3919 Nguyễn Văn Đức 22/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty xây lắp Ngọc Minh, Tp. Buôn Mê Thuột

3920 Nguyễn Việt Đức 24/04/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3921 Phạm Văn Đức 25/03/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Kinh doanh cửa hàng Điện thoại tại Hà Nội

3922 Trần Minh Đức 23/06/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3923 Nguyễn Trường Guynh 21/04/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP xây lắp Điện Quảng Nam

3924 Trần Ngọc Giao 05/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Điện máy Omega, Q.BT, HCM

3925 Nguyễn Hữu Hải 23/01/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3926 Nguyễn Minh Hải 28/07/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Sam Woo Việt Nam, Nhơn Trạch, Đồng Nai

3927 Lê Công Hào 26/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Xây lắp bê tông Phú Tài, Bình Định

3928 Hoàng Trọng Hiệp 10/01/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Xây lắp Điện, Tp. Huế

3929 Trần Đức Hiếu 25/03/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Sửa điện tại Quảng Trạch, Quảng Bình

3930 Huỳnh Minh Hoàn 12/02/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH An Phú Vinh, Q. PN, HCM

3931 Nguyễn Minh Hoàng 04/05/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty cây xanh chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

3932 Lê Huy 09/03/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Sợi Hòa Tho, Thăng Bình, Quảng Nam

3933 Nguyễn Ngọc Huy 02/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH MTV cơ khí mạ Đà Nẵng

3934 Lê Xuân Huynh 21/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại CN Công ty CP tập đoàn Đức Long, Hàm Rồng, Gia Lai

3935 Lê Quang Hưng 01/04/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3936 Phạm Ngọc Hưng 11/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Ống thép Hòa Phát Bình Dương
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3937 Trương Văn Hưng 02/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Du lịch, Tp. Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk

3938 Lê Hoàng Hương 20/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Gia Lai

3939 Huỳnh Nguyễn Khả 23/01/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Nhân viên Điện nước tự do tại Phù Cát, Bình Định

3940 Bùi Toàn Khánh 25/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3941 Lê Trọng Khánh 01/06/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3942 Nguyễn Quang Khoa 03/3 /1991 Kỹ thuật điện 107 x Email

3943 Đặng Minh Khôi 07/07/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Nhựa Long Thành, HCM

3944 Lê Hoàng Lâm 04/5 /1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Tòa án Tp. Quy Nhơn, Bình Định

3945 Phạm Ngọc Lâm 30/7 /1990 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Thủy điện Ialy, Gia Lai

3946 Đào Tấn Linh 19/7 /1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Toàn Tiến Phát, Q. Gò Vấp, HCM

3947 Nguyễn Dương Kiều Linh 02/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Đá Granite Thịnh Gia, Long Mỹ, Quy Nhơn

3948 Phù Văn Linh 08/05/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3949 Nguyễn Lộc 24/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Cảng Trường Hải CN Núi Thành, Quảng Nam

3950 Nguyễn Ngọc Luân 26/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Điện lực Bình Định

3951 Hoàng Công Lực 09/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty PCCC Hồng Kiến Nam, Tp. HCM

3952 Nguyễn Quốc Lương 19/01/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Buôn bán tạp hóa tại nhà, Quảng Bình

3953 Nguyễn Văn Thế Mỹ 20/10/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3954 Lưu Quang Nam 10/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3955 Nguyễn Đức Nam 12/04/1991 Kỹ thuật điện 107 x Email

3956 Quảng Thành Nam 04/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3957 Nguyễn Thị Tô Ny 05/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Điện lực Bình Định, CN Phù Mỹ

3958 Lê Văn Ngan 27/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3959 Nguyễn Ngọc Ngân 15/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty May phát điện Huyndai, Q. Bình Thạnh, HCM

3960 Võ Quốc Nghiệp 08/01/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3961 Nguyễn Văn Nguyên 06/05/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Mở cửa hàng Trung tâm Ánh Sáng, TT Cam Lộ, Q. Bình

3962 Nguyễn Phạm Hữu Nhân 04/05/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Thiết bị điện Đức Tính, Q. Gò Vấp, HCM

3963 Đinh Xuân Nhật 01/01/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP xúc tiến thương mại Việt Event, Q.TB, HCM

3964 Lê Đại Phát 01/11/1990 Kỹ thuật điện 107 x Email

3965 Lê Văn Phấn 01/01/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại
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3966 Nguyễn Phi 06/03/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Nhà máy thủy điện Hà Nang, Quảng Ngãi

3967 Lê Thanh Phong 17/04/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty xây lắp Điện Bình Dương

3968 Nguyễn Văn Phú 24/02/1991 Kỹ thuật điện 107 x Email

3969 Phan Đình Phú 01/10/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3970 Võ Thành Phú 20/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Điện lực Đăk Lăk

3971 Đào Minh Phương 06/01/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Ban quản lý chợ Quảng Ngãi

3972 Ngô Xuân Phương 20/11/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Tân Hiệp Phát, Bình Dương

3973 Lê Quốc Quang 20/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Điện máy Xanh, Q.6, HCM

3974 Nguyễn Đức Quang 08/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3975 Nguyễn Thanh Quang 20/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Sở Điện lực Đăk Lăk

3976 Trần Trung Quang 05/02/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Kiến tạo bền vững ATAS, Hà Nội

3977 Nguyễn Viết Quảng 20/11/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH cầu thang Việt Úc, Tam Kỳ, Q. Nam

3978 Cao Minh Quân 11/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3979 Huỳnh Minh Quốc 16/06/1989 Kỹ thuật điện 107 x Email

3980 Nguyễn Đại Quốc 07/12/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Number one Chu Lai, Núi Thành, Q. Nam

3981 Nguyễn Xuân Quốc 22/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Phú Yên

3982 Phạm Bá Quốc 12/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

3983 Võ Chí Quốc 10/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty tư vấn Điện Tam Kỳ, Quảng Nam

3984 Huỳnh Tấn Quý 20/05/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty kỹ thuật môi trường Việt An, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

3985 Lê Tự Minh Quý 02/07/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3986 Nguyễn Văn Quý 20/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP thiết bị Điện Tuấn Ân, Q. Bình Tân, HCM

3987 Nguyễn Văn Quỳnh 06/06/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3988 Lê Văn Sơn 06/10/1988 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP truyền hình cáp Tourist, HCM

3989 Nguyễn Sơn 04/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Thép Lá Mạ Sóng Thần, Bình Dương

3990 Trần Lê Phương Sơn 24/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty giải trí Starligh Đà Nẵng

3991 Lê Sự 04/06/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

3992 Phan Văn Tài 02/09/1991 Kỹ thuật điện 107 x Email

3993 Nguyễn Văn Tam 11/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP ô tô Trường Hải, Quảng Nam

3994 Lê Tự Tánh 13/04/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Bảo trì Điện tại Đà Nẵng
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3995 Nguyễn Văn Tâm 02/03/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Ống thép Hòa Phát Bình Dương

3996 Võ Văn Tiện 07/07/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Sinh Hóa Minh Dương, Nhơn Hội, Quy Nhơn

3997 Huỳnh Văn Tín 19/01/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Mở cử hàng Điện thoại tại Tam Kỳ, Quảng Nam

3998 Lê Văn Tình 07/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Techcom Bình Dương

3999 Phạm Văn Tĩnh 04/06/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Xây lắp Điện Đà Nẵng

4000 Nguyễn Phùng Tính 30/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Kinh doanh quần áo tại Quy Nhơn

4001 Lê Châu Toàn 18/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty truyền tải điện 2, Cn Đà Nẵng

4002 Nguyễn Đức Toàn 18/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Thợ điện tại Bắc Trà My, Quảng Nam

4003 Lê Xuân Tú 29/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Đá Granite Thịnh Gia, Long Mỹ, Quy Nhơn

4004 Đặng Minh Tuấn 14/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

4005 Hà Anh Tuấn 05/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa

4006 Lê Anh Tuấn 06/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên Chu Phát, Pleiku, Gia Lai

4007 Bùi Văn Tùng 11/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty lắp ráp Ô tô Trường Hải, Chu Lai, Q. Nam

4008 Nguyễn Tươi 10/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP đầu tư Xây dựng TMDV Bảo Long, Q1. HCM

4009 Ngô Đình Tửu 21/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH TMDV Khuôn máy Việt, Q8, HCM

4010 Cao Ngọc Thái 26/04/1990 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Xây lắp điện Tân Bình, HCM

4011 Đàm Ngọc Thanh 23/04/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

4012 Dương Tấn Thành 22/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng

4013 Đinh Quang Thắng 15/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Power Best VN, KCN Sóng Thần, B.Dương

4014 Trương Ngọc Thân 10/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP năng lượng sinh học Phú Tài, Quy Nhơn

4015 Lê Đình Thi 10/11/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, CN Đăk Lăk

4016 Đặng Hoàng Thiên 26/07/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Tư vấn và XD ATC, Đồng Hới, Q. Bình

4017 Hà Minh Thiện 10/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

4018 Đặng Văn Thiệu 20/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

4019 Nguyễn Thành Thọ 10/01/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

4020 Trần Đình Thỏa 08/03/1992 Kỹ thuật điện 107 x Phiếu online Công ty TNHH Giày da LONGFA, Bình Phước

4021 Đinh Công Thông 12/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty truyền tải Điện 3, Tp. Nha Trang

4022 Lê Văn Thuận 28/11/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

4023 Nguyễn Văn Thuỷ 10/11/1989 Kỹ thuật điện 107 x Email

Trang 136



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

4024 Trương Lý Thuyết 26/06/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP Xây dựng cơ điện Vân Khánh, Q. Gò Vấp, HCM

4025 Nguyễn Văn Thương 01/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa

4026 Nguyễn Ngọc Trà 20/08/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH TMDV Điện gia dụng Thiên Phú, HCM

4027 Trần Văn Trang 18/07/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty truyền tải điện 3, Gia Lai

4028 Phạm Văn Trí 01/01/1991 Kỹ thuật điện 107 x Email

4029 Phạm Thuyết Trình 12/10/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

4030 Huỳnh Hữu Minh Trực 05/05/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH Hải Thanh, Tuy Hòa, Phú Yên

4031 Mai Nhật Trường 08/05/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

4032 Ngô Văn Trường 20/12/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại

4033 Phan Văn Trưởng 01/05/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Nhà máy thủy điện Dăkpsi, Đăk hà, Kon Tum

4034 Võ Anh Vĩ 10/04/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty giải pháp công ngệ Miền Trung, Quy Nhơn

4035 Lê Thanh Viên 20/02/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP ô tô Trường Hải, Núi Thành, Q. Nam

4036 Huỳnh Quốc Việt 10/02/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty TNHH MTV Con Cò, KCN Nhơn Hòa, An Nhơn, B.Định

4037 Hồ Phúc Vĩnh 22/06/1991 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai

4038 Lê Thanh Vũ 07/09/1992 Kỹ thuật điện 107 x Điện thoại Công ty CP tư vấn đầu tư Nhât Trung Tâm Kỳ, Q. Nam

4039 Phan Nhật Kiếm Vương 03/01/1992 Kỹ thuật điện 107 x Email

4040 Đặng Dầu An 15/05/1990 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty HTG, Tp. HCM

4041 Ngô Đình Ân 02/01/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty Giải pháp công nghệ Miền Trung, Quy Nhơn

4042 Kiều Văn Bảo 18/07/1992 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty TNHH MTV Xây dựng Trí Nguyên, Đăk Nông

4043 Phạm Lê Quang Bảo 21/03/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty Vinpearl Nha Trang

4044 Dương Văn Chơn 20/11/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty FPT chi nhánh Đà Nẵng

4045 Lê Đức Chức 02/10/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Đi nghĩa vụ Quân sự

4046 Võ Lê Anh Chương 23/04/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Email

4047 Trương Thanh Dũng 04/03/1992 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty tôn Hoa Sen -KCN Nhơn Hòa, Bình Định

4048 Trương Văn Dũng 04/06/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt, Tp. HCM

4049 Nguyễn Văn Đạt 08/04/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại

4050 Dương Văn Đông 23/03/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty CP lắp máy 691, Hải Dương

4051 Dương Gia Hạ 01/08/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Email

4052 Hồ Quang Hai 05/05/1992 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty ô tô Trường Hải, Quảng Nam
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4053 Nguyễn Thanh Hiếu 20/08/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp. HCM

4054 Trần Phước Hiếu 06/02/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Phiếu online Công ty Tôn Hoa Sen Nhơn Hội, Bình Định

4055 Hồ Ngọc Hoà 01/02/1991 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Email

4056 Mai Thái Hoàng 30/08/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Phiếu online

4057 Võ Văn Kiệt 09/01/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty Tôn Hoa Sen Nhơn Hội, Bình Định

4058 Lý Thành Khả 20/02/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Phiếu online Công ty Tôn Hoa Sen Nhơn Hội, Bình Định

4059 Nguyễn Xuân Khánh 14/09/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Phiếu online Công ty Điện lực Ninh Thuận

4060 Hồ Hoàng Lam 14/04/1992 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Phiếu online Công ty KT Công nghệ kính Nhật Thông, HCM

4061 Đào Ngọc Linh 15/10/1991 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên Trang Đức, Pleiku, Gia Lai

4062 Nguyễn Văn Linh 08/10/1992 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Tự tạo việc làm

4063 Long Văn Luật 15/04/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Email

4064 Lê Hữu Lương 18/04/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty Tôn Hoa Sen Nhơn Hội, Bình Định

4065 Lê Thanh Lưu 14/11/1990 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Tập Đoàn Đức Long, tại Kon Tum

4066 Hà Thị Mai 18/10/1992 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty AAC Việt Nam, KCN Quế Võ, Bắc Ninh

4067 Phạm Minh Na 02/02/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty gạch Đồng Tâm, KCN Điện Ngọc, Quảng Nam

4068 Huỳnh Văn Nghĩa 04/07/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty Gạch men Prime Group Đại Lộc, Quảng Nam

4069 Nguyễn Hữu Ngọc 20/10/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Phiếu online Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam

4070 Phan Văn Nhàn 01/01/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Email

4071 Nguyễn Thanh Nhàng 19/11/1992 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Phiếu online Công ty Canpac Việt Nam, Bình Dương

4072 Châu Văn Phương 21/01/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Phiếu online Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định

4073 Nguyễn Tấn Sáng 17/01/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Phiếu online Công ty CP Công nghệ xanh Trường Thành, Hà Nội

4074 Hồ Văn Sơn 25/08/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên Thế Giới Tròn, Đà Nẵng

4075 Trần Đình Sơn 13/01/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Phiếu online Công ty TNHH Việt Úc Phù Mỹ, Bình Định

4076 Nguyễn Thế Sỹ 01/01/1992 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty TNHH KTDV Trung Việt, Tp. HCM

4077 Trương Trọng Tấn 19/11/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Email

4078 Cù Văn Tiên 01/02/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Email

4079 Lê Đại Tin 11/10/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty CP Cơ điện Điện lực Đồng Nai

4080 Nguyễn Huy Tĩnh 18/07/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty TNHH điện tử Sumidda Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

4081 Nguyễn Văn Tùng 21/05/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty Tôn Hoa Sen Nhơn Hội, Bình Định
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4082 Nguyễn Như Thuyên 06/07/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty TNHH ZaZi KCN Hòa cầm, Đà Nẵng

4083 Đỗ Thành Trọng 24/10/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty Công nghệ và Kỹ thuật Quy Nhơn, Bình Định

4084 Lê Văn Trọng 10/03/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty Xây lắp Điện, Bình Định

4085 Nguyễn Văn Trực 23/10/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

4086 Nguyễn Quốc Việt 02/11/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Email

4087 Đoàn Ngọc Vinh 01/10/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại NV Bảo trì điện tại KS Fusion Suites Đà Nẵng

4088 Lê Tấn Vĩnh 08/05/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty Âu Việt Hoàng

4089 Đỗ Quang Vũ 20/02/1992 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty Xây dựng Tinh Kỳ, HCM

4090 Lê Văn Ý 05/11/1993 Kỹ thuật điện, điện tử 107 x Điện thoại Công ty sản xuất ván ép Tiên Phát, Hoài Nhơn, Bình Định

4091 Nguyễn Phúc Hoàng 26/12/1989 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4092 Nguyễn Hồng Nhật 25/01/1988 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4093 Trần Thanh Quân 10/12/1988 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4094 Lưu Công Tin 14/12/1989 Điện tử-Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4095 Đỗ Minh Thông 02/07/1989 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4096 Nguyễn Thanh Sơn 23/06/1990 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4097 Võ Trí Tú 26/06/1990 Điện tử-Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4098 Nguyễn Tuấn Anh 01/8/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4099 Phan Thạch Chung 09/01/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4100 Phạm Ngọc Danh 08/8 /1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4101 Nguyễn Ngọc Duy 10/10/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4102 Châu Khải Đạt 16/04/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4103 Đinh Hoàng Hiệp 13/7/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4104 Nguyễn Thanh Minh 02/10/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4105 Chu Văn Nhàn 12/02/1989 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4106 Trần Văn Phước 20/12/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng Vietnammobiel Đăk Lăk

4107 Đặng Ngọc Anh Quân 28/01/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4108 Huỳnh Ngọc Sơn 02/01/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng Vietnammobile An Khê, Gia Lai

4109 Nguyễn Thế Tín 24/11/1990 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4110 Phạm Văn Thạnh 16/03/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại
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4111 Hoàng Đức Trưởng 02/10/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4112 Trần Hữu Việt 29/06/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Lớp trưởng

4113 Hoàng Văn Anh 07/02/1989 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại VieTTel Quảng Bình

4114 Nguyễn Tấn Anh 04/04/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Cửa hàng điện, điện tử Hiếu Nghĩa Quy Nhơn

4115 Lưu Văn Bình 30/05/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4116 Nguyễn Trường Bình 15/04/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4117 Nguyễn Văn Cẩn 30/10/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Mobiephone Tp. HCM

4118 Phạm Vũ Cầu 15/01/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Rạp Star life Đà Nẵng

4119 Đoàn Văn Công 02/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4120 Nguyễn Vũ Ngọc Cường 10/02/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Quy Nhơn, Bình Định

4121 Trần Văn Cường 25/05/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Quảng Nam

4122 Trịnh Quốc Cường 10/01/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Thép Việt Mỹ tại Đà Nẵng

4123 Đặng Hoàng Chiến 20/11/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Bình Định

4124 Lê Trung Danh 25/03/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Bình Dương

4125 Nguyễn Hữu Diều 02/02/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Intel Việt Nam, Q9. HCM

4126 Hoàng Thị Kim Dung 08/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Điện Jabil KCN cao Q9, Tp. HCM 

4127 Nguyễn Hoàng Dương 06/04/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại VNPT Bình Dương

4128 Nguyễn Phụng Đạt 02/02/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Phú Yên

4129 Trần Văn Đạt 09/8 /1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại VieTTel Quảng Bình

4130 Nguyễn Chế Định 24/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại FLC Nhơn Lý, Quy Nhơn

4131 Nguyễn Văn Đồng 26/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty CP dịch vụ Hà Nội HTE Tp. HCM

4132 Mai Trung Đức 08/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Quảng Bình

4133 Tạ Văn Được 27/01/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Bình Định

4134 Đỗ Linh Giang 31/05/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Viễn thông Bảo Trâm Quy Nhơn, Bình Định

4135 Trần Mạnh Hà 16/08/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4136 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/11/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Platel Q9, Tp. HCM

4137 Trần Bá Hậu 25/12/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Mobiephone Đồng Nai

4138 Đinh Xuân Hiệp 08/11/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4139 Tô Xuân Hòa 13/5 /1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Kom Tum
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4140 Phan Văn Hoàng 24/03/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty CP Tiên Phát, Q3. HCM 

4141 Đào Phú Hội 18/4 /1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Bưu điện Quảng Bình

4142 Võ Quốc Hội 20/01/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Đà Nẵng

4143 Bùi Quang Hùng 25/10/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Quảng Nam

4144 Hồ Ngọc Hùng 16/02/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4145 Ngô Đình Hùng 01/01/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4146 Phạm Vũ Hùng 16/02/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại

4147 Phan Thanh Hùng 06/05/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Hưng Gia, Q10. Tp. HCM

4148 Nguyễn Chí Huy 13/03/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT, Tp. HCM

4149 Nguyễn Văn Huy 22/07/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Bình Định

4150 Trần Thế Huy 10/08/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Cổ phần FPT

4151 Nguyễn Quốc Hưng 31/8 /1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4152 Nguyễn Ngọc Khang 02/10/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Bưu điện Lâm Đồng

4153 Trần Tự Khuê 25/11/1989 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Bình Dương

4154 Nguyễn Trường Lâm 15/05/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty VL điện viễn thông Sam Cường, Long Thành, Đồng Nai 

4155 Phạm Nguyễn Hoàng Lâm 06/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, Đà Nẵng

4156 Đoàn Quang Long 03/05/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4157 Nguyễn Xuân Lộc 18/10/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Cổ phần FPT

4158 Huỳnh Văn Lợi 25/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty TNHH DVKT (maritech) Q7, HCM

4159 Đặng Trung Lương 20/11/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty TNHH Gia Đạt, Quy Nhơn

4160 Dương Minh 19/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Bình Định

4161 Hồ Đa Ni 20/11/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4162 Nguyễn Thanh Ngân 02/01/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

4163 Nguyễn Quốc Nghĩa 12/02/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4164 Trần Đoàn Hiếu Nghĩa 28/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4165 Phan Đình Ngọc 06/06/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4166 Nguyễn Đình Nguyện 27/10/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại NV chăm sóc KH VieTTel Đà Nẵng

4167 Đỗ Hồng Nhân 26/10/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty máy tính Acer Quảng Ngãi

4168 Trần Văn Nhân 26/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Đà Nẵng
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4169 Tô Văn Nhi 01/7 /1990 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Gia Lai

4170 Đặng Văn Nhơn 10/5 /1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty VL điện viễn thông Sam Cường, Long Thành, Đồng Nai 

4171 Đỗ Anh Nhựt 05/03/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Thế giới di động Quảng Ngãi

4172 Lương Văn Pháp 08/12/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Quảng Ngãi

4173 Võ Thành Pháp 02/12/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Kinh doanh Osi tại Đống Đa, Quy Nhơn

4174 Huỳnh Ngọc Phê 12/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Viễn Thông A Bình Dương

4175 Lê Hồng Phong 15/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty. CP TM Hà Phan, Q. Phú Nhuận, HCM

4176 Nguyễn Phúc Phước 12/02/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4177 Nguyễn Vĩnh Phước 14/04/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty VL điện viễn thông Sam Cường, Long Thành, Đồng Nai 

4178 Hoàng Thị Phương 08/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4179 Nguyễn Hoàng Phương 02/09/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Đà Nẵng

4180 Nguyễn Thành Phương 04/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Truyền hình cáp SCTV Kom Tum 

4181 Tô Minh Quản 26/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Vietnammobile Đăk Lăk

4182 Nguyễn Trần Quang 13/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Huyện đoàn Hoài Nhơn, Bình Định  

4183 Diệp Thế Qui 17/7 /1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty T-Tech Đà Nẵng 

4184 Lương Thanh Quốc 25/08/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty CP Giải pháp kỹ thuật Việt VTS, H.BC, HCM

4185 Nguyễn Hữu Quốc 10/10/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại VieTTel Gia Lai 

4186 Nguyễn Văn Quốc 15/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại
Công ty TNHH Samsung Engineering VN tại Tp.HCM

4187 Lê Đình Quý 30/10/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4188 Nguyễn Thị Quyến 15/02/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4189 Nguyễn Vương Sanh 01/01/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4190 Lê Thị Sơn 11/12/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Mobiephone Đà Nẵng

4191 Đặng Thành Tài 20/08/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4192 Đặng Văn Tâm 15/9 /1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại VieTTel kv3 Q.Tân BìnhTp. HCM

4193 Phan Thành Tâm 07/01/1990 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại công ty FPT Quy Nhơn, Bình Định 

4194 Võ Đức Tấn 21/08/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Mobiephone Tp. HCM

4195 Đặng Văn Tây 30/11/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty TNHH Manpower Việt Nam, Q1. HCM

4196 Trần Văn Tiến 16/02/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty TNHH TMDV Viễn thông ACT. Q. Tân Bình, HCM

4197 Huỳnh Văn Tĩnh 27/07/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại VeTTel Tp. HCM
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4198 Nguyễn Hồng Tính 26/10/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty TNHH TMDV Điện gia dụng Thiên Phú, Q. Bình Tân, HCM

4199 Nguyễn Xuân Tính 02/08/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại VNPT Bình Dương

4200 Nguyễn Hữu Toàn 21/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Phú Yên

4201 Nguyễn Sỹ Toàn 02/11/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Thế Giới Di động Quảng Bình

4202 Trương Vân Toàn 06/01/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty Viễn thông A, Quảng Nam

4203 Nguyễn Bá Tuấn 02/12/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Bình Định

4204 Nguyễn Quốc Tuấn 31/03/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Rạp Star Life Quy Nhơn

4205 Đào Thanh Tùng 15/11/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại FLC Nhơn Lý, Quy Nhơn

4206 Nguyễn Xuân Tùng 05/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công  CTIN (mobiephone) HCM

4207 Lê Đại Từ 25/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Gia Lai

4208 Võ Ngọc Thái 20/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Bình Dương

4209 Đoàn Công Thành 03/12/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Mobiephone Đồng Nai

4210 Nguyễn Khương Thành 09/03/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Bình Dương

4211 Đinh Ngọc Thu 02/04/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4212 Phan Minh Thuận 11/03/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Mobiephone Đà Nẵng

4213 Phan Văn Út Thương 09/09/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Bình Dương

4214 Lê Tấn Triều 04/12/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4215 Nguyễn Thành Trung 13/11/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Đi nghĩa vụ Quân sự

4216 Nguyễn Văn Trường 06/04/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4217 Phạm Trường 29/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty mạng CMC Đà Nẵng

4218 Nguyễn Chánh Việt 10/10/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4219 Trần Công Vinh 21/11/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4220 Nguyễn Hoàng Vĩnh 10/07/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại VieTTel Chi nhánh Hà Tĩnh

4221 Bùi Đức Vũ 15/01/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4222 Ngô Thành Vũ 25/03/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Email

4223 Trương Tuấn Vũ 16/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty TNHH TMDV Điện gia dụng Thiên Phú, Q. Bình Tân, HCM

4224 Phạm Hữu Vương 08/06/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Quảng Nam

4225 Phan Thái Vương 08/12/1991 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Đà Nẵng

4226 Trần Thị Lan Xuân 20/02/1992 Điện tử - Viễn thông 108 x Điện thoại Ngân hàng Home Credit tại Kom Tum
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4227 Lưu Thế Bảo 24/02/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay ATTech

4228 Lê Văn Cọt 10/01/1992 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại TT mạng lưới Mobifone TP.HCM

4229 Trần Nam Dũng 28/08/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Thế giới di động Gia Lai

4230 Nguyễn Văn Hải 20/12/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Vinpro Diêu Trì, Bình Định

4231 Đặng Minh Hiển 08/05/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Chi nhánh VieTTel Huyện Đông Hòa, Phú Yên

4232 Lê Văn Hiệp 28/06/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Thế giới di động Gia Lai

4233 Nguyễn Quốc Hoàng 12/01/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Công ty viễn thông, tại Đà Nẵng

4234 Đặng Anh Khoa 09/05/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x x Điện thoại Đang học nâng cao (Thạc sĩ)

4235 Nguyễn Quang An Lộc 12/10/1992 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Công ty hạ tầng Viễn thông TMC, Đà Nẵng

4236 Cao Duy Luân 20/03/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Email

4237 Châu Quang Lực 16/01/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại TT mạng lưới Mobifone Miền Trung, Đà Nẵng

4238 Nguyễn Đồng Văn Nguyên 01/01/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Phiếu online TT mạng lưới Mobifone Miền Trung, Đà Nẵng

4239 Lê Xuân Quân 16/02/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại VieTTel Stor Quy Nhơn

4240 Huỳnh Quang Sang 07/01/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Công ty Viễn thông Á Châu, Q. Gò Vấp, HCM

4241 Đinh Xuân Tâm 12/02/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Trung tâm viễn thông QVTC, Quy Nhơn, Bình Định

4242 Lê Anh Toàn 10/10/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Công ty Thế giới di động Núi Thành, Quảng Nam

4243 Lê Văn Tuyên 01/01/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Email

4244 Đoàn Tất Thắng 20/12/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Công ty FPT Tp. HCM

4245 Hoàng Văn Triều 10/11/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Công ty MangZoo electronic Vĩnh Phúc

4246 Trần Xuân Trường 12/07/1992 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Email

4247 Trần Lê Vũ 10/08/1993 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 108 x Điện thoại Nhân viên VieTTel Tp. HCM

4248 Huỳnh Thanh An 08/07/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Cổ phần Găng Việt, Bình Dương

4249 Lê Đức Anh 21/03/1992 CNKT Hoá học 205  x Email

4250 Nguyễn Thị Vân Anh 18/02/1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Four seasons Vina Bình Dương

4251 Nguyễn Ngọc Ánh 19/07/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty sữa Hà Lam, Tp. HCM

4252 Võ Thị Ánh 19/03/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Eone Nhật Bản, HCM

4253 Trần Quý Bảo 10/4 /1991 CNKT Hoá học 205 x Email

4254 Cái Văn Cầu 25/08/1990 CNKT Hoá học 205 x Email

4255 Lê Văn Cường 25/04/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Đi lính nghĩa vụ công an phòng cháy tại Quảng Ngãi

Trang 144



Có 

việc 

làm

Chưa 

đi làm, 

đang 

học 

nâng 

cao

Chưa 

có 

việc 

làm

Không 

phản 

hồi

TT Họ và tên Ngày sinh
Tên ngành đào 

tạo

Mã 

Ngành

Tình trạng việc làm

Phương 

thức 

khảo sát

Tên đơn vị sử 

dụng lao động

4256 Trần Sơn Cường 02/10/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, tại Bình Dương

4257 Đào Xuân Diệu 08/03/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty gạch men VTV Đồng Nai

4258 Nguyễn Đình Du 15/10/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Coats Phong Phú, Q.9 Tp. HCM

4259 Trương Hồng Dũng 24/07/1987 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Buôn bán Shop quần áo tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

4260 Lâm Thái Dương 02/10/1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại

4261 Lê Hà Dương 11/01/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty ViDa Bình Dương

4262 Lương Công Đại 14/09/1992 CNKT Hoá học 205 x Email

4263 Phạm Định 02/09/1989 CNKT Hoá học 205 x Email

4264 Doãn Văn Đông 28/12/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Nhôm Alumin Đăk Nông

4265 Võ Hữu Đức 24/06/1991 CNKT Hoá học 205 x Email

4266 Phan Long Hải 08/11/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Tân Hiệp Phát, Bình Dương

4267 Trần Đình Hạn 10/12/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Gỗ ĐONGWHA Bình Phước

4268 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 29/06/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại

4269 Võ Thị Mỹ Hoa 20/02/1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Bán tạp hóa tại Pleiku Gia Lai

4270 Bùi Ngọc Hoàng 26/04/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại

4271 Đoàn Văn Hoàng 02/02/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại NV Công ty bia Sài Gòn tại Quảng Ngãi

4272 Nguyễn Phi Hùng 12/04/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Bình Nam, Phú Yên

4273 Sử Khắc Huy 19/9 /1991 CNKT Hoá học 205 x Email

4274 Trần Kim Huy 20/10/1992 CNKT Hoá học 205 x Email

4275 Đinh Văn Khanh 23/08/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Paospeel (T.Quốc), Bình Dương

4276 Nguyễn Thị Mỹ Lan 06/05/1992 CNKT Hoá học 205 x Email

4277 Hoàng Văn Lâm 20/02/1991 CNKT Hoá học 205 x Email

4278 Hứa Thị Liên 22/09/1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Gain Lucky, Tây Ninh

4279 Nguyễn Thị Kim Liên 28/08/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Giám định năng lượng ICE, Quảng Ngãi

4280 Mai Tấn Linh 04/01/1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Công nghệ Hóa học HAEIN Đồng Nai

4281 Hồ Văn Long 07/04/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Cổ phần Găng Việt, Bình Dương

4282 Nguyễn Minh Luân 19/09/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty dược Starda Bình Dương

4283 Huỳnh Thị Luận 20/10/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại

4284 Võ Tấn Luận 18/8 /1991 CNKT Hoá học 205 x Email
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4285 Nguyễn Ngọc Lưu 02/05/1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Nhà Máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa

4286 Hồ Thị Thanh Ly 30/03/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại DNTN Hậu Sanh, Quy Nhơn

4287 Nguyễn Thị Mai 12/10/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại
Công Ty Cổ Phần Dệt Nhuộm Thiên Nam Sunrise  

4288 Mai Văn Mẫn 20/03/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Coats Phong Phú, Q.9 Tp. HCM

4289 Phạm Ngọc Mẫn 02/09/1992 CNKT Hoá học 205 x Email

4290 Cao Văn Minh 19/05/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty xăng dầu quân đội tại Pleiku, Gia Lai

4291 Võ Thị Nương 18/12/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Enter Prower Việt Nam, Q.12, HCM

4292 Võ Hồng Nga 10/08/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Cổ phần Găng Việt, Bình Dương

4293 Huỳnh Trọng Nghĩa 14/02/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Khách sạn Imperial Vũng Tàu

4294 Võ Mậu Nghĩa 02/02/1992 CNKT Hoá học 205 x Email

4295 Huỳnh Văn Nhật 04/01/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Giám định năng lượng EIC, Quảng Ngãi

4296 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/08/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại DNTN Hậu Sanh, Quy Nhơn

4297 Phạm Văn Phi 22/07/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Poong in Vina Bình Dương

4298 Võ Thanh Phong 09/03/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Alumin Nhân cơ Đăk Nông 

4299 Lê Việt Phương 14/11/1992 CNKT Hoá học 205 x Email

4300 Tạ Thanh Hoài Quí 02/02/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Học nâng cao trình độ tại Hàn Quốc

4301 Nguyễn Thị Quyên 21/04/1992 CNKT Hoá học 205 x Email

4302 Phan Nhựt Thảo Quyên 24/04/1991 CNKT Hoá học 205 x Lớp trưởng

4303 Nguyễn Quang Sáng 04/07/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Môi trường Miền Trung, Quy Nhơn

4304 Trần Văn Sáng 21/10/1991 CNKT Hoá học 205 x Email

4305 Võ Hồng Mai Sen 26/08/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại

4306 Hà Anh Sơn 09/11/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP Giám định năng lượng Miền Trung tại Đà Nẵng

4307 Nguyễn Phước Sơn 09/01/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại

4308 Nguyễn Văn Sơn 25/12/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, tại Bình Dương

4309 Trần Đình Sơn 15/12/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Alumin Nhân cơ Đăk Nông 

4310 Nguyễn Tấn Sự 25/01/1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP Giám định năng lượng Miền Trung tại Đà Nẵng

4311 Huỳnh Thị Tiết Sương 01/01/1992 CNKT Hoá học 205 x Email

4312 Thái Minh Sương 18/01/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty dệt may Vinatec quốc tế Toms Quảng Trị 

4313 Trần Nguyễn Tâm 02/03/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Tân Hiệp Phát Bình Dương
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4314 Ngô Mậu Mạnh Tiến 18/07/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP VRG Khải Hoàn, Bình Dương

4315 Đặng Văn Tín 20/11/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty dược phẩm Anvet Pharma, Bình Dương

4316 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/1989 CNKT Hoá học 205 x Email

4317 Nguyễn Văn Tuấn 05/11/1991 CNKT Hoá học 205 x Email

4318 Giang Tiến Tùng 03/03/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty gạch men VTV Đồng Nai

4319 Nguyễn Thanh Tùng 02/02/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty nhựa bao bì Thành Phú, Q.Bình Tân HCM

4320 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 01/01/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Gain Lucky, Tây Ninh

4321 Nguyễn Thái 16/08/1992 CNKT Hoá học 205 x Email

4322 Nguyễn Thành Thanh 01/3 /1991 CNKT Hoá học 205 x Email

4323 Đặng Quốc Thảo 06/12/1991 CNKT Hoá học 205 x Email

4324 Nguyễn Quang Thân 25/08/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP VRG Khải Hoàn, Bình Dương

4325 Phan Nhân Thân 21/01/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Alumin Nhân cơ Đăk Nông 

4326 Lê Văn Thế 01/04/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP Soda Chu Lai Quảng Nam 

4327 Hồ Xuân Thích 19/8 /1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP VRG Khải Hoàn, Bình Dương

4328 Võ Chí Thiên 15/8 /1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Nhà máy bia Dung Quất, Quảng Ngãi

4329 Nguyễn Thị Lệ Thu 01/10/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Dệt Trần Hiệp Thành, Tây Ninh

4330 Thái Thị Thủy 20/08/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH XD TM Dương Long, HCM

4331 Nguyễn Thị Thúy 16/03/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP Soda Chu Lai Quảng Nam 

4332 Đặng Thúy Trâm 12/07/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty hàng tiêu dùng Thái Long, Tp. HCM

4333 Trương Quốc Trịnh 14/10/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty PTSC Quảng Ngãi

4334 Phạm Trọng 11/05/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại C.ty CP Bảo dưỡng và sửa chữa công trình dầu khí Quảng Ngãi

4335 Nguyễn Chính Trực 01/07/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP tổng ty thương mại Quảng Trị

4336 Đào Duy Trường 04/03/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Thiên Hà, Nha Trang

4337 Nguyễn Đình Vàng 18/4 /1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Đi nghĩa vụ Quân sự

4338 Bùi Thị Xuân Vi 08/06/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Alumin Nhân cơ Đăk Nông 

4339 Bùi Tấn Vũ 01/06/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Ô tô Trường Hải, Quảng Nam 

4340 Đỗ Xuân Vũ 14/01/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Tân Hiệp Phát, Bình Dương

4341 Lê Ngọc Vương 06/05/1992 CNKT Hoá học 205 x Email

4342 Trịnh Trọng Vương 13/09/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại NV Kinh doang C. ty Tôn Hoa Sen Đăk Lăk
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4343 Nguyễn Thị Thu Xuân 04/02/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Du học ở Nga

4344 Nguyễn Ngọc Anh 07/08/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Nhôm Toàn Cầu, Bà Rịa-Vũng Tàu

4345 Trần Linh Anh 06/01/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công Ty TNHH TM Công Nghệ Đại Thắng, Tp. HCM

4346 Trần Tuấn Anh 20/04/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Cảng Quy Nhơn

4347 Vũ Chí Cường 22/10/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại

4348 Lê Thị Phương Dung 24/11/1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Worldon Việt Nam, Tp. HCM

4349 Tô Quốc Đạt 28/09/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Kiểm định HH Sao Biển, Quy Nhơn

4350 Ngô Duy Hiếu 28/04/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Đi nghĩa vụ Quân sự

4351 Nguyễn Văn Hoài 16/01/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Dược TNHH Starda, KCN Bình Dương

4352 Phan Quốc Huy 12/02/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty nước khoáng Đảnh Thạch, Khánh Hòa

4353 Lê Thị Lệ Huyền 29/11/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Worldon Việt Nam, Tp. HCM

4354 Nguyễn Thị Kiều 02/03/1993 CNKT Hoá học 205 x Email

4355 Tô Văn Lâm 06/04/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Tôn Hoa Sen, Bình Định

4356 Đỗ Đặng Ngọc Mai 29/12/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Nhôm (TKV) Đăk Nông

4357 Nguyễn Thị Mừng 26/07/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Hansaen, Củ Chi, Tp. HCM

4358 Nguyễn Văn Nghĩa 29/06/1992 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP Tư vấn và đầu tư Đô Thị Việt, Q3.Tp.HCM

4359 Nguyễn Văn Bảo Ngọc 02/06/1993 CNKT Hoá học 205 x Phiếu online Công ty CP Găng Việt, Bình Dương

4360 Nguyễn Thị Nhàn 19/08/1993 CNKT Hoá học 205 x Phiếu online Công ty TNHH Worldon Việt Nam, Tp. HCM

4361 Trần Thị Tuyết Nhung 10/11/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH TM Nguyên Lộc Thịnh, Tp. HCM

4362 Nguyễn Thị Phúc 26/03/1991 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Worldon Việt Nam, Tp. HCM

4363 Nguyễn Thị Thu Quyên 10/03/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH KHKT và Môi trường Trung Việt, Quy Nhơn, Bình Định

4364 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 04/02/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Worldon Việt Nam, Tp. HCM

4365 Nguyễn Hoàng Tin 02/12/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Nhà máy đường Phú Yên

4366 Nguyễn Trung Tín 20/07/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Tinh bột sắn, Đăk Nông

4367 Nguyễn Quốc Toàn 10/01/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam, HCM

4368 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01/01/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Trường Mầm non An Mỹ, Tuy An, Phú Yên

4369 Huỳnh Văn Thắng 08/11/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNHH Kiểm định HH Sao Biển, Quy Nhơn

4370 Dương Quốc Thịnh 20/12/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty nước khoáng Quy Nhơn, Bình Định

4371 Phạm Văn Trung 02/09/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP Tư vấn XD Hoàng Long, Đà Nẵng
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4372 Nguyễn Xuân Truyền 20/09/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty CP Địa ốc Cáp điện Thịnh Phát, HCM

4373 Võ Thị Cẩm Vân 01/05/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty TNTMDV Tân Hiệp Phát, Bình Dương

4374 Nguyễn Ánh Vẫn 26/09/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Prime Group CN Đại Lộc, Quảng Nam

4375 La Văn Vương 18/04/1993 CNKT Hoá học 205 x Phiếu online Công ty Nhôm (TKV) Đăk Nông

4376 Nguyễn Thị Tường Vy 05/01/1993 CNKT Hoá học 205 x Điện thoại Công ty Mic shift Zezo Việt Nam, Đàn Nẵng

4377 Võ Thanh Cường 23/09/1991 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại UBND Phường Nhơn Phú, Quy Nhơn

4378 Nguyễn Bảo Duy 07/5 /1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Nhà máy gạch Cosevco Phú Tài

4379 Nguyễn Như Đô 15/10/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4380 Nguyễn Văn Đông 15/02/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4381 Trần Công Hậu 12/12/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty TNHH Tân Phú, Quy Nhơn

4382 Trần Tuấn Kiệt 15/5 /1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty TNHH Daiwa Khu CN Hòa Khánh, Đà Nẵng

4383 Đặng Quang Khải 03/5 /1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4384 Trần Văn Linh 19/3 /1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4385 Lương Xuân Lộc 18/09/1992 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty cổ phần nông, lâm nghiệp Bình Dương

4386 Nguyễn Thanh Minh 10/5 /1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4387 Đặng Văn Ngà 29/12/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty điện lực Phù Cát, Bình Định

4388 Nguyễn Thành Ngộ 25/10/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4389 La Ngọc Nhật 20/03/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4390 Nguyễn Minh Nhật 07/4 /1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4391 Lê Hồng Phong 19/08/1992 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4392 Nguyễn Ngọc Phương 02/01/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4393 Nguyễn Thanh Quang 10/05/1992 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4394 Trần Cao Quang 25/06/1992 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4395 Phan Thành Tài 01/8 /1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4396 Võ Chí Tâm 16/02/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4397 Lê Hồng Tấn 05/5 /1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4398 Nguyễn Việt Tấn 20/08/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4399 Lê Minh Toàn 16/10/1992 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại UBND Thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

4400 Nguyễn Văn Toàn 04/12/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại
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4401 Võ Đức Toàn 26/06/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty TNHH Việt Úc Phù Mỹ, Bình Định

4402 Nguyễn Thanh Tùng 02/03/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty TNHH Truyền thông PMA, Quy Nhơn

4403 Nguyễn Thanh Tùng 14/01/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4404 Trần Xuân Tùng 20/06/1992 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại UBND xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, Bình Định

4405 Đỗ Hữu Thành 27/05/1992 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Cty TNHH gạch Hoàng An, Quy Nhơn

4406 Nguyễn Ngọc Thân 10/11/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4407 Nguyễn An Thịnh 16/09/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4408 Trương Thái Thịnh 18/9 /1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Siêu thị Coop mart Quy Nhơn,Bình Định

4409 Ngô Tùng Thuận 01/3 /1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4410 Bùi Văn Thức 12/02/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4411 Lê Minh Triết 07/01/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4412 Thái Quang Trung 24/07/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4413 Phạm Ngọc Vinh 28/03/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4414 Thạch Hoàng Vũ 25/12/1991 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4415 Đồng Quốc Bảo 20/07/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty Điện công nghiệp, Tp. HCM

4416 Lê Quang Bồng 10/10/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty Hoàng Anh Gia Lai, Cam Pu Chia

4417 Đặng Minh Cảnh 24/02/1992 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Kinh doanh tiệm điện tại Tp. Quy Nhơn

4418 Nguyễn Hữu Cát 12/12/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4419 Nguyễn Phú Cương 15/9 /1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty đóng tàu tại Tp. HCM

4420 Nguyễn Bá Dưỡng 20/08/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty may Nhà bè Phù Cát, Bình Định

4421 Nguyễn Văn Đạo 20/08/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4422 Nguyễn Xuân Hoà 15/06/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4423 Huỳnh Thanh Hoan 03/01/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty Xây dựng Hoàn Cầu, Tp. HCM

4424 Trần Anh Kiệt 25/11/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty Dược Quy Nhơn, Bình Định

4425 Nguyễn Lên 26/11/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Nhân viên bán ô tô ở Tp. Buôn Ma Thuật

4426 Nguyễn Xuân Long 10/02/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty bảo trì điện Đăk Nông

4427 Đỗ Hoài Nhân 02/09/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty CP chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, Bình Định

4428 Nguyễn Lê Phất 12/11/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty Xây dựng Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định

4429 Nguyễn Văn Phi 02/10/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại
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4430 Trần Bá Phòng 16/10/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4431 Đỗ Ngọc Quy 30/7 /1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4432 Nguyễn Thành Sơn 25/12/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4433 Nguyễn Thế Tâm 10/01/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

4434 Nguyễn Ngọc Tân 20/09/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty TNHH Điện Hải Nam, H. Nhà Bè, HCM

4435 Trương Minh Tân 04/09/1992 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4436 Phan Quang Thắng 29/08/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty TNHH Điện Hải Nam, H. Nhà Bè, HCM

4437 Nguyễn Hữu Thiện 24/03/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại

4438 Hoàng Trung Thông 21/04/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Thủy điện Tây Sơn, Bình Định

4439 Trần Đăng Vang 20/10/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty TNHH Cơ điện lạnh Vũ Quang, HCM

4440 Huỳnh Văn Việt 01/10/1993 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Công ty 47 Trung Sơn, Thanh Hóa

4441 Nguyễn Ngọc Vương 01/11/1994 CNKT Điện - Điện tử C01 x Điện thoại Nhân viên điện nước tư nhân, Tp. Quy Nhơn

4442 Nguyễn Thị Đời 22/12/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4443 Ngô Thị Nhật Hạ 23/06/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4444 Nguyễn Kiều Hạnh 02/06/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4445 Nguyễn Thị Minh Hậu 16/09/1993 Kế toán C04 x Điện thoại Mở quá trà sữa tại TP. Quy Nhơn

4446 Đặng Thị Hội 30/11/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4447 Hồ Thị Khánh 21/07/1993 Kế toán C04 x Điện thoại Dịch vụ kế toán báo cáo thuế tư nhân, Quy Nhơn

4448 Huỳnh Thị Ly Ly 03/01/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4449 Phan Thị Nga 18/12/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4450 Huỳnh Nguyễn Thùy Nhung 15/5 /1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4451 Nguyễn Thị Bích Phương 14/08/1992 Kế toán C04 x Điện thoại

4452 Trần Cao Quyền 25/06/1992 Kế toán C04 x Lớp trưởng

4453 Võ Thị Tuyết Sen 18/4 /1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4454 Nguyễn Kiều Trâm 16/10/1993 Kế toán C04 x Lớp trưởng

4455 Huỳnh Thị Lan Trinh 26/03/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4456 Lê Thị Vĩ 17/7 /1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4457 Rơ Chăm Hờ A 20/01/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4458 Lê Thị Hoàng Anh 10/4 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại
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4459 Nguyễn Thị Bé 02/02/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4460 Hoàng Mạnh Cường 09/8 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4461 Nguyễn Thị Thanh Chất 01/10/1993 Kế toán C04 x Điện thoại Trung tâm điện máy Ayunpa, Gia Lai

4462 Trần Thị Phương Diễm 05/10/1993 Kế toán C04 x Điện thoại VinCom Maximark, Nha Trang

4463 Trần Quốc Dũng 10/02/1994 Kế toán C04 x Điện thoại Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Đăk Roong, Gia Lai

4464 Ngụy Hồng Duyên 26/12/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4465 Phạm Thị Mỹ Duyên 11/7 /1993 Kế toán C04 x Điện thoại Cửa VLXD-Trang trí nội thất Hùng Vương, Quy Nhơn

4466 Đinh Thị Thu Hà 10/7 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại Công ty TNHH Thương mại và DV Hồng Anh 

4467 Nguyễn Thị Thu Hà 05/10/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4468 Hà Thị Thu Hằng 01/06/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4469 Võ Thị Thanh Hằng 07/4 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại Công ty TNHH Tư vấn XD tổng hợp 532b NTH, Quy Nhơn

4470 Võ Thị Hoa 01/01/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4471 Bùi Thị Như Hoà 01/3 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại Công ty Thế giới di động Ngô Mây, Quy Nhơn

4472 Trần Thị Mộng Hoà 07/06/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4473 Phan Thị Thanh Hương 18/01/1994 Kế toán C04 x Điện thoại Công ty TNHH Cơ khí Minh Đóng, Q.Thủ Đức, HCM

4474 Phan Thị Lệ 20/10/1994 Kế toán C04 x Điện thoại Công ty TNHH Hoàng Hiển, Kiên Giang

4475 Huỳnh Thị Liễu 06/08/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4476 Đinh Thị Linh 20/02/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4477 Trần Thị Thanh Lưu 16/05/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4478 Huỳnh Thuý Mênh 11/06/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4479 Nguyễn Thị Chung Mộng 14/4 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại Nhà hàng Phi Long, Tuy Phước, Bình Định

4480 Nguyễn Thị Tố Nữ 23/08/1994 Kế toán C04 x Điện thoại Cửa hàng Thiện Phát, Tuy Phước, Bình Định

4481 Lâm Thị Kim Ngân 22/07/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4482 Đặng Thị Ngọc 10/10/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4483 Nguyễn Thị Lệ Nguyệt 02/02/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4484 Huỳnh Thị Mỹ Ngự 18/10/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4485 Nguyễn Thị Nhàn 30/4 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4486 Hoàng Thị Cẩm Nhung 30/10/1994 Kế toán C04 x Điện thoại Đang học Liên thông ĐH Kế Toán tại ĐH Quang Trung

4487 Lê Thị Huỳnh Như 20/02/1994 Kế toán C04 x Điện thoại
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4488 Trần Thị Mai Như 10/8 /1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4489 Lê Thị Kim Oanh 15/06/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4490 Nguyễn Thị Kim Phấn 11/06/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4491 Trần Thị Ái Phi 10/9 /1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4492 Lê Văn Phước 09/01/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4493 Nguyễn Thị Sinh 05/02/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4494 Phan Thị Mộng Tiếp 26/08/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4495 Nguyễn Thị Thiên Thanh 19/4 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4496 Hồ Thị Mỹ Thảo 22/10/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4497 Lê Thị Thảo 20/05/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4498 Lê Thị Hồng Thắm 20/08/1994 Kế toán C04 x Điện thoại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichilife Việt Nam tại Quy Nhơn

4499 Võ Thị Thơm 30/8 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4500 Nguyễn Thị Hoài Thu 07/3 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4501 Trần Thị Tố Trinh 28/02/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4502 Huỳnh Thị Thu Trúc 06/02/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4503 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/08/1994 Kế toán C04 x Điện thoại

4504 Hà Phạm Việt 18/5 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại Công ty TNHH Tôn Hoa Sen, Dĩ An, Bình Dương

4505 Nguyễn Thị Việt 12/05/1993 Kế toán C04 x Điện thoại

4506 Lê Thị Ái Vy 10/3 /1994 Kế toán C04 x Điện thoại

Số sinh viên đã khảo sát: 4.506 sinh viên (trong đó có 3.148 sinh viên phản hồi)

Tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2015 của trường: 4.560 sinh viên
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